
Vd3DOANCONGNGEBI3P-MET\IIIINGQUANDOI CONGHSCRUNGHIAVIE:TNAM 
16\ricONUTYC5MANCIONGTR1mIVIETIEL 	D'y'c 1.4p -Tye do - ilphphtic  

s6:  01  /BC-VCC 	 Ha NOi, ngay4 thcing01 nom 2022 

BAO CAO 
TINH HINH QUAN TRI TONG CONG TY CP CONG TRINH V1ETTEL 

NAM 2021 

Kinh 
- fly ban chimg khoan Nha nuac; 

- Sa Giao dich Ching khoan Ha NOi. 

- Ten cling ty: Tang Cong ty C6 phan C6ng trinh Viettel 

- Dia chi lien he: SO 6 Pham Van Bach, Yen Hem, Cu Giay, Ha NOi 

- Dien thoai: 0862081111 	Email: ir.viettelconstruction@viettel.com.vn  

- Von dieu le: 929.238.730.000 citing 

- MA chImg khoan: CTR 

- M6 hinh quan tri c6ng ty: Dai hei dang cO &Ong, HOi 'tang quan tri, Ban 

Kiem sok va Tang Giam doe 

- Ve viec thvc hi'en chire nAng kiem toan nOi be: Burk du xay dvng be 

phan kiem toan trvc thuec Ban Dieu hanh thtrc hien chirc nAng kiem toan tai chinh 

va kiem toast hoat &Ong doi vol. cac linh vvc dm Tong Cong ty. 

I. 	Hcqt Ong dm DO hi ding co dong 

Ngay 23/04/2021, Tong Cong ty CO phan C6ng trinh Viettel dA to chirc Dai 

hOi dong cO (long (DHDCD) thtremg nien nAm 2021 th6ng qua Nghi quyet sO 

14/NQ-VCC-DHDCD voi cac nei dung sau day: 

- Thong qua Bao can elm HDQT, BDH, BKS; 

- Th6ng qua viec niem yet e6 phieu tai HOSE; 

- Th6ng qua hop (Tang, giao dich vai Tap doan Cong nghiep — Vin thong 
Quan dOi; 

- Thong qua viec Iva chon dcm vi kiem toan Bao cao tai chinh nam 2021; 
- Thong qua Bao con tai chinh n'am 2020; 
- Th6ng qua phtrang an phan phoi lgi nhuan Ira trich lap guy! Warn 2020; 
- Th6ng qua mire dui lao cho thanh vien HDQT, BKS ndm 2020 vá de xuat 

mire thU lao cho thanh vien HDQT, BKS Warn 2021; 
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Thong qua viec b6 sung nganh nghe kinh doanh va ban hanh Dieu le, Quy 
che nOi b0 ve quan tri, Quy the hoat !ging cUa HDQT, Quy che hoat Ong dm 
BKS; 

- Mien nhiem thanh vien HDQT doi vai Ong Nguyen Dinh Chien; 

- Bau b0 sung Ong Nguyen Thanh Nam la thanh vien HDQT cho thoi han c6n 

lai eUa nhiem ky 2020-2025. 

DHDCD thuong nien nAm 2021 dugc t6 chire dam bao tuan tha trinh tu, quy 

dinh dm Lust Doanh nghiep nam 2020 va Dieu le Tong Ging ty. 

IL 	Hi ding quail trl  ("HDQT") 

I. 	Thang tin 4 thanh viên HDQT: 

STT Thanh vien 
HDQT 

Chat vy 
(TV HDQT doe 10p, 

TV HDQT kitting 
drdu hanh) 

Ngay bit diu/khong con 
la thanh vien HDQT/ 

HDQT dee lip 
SO bad, 

hcp HwyrTy 
' tham dv 

„ i g tham 
dv hyp 

Ly do 
khong 

tham dv 
low Ngity la 

nhiem 
Ngay man 

nhiem 

1 
R  

Ong Nguyen 
Dinh Chie

,, 
 n 

Chu tich H 	(TV 
HDQT khong dieu 

hanh) 
06/06/2020 23/04/2021 06/06 100% 

DHDCD 
x min men 

nhiem tit 
ngay 

23/04/2021 

2 
R  

Ong Nguyen 
Thanh Nam 

Ch6 tich HDQT (TV 
HDQT kh6ng dieu 

hAnh) 
23/04/2021 10/10 100%  

DHDCD 
b6 nhiem 
tu ngay 

23/04/2021 

Ong Pham 
Dinh Twang 

TV HDQT 26/01/2019 16/16 100% 

BA Nghiem 
Phuang Nhi 

406/06/2020 
TV HDQT Wang 

dieu hanh 
15/16 93,75% 

Ban cong 
Me dOt 
xuat 

5 
Ong Bill The 

HAng 
TV HDQT 25/04/2015 16/16 100% 

6 
Ong Nguyen 

A Tat Twang 
TV HDQT khOng 

dieu hanh 
19/6/2018 16/16 100% 

2. 	Ccic culd,c hpp HDQT viz nai dung Nghi quyit cfia HDQT: 

Trong nam 2021, HDQT Tong C6ng ty CO plian C6ng trinh Viettel dA tó 

elite 16 phien h9p (trong do: 02 phien bieu quyet tai cuOc h9p va 14 phien lay y 

ci,71 

AG( 
Go 

vu 
I  sit 
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kin bang van ban) th6ng qua 31 Nghi quyet/Quyet dinh nham quyet dinh cac van 

de thuOc than' quyen cüa HDQT. Cac not dung cu the nhu sau: 

Phien hop 
Hinh that/ 

A 
'Minh phan 

tham dv 

A 	. 	A 
Nglq quyet/ So 

Quyet dinh 
NO dung 

Ty le 
Meng 
qua 

Phien 01: 
Tr ngay 
15/01/2021 — 
18/01/2021 

ng Xin 9 kien ba 
van ban 

20 /NQ-VCC- 
HDQT ngay 
18/01/2021 

Thong qua mo hinh t6 chtle dm 
100% Tang COng ty C6 phen Cong trinh 

Viettel 

Phien 02: 
Tir ngay 
25/01/2021 — 
27/01/2021 

Xin 9 Men bang 
van ban 

04/NQ-VCC- 
HDQT ngay 
28/01/2021 

Phe duyet chi' twang du tu. xay 
dung ha tang tram BTS cho thue 
!tam 2021 

100% 

Phien 03: 
Tit ngay 
02/03/2021 — 
05/03/2021 

Xin 9 kien bang 
van ban 

06/QD-VCC- 
HDQT ngay 
05/03/2021 

. 
Thong qua 	Ice hoach to chirc 
DHDCDthrong nien nam 2021 

100% 

Phien 04: 
TIT ngay 
05/03/2021 — 
08/03/2021 

Xin 9  kin bang 
van ban 

08/NQ-VCC- 
HDQT ngay 
09/03/2021 

Phe duyet chi' twang du tu he 
100% thong pin mat trai dp mai ban then 

cho ehd mdi nam 2021 

Phien 05: 
Tir ngay 
25/03/2021 — 
31/03/2021 

Xin 9 Men bang 
van ban 

10/NQ-VCC- 
HDQT ngay 
01/04/2021 

Thong qua tai lieu hop DHDCD 
thuang nien ndm 2021 

100% 

11/NQ-VCC- 
__ 
tit)QT ngay 
01/04/2021 

. 
Thong qua ke hoach nam 2021 oda 100% I 	a Tong Cong ty 

11ANQ-VCC-
HDQT ngay 
01/04/2021  

Quydt clinh dau Prnam 2021 Gila 
1 Tong Cong ty 

100% 

Ngay 
23/04/2021 

Phien 06: l• 
Hop true tiep: 

c  
"111)QT: 5/' 

6/NQ-VCC-
HDQT ngay 
23/04/2021 

Batt chil tich HDQT 100% 

Phien 07: 
Tit ngay 
26/04/2021 — 
28/04/2021 

Xin 9 kin bang 
van ban 

18/NQ-VCC- 
HDQT ngay 
04/05/2021 

- Thong qua don vi kiem Man 
BCTC; 
- Thong qua nOi dung chia thuang 
Nguai 	clan 	19 	nam 	2020; 
- Ban hanh Quyche hot Ong ,eda 
HDQT sau khi DHDCD thong 
qua. 

100% 

19/NQ-VCC- 
HDQT ngay 
04/05/2021 

Trien khai phuang an phat hanh c6 
phieu a tang von c6 phan tit 
nguan von chn sOf him 

100% 

Phien 08: 
Tir ngay 
18/05/2021 — 

Xin 9 kin bang
0, 
	
2 A/NQ-VCC- 

vdn ban 	
HDQT ngay 
21/05/2021 

Phe duyet chil truong tham gia Mu 
theu va k9 hop dans gel thau "Thi 
c6ng xay dung phan the' va hoan 

100% 



Phien lipp 
Hinh MUT/ 

Thanh phan 
tham dig 

SO Nghi auvet/ 
Qt dinh 

,c• 	s. ' 
	

N i dung 
Ty le 
thong 
qua 

21/05/2021 thin mat ngoai 395 can nha Cr thAp 
tang" thuec du an DAu tu xay dung 
KDT mai Hoang Van Thu caa 
CTCP DAu tu phat trien do all 
Hoang Mai 

Phien 09: 
Tir ngay 
21/05/2021 — 
26/05/2021 

Xin 9 kien bAng 
van ban 

21/NQ-VCC- 
HDQT ngay 
27/05/2021 

Thong qua chit tnrang dau tu xay 
dung ha tAng tram BTS cho thue 
ram 2021 — Giai dog! 2 

100% 

22/NQ-VCC- 
HDQT ngay 
01/06/2021 

Trien khai phuang An phat hanh c6 
phieu de tang von c6 phAn tic 
nguan von chit ser heti 

100% 

Phien 10: 
Tic ngay 
08/06/2021 — 
11/06/2021 

Xin 9 kien bang 
van ban 

24/NQ-VCC- 
HDQT 	' 

ngaY  
11/06/2021 

Theng qua ngay clang k9 en& ding 
nhan co tire cho cO dOng hien het 

• 
100% 

Phien 11: , 
Tir ngay 
24/06/2021 — 
28/06/2021 

Xin 9 kien bAng 
van ban 

26/NQ-VCC- 
HDQT ngay 
28/06/2021 

Phe duyet dieu chinh Quyet wan 
Quji lien Luang that hien !lam 
2019 

100% 

27/NQ-VCC- 
HDQT ngay 
28/06/2021 

.. 	... 	A Phe &Ant Quyet toan Quy tien 
lucrng thuc hien nam 2020 

100% 

28/NQ-VCC- 
HDQT ngay 
28/06/2021 

Thay del viol dung GCN dang k9 
doanh nghiep (Tang von sau dot 
phat hanh c6 phieu) 

100% 

Phien 12: k  
Ngay 
30/07/2021 

.4 
Hpp LIAM bap: 
-HDQT: 4/5 

30/NQ-VCC 
ngay 
30/07/2021 

Bao cao ket qua 6 thang du nam 
thOng qua ke hoach 6 thang ell& 
ndm 

100% 

Phien 13: 
Tic ngay 
30/08/2021 — 
04/09/2021 

Xin 9 kien bang 
van ban 

32/NQ-VCC 
ngay 
06/09/2021 

Thong qua viec trien khai chuyen 
• 

giao dich ce phieu CTR tic he thong 
giao dich Upcom sang niem yet tai 
HOSE 

100% 

33NQ-VCC 
ngdy 
06/09/2021 

Phe duyet viec dieu chinh nganh 
nghe kinh doanh tai DHDCD Al 
nhat 

100% 

Phien 14: 
Tic ngay 
30/10/2021 — 
06/11/2021 

Xin 9 kien bin 
van ban 	

g 

35/NQ-VCC 
ngay 
08/11/2021 

Phe duyet chii twang ye thai diem 
niem yet va ke hoach niem yet co 
phiL tren san giao dich HOSE 

100% 

36NQ-VCC 
, ngay 

08/11/2021 

Quyet dinhbo nhiem nguti quan tri 
cOng ty 

 
100% 

37/NQ-VCC 
ngay 
08/11/2021 

Ruyet dinh thay doi Nguti dal dien 
von tai Viettel Construction Peru 
va G.I.Services Cambodia 

100% 



Phien hcip 
Hinh tht?c/ 
Thinh Oh 

tham dtr 

s6 Nghi guys 

Quyei dinh 
NO dung 

TS,  IO 
thong 
qua 

38/NQ-VCC 
ngay 
08/11/2021 

Dieu chinh hot clang dau tu ra 
nude ngoai tai thi truerng Cambodia 

100% 

39/NQ-VCC 
ngay 
08/11/2021 

Quyet dinh chain dirt du an Mu ur 
tai Mozambique va Lao 

100% 

40/NQ-VCC 
ngay 
08/11/2021 

Phan cap tham quyen nam 2021 100% 

41/QD-VCC 
ngay 
08/11/2021 

Ban hanh Quy che c6ng be; th6ng 
tin 

100% 

42/QD-VCC 
ngay . 
08/11/2021 

Ban hanh Quy che Float Tang caa 
Nguiri dal  dien Tong C6ng ty CP 
C6ng trinh Viettel tai doanh nghiep 
khac 

100% 

43/QD-VCC 
ngay 
08/11/2021 

Ban hanh Quy che trich lap, quan 19 
va sir dung quy khen thuteng, ph& 
!al caa Tang C8ng ty CP C8ng thrill 
Viettel 

100% 

Phien 15: 
ngay 

14/12/2021 — 
17/12/2021 

Xin 9 kien bang 
van ban 

uTir 
n45 

g
/
a,
Q
y

D-VCC 

17/12/2021 

Q yet dinh kin toan mo hinh t6 
chirc TCT CP C6ng trInh Viettel 

100% 

Phien 16: 
Tir ngay 
16/12/2021 — 
21/12/2021 

Xin 9 kin bang 
van ban 

47/NQ-VCC 
nga 

, 
y 

21/12/2021 

Phe duyet phuong phap tinh O. 
tham chieu ngay du den c6phieu 
giao dlch tren HOSE 

100% 

3. 	Hoot a'Ong gichn sat cfia HDQT dii vai Ban tlau hanh: 

Nam 2021, HDQT dal thkrc hien giam sat va chi dao Ban dieu hanh t6' ch.& triAn 

lchai cac Nghi quyet cUa DIMCD, HDQT cling nhu chi dao, dieu hanh hoat dOng 

san xuAt kinh doanh cUa Tong Cong ty dinh va dot xuAt dam bao tuan tfra quy 

dinh dm Dieu le, cac quy che nei be va quy dirt cüa phap luat. Cv the nhu sau: 

Ban Dieu hanh duy tri viec bao cao HDQT tinh hinh SXKD (dinh thang, 
qu9), tien dO thgc hien cac Nghi quyet cUa DHDCD, HDQT (dinh Icy qu2) vá bao 
cao chuyen de lien quan den cdc vAn da phat sinh/vuang mac trong qua trinh dieu 

hanh hoat dOng SXK.D. 
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Trien lchai the du an, chucmg trinh trgng diem; giao chi ti'eu, xay dung the 

kich ban/phuong an kinh doanh nham han the di& da rüi ro (din bien phirc tap 

tha dich benh Covid-19; chinh saeh gia mua ban dien nang lugng mat tred mai 

nha nam 2021; bin dOng gia vat lieu xay dung, ...) dam bao cling an viec lam, 

thu nhap va the che di) phoc Igi cho ngued lao Ong; có trach nhietn, uy tin ved 

the ben d6i tae. 

Tao h sinh thai Ichop kin (Tir van - Thiet ke - Xau dung - Van hanh - 

uu). 

Tiep Pic day math c6ng tic dao tao, tuyen dung thu hut nguem nhan su chat 

lugng cao; ra soat the san pham, the tieu chi danh gia nham nang cao hieu qua 

tha hoat dOng chuyen del so', (mg dung c6ng nghe; kin toan mo hinh t6 chile theo 

dinh huong phat trien chien hive. 

T6 chtic thun hien di hieu qua c6ng tac phong chang Covid-19, dam bao an 

toan sirc kheie cho ngued lao dOng trong nu& va tai cac thi tnrang nu& ngoai. 

	

4. 	Hoyt d'Ong ciia aic den ban thuOc HO clang quan 

Tieu ban Thu k HDQT h trg HDQT trong viec t6 chfrc the phien h9p 

HDQT, t6 chirc h9p DHDCD thuang nien; dux hien ding tác quan he c6 dong; 

c6ng b6 th8ng tin ... tuan thu dOng quy dinh di a phap luat, Dieu le va cac Quy 

checUa Teng C6ng ty ding nhu cung cdp th6ng tin phii hgp, day dn, chinh xdc, 

kip thin tài nha dau ax. 

III. Ban kiern soar ("BKS"): 

	

1. 	Thong tin vd thil nh vien BKS: 

STT Thinh vien 
BKS 

Chet va 
Ngly bat 

dau/khong con la 
thanh vien BKS 

Trinh de 
. 	a chuyen mon 

SO bu6i 
69p tham dv  

Ty It 
tham thy 

hop 

I Ong NO Quang 
TO 

Trtrerng BKS 
Bit du tir 
19/06/2018 

Cir nhan TM 
chinh ngan hang 

2/2 100% 

2 Ong Pham 
Hong Quail 

Thanh vien Bat Mu tit 
19/06/2018 

Thq.c sy• Ice than 2/2 100% 

3 BA Mai Thi Anh Thanh vie'n 
Bat du tit 
19/06/2018 

Cir nhan ke' than 2/2 100% 

2. 	CuOc hpp ciia BKS: 
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Nam 2021, BKS da tien thanh 04 phien h9p. NOi dung cu die nhu sau: 

Phien Imp 
Thanh pain 

tham dy• 
NO dung cape h9p 

Te le 
hien guys& 

Phien 1: 

Ngay 05/01/2021 
3/3 

- ThAm dinh clanh gia Bao cao tai chinh hap 
that nAm 2020 caa T6ng COng ty. 
- Giam sat king tac chuAn bi he so cita 
HDQT/BDH/BKS lien quan bao cao DHDCD 
2021, tAp trung vao ck nOi dung theo quy dinh. 
- Danh gia conF the tuan that  cac quy dinh dm 
Phap luat/ Dieu le/phan cap/Oy quyen cilia 
HDQT/BDI-1 va ck vi tri quan 19 khk. 
- Xay diking Dv thao quy ch8 tó chat vã hog 
Ong dm BKS trirth DHDCD (theo LuOt set 
50/2020/QH14 va Thong tie 116/2020/TT-B7'C). 
- Xay clang he thong quan tri da lieu lam ca 
sa giam sat theo ke hoach thang/qu9/nAm. 
- Phan tich clanh gia cht an he' thong khung 
quan al rid ro dm TOng C8ng ty theo cac tieu 
chuAn. 
- Daft gia lc& qua hog dOng cna BKS nam 
2020, lay di,mg k8 hokh hoat Ong nAm 2021. 

100% 

Phien 2: 

Ngay 05/04/2021 
3/3 

- Lep Oi dung Kie hoach hog Ong dm BKS 
nam 2021; Xay dcmg Quy che hog Ong dm 
BKS theo LuAt Doanh nghiep ce,  hieu I9c tin 
01/01/2021. 
- Clam sat, danh gia, ket qua hog dOng dm 
Tong Cong ty nam 2020 bao cao DHDCD 
thuang nien nam 2021. 
- ThAm dinh Bao cap tai chfnh hap nhAt Mtn 
2020 va Qu91/2021 caa TOng C6ng ty trade va 
sau kiem toan dOc lap. 
- NOi dung giam sat chuyen de': cldu tic cling 
no, ton kho. 
- Mem tra viec man thn cac quy dinh va chAp 
hanh phap haat tai 02 don vi Chi nhanh ky thuat 
Viettel tinh/TP. 

100% 

Phien 3: Ngay 

05/08/2021 
3/3 100% 

- Danh gia lc& qua Qu9 11 va 6 thang du nAm 
2021 cna BKS. 
- Tham gia h9p HDQT Qu9 111/2021, bao cao 
lc& qua 6 thang du nAm 2021. 
- NOi dung giam sat tuAn tint tai cac don vi. 
- Kiem tra 02 don vi ye tinh hinh hoat d'Ong. 
- ThAm dinh bao cao tai ch1nh 6 thang dau nAm 
2021. 
- Trien khai nOi dung hog dOng Qu9 111/2021. 

C, 
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Ph/en hpp 
Thanh pun 

tham dp• 
N'Oi dung cuPc hpp bleu quy 'di 

Phien 4: Ngay 

05/10/2021 
3/3 

- Oath gid ket qua hog dOng Qu9 III/2921. 
- Bdo cao kat qua giarn sat 9 thang thu nam 
2021 trong cuec hyp,HDQT Qu9 IV/2021. 
- Nei dung chuyen de: cong ng, tai sari. 
- Di thgc te !Man dien 02 don vi raj Vinh Philo 
va BL Ninh. 
- Tham dinh bao cao tai chinh Qu9 I11/2021. 
- Trier' khai nei dung hoat di:Mg Qu9 IV/2021. 
- Danh gid ket qua hot Ong nam 2021 va MN 
dung Ice hoach hoar Ong nam 2022. 

100% 

3. 	Hoyt tiOng giam sat ctia BKS dli vat HDQT, Ban Digu Bann va co clang: 

Giam sat viec thgc hien Nghi Quyet cii a DHDCD: 

Nam 2021 dich benh Covid 19 dien bien phirc tap vai bin chiing mai 

Omicron; tuy nhien, trong nam 2021, HDQT, Ban Tong Wm doe dm Tang Gong 

ty TA' ne; ltrc dieu hanh hoan thanh vai tang doanh thu dat 113%/ke hooch, tang 

tnrang 17%; lgi nhuan dat 135%/ ke hoach va tang twang 37%; Thu nhap binh 

quan dat 25,8 trieuingued/thang St 100% ke hoach, tang tnrong 2,6%, cac boat 

clang dam bao an toan va phat trien ngu'an van theo &mg Nghl quyet. 

- 	Giam sat HDQT: BKS tham gia cac phien hp cUa HDQT; t6 chgc giam sat 

ding tac t6 chic DHDCD thuang nien nam 2021; giam sat viec phe duyet cac dtr 

an du tu thuac tham quyen cna HDQT; giam sat viec tan thU Nghi quyet cUa 

DHDCD va viec c6ng b6 thong tin xem xet cac hgp dang, giao dich vai ngirai c6 

lien quan va Sâ Giao dich Ching khoon Thanh ph6 Ha Chi Minh (HOSE) da chap 

thuan niem yet ma c6 phieu CTR tu heth6ng Upcom sang HOSE. 

- 	Giam sat Ban Dieu hanh: 

Hoat clang dm Ban Dieu hanh thkrc hien man thU nghiem Nghi quyet va chien 

lucre caa DHDCD nam 2021; lc& qua cac chi tieu san xuat kinh doanh, tai chinh 

theo ke hoach dat doanh thu 113%, lgi nhuan dat 135% va tang 37% so yeti ding 

ky. Ve phuang huang thgc hien ke hoach nam 2022, Ban Dieu hanh cid chi r6 mic 

tieu, cach thirc, dinh twang ngu6n viec de hoan thanh ke hoach. 

Lu6n coi twig viec ap dgng lchoa h9c cOng ngh'e \Tao trong linh vtrc quail 19: 

dua h theing cai tiM quy trinh Lean six sigma; he tilting ISO 31000 ve quan trj 

nil ro va he thong BI&DW phan tich dieu hAnh. 

04  

8(1. 
at 
5N• 
JIB 
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+ 	Dieu hanh mci hoat dong san xuat kinh doanh dam bao tren nguyen tac tuan 

thU quy che, quy trinh va thuong ton phap 141. 

- 	Giam sat ce dOng: Giam sat ve Igi ich eUa cac e (tong Ian va nhang nguai 

c6 lien quan thOng qua ck hop deng giao dich, ban dau gia. 

Giam sat the hop dicing giao dich vói the ben lien quan theo quy dinh. 

Sy. phai hgp hogt ctigng ghta BKS dal vai hogt &Ong cfia HDQT, Ban Didu 

hemit vet cdc cfin big gutin If khcic: 

4.1. Phoi hcrp hog &Ong veri HDQT: 

- 	Luon dam bao ngulin thong tin giaa hog dOng HDQT va BKS lam co sac 

giam sat thoe hien theo Nghl guy& DHDCD. 

- 	Xay dong he thong cla 1iu giam sat, de cao cong tac quan tri rUi ro, than 

dien nguy ca tiem n anh huong den vie thoc hien Nghl quyet. 

- 	Tang cuang hoat Ong di thgc te tai the dcm vi, than din vAn de, ra kien 

nghl. 

4.2. Ph6i hop hoat Ong \red Ban Dieu hanh: chit (long phoi hop chat che va 

thu?:mg xuyen trong qua trinh thoc hien hoat (long chuyen m'On. 

4.3. Ph6i hop hog dOng \red the can 130 quan ly khac 

Thuang xuyen giam sat theo the chuyen de, Ilnh voc barn sat Ice hooch va 

nOi dung trong qua trinh trien lchai tren ca sâ cac dan vi cung cAp cla iiu, canh 

bao nguy ca trong qua trinh than din van de. 

Hogt clOng kit& cfia BKS: 

Giam sat hoat Ong cac giao dich d6i voi nguai c6 lien quan. 

Tim hieu Phap luat, tham gia the khoa hoc nang cao trinh do chuyen men, 

kg nang, nghiep vg chuyen sau phan tich, quan tri. 

- 	Giam sat he sa phoc vo hoat dOng niem yet e6 phieu tai HOSE. 

IV. Ban ditu hanh 

STT Thanh vian Ban diet' hAnh 
NgAy thang 
atm sinh 

Trinh da 
chuyen man 

NO),  ha nhitM/ 
mien nhitm thhnh 

via Ban dieu 
hanh 

1 Ong Phm Dinh Trutrng 02/06/1979 Th4c sy 
B6 nh*n ngay 

07/04/2017 

Coo 
PH- 

3 T 
ITT 
4 - T 
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2 Ong Le Rini Hien 10/01/1966 Thac sy 
136 nhiem ngay 

10/08/2018 

3 Ong BIM The Hang 10/10/1974 Thac sy 
Be nhiem ngay 

19/10/2018 

4 Ong Nguy 	Huy Dung 09/11/1979 Thac sy 
Be nhiem nfly

en 
27/02/2020 

5 Ong Nguyen Thai Hung 10/02/1981 Iliac sy 
B6 nhiem ngay 

13/04/2016 

6 BA Dao Thu Hien 27/10/1980 Thac sy 
Be nhiem ngay 

22/03/2017 

V. Ke than triton 

Hy va ten NO),  thang nam sinh 
TrInh (14 chuyen mon 

nghiep vy 
NgAy bó nhiem/ 

mien Mum 

Bill Duy Bac 14/01/1982 Cu nhan 
BO nhiem ngay 

30/11/2017 

Dao to v quan tri cling ty 

Cling voi vie tham gia the din dan lien quan hoat clang quan tri c6ng ty 

dirge t6 dint bed fly ban Chi:mg khoan Nha float, Vien Thanh vien HOi ding 

Quan tri Viet Nam (VIOD), Nam 2021, HDQT va Ban Dieu hanh dã tham gia 

cac lchoa dao tao: 

- Thang 03/2021, Ong Nguyen Tat Tnrang — Thanh vien HDQT va Ong Ngo 

Quang Tue - Tnrong BKS dã hoan thanh lchoa h9c va dirge cap chung chi deo tao 

va quan tri ding ty do Trung tam Nghi'en eUu khoa h9c va dao tao Ching lchoan 

thu0c fJy ban Chung lchoan Nha nu6c tt) chirc. 

- Vao thang 11/2021, Ong Pham Dinh Trueng — Tong Giam doe kiem thanh 

vien HDQT vã Ong Bai The Hung — Ph6 Teng Giam doe kiem thanh vien HDQT 	36.e  

da tham gia va hoan thanh "Chucmg trinh chUng nhan Thanh vien HDQT" do IGT 
VIOD tó chire. 	 3:14 

Danh sach ve ngtroi có lien quan cila Tong Ging ty nam 2021 vA giao 	EL 

dich ciia ngteri có lien quan cUa cong ty voi chinh TOng Ging ty 	 ip.NA 

I. 	Danh scich S nguiti có lMn quan ciia Tong Ging ty: 

Chi fiat theo Phu lye 01. 

2. 	Gino dich glib Ting Cong ty nil nguOi có lien quan ala Tong ang 0"; haft 
gifia Tong COngty vol cif Jong Ion, nguOi nOi b0, ngtroi co ten quan cda nguni 



ONG QUAN TRI 
viz clang del& 

Nguitn Thanh Nam 

It 

DON): 

Chi tiet theo Phv hic 02. 

Giao dich giika nye& nOi b0 Tong Cong ty, nguni có lien quan ella nye& 
nOi b0 	cong ty con, cling ty do Tong Cling ty ndtn quyen kiem sodt: 
Kitting c6. 

Giao dich gar: Tang Clang ty vol cdc ctói hem khdc: Khang c6. 

4.1. Giao dich gift TOng C6ng ty Arai cOng ty ma thanh vien HDQT, thanh vien 

BKS, TOng Giam doe va ngtrai quan 1.3'7 khac dA va dang la thanh vien sang lap 

hoc thanh vien HDQT, Giam doe (Tong Giam doe) dieu hanh trong thai gian ba 

(03) nam tr6 lai ddy (tinh tai th6i diem lalp bao cao): Không ca. 

4.2. Giao dich gilla TOng Cong ty Arai cOng ty ma ngtari c6 lien quan cUa thanh 

vien HDQT, thanh vien BKS, TOng Giam doe \TA ngtrati quan 15,  khac la thanh vien 

HDQT, Giam doe (TOng Giam doe) dieu hanh: Kitting c6. 

4.3. Cac giao dich khac ena. Tong C8ng ty c6 the mang lai lgi ich vdt chAt hoc 

phi vat chat dOi vol thanh vien HDQT, thanh vien BKS, TOng Giam doe va nguai 

quan l khac: Kitting c6. 

Giao dich co phiau ctia ngtr?ri n0i b0 vA ngtriri lien quan elm ngired n8i 

b0 nam 2021 

I. 	Dank sdch ngunsi nOi b0 và ngunsi có lien quan cha ngunsi nOi bei 

Chi tit theo Pita lac 03. 

2. 	Giao dich cda ngudri nOi b5 tia nguni co lien quan dal val c phieu cda 

Tong Cdng ty 

Chi tit theo Phv lac 04. 

Cie van a can tun yc  khic: 'Chong c6.,•07 

Nei nhOn: 
- 	Nhu teen; 
- 	HDQT, BKS, BDH; 
- 	Wu: HDQT. Anh 06. 



NG  %ce 

CoNG IBM 

THONG QUAN DOI 
NC IRiNH VIEITEL 

PHI) LUC 1 

Danh slob vi ngtrfri ea lien quail can Ting COng ty ca phAn ang trinh Viettel 

STi 

Ili um,. 	i 
- --I' ta°  

dich cluing 
khoin (neu c6) 

Chat vy tyi ding ty 
(unto) 

SA City NSH*, ngay dip, ntri 
cep 

Dia chi try sir chinh/ Dia chi 
lien la 

Thid diem bet 
don a ngucci co  

lan quan 

Thai diem thong 
coo to ngooi co  

ran quan 
LY do 

Mei quan W lien quan voi 
tong ty/ 6 It ' 

diji (Viettel) 
Tim (loan Cony nghiep - Vien thong Quin 09/06/2010 Ging ty me 

S e 0100109104 
Ngly tip an dim 13/07/2010 
Noi cep: Sir 1(11 & DT TP UN 

1,8 026, khu d8 04 m6i CAu 
Gay, P. Yen Hee, Q. CAu 
City, TP UN 

Ca d8ng 16n (Sir hint 
65,66% at et) phieu ca 
quyen bleu quyet) 

Co Ming Wm 

1.1 LE fang DEng 
Nguiri Quin 1Y,  cog 
Viand 

Chit tich 
kiln TGD Viettel 

1.2 Hoing Son 
Nguin Quaim a ly c 
Viettel 

Ph6 TGrD Viettel 

1.3 Nguyen Dinh Chien 
Ngtrai Quin ly cast 
Viettel 

Ph6 TGD Viettel 

1.4 DO Mirth Phuong 
Nguiri Quin 19 nua 
Viettel 

Ph6 TCrD Viettel 

1.5 Tao Diic Thing 
Nimbi Quin ly caa 
Viettel 

Ph6 TCrD vent 

1.6 Nguyen Thanh Nam 
Ngtriti Quin 1Y con 
Viettel 

Ph6 TGD Viettel 

1 Nguyen Thank Nam Chi. tich HDQT 
Si 91016776 
Ngby cep: 15/11/2014 
Nth cep: Tenn cue chinh Di 

Se 4 ngo 25 Trieu Vat 
N Tunny, Phuimg Bid ml 
Xuin, Quin Hai BA Trtmg, 
HA Noi 

23104/2021 Chit tich 11DQT Nguiri n§i bio 

Ten nguin-  cd lien quart ciia nglaii nal 60: 

2.1 Nguyen Thi Phuong Than 23/04/2021 Ver 
Nguin to lien quan cal' nguai 

noi bo 

2.2 Nguyen Thanh Huy 23/04/2021 Con 
Nguiti c6 lien quan eim rigubi 

n6i b6 

2.3 Nguyen Thank Hai 23/04/2021 Con 
Ngubi to lien quan dm netted 

nen be 

2.4 Thing ml Fins Nhu 23/04/2021 Me 41.0 
Nguni c6 lien quasi clia twin 

n6i IM 

2.5 Nguyen -rnt Tan 23/04/2021 136 vo 
Nguipi c6 lien quan mitt ngued 

Oki bb 

2.6 Nguyen Thi Mai 23/04/2021 Me W 
Nguiti c6 lien quan cita nmrin 

nOi bi) 



srr Ten IS cherc/cil nhAn 
Tii khoin giao 

clich cluing 
khan (neu co) 

Chic vy tyi ding ty 
(neu co) 

Sto Oh NSW, ngay clp, nth 
, 

cap 
DM chi try sir chinh/ Dia chi 

lien he 

Th61 diem bit do. la nod co  

lien quan 

Th6i diem kh8ng too la ogocri co 
 

lien quan 
LS,  do 

MM quan 4 lien quan vol 
cOng ty/ 

2.7 Nguyen Thanh An 23/04/2021 Anh It 
Nava CO ken quan ea nutted 

noi 136 

2.8 Luang Hoa Phuang 23/04/2021 Chi au 
Ngtrai c6 lien quan mil ngubi 

nOi 136 

2.9 Nguyen Thanh Ducmg 23/04/2021 Em trai 
Nginbi co lien quan can ngubi 

nen be 

2.10 Pham Ngcm Lan 23/04/2021 Em diu 
Ngueri at lien mum con ngubi 

 
no" be 

2.11 
Top d°1n Cang fighi°P  - Vi8n  'hang Quin  
dcji 

005C099990 23/04/2021 Ph6 Tong Gum do 
, 

e  a 
Nava co lien quan cim amen Doi bio  

2.12 Tens Gag ty CP Bun Chinh yield 23/04/2021 Chi" Soh HDQT 
Ngirbi to lien quan dui nava 

noi be 

2.13 Gong ty 'Milli Viand - CUT 23/04/2021 Chu tich HDTV 
Nutt& a lien quan dm [mired 

noi be 

2.14 Con& ty de ph& Giao thong so Viet Nam 23/04/2021 Chit [la HDQT 
Ngueri c6 lien quan ctia ngubi 

noi bo 

Nghiem Phuong Nhi Thinh via HDQT 
Se 90A092047484 
Ngiy a p: 01/05/2010 
Noi cep: BO Quoc Pitting 

P312 itt, MA Ngyc Khenh, Ba 
Dinh, HI Noi 

06/06/2020 Thanh vien HEW Nandi nei he 

Ten nprai co lien glean do ngzed'i net 60: 06/06/2020 

3.1 Nghiem Kau C*h 06/06/2020 HO de 
Nava c6 lien quan cila nutted 

OS he 

3.2 Luang Naga Thily 06/06/2020 Ms de 
Nguai to lien quan dm ngvbi 

n6i bo 

3.3 Nguyen VAn Cinh 06/06/2020 Et6 can 
Ngueri co lien quail as multi 

nei be 

3.4 Hoang Thj Thinh 06/06/2020 MC chelng 
Ngueri c6 lien quan dm naval 

nei be 

3.5 Nguyen Hoang Hai 06/06/2020 ChOng 
Ngubi to lien quan cite ngueri 

nOi be 

3.6 Nguyen Minh Tri 06/06/2020 Con de 
Ngueri to lien quan °Oa ngubi 

noi be 

17 Nguyen lining Vy An 06/06/2020 Can de 
Ngubi to lien quart Oa %mai 

 
nei be 

3.8 Nghiem ThUy NH 06/06/2020 Chi gai 
Ngubi co lien quan cim nava 

mei be 

3.9 Nguyen Mili Ding 06/06/2020 Anh a 
Ngueri c6 1i2n quan can ngueri 

noi be 

3.10 Conn ty CP Xi Ming Cem Phi 06/06/2020 Minh vien HDQT 
Nglibi to lien man dm ngueri 

nin ho 

3.11 Tema Cana ty CP Butt Chinh Viettel 06/06/2020 Thanh via HDQT 
Ngubi co lien quan ctia ngubi 

n6i he 



Ten tii chic/a nhin 
ni Idiom 

gis°  
dich chimg 

khan (nen 06) 

Chem vg tai arm ty 
(neu co) 

SO City NSW*, ngly cip, nal 
cep 

DM chi Ira ad chinh/ Dia chi 
Hen he 

Thbi diem bit 
dim IA ngtrtn-  a 

lien quan 

Thai diem kheng 
con IA nmriri ci 

lien quan 
Lt do 

Mei flan he lien quan vol 
cling ty/ 

4 Phgm Dinh Trweng 
mint. vien 11DQT 
kiem TCD 

SS 051079000759 
NgAy cap: 15/03/2021 
NM cip: Cue Cinh sit Quin 
It hinh chinh ve tret tit xi hi 

TOP se 	
T

13- Phufrag Trung 
Van - Quen Nam ic Liem - 
Iii Nei 

07/04/2017 
'Minh vien HDQT/ 
TGD/Ngtred dyi difn 

then phip Wit 
Ngubi no' be 

Ten not& i co lien quan cua Awed nOi (70: 

4.1 Pham Dinh Nhen 07/04/2017 BE de 
Ngutri a lien quail col nutted 

nei be 

4.2 Trin IN Ha 07/04/2017 Mc 06 
Ngtrbi c6 lien quart dm ngubi 

nni be 

4.3 Ding Kim Cuong 07/04/2017 136 vO 
Nguiri c6 lien qua caa ngutri 

noi be 

4.4 Bid Thi Nhu 07/04/2017 MC ve 
Ngueri a lien quan cira nguei 

nei be 

4.5 Deng N Qutnh 045(7101321 07/04/2017 Vo. 
Nutted c6 lien quan cita ngutri 

nei be 

4.6 Plum Minh Triet 07/04/2017 Con 
Ngufri Co ien quan cim nguei 

 
l 

mei be 

4.7 Phan Hang Dung 07/04/2017 Con 
Ngueri c6 lien quan ca ngtthi 

nei be 

4.8 Phan Dinh Cubng 07/04/2017 Anh 
Nimbi Co Iien quan cim ngtnbi 

'lei he 

4.9 Thieu Thj Nhu Khue 07/04/2017 Chi den 
Nimbi cel lien quan cha nguiri 

nei be 

4.10 Pham Thi Hueng 07/04/2017 Cl 
Nguiti ce lien quan cim ngubi 

nei be 

4.11 Trill Dirc Minh 07/04/2017 Anh re 
Myren a lien quan caa nguoi 

nei be 

4.12 Plum Thi Hiing 07/04/2017 Chi 
Nguiri c6 lien quan dm ngubi

nei be 

4.13 Trucmg Quang Trong 07/04/2017 AA re 
Ngueri Co lien quail cfia [myth 

nOi be 

5 BIN The Hang 044C011074 
Thirst.via FIDQT 
mein PTCD 

St: 025074000471 
New cip: 03/12/2019 
Nod tip: Cyc CS QLHCve 

i 

TTXH 

B2108 chung at imperia 203 
Nguyen Huy Tang, Thanh 
Xuin, Hi Nei 

25/04/2015 
marsh vim 

HDQT/PTGD 
Ngutoi nei b0 

Ten rot& co lien quan can rip* nOi ba: 

5.1 Hid Xuan NAM 25/04/2015 136 de 
Ngtthi co lieu quan cam rived 

nei be 

5.2 Lai Thi Thanh 25/04/2015 me de 
Ngueri cio lien quan Mut unwed 

noi be 

5.3 Bai Tri Dang 25/04/2015 Con 
Named a lien quan cna ngueri 

nei be 

5.4 Bei Vi Linh 25/04/2015 Con 
Ngutri co lien quart ca nimbi 

nen be 
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SIT Ten it; chirc/ca nhan 
T M kii°In gia°  

did, chimg 
khoin (neu co) 

Chit vy ti tang ty 
(neu co) 

S6 Giay NSW, ngiy ap, not 
cap 

Dja chi try a& chink/ Dja chi 
lien ho 

Thai diem bit 
nAn la ngnin  a  

lien quail 

Thai diem khang 
on in ngum 0  

lien quan 
14

Mil 
do 

quan h? lien quan yid 
&mg ty/ 

5.5 BM Thi Thu HE 25/04t2015 Em gal 
Ngireri co lien quan cEa nguesi 

noi be 

5.6 Di Minh In 25/04/2015 Em re 
Ngubi cei lien quan din ngtran 

nei be 

6 Nguyen Tat Trueng 0/13CO27979 ThEnh via FIDQT 

867800841277 
Ngity cap: 01/07/2020 
Not cep: BO T6ng (ham mini 
QDNDVN 

tabu DO (hi Nam Thing Long, 
Tay fli, Ha Ni 

19/06/2018 Thanh vien 11DQT Ngtrai nOi be, 

Ten ngeroi a lien pan ego ngraii nOi bo: 

6.1 Nguyen Tit Vona 19/06/2018 BS de 
Moran co lien quan dm ngueri 

noi 130 

6.2 Le TN Van LK 19/06/2018 Mc de 
Mayen co lien quan cEa ngitei 

nei I* 

6.3 Nguyen Van Yen 19/06/2018 Be vat 
Nguiri cá lien quan dm ngueri 

nei 130 

6.4 Nguyen TN Him n 19/06/2018 MC vC/ 
Nguiai cti lien quan caa naval 

nei 130 

6.5 Nguyen Thi Nhai 19/06/2018 Vo. 
Ngudi CO lien quart °Ea navel 

nai be 

6.6 Nguyen Thai Ranh 19/06/2018 Con 
Nguari cei lien quan dm ngubi 

nei h0 

6.7 Nguyen Nhu VT 19/06/2018 Con 
Noted al lien quan caa nguth 

TIM BO 

6.8 Nguyen nii Van PhOc 19/06/2018 Ern ruOt 
Ng-LPN c6 lien quan Mira wren 

noi be 

6.9 Nguyen Tit Tho 19/06/2018 Em rued 
Ngiren co lien quan mia ngubi 

nei lna 

6.10 Nguyen Thi Haydn 19/06/2018 Em din 
Nguen c6 lien quan mkt nguiri 

110i bo 

7 NO Quang TO 083C942363 Tnremg 811S 

SO 0340791104624 
Ngay cip: 11/08/2020 
Nut cip: Cyc CS QUIC vi 
1TXH 

Tin Trai, Phu Cueing, Sec 
Son, Hi NO1 

19/06/2018 Nguiii nOi ho  Tririang BKS 

Ten nproi co/i/n quasi nia nerai niii b(5: 

7.1 Nge Quang San 19/04/2018 Bei de 
Ngu6i cO lien quan as ngueri 

min 130 

7.2 Hoiing Thi Thorn 19/06t2018 Mc de 
Ngueri co lien quan cEa ngueli 

Mai be 

7.3 06 Due Hoin 044C599989 19/06/2018 BO w 
Ngutii co lien quan cue nutted 

noi b45 

7.4 Tnin Thi Son 044C588898 19/06/2018 Mc vcr 
Ngtdri CO lien quan mia ngueri 

Del be 

7.5 De Thj Tri My 044C266998 19/06/2018 Vo 
Ngubi co lien quan dm ngubi 

nen bia 

7.6 Ng& Gi a PhO 19/06/2018 Con 
Nutted u5 lien quail °Ea rigutii 

naii bo 

7.7 Ng8 NM Kbanh 19/06/2018 Con 
Nguici có lien quan dm nguei 

110i b0 

7.8 Ngo Quang Xuet 19/06/2018 Ant, men 
Nguiti ci5 lien quan Gila nguen 

nen BO 



S 

SIT Ten t 6 chdrica nhan 
TM khan giao 

dich citing 
khain (neti co) 

Chat n, to ding ty 
(nen c6) 

Se City NSW, nay cap, nal 
cip 

Dia chi try sik chink/ Dia chi 
lien he 

Thii diem bit 
dots la ova., c6  

lien quan 

Thai diem killing 
coo la oguoi co  

lien quan 
14 do 

Mei quail he lien quan vol 
ding ty/ 

7.9 Ng6 Du Tuit 19/06/2018 Chi mot 
Nimbi co lien quan dm nguiri 

Ilai 66 

7,10 Nguyen Vim an 19/06/2018 Anh re 
Nmtbi co lien quan dm nguth 

nen 66 

7.11 Ng& Quang Vang 19/06/2018 Anh mot 
Nguiri to lien quart can nguth 

nth 130 

7.12 Bid Thi Lan 19/G6/2018 Chi din 
Ngubi co lien quan caa ngtreri 

061 14 

7.13 NO Quang Hai 19/06/2018 Anh nt6t 
Nguari co lien quan cfia nguth 

nth WO 

7.14 Phan' Thi An 044C663883 19/06/2018 Chi dau 
Nguth c6 lien quan dm nutted 

 n61 66 

8 Phom Hang Quin 009C122351 Think vim n B1CS 

Se 040080000042 
Ngay cep: 22/11/2013 
NM rip: Cyc CS 
DKQLCT&DLQG 4 din Cu 

Trung Yin, Hi Nth 19/06/2018 Thinh Ain BKS Ngtrth nOito6 

Ten ngnnii Co lien pan the ngudi n0i 60: 

8.1 Pham Van Ph/mg 19/06/2018 BO di 
Ngubi to lien quan can ngubi 

noi 60 

8.2 Hoang Thi Deu 19/06/2018 Mc de 
Ngtthi co lien quan cila Louth 

n01 bo 

8.3 Duong Van Thily 19/06/2018 B6 vci 
Nguth to liell quail mkt nguiri 

noi 14 

8.4 Nguyen Thj Tuyet 19/06/2018 MC v9 
Ngutti to lien quan can ngtrbi

nen 156 

8.5 Throng Thi Thu Trans 19/06/2018 Vc 
Nimbi co lien quan dm nimbi 

n61 66 

8.6 Pliant Tang Lim 19/06/2018 Con 
Nguiri to lien quan Mu nano' 

 
noi be. 

8.7 Pham Lint, Vy 19/06/2018 Con 
Ngubi c6 lien quan cua nguth 

 
nal be. 

8.8 Phalli Dim Ctrthig 19/06/2018 Anh mot 
Nguth c6 lien quan can nguai 

nOi b6 

8.9 Nguyen Thi Ranh 19/06/2018 Ch diu 
Ngued co lien quan dm nguth

i 
.4 014 

8.10 Ph....Manh QuYel 19/06/2018 Anh twit 
Nutted .55 lien quan dm ngtrbi 

nth WO 

8.11 1/6  TIn Quynh Hoe 19/06/2018 Ch diu 
Naval c6 lien quan dm nutted

j 
nOi 1,6 

9 Mai TM Anh Thanh vien BKS 
SO 867910642812 
Nulty cep: 01/07/2020 
NO alp: B4 Tang tham nmini

Lail, 

112, Thanh )(nen Nam, Tbanh 
Hi NO 

19/06/2018 Thinh vien BKS Ngtred .4 114 

Ten nothi to lien quan cna ngwefi n0i 60: 

9.1 Mai Day Minh 19/06/2018 BS de 
Nguth to lien goon cim ngtnii 

n61 bet 

9.2 Tran Thi Thanh 19/06/2018 M060 
Ngueri ca lien qutua dm nmnii 

 nth bo 

9.3 Le Ng0c Mtilth Hang 19/06/2018 Con 
Ngubi c4 lien quan dm nguiri 

nth)* 

9.4 Le Ngoc Manh Ding 19/06/2018 Con 
Nguth to lien quan Mut ngubi 

noi 60 

9.5 Mai Day Ten 19/06/2018 Anh ruth 
Ngtrbi to lion quan can tynnii 

noi 66 

9.6 BOO Thanh Tam 19/06/2018 Chj diu 
Ngutri Co lien quan Oa %mei 

nol 66 
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STP Ten ta cherc/c4 nhin 
Tki khoan eiao 

- 
dich chime 

khan (neu co) 

Chat vy tyi cane ty 
(neu co) 

Si Clay NSW, new dip, nal 
cep 

Dja chi try scit chinh/ Dja chi 
lien he 

" t 
dTakaiiiadniginnaihrica  

lien quan 

Thai diem khing 
can ia ng  , . co  

lien quart 
14 do 

Mai quart hf lien quan val 
cling ty/ 

9.7 Mai Duy Tulin 19/06/2018 Ein rink 
Nguoi co lien quart can ngueri 

n6i hi 

9.8 Pham Thi Linh 19/06/2018 Em die 
Ngubi to 'in mum can %mai 

 
l 

noi be 

10 U Him Hien 044C530055 Ph6 Ting GDm die 
SE 012348832 
Ngily cap: 26/08/2010 
Not cep: CA Ill NO1 

178, 14/45, nab 	''k' So-n, 
Ding Da, Hi 61§1 

10/08/2018 PM TGD Ngirbi nfi bf 

Tin nguoi to lien quan en° not& niii Ink 

10.1 Le Hau Thu 10/08/2018 Di t56 
Ngutri c6 lien quan caa ngubi 

n6 i b'e 

10.2 Plum Thi Him 10/08/2018 Me de 
Ngubi c6 lien quan cna nguai 

 
noi hi 

10.3 U Quy Tang 10/08/2018 BE w 
Nmteri co lien quan cila nguti 

nin bo 

10.4 bang ml vi 10/08/2018 Me v0 
Ngueri Co lien quan dm ngueri 

Doi 66 

10.5 Le TN Vinh 10/08/2018 V0 
Ngtroi ci lien quan am nguai 

.41 1.0 

10.6 U TN Mai Anh 10/08/2018 Con 
Ngubi to lien quan can ngueri 

noi 130 

10.7 Le ml Minh Anh 10/08/2018 Con 
Nagai cc) lien quan elm nguai 

noi b0 

10.8 Le Hau Gia Hung 10/08/2018 Con 
Ngirbi Co lien quan can nguai 

not 66 

10.9 Le Thi Than 10/08/2018 Em ruh 
Ngueri Co lien quail cim ngtreri 

not 1.0 

II Nguyen Huy DEng 083C036988 PM Ting Gum dic 
SO 013055952 
Ngay cep: 28/03/2008 
Noi cep: HA P41

111 
Trung Van, Nam Ti!Liam, 

P41 
27/02/2020 Phd TGD Nguiri .411.0 

Ten %rued cti lien quan ciia irgirth nen ba: 

11.1 Nguyen Ti n Hang 27/02/2020 BE di 
Maven co lien quan dm rived 

 
nii bi 

11.2 ea. Thi Van 27/02/2020 Mc d6 
Ngubi co lien quan caa nguai 

 
nth ht0 

11.3 Dans Minh Tluio 27/02/2020 136 v0 
Ngubi c6 lien quan caa ngiteri 

nh het 

11.4 Le Thi Minh 27/02/2020 Mc vry 
Ngubi Co lien quan caa nguth 

not bo 

11.5 Doug Thi Minh Phuong 27/02/2020 Ver 
Ngtrai Co lien quan caa ngueti 

.41 1.0 

11.6 Nguyen Neu Anh 27/02/2020 Con 
Ngirbi co lien quan dm ngubi 

nth bn 

11.7 Nguyen Gin Han 27/02/2020 Con 
Nguiyi Co lien quan dm ngueri 

 
noi 1.0 

11.8 Nguyen TN Dim Hardt 27/02/2020 Em nth 
Ngu6i co lien quan dm ngueri 

no1b0 

11.9 Doan Minh Va 27/02/2020 Em re 
Navin co lien quart caa ngueri 

nh 1.0 

12 Diu Thu lien 044CI55538 P1.6 Ting Gigm die 
SE 011962115 
Nally cim 30/11/2010 
Noi cip: CA 111 P41

Hon 
Si 15, Ngich 55/38 Hang 

Them, Ba Dinh, Hi 160i 
22/03/2017 P1.6 TGD Netted nfi 60 

Tin wen 4.6 lien quan Clea ngudi ndiM: 



7 

srr Tin tã chirc/ca nhin 
Tii khoin giao 

dich chirng 
khoin (nets co) 

Chic va tai Sing ay 
(niu c6) 

SA GiAy N511", ngay cap, noi 
h cap 

Dia chi try sfr chinh/ Dia chi 
lien he 

T 	ern b't 
,hei 	le 	3  

dau li ngtreri c6 
lien quan 

Thai di'
a 

khone 
n 	-- 

con la nail co 
lien quan 

14 do 
M6i quail he lien quan vii 

c5ng ty/ 

12.1 Dim Quang Vircing 22/03/2017 BA 
Ngubi c6 lien quan cue flatten 

nOi be 

12.2 Nguyen mlNgu 22/03/2017 Mc 
Ngthri 66 Lien quan caa ngubi 

n6i b6 

12.3 Nguyen Cao Minh 22/03/2017 Con 
Natio' ciii lien quan ciia nguiii 

 
nii 06 

12.4 Din Thu Fla 22/03/2017 an gal 
Navin co lien quan cfia ngubi 

noi be 

12.5 Dao Thu Hanh 22/03/2017 Ern gni 
Ngtnbi c6 lien quan cfia ngueri 

noi bei 

Nguyen Thai Hung 083C062990 Ph6 Tang Giim dtic 
SA 013642721 
Ngiy alp: 22/06/2013 
Nth cap: Hi Ni 

TA An Diu, Thj Train Trill 
Qut, Gia Lim, Ha Ni 

13/04/2016 P1i6 TGD Nguiri nai Iii 

Tin Ilgtfal to lien quan cao niewOi ndi b.0: 

13.1 Nguyen Van !Gem 13/04/2016 136 de 
Ngubi co lien quan caa naval 

nOi be 

13.2 Bing Thi Thanh 13/04/2016 Mc de 
Ngueri ci lien quan caa ngueri 

nil h6 

13.3 Vii Can Nang 13/04/2016 BA vg 
Ngueri co lien quan cua numb' 

nil bi 

13.4 Lini Thj Hati 13/04/2016 MC bg 
Nguiri c6 lien quail ciia ngthri 

On hi 

13.5 Vil Thu Hien 13/04/2016 Vg 
Ngufri c6 lien quan c 	nguai 

nil 06 

13.6 Nguyen Gia Illy 13/04/2016 Con 
Nguiri c6 lien quan dm win 

nil hi) 

13.7 Nguyen Gia Hien 13/04/2016 Con 
Nair& ci5 lien quan cha ngtibi 

 nu; be 

13.8 Nguyen arc Chung 13/04/2016 Anh met 
blgueri co lien quan caa ngubi 

n6i 66 

13.9 DO TN Van Anh 13/04/2016 Chi dau 
Ngubi c6 lien quan caa tiguoi 

nil he 

14 Bid Duy Bio 083CO27575 fa loin inning 
SO 012863757 
Ngiy cip: 17/06/2010 
NM tip: Hit Nil 

1Chircmg Trung, Thank Main, 
Hi Nil 

30/11/2017 Ke loin irking Ngirei nil hi 

Ten npaii to lien quoit earl aegiedi neil be: 

14.1 Bid Duy Dili 30/11/2017 noon 
Ngubi cio lien quan cos Ravin 

mu i hi) 

14.2 Phan Thj Siru 30/11/2017 MC de 
higubi c6 lien quan cla nguen 

Oil bo 

14.3 Nguyen Vin Binh 30/11/2017 siS vg 
Navin co lien quan Gila ngthri 

thri h6 

14.4 Nguyen Thj Lan Atilt 30/11/2017 MC lig 
Morin c6 lien quan c 	flair/A 

nil hi 

14.5 Nguyen Thj Thu Trang 30/11/2017 Vg 
Nguiri 66 lien quart cia nguiri 

obi hi 

14.6 Boi Duy Hoang TUng 30/11/2017 Con 
Nguiri GO lien qua dm ngtrai 

nil hi5 

14.7 Bill Trang Linh 30/11/2017 Con 
Ngthi co lien quan caa win 

nil 66 

as Rai Thi Hai Yen 30/11/2017 Chi wit 
Ngueri ct5 lien quan ciia ngutri 

OA hi 



I 

srr Ten te chfre/ea nhan 
Te khoin giao l 

djch chiing 
khan, (nett c6) 

Choy sty tni ding ty 
(a0 e6) 

Si Gutty NMI*, ngly tip, nth 
cep 

Dia chi try s& chinh/ Dja chi 
lien he 

1:I'M 
 diem bit 

deu la ngued c6 
lien quan 

Thai (Him Ming 
° - 

con le ng irbi <6 
lien quan 

Lt do 
Mai quan he lien goon vfri 

tong ty/ 

14.9 Trim Nam Thing 30/11/2017 Anh re 
Nguin c6 lien quan cim nguen 

noi b0 

14.10 Bai 'hl Ngcm Lan 30/11/2017 Chi rubt 
Ngubi cep lien quan cOa nguin 

bo 

14.11 1.1 Ngoc Thong 30/11/2017 Anh re 
Ngubi to lien quan cua ngubi 

nth ho 

14.12 Bid Thi Thity He 30/11/2017 Chi rued 
Naval to lien quan cull %mei 

noi XI 

14.13 Chuang Lai Wang 30/11/2017 An,re 
Ngubi co lien quan ctia ngubi 

fled I* 

15 Nguyen Ngqc Anh 003C505851 
Ngubi duct Ey 
quyen tong be 
thong tin 

Sti 122122033 
Ngly cep: 24/05/2013 
Nui cep: Cana an Bic Clang 

Thj teen Val, Lrtng Clang, 
Bic Giang 

25/11/2017 
Nguii dirme 03'qu3en 

Cull' 
Ngubi n0i be 

Tin ngueri to lien quan coo ngsniri ned 60: 

15.1 Nguyen Thanh Son 25/11/2017 BO de 
Nandi to lien quan ctla ngtrbi 

nth 1,6 

15.2 Phimg TN Thai 25/11/2017 Mc de 
Nandi c6 lien quan cim 'wroth 

noi hb 

15.3 Nguyen Nguyen Throng 25/11/2017 Em mot 
Ngubi c6 lien quan dm nguth 

16 
CONSTRUCTION LAO CO., 

LTD 

St: 357/BRUN 
Ngey dip:28/05/2015 
Not cip: Vy ding It* vi quan ly 
doanh nghiep. BO [Ong Munn 
Leo 

SO hint Win 10% viiiVIETTEL Phanpapau, Sisattanac, Vieng 
Chen, Lao 

28/05/2015 
gem 

Cong ty con 

16.1 Tein Minh San 29/12/2017 Gum Mc 

17 
V1ETTEL CONSTRUCTION PERU 
SAC 

St: 12765031 
Ngey tip: 29/09/2015 
Not cep: Sunarp 
(Superintendencia National de 
los Registros Pfiblicos) 

Av.Mcal.Oscar R.Benavides 
No 2788 Bellavista, Callao, 
Peru 

29/09/2015 
SO hilu nen 10% yin 

BOP 
Cana ty con 

17.1 Nguyen Dinh Lir Giant dOc 

VIETTEL CONSTRUCTION 
MOZAMBIQUE , LDA 

18 hl 

SO 100498650 

INgly tip: 06/4/2014 

Not tip; Cyc ding ki va rang 
chirng quit gia Vin clang 4 
phip Olen BO or piing 
Mozambioue 

Si 525, qu¢n Alto Mae, dni 10 
G uerra Popular, 	uygn 1, tho P 
do Maputo, Mozambique 

06/04/2014 
Set hay nen 10% von 

BOP 
Gong ty con 

18.1 Thin Nam Hai 04/09/2019 Glint dOc 

19 
VIETTEL CONSTRUCTION 
CAMBODIA CO., LTD 

54 3723 MOC/D/REG 

Nally am 01/04/2015 
B  Not rip: 	O Thing mai 

Cambodia 

St nbi 22D, &rang 
ChrokThmay, phineng 
VeangVong, Quin 7 Makara, 
Mil dO Phnem - Penh, 
Carnpuchia 

01/04/2015 
So hay nen 10% yin 

BOP 
COng ty con 

19.1 14oang Trona May 04/09/2019 Giam dm 

20 
VIETTEL CONSTRUCTION 
MYANMAR CO.,LTD 

SO 248 PC/2015-2016 
Ngay ctp: 26/06/2015 
Nth tip: 118 la hooch vi That 

trim n Kinh Ii Quilt gie Myanmar. 

56 (39). doting Inya Myaing, 
phwfrng Golden Valley (1), 
qu3n Bahan, Yangon 
myenmar 

26/06/2015 
50 hit nen 10% yin 

80P 
ang ty con 

20.1 Nguyen Trona Done 25/01/2017 Wm dOc 



STT Ten CO chic/ti nhin 
TM khan giao 

djch thing 
khoin (neu c6) 

Chic vy t$ tang ty 
(tin to) 

Si Gib NSW, nglay clip, not 
tip 

DO chi try ie.nitwit Dia  chi 
lien he 

Th61 diem bit 
din la ngufri to 

lien mum 

Thai diam khing 
man 11 :Twit cti 

lien quan 
Ly do 

Mu i quan he lien quan v61 
ming ty/ 

21 
tong ty TNHH mot thinh vim n thong tin 
MI 

0500141369 
Ngiy tip: 22/09/1993 
Noi tip: Si tdhooch vi Diu 
ttr TP. Hi Nil 

Thin An Binh, Xi An Khanh, 
tii Huyin Roil Dire, Hi Ni er 

09/06/2010 

Tip doin Cons nghiep - 
Vim thing Quin do, 

, 

him IOC% yin diet 
le 

a 
Den li Ming ty con can Tip 
elan COng nghiep - Vien thing 
Quin dai 

22 
Ging ty TNITH met think vim thing tin 
M3 

0500239036 
Ngiy L

ap' 201°412007  
Not cap: Si Kg hooch vii Diu 
tw TP. Hi Nig 

MO Chung, Phming Xuin 
Khanh, Thj Xi Son Tiy, 
minis phi Hi Nei, Viet Nam 

09/06/2010 

Tip dots Gong nghieP - 
Vien thong Quin di: 

si Min 100% yin dieu 
le 

Diu  li, tong ty con cita Tip 
doin Cong nghiep - Viii, thing 
Quin dOi 

23 
Corm ty TN1111 nhi nut m(it thanh vien 
Thunng mil vi oat akin khan Viand 

0104831030 
Ngiy cip: 25/0142006 

a 
Ned cap: Si Ke hoich vi Diu 
tw TP. Hi Nil 

SS 01, phi Clang Van Minh, 
Phuimg Kim MA, Quin Ha 
Dinh, Thinh phi Hi Nei 

09/06/2010 

Tip dotsCong"Chiet - 
Vien thong Quin dOi 

a 
sa hfru 100% yin dieu 
le 

Din Ii thug ty con cite Tip 
dolma:nu nglnep - Vim thing 

Quin dOi 

24 
Ting C8ng ty cii phin Diu tw Quic ti 
Viettel 

0102409426 
Ngiy cip: 24/10/2007 
NM tip: Sala hoich vi Diu 
hr TP.141 Ni 

Ting 39,40 Keangnam Hanoi 
Landmark Tower, Khu E6 
KDT mid Ciu Oily, Phuirng 
Me Tri, Quin Nam Ti Liem, 
"Minh phi HA Nil 

09/06/2010 

Tip doin Ging nghiep - 
Win thing Quin doi 

so him nen 50% yin 
dieu le 

Den IA cling ty con cim Tip 
dots  cong nshio - Win thing 

Quin ei 

25 Tang Cong ty ca phin Ham chink \tittle! 

0104093672 
Ngiy tip: 03/07/2009 
Noi cap: Si Ke hooch vi Diu 
ty Hi Nil 

S6 1 Clang Van Minh, Kim 
MI, Ha Dinh, HA Nei 

09/06/2010 

Tip doin Ging nEhiel3 " 

Vien tilting Quin di5i  
so him nen 50% yin 
dun li 

Nu  ti tong ty con con Tip 
dots Cong nghicp-  - Vim tho'ng 
Quin dal 

26 Ong ty cE phin To yin Thiel ke linnet 

0100109106-075 
Ngiy tip: 23/03/2010 	. 
Noi tip: Si 144 hooch vi Diu 
tw TP. Hi Nil 

Si 1 Clang yin Minh, Kim 
Mi, Ha Dinh, Hi Nell 

09/06/2010 

Tip dial: Gong nghtep.  - 
Vim n thong Quin dot 

si NM Wert 5091, yin 
dieu le 

Den la tong ty con cilia Tip 
min  cons  nghiep - Vim n thong 
Quin dot 

27 Conn ty ea phin Xi ming Cam Phi 

5700804196 
Ni' tip: 08/04/2008 
NM cip: Si KA hooch WI Diu 
to tinh QUing Minh 

Km 6, Quit 10 18A, Pluring 
cam Thoth, Think phi Cim 
Phi, Tinh Quing Ninh 

09/06/2010 

thin le  

Tip dots Cong nghiep - 
Viii, thing Quin doi 

SO him tren 50% yin 

Din Ii 
ogng ty non am mg  

doin COng 	Vali thing nghiep - 
Quin doi 

28 CEng ty TN1111 Viettel - CHT 

0500589150 
NO): tip: 11/04/2008 
NM cap: Si K4 hooch vi Diu 

. 

tu TP. Hi NOi 

Kim IT, Kin tong nghe cao 
Flea Let, Km29, Dii le Thing 
Long, xg mita Hog, Hugo  

Thich Thit, Thinh phi Hit 
Mji 

09/06/2010 

Tip doin Ging nghiep - 
Vial thong Quin dOi 
set him hen 50% yin 
din le 

DEL, la cong ty eon con  ro 
&an  cong  "meg - vim n thong 
Quin dii 

29 Cling ty c4 phin Ciao thing ati Viet Nam 

0109266456 
Nay tip: 14/07/2020 
NMcap: Si Ke hotich vi Diu 
tw TP. Hi Nil 

SO 01 throng Tait, Hun Dye, 
Phwing MY Dinh 2, Quin 
Nam Ti Liern, Thinh phi Hi 
Nil 

14/07/2020 
sa hint tren 50% viin  

Tip doin COng ngine0 - 
Van thong Quin doi 

dieu le 

Dal  la tong ty con dm Tip 
plan Cong nginon  . am n thong  

Quin deli 

• 

S 



2 

tui 

0 

115NP GONG TY 
ON 

GONG TRI 

VIETTEL 
PHI) LVC 02 

Gino dick giCia cone ty Ttri erred c6 Bin quail cia ding tyi hake giara clog ly vii ci gang Iii,, again ni  bq nguivi 06 Bei quail aia ngtari ogi kg 

THONG QUAN DOI 
CO 	N TRLNH VIE1TEL 

STT MI6 gum he les qv. vii <bog ty 56 GillY riBlit, nil rip. tel tip 
MN 

Doi  thin ak wed Dig chi pm he  
,,, 

Tildi didm  din di`" 
vii cling iy 

iiki auk Guy& dinh am 
DI1 

Sd N
DCLV 11BQT- thing quo (Diu 
c6, am t no okay hen kink) 

NH dung, ed Ina& ant gii ill giaa dick GM cha 
oNF.,.1?• 

ta to chictio

c 
• . - . .... 

. 
' 

Chi Saadi Gong ty TNIEH IAA nu& MTV 'Moo.% 
mai a Vali nhip khan Metal* Hitu Gang 

Nat'l lion quasi the oiling Itin Tip 
loin, Cing nthliP-Vila thing Quin di' 

0104831030-057, 25/08/2010, Hang 
Ding la• kali deanh Tinh Hi. Gang Vi Thank, Toth Kin Gang 

111/2021 
Si 2-4-6, dulling 30/4, Phan% I, Ilidnh ph i010102/-CNICTHUG-0007058, 11: 	 v Moe aim hang hoe Walk phut a  

bin bang A10 
Ting gii ot 5990000 VNEI 

, 
' 

Viencl Quing Ninhai Mardi Tip loin Ging 
nghiep-Vies thing Quin diii 

Nava lien quan aia cl, ding JO,Tip 
doin Ciag lieN89-Vall thin Qnia did 

0100109106-03L 22/06/1011, Thing 
Ding lkiiinh daah Tillh Qua* Nah 

SO 70, Dining Nguyen Vin Cii, acing Ha 	„,,, Turd, pm Eto 1.4, Tinh (lung  

Nin  -m.  
I/1/2021 

001/1119KTMNIT-CNKT/2021,Vin chuyin ten Rai eho am Mull 
hi& dio,bien gild Wong dial lua, Pen di. bin Quills Ninh thing 
01/2021 
Ting ail Pk 14364200 VNE) 

Violet Hiu (Jiang-Chi oluinh Tip 65in Cing righiip- 
Vi ln thing Quin dOi 

Ngutri lien quen cis ct ding lin Tap 
loin Ding nghiip-Vin filing Qua dii 

01 NI 09106444, 19/01/2006, Hang 
Drag IV lath death Ilith Hiu Gang 

SO 65 diring V6 Via Kia, fluring V, 
Thin phi ili Thenh, Tinh Hit, Gong 

1/1/2021 
0101014117HDCOPP-2021/1811.1G-VIEITELHAUGLANG, Hp ling do  
dug HUG0104-11 
Ting gii kV 288750000 VW) 

A  

' 
Vidlel Diu Gang-Oil girth Tip doin ang itgliip. 
Vika thing Quin Iii 

Nimbi lion quiz aia oiling!Om Tip 
loin Clog nghiep-Viim thing Quin dii 

0100109106-044, 19/01/2006, Phone 
Ding kV kali loath Tinh HO Gang 

Sill &tang VI Via Kiel, Haag V, 
Third] phi NG Thank 11th Hiu Gang 

I/1/2021 
010102-HT/HOCINT-2021/HUG-VIETTELILAUGIANG, Ho Gag Ha 
dug 111100031-11 
Vag gii Id: 298750000 VIVO 

, 
- 

Vidal liiu Giang-Chi nhath Tip loin Ging ngliiip- 
Vida thing Quin doi 

Ngtrai lien wan ay c6 ding lin Tip 
doin ang nflikp-Vien thong Quin doi 

0101916-044,19/01/2001, Ming 
Ding kV Linh doer& Tinh ?Hu Gang 

56 65 dying V6 Vka KPH, flming V. 
Thinh phi Vi Think Tali Ilia Gang 

1/1/2021 
010103-HT/HDCTFIT-2021/HUG-VIETTELHAUGIA4G, Ha ling oho 
dab 111100033-12 
nig gin P31307956900 VND 

, 
'' 

Vidal Tito Giring-Clii nhinh Tip dam Canaan-lap-  
Vila Sing Quin dii 

Mara lien qua cis et, ding lin Tip 
dot, can  ngftiop-vii;“ thong Quin dti 

0100109106-054, 13/01/2006, Hang 
Ding la,  kith donah Tinh Tien Gimg 

SO 66, Dining Dinh no unh, Kim9545, 
ph . 	q That 06549 Tho, Tali Tida Gian 	' 1/1/2021 0069 11/1•09XITIVICG/2021, 114 ling do thui TOG0069-11 

Ting gig hj: 422133360 WE/ 

, 
' 

Viand Tien Giang-Chi tab Tip &in Cong fighitr. 
va. thong Quin dil 

Ngtthi liln (Nen du tiding lal Till 
loin Cow ngli4p-Vian thong QuitdePi 

0100109106-054, 11002004 Plying 
Ding h31 Huh (Iowa Tali rali Giang 

Si 66, Doan 060 0/ LInh,Klm Phi 5,
9, This, pha,  ms,Tho.vath-nii, 

Gifinx
Phuir 111/3020 0767/11D)31H.TOG/2021, Hp dog oho thui TOG-0767 

Ting A1114:1936311300 VTID 

Ting Cooky,  Viin thing Veinal-Chi rdanh Tip doin 
Cana nghiap-Vien thing Quit da 

Nguin lien mom cis ai danglin Tip 
doin Ging ne.hikp-Vikii thing Quin 461 

0100109106-011, 18/07/2005, Flang 
Ding lc) hinh domill Thanli phi Hi NO 

SO 01, pha Gang Van Minh, Phtrimg Kim 
IQ, Quin Be DinkOulath phi Hi Ni 

I/1/2021 
. 060602/NQ-VCC-E)HDCD 

PL11-2812.024111S/M-VCC2O20, Hop ding cung cip cljeh a, 
quin ly dam& day thud ban a phat than min Ichich hang cii dinh bins 
l'On8 
Ting gii hi: 3441439201185 VND 

, 
' 

Chi nhinh Ging cy TNHHIViii nut MT/ Thutmg 
nai a Hui nhip Ichiu Vitale al Bac Lieu 

Ngodli lion wan cat oi ding lin Tip 
dein fang figitiO-Vian thing Quin dill 

0104831030-053, 31/09/2010, Thing 
Ding 19 EA &Si OA Bic Lieu 

Si I56A/4, Dv2mg Trio Phi, Paving 7 
*Mirth plot NW Lieu, Tithi Bac Lieu 

71I/2021 
020101-K AIDMB-2021/BLIJ.xNIc Mao lion hang hi. .016 16 phae,  
up bin bang MO 
Ting gia tit 6190000 VND 

Id  
Chi nhinh Ging iy 1141110 NH nu* MTV Throng 

mai a Xi& hip Hutu Viala tol Nhth ThuOn 
Nasal bin quail ale .41 ding lin Tip 
dein Cing nghiip-Vikn Wing Quin dii 

01041131030-041, 26/08/2010, Flying 
Ding la- Icioli doenh Tinh Ninh Thai. 

SO 450A Thdag NW* fluting MY Huang, 
Plum Rang-nip Quinn, 11th Ninh Thum  

2/1/2021 
Ting gitibi: 22640000 WOO

TP. 
020101/Tir-CNICINTN, Mug iiiim hing hie phi Ii plac via bin hang 
MO 

" Vikn thing Quin dii 
Vie ttcl Binh Thuin-Chi &link Tip dean Ging nghlip- Ngua Et quit cin c4 ding km Tip 

doist Ging ngkikp-Vidn thing Quin da 
0100109106-03k, 96/04/1011, Ph6o8 
thing 14,  ILIA &mak Tinh Birth Thain 

Ting 8, Tim nhi Vialel Binh Thai. 
mai*,  mob phs pha 	, 

Bah Thuin 
2/1/2021 B1140317-12

Tab 

BTN0317-12/FIDTVT-202INCC-ViETTELBTN, Ha iting chn dug 

Ting kik oi: 369600000 VNIO 

- 

Vitae' Binh Thutm-Chi nhinh Tip loin Cans nghiip- 
Villa thing Quin aii 

Nimbi lien quitcf.' ca ding kin Tip 
loin Ging nghitpNilip Owing Quin ei 

0100109106-03Z 26/04/1011, Phan  
Ding 131kith doanhlinh Bah Thain 

Obis 8, Tat Ida Vogul Binh Hain, may,  math 
phi 

 min  Thiec  
.,-; ;0  h  I., . - 2/1Q021 

LITN0095,11/HDTVT-202INCC-VIETTELBTN. Holing cho dug 
EITI401)95-11 
TA ag giii Pk 392700000 WOO 

13 Vidal Quin Ngili-Ca nhanh Tip loin Clog 
nghilp-Vikii thong Quin da 

. 

Nguiri lien Tian cis GO dikg lin Tip 
data Ding nghiip-Vilin thing Quin ail 

. 

0100109106-046 23/01/2006, Poing 
Ding LY kinh dmudi 'Fmk Quimg Nsii 

, 

St: 07B, Sting NprIn Olia Oath% T  i psi,  Thath pha Quang mai.  mh  
Quin* NO 

3/1/2021 

03012101-1C11111QM-CTCT/X12021, Chic plaa cia tit* cap ow& 
drak COBH hi Ooh  hiring ban ii 9 da 2 huyin San Tith linh Quing 
Nag 
Ting gia tit 410595208 VNE/ 

14 
oghiklp-Virla then Quin ddi 

Ngutii lien ipian am ot, king lin Tfip 
dein CODS ;OHO-Vila Hang Quin drii 

Vau d Guam Ngli-Clii nhath Tip don 0100109106-046, 23/01/2006, Thing 
Ding 19bah (Iamb lid Quin& Ngii 

St; 0713, duo% Owl,' WS, l'hgailli Ts Thu. Think phs Qom% No. Tinh  
'''' 

Wing Ngli 
3/1/2021 

03012102-/CITMQN1-CTCT-XL2021, Mika paw cic ay& *I M.PAll 
can, COOK bj alb lining bin ed 9 dot2 lin IDA htryka Binh Son tah 
Quin& NO_ 
Vag gia OT: 411138988 VND 



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

15
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

4/1/2021

412021-KENHVTS/QNI-CTCT/XL2021, Triển khai tuyến Kênh 

truyền cáp nhiều đôi cho Trung tâm mạng lưới MobiFone Miền 

trung  đến trạm BTS QNI0503.

Tổng giá trị: 8119637 VNĐ

16
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
4/1/2021

040121-CP/CTO-CTCT/XL-TD, Triển khai thi công kéo cáp di 

dời các tuyến cáp vị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cầu Cái Da , 

cầu Xẻo Mẫn trên địa bàn quận Cái Răng , thành phố Cần Thơ

Tổng giá trị: 14395000 VNĐ

17

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

4/1/2021

030101-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16290000 VNĐ

18
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

4/1/2021

040101/KHA-CNCTCT/XL2021, Thực hiện 24  giải pháp tối ưu 

phục vụ tết âm lịch năm 2021

Tổng giá trị: 27644424 VNĐ

19
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

4/1/2021

040102-KTHT/VTU-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi cột và 

hoàn trả MB trạm VTU0088

Tổng giá trị: 64511185 VNĐ

20
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

4/1/2021

040101-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Khắc phục tuyến cáp 

QNI001-QNI021 bị ảnh hưởng bão số 9 tại huyện Bình Sơn_ tỉnh 

Quảng Ngãi.

Tổng giá trị: 144685827 VNĐ

21
Viettel Đồng nai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

4/1/2021

040121-CP/DNI-CNKT/XL2021, Thực hiện thu hồi anten 4G, 

2G và RRU theo Kế hoạch 630/KH-KTTC ngày 18/12/2020 v/v 

bổ sung tài nguyên cell lưu lượng cao và di chuyển thuê bao dịp 

tết Âm lịch năm 2021.

Tổng giá trị: 289341791 VNĐ

22
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
5/1/2021

050121-CP/CTO-CTCT/XL-TD, Triển khai thi công di dời cột 

UCTT cáp tuyến CTO0369-CTO0113 trên địa bàn Huyện Cờ Đỏ 

, thành phố Cần Thơ

Tổng giá trị: 6084000 VNĐ

23
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

5/1/2021

050101-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai cáp 

nhiều đôi cung cấp dịch vụ Officewan cho Công ty  VECT tại 

trạm th phí cao tốc xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long theo Tờ trình 

số 2567/TTr-KTHT ký ngày 31/12/2020

Tổng giá trị: 16001192 VNĐ

24
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

5/1/2021

040101/NBH-CTCT/XL2021, Triển khai lắp đặt trạm tạm để tắt 

trạm NBH0297

Tổng giá trị: 19200000 VNĐ

25
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
5/1/2021

0115218602-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Triển khai 

bổ sung tài nguyên cell lưu lượng cao ngày thường và di chuyển 

thuê bao tết Âm Lịch 2021 theo kế hoạch số 630/KH-KTTC tại 

tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 36872914 VNĐ

26
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
5/1/2021

050101-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Khắc phục 

các điểm xung yếu trên tuyến cáp trục 1B qua tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 42130088 VNĐ

27
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

5/1/2021

050102-KTHT/HTH-CTCT/XL 2021, Củng cố một số điểm xung 

yếu của tuyến cáp trục 1B chạy qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tổng giá trị: 44229518 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

28
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
5/1/2021

050102NAN/HĐDVVC/2021, Thuê khoán kinh phí vận chuyển 

nhiên liệu phục vụ chạy máy phát điện tại các trạm không có điện 

lưới

Tổng giá trị: 54835527 VNĐ

29
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

5/1/2021

51202001-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Lắp đặt và thu hồi thiết 

bị phục vụ bổ sung tài nguyên cell lưu lượng cao và di chuyển thuê 

bao dịp Tết âm lịch năm 2021 theo KH số 630/KH-KTTC

Tổng giá trị: 164578404 VNĐ

30
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
5/1/2021

TTH0353-11-XHH/CNVT-TTH2021, Hạ tầng cho thuê 

TTH0353-11

Tổng giá trị: 217800000 VNĐ

31
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
5/1/2021

TTH0106-11-XHH/CNVT-TTH/2021, Hạ tầng cho thuê 

TTH0106-11

Tổng giá trị: 300000030 VNĐ

32
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
5/1/2021

TTH0053-12-XHH/CNVT-TTH2021, Hạ tầng cho thuê 

TTH0053-12

Tổng giá trị: 356400000 VNĐ

33
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

5/1/2021

05012101-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Khắc phục các tuyến cáp 

truyền dẫn, CĐBR bị ảnh hưởng bão số 9 đợt 2 tại TP. Quảng 

Ngãi tỉnh Quảng Ngãi

Tổng giá trị: 497702842 VNĐ

34
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

5/1/2021

512021-KTHT/QNI-CTCT/XL2020, Khắc phục điện AC, nhà 

trạm đợt 1 các trạm BTS tại huyện Sơn Tịnh- Bình Sơn- TP 

Quảng Ngãi- Tây Trà- Trà Bồng- Sơn Hà- Sơn Tây- Lý Sơn do 

bão số 9 năm 2020 tại Quảng Ngãi

Tổng giá trị: 772270143 VNĐ

35
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
5/1/2021

050121 - KTHT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, bổ sung tài 

nguyên cell lưu lượng cao và di chuyển thuê bao dịp tết âm lịch 

năm 2021 theo kế hoạch số: 630/KH-KTTC

Tổng giá trị: 817811520 VNĐ

36
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

6/1/2021

060101-KTHT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai giải pháp 

thêm cell 3G, 4G phục vụ KCN Bình Hòa

Tổng giá trị: 5070206 VNĐ

37
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
6/1/2021

060121/CTO-CTCT/XL2021, Thi công giải phát tết âm lịch 2021 

theo 630/KH-KHTC

Tổng giá trị: 10649000 VNĐ

38

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

6/1/2021

050101-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 11490000 VNĐ

39

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Trà Vinh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-060, 21/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 8, Điện Biên Phủ, Phường 6, Thành phố 

Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
6/1/2021

050102/TTr-CNKTTVH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16290000 VNĐ

40
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
6/1/2021

060121-HT/GLI-CTCT/XL2021, BỔ SUNG TÀI NGUYÊN 

THEO KẾ HOẠCH 630 PHỤC VỤ TẾT ÂM LỊCH 2021

Tổng giá trị: 122434324 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

41
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
7/1/2021

070121-CP/CTO-CTCT/XL-TD, Thi công triển khai kéo cáp di 

dời  do điện lực nhổ trụ trên địa bàn Quận Bình Thủy , Thành phố 

Cần Thơ

Tổng giá trị: 14355000 VNĐ

42
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
7/1/2021

07101-KTHT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2021, Củng cố, 

dịch chuyển, di dời hạ tầng trạm BTS, tuyến truyền dẫn, trạm cố 

định băng rộng tại tỉnh Lào Cai tháng 1/2021

Tổng giá trị: 49668434 VNĐ

43
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
7/1/2021

070102-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Bổ sung tài nguyên tết Âm 

lịch năm 2021

Tổng giá trị: 62371311 VNĐ

44
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

7/1/2021

712021-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Khắc phục điện AC, nhà 

trạm đợt 2 các trạm BTS tại huyện Sơn Tịnh- Bình Sơn- TP 

Quảng Ngãi- Tây Trà- Trà Bồng- Sơn Hà- Sơn Tây- Lý Sơn do 

bão số 9 năm 2020 tại Quảng Ngãi

Tổng giá trị: 392982429 VNĐ

45
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 7/1/2021

070102-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0746), 

Hạ tầng cho thuê DNG0746

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

46
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 7/1/2021

070103-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0713), 

Hạ tầng cho thuê DNG0713

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

47
Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-024, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
8/1/2021

080101-KTHT/BNH-CNKT/XL2021, Lắp đặt, tháo dỡ thu hồi 

thiết bị trạm BNH0306

Tổng giá trị: 2055157 VNĐ

48

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
8/1/2021

080101/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

49

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Miền Trung

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-029, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

139 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
8/1/2021

0801/TTr-CNKTDNG-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4990000 VNĐ

50
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
8/1/2021

080101-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi 

VTTB 2G, 3G, 4G trạm tạm PYN8907, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Tổng giá trị: 8649689 VNĐ

51

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

8/1/2021

070101-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16990000 VNĐ

52
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

8/1/2021

080103-KTHT/HTH-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi VTTB 

theo Kế hoạch 630/KH-KTTC

Tổng giá trị: 44739781 VNĐ

53
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
8/1/2021

080101-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Cải tạo, sửa chữa hàng rào 

lưới thép B40 tại kho Viettel Hải Dương

Tổng giá trị: 47158950 VNĐ

54
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

8/1/2021

080101-KTHT/LAN-CTCT/XL 2021, Triển khai các giải pháp 

bổ sung tài nguyên tết Âm Lịch 2021 theo kế hoạch 630/KH-

KTTC

Tổng giá trị: 56458119 VNĐ

55
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

8/1/2021

080101-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Củng cố các tuyến cáp dập 

nát theo công văn 3262/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 120417897 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

56
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

8/1/2021

812001-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Khắc phục các tuyến cáp 

truyền dẫn, CĐBR bị ảnh hưởng bão số 9 đợt 2 tại Sơn Hà ,Sơn 

Tây tỉnh Quảng Ngãi

Tổng giá trị: 261142450 VNĐ

57
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

8/1/2021

080102-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, Di 

dời, củng cố truyền dẫn, CĐBR theo yêu cầu của Công ty Điện lực 

Thanh Hóa

Tổng giá trị: 489334689 VNĐ

58
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 8/1/2021

080101-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG707), 

Hạ tầng cho thuê DNG0707

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

59

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
9/1/2021

090101/Ttr-CNKTHUG-0007624, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7990000 VNĐ

60
Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-024, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
9/1/2021

090101-KTHT/BNH-CNKT/XL 2020, Triển khai mixed mode 

3G + 4G 2100MHz tại 5 trạm BTS tỉnh Bắc Ninh

Tổng giá trị: 12294637 VNĐ

61
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

9/1/2021

090101-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Tháo dỡ, di dời trạm 

TBH0468, phường Tiền Phong, Tp. Thái Bình

Tổng giá trị: 43632802 VNĐ

62
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
9/1/2021

090101-HT/DLK-CTCT/AL/CP2021, Thực hiện các giải pháp bổ 

sung tài nguyên tết Âm lịch năm 2021

Tổng giá trị: 238386381 VNĐ

63
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

9/1/2021

QNH0228-11-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê 

QNH0228-11

Tổng giá trị: 422400000 VNĐ

64

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

10/1/2021

090101-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16990000 VNĐ

65
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

10/1/2021
KHA0692-XHH/CNVTKHA-2021, Hạ tầng cho thuê KHA0692

Tổng giá trị: 715308000 VNĐ

66
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

10/1/2021
KHA0691-XHH/CNVTKHA-2021, Hạ tầng cho thuê KHA0691

Tổng giá trị: 735108000 VNĐ

67

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

11/1/2021

100101-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8190000 VNĐ

68

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

11/1/2021

100102-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8190000 VNĐ

69

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Bình

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-027, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

154 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, 

Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
11/1/2021

100101-KD/HĐKC-2021/QBH-XNKVT, Mua sắm hàng hóa nhỏ 

lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 12990000 VNĐ

70
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

11/1/2021

110101-KTHT/VTU-CTCT/XL 2021, Di dời thiết bị trong phòng 

máy trạm VTU0520

Tổng giá trị: 13789671 VNĐ

71

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

11/1/2021

100101-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

72
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

11/1/2021

110101-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Triển khai tuyến cáp truyền 

dẫn phục vụ di dời nắn dịch năm 2021

Tổng giá trị: 37376104 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

73
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
11/1/2021

110101-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Xây dựng hạ 

tầng viễn thông tại dự án Chung cư Dầu khí tháp A và tháp B 

đường 72m, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 85716761 VNĐ

74
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

11/1/2021

11012101-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Khắc phục các tuyến cáp 

truyền dẫn, CĐBR bị ảnh hưởng bão số 9 đợt 2 huyện Trà Bồng - 

Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng giá trị: 427288206 VNĐ

75
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 11/1/2021

110102-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0741), 

Hạ tầng cho thuê DNG741

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

76
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 11/1/2021

110104-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0709), 

Hạ tầng cho thuê DNG0709

Tổng giá trị: 682302324 VNĐ

77
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
12/1/2021

120101-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện vận 

chuyển máy nổ dầu cho trạm TNH0296 và TNH0221 phục vụ 

triển khai ƯCTT

Tổng giá trị: 9130245 VNĐ

78
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

12/1/2021

120101-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Vận chuyển, lắp đặt 4 máy 

phát điện dầu tháng 01/2021

Tổng giá trị: 13243836 VNĐ

79
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
12/1/2021

120101-HTBKN-CNKTBKNXL2021, Thu hồi tháo dỡ 7 trạm 

BTS

Tổng giá trị: 21996762 VNĐ

80
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

12/1/2021

120101-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Triển khai củng cố 

tuyến cáp ngầm NDH0440-MX(NDH0017-NDH0004)

Tổng giá trị: 52063426 VNĐ

81
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
12/1/2021

120101-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Xây dựng hạ 

tầng viễn thông tại dự án chung cư Tecco Tân Thịnh, TP Vinh, 

tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 113483303 VNĐ

82
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
12/1/2021

011201-HT/HĐCTHT-2021/LCI-VIETTEL LÀO CAI 

(LCI518P), Hạ tầng cho thuê LCI0518-11

Tổng giá trị: 185196000 VNĐ

83
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

12/1/2021

PO-28/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình Viettel- 

Sao nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại trạm cố định 

băng rộng TBH0007, TBH0003, TBH0037, TBH0102, 

TBH0105, TBH0131, TBH0154, TBH0197, TBH0262, 

TBH0315, TBH0476, TBH0487 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Phần 33: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 6 khu công nghiệp 

tại Thái Bình 2

Tổng giá trị: 179010660 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

84
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

12/1/2021

PO-29/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình Viettel- 

Sao nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại trạm cố định 

băng rộng cho các tòa nhà, KCN tại: Dự án điện gió Win Enrgy 

Chính Thắng, Dự án trang trại ADC, khách sạn Casa Maya Hotel 

tỉnh Ninh Thuận

Phần 40: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 19 tòa nhà tại 

Nình thuận

Tổng giá trị: 201760061 VNĐ

85
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
12/1/2021

120101-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai cải tạo, nắn 

dịch các tuyến cáp Truyền dẫn, GPON tại Hải Dương theo CV số 

3262/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 256004345 VNĐ

86
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

12/1/2021

BTN0014-11/HĐTVT-2021/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng cho 

thuê BTN0014-11

Tổng giá trị: 336600000 VNĐ

87
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

12/1/2021
VPC0693-XHH/CNKT-VPC/2021, Hạ tầng cho thuê VPC0693

Tổng giá trị: 564416358 VNĐ

88
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

12/1/2021

PO-30/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình Viettel- 

Sao nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại trạm cố định 

băng rộng VPC0012, VPC0026, VPC0033, VPC0099, VPC0162, 

VPC0217, VPC0238, VPC0244, VPC031, VPC0320, VPC0374, 

VPC0674, VPC3977 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Phần 40: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 1 tòa nhà và 8 khu 

công nghiệp tại Vĩnh Phúc

Tổng giá trị: 604321463 VNĐ

89
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
12/1/2021

120101-KTHT/HPG-CTCT/2021 XL, Bảo dưỡng, gia cố trạm 

HPG0043 và trạm HPG0496 tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, Hải 

Phòng

Tổng giá trị: 660927590 VNĐ

90
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
12/1/2021

HYN0554-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê HYN0554

Tổng giá trị: 902184624 VNĐ

91
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

13/1/2021

190302-BQLDA/VTNet - VCC/XL 2021, Triển khai thi công các 

giải pháp Tết Âm lịch phục vụ LHSK tại khu vực Miền Nam

Tổng giá trị: 21199359406 VNĐ

92
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
13/1/2021

130121-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai kênh truyền cáp 

nhiều đôi cung cấp dịch vụ cho Công ty xi măng VICEM Hoàng 

Thạch, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 5575297 VNĐ

93
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

13/1/2021

130102-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

THÁO DỠ, THU HỒI THIẾT BỊ TRẠM THA124, THA0138

Tổng giá trị: 6891504 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

94
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

13/1/2021

130101-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

RÚT THIẾT BỊ TRẠM 2G, 3G, 4G TRẠM THA1157-11

Tổng giá trị: 9214098 VNĐ

95

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

13/1/2021

120101-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 12490000 VNĐ

96
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
13/1/2021

130103-KTHT/HPG-CTCT/2021 XL, Di chuyển tuyến truyền 

dẫn, cố định băng rộng trạm HPG0145 tại huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Tổng giá trị: 21533492 VNĐ

97
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
13/1/2021

130104-KTHT/HPG-CTCT/2021 XL, Di chuyển các tuyến truyền 

dẫn, cố định băng rộng trạm HPG0147 tại huyện Thủy Nguyên, 

thành phố Hải Phòng

Tổng giá trị: 22975412 VNĐ

98
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
13/1/2021

130101-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai cải tạo, nắn 

dịch các tuyến cáp Truyền dẫn, GPON tại cụm Kim Thành, Kinh 

Môn- tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 109730759 VNĐ

99
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
13/1/2021

0333-11/HT-HĐCTCSHT-2021/CNKTHGG-VTHGG, Hạ tầng 

cho thuê HGG0333-11

Tổng giá trị: 168101802 VNĐ

100
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

13/1/2021

130101-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Triển khai củng cố 

tuyến cáp ngầm 1B trên địa bàn tỉnh Nam Định

Tổng giá trị: 180334850 VNĐ

101
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 13/1/2021

130102-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0749), 

Hạ tầng cho thuê DNG0749

Tổng giá trị: 682302324 VNĐ

102
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
14/1/2021

140133-XDHT/HNI-TCTCT/XL2021, Lắp đặt, thu hồi xe cơ 

động HTY8415 trên Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất

Tổng giá trị: 15430938 VNĐ

103

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

14/1/2021

130101-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19990000 VNĐ

104
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
14/1/2021

140121-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai kênh truyền di 

dời cáp nhiều đôi cung cấp dịch vụ cho Công Ty TNHH Best 

Pacific Việt Nam huyện Cẩm Giàng; Agribank Cẩm Vũ, Cẩm 

Giàng và Chi cục thuế Cẩm Bình, Bình Giang, Hải Dương

Tổng giá trị: 27839953 VNĐ

105
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
14/1/2021

140101-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai cải tạo, nắn 

dịch các tuyến cáp Truyền dẫn, GPON tại cụm Thành Phố, Gia 

Lộc- tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 68771002 VNĐ

106
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
14/1/2021

140101-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Xây dựng hạ 

tầng viễn thông tại dự án chung cư Dầu khí Quang Trung, TP 

Vinh, tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 76107091 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

107
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
14/1/2021

140101-KTHT/VLG-VCC/XL 2021, Củng cố tuyến cáp quang 

treo đợt 01 năm 2021 theo công văn 3262/VTNET-

BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 169410251 VNĐ

108
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
14/1/2021

140101/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY0788-11), Hạ tầng cho 

thuê HTY0788-11

Tổng giá trị: 209999988 VNĐ

109
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
14/1/2021

40101/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY0788-11), Hạ tầng cho 

thuê HTY0788-11

Tổng giá trị: 209999988 VNĐ

110
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

15/1/2021

150101-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai cáp 

nhiều đôi cung cấp dịch vụ Officewan cho Công ty VECT từ trạm 

BTS QNH3890 đến trạm thu phí Quốc lộ 18 Km153+450 thành 

phố Cẩm Phả Tỉnh Quảng Ninh theo Tờ trình số 101/TTr-KTHT 

ký ngày 12/01/2021

Tổng giá trị: 5195902 VNĐ

111

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
15/1/2021

150101-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8190000 VNĐ

112

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
15/1/2021

150102/TTr-CNKTNDh-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 11490000 VNĐ

113
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

15/1/2021

150101-KTHT/BTN-CTCT/XL2021, Thực hiện các giải pháp bổ 

sung tài nguyên dịp Tết Âm lịch năm 2021 tại Bình Thuận

Tổng giá trị: 19976818 VNĐ

114
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
15/1/2021

150101-KTHT/YBI-CNKT/SXKD2021, HỢP ĐỒNG THI 

CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tổng giá trị: 20976244 VNĐ

115
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
15/1/2021

0115218601-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Di dời 

phòng máy trạm HYN0069 theo CV 2499/VTNet-BQLDAHTVT 

tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 39932738 VNĐ

116
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
15/1/2021

150101-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Bổ sung tài nguyên tết 

Âm lịch đợt 1

Tổng giá trị: 50484575 VNĐ

117
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
15/1/2021

150104-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện củng cố 

cột sau kiểm định theo văn bản số 3208/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 86581666 VNĐ

118
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
15/1/2021

150105-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện tháo dỡ, 

thu hồi trạm TNH0060 và TNH0606

Tổng giá trị: 114170941 VNĐ

119
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
15/1/2021

150101-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Củng cố, di 

dời 21 tuyến cáp quang truyền dẫn, CĐBR trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An theo tờ trình số 4/TTr-NAN-KTHT

Tổng giá trị: 203701056 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

120
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

15/1/2021

QNI0185-11-XHH/CNVTQNI-CNKTQNI/2021, Hạ tầng cho 

thuê QNI0185-11

Tổng giá trị: 290400000 VNĐ

121
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

15/1/2021

QNI0165-11-XHH/CNVTQNI-CNKTQNI/2021, Hạ tầng cho 

thuê QNI0165-11

Tổng giá trị: 330000000 VNĐ

122
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

15/1/2021

KTM0310-13 - CSHT/VCC-VIETTEL/XHH-2020, Hạ tầng cho 

thuê KTM0310-13

Tổng giá trị: 673200000 VNĐ

123
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 15/1/2021

150103-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG685), 

Hạ tầng cho thuê DNG0685

Tổng giá trị: 682302324 VNĐ

124

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

16/1/2021

150103-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 225000 VNĐ

125

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

16/1/2021

150104-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 2890000 VNĐ

126

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

16/1/2021

150102-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

127

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
16/1/2021

160101/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4490000 VNĐ

128

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
16/1/2021

160102/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 5990000 VNĐ

129

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

16/1/2021

150105-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16820000 VNĐ

130
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

16/1/2021

160401-HT/PTO-CTCT/Xl2021, Bổ sung các giải pháp nhằm 

đảm bảo tài nguyên phục vụ lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2021

Tổng giá trị: 226132332 VNĐ

131
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

16/1/2021

160101-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Triển khai tuyến cáp truyền 

dẫn khắc phục tuyến cáp xung yếu và thay thế tuyến cáp dập nát 

năm 2021

Tổng giá trị: 280872530 VNĐ

132

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
18/1/2021

180101/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8290000 VNĐ

133

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

18/1/2021

170103-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0038986, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 12990000 VNĐ

134
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

18/1/2021

18012021-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai nắn dịch, di dời 

06 tuyến cáp truyền dẫn, GPON

Tổng giá trị: 13761519 VNĐ

135
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
18/1/2021

180121/CTO-CTCT/XL2021, Triển khai thi công giải pháp tết 

âm lịch 2021 theo KH 23/KH-KHTC

Tổng giá trị: 24575000 VNĐ
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Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

136
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

18/1/2021

180101-KTHT/VTU-CTCT/XL 2021, Bổ sung tài nguyên cho 

các điểm tập trung đông người, lễ hội sự kiện dịp tết âm lịch năm 

2021 tại VTU theo KH 23/KH-KTTC

Tổng giá trị: 28861638 VNĐ

137
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
18/1/2021

180103-KTHT/HYN-CNKT/XDCT 2021, Cung cấp dịch vụ cho 

khách hàng doanh nghiệp nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tháng 

01/2021

Tổng giá trị: 32552229 VNĐ

138
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
18/1/2021

GLI0093-11-XHH/GLI-CTCT/2021, Hạ tầng cho thuê GLI0093-

11

Tổng giá trị: 188939982 VNĐ

139
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
18/1/2021

180102/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY0402-11), Hạ tầng cho 

thuê HTY0402-11

Tổng giá trị: 233999964 VNĐ

140
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
18/1/2021

180101-KTHT/HUE-CTCT/XL2021, Triển khai hạ tầng cố định 

băng rộng năm 2021

Tổng giá trị: 274323764 VNĐ

141
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
18/1/2021

180101-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Củng cố 8 

tuyến cáp ngầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 349974068 VNĐ

142
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

18/1/2021
LAN0878-XHH/CNVT-CTV-2021, Hạ tầng cho thuê LAN0878

Tổng giá trị: 528000000 VNĐ

143
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

19/1/2021

190101-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (0920), Thu hồi các tuyến 

Viba phục vụ phát sóng trạm mới tại Bình Dương

Tổng giá trị: 30464000 VNĐ

144
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

19/1/2021

190101-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Bổ sung tài nguyên cho các 

điểm tập trung đông người, lễ hội sự kiện dịp tết Âm lịch năm 

2021 tại tỉnh Tiền Giang

Tổng giá trị: 222789137 VNĐ

145
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

19/1/2021
VTU0747-XHH/CNVT-VTU/2021, Hạ tầng cho thuê VTU0747

Tổng giá trị: 625249140 VNĐ

146
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
19/1/2021

190107-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc triển khai giải pháp 

tết âm lịch theo kế hoạch số: 630/KH-KTTC, 23/KH-KTTC, 

30/KH-KTTC

Tổng giá trị: 618781735 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

147
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

20/1/2021

200106- BQLDA/VTNet-VCC/XL 2021, Gói thầu 

3331.20/TĐ/VT/VTNET/021107-ĐTRR/KV2/XL2020: Thi 

công xây lắp các công trình xây dựng nhà trạm, lắp đặt thiết bị tại 

Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, 

Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa,, Ninh 

Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm 

Đồng . (Phần 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19)

Tổng giá trị: 56039905842 VNĐ

148
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

20/1/2021

200109- BQLDA/VTNet-VCC/XL 2021, Gói thầu 

3332.20/TĐ/VT/VTNET/021111-ĐTRR/KV3/XL2020: Thi 

công xây lắp các công trình xây dựng nhà trạm, lắp đặt thiết bị tại 

Bình Phước, Đồng nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, Đồng Tháp, 

Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, 

An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng. (Phần 1, 2, 3,4, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)

Tổng giá trị: 21458388332 VNĐ

149

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

20/1/2021

190102-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10990000 VNĐ

150

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

20/1/2021

190102-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 11990000 VNĐ

151
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
20/1/2021

200133-XDHT/HNI-CNKTCTCT/XL2021, Lắp đặt thiết bị, thu 

hồi 08 giải pháp trạm cơ động phục vụ sự kiện tết Âm lịch trên địa 

bàn TP Hà Nội

Tổng giá trị: 98346659 VNĐ

152
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
20/1/2021

200101-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Di dời phòng máy trạm 

QTI0131, QTI0174, QTI 0159, QTI0032, QTI0123, QTI0054 và 

QTI0126

Tổng giá trị: 123185198 VNĐ

153
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

20/1/2021

200101-KTHT/LAN-CTCT/XL 2021, Triển khai tháo dỡ, thu hồi 

cáp quang ngầm xã hội hóa huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Tổng giá trị: 133955481 VNĐ

154
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
20/1/2021

200101-KTHT/YBI-CNKT/SXKD2021, HỢP ĐỒNG THI 

CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tổng giá trị: 135910493 VNĐ

155
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

20/1/2021

200101-KTHT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai giải pháp 

bổ sung tài nguyên phục vụ dịp tết Âm lịch năm 2021 tại An Giang

Tổng giá trị: 164382524 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

156
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

20/1/2021

200101/NBH-CTCT/XL2021, Triển khai tháo dỡ, thu hồi và 

swap thiết bị từ phòng máy container sang phòng máy X04

Tổng giá trị: 204738660 VNĐ

157 Công ty TNHH VIETTEL-CHT

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0500589150, 11/04/2008, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 

Km29, Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hoà, 

Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

20/1/2021

12A/VTDC-VCC/2021, Hợp đồng thi công cải tạo khung giá đỡ 

hệ thống điện năng lượng mặt trời tại tòa nhà Viettel IDC Bình 

Dương

Tổng giá trị: 277288465 VNĐ

158
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
20/1/2021

200101-KTHT/TQG-CTCT/XL 2021, Bổ sung tài nguyên cho 

các điểm tập trung đông người, lễ hội sự kiện dịp tết Âm lịch năm 

2021

Tổng giá trị: 328148000 VNĐ

159
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
20/1/2021

200103/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (ĐAH, SSN, TTI), Hạ tầng 

cho thuê HNIA943, Hạ tầng cho thuê HNIA942, Hạ tầng cho thuê 

HNIA936, Hạ tầng cho thuê HNIA935, Hạ tầng cho thuê 

HNIA938

Tổng giá trị: 386900712 VNĐ

160
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 20/1/2021

200103-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG739), 

Hạ tầng cho thuê DNG0739

Tổng giá trị: 603102324 VNĐ

161
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
20/1/2021

0483-12/HĐTVT-QNM-2021, Hạ tầng cho thuê QNM0483-12

Tổng giá trị: 643177788 VNĐ

162
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

20/1/2021

BTN0115-11/HĐTVT-2021/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng cho 

thuê BTN0115-11

Tổng giá trị: 693000000 VNĐ

163
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
20/1/2021

752/HĐXHH-CNVTDT.2021, Hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng đặt 

trạm viễn thông DTP0752

Tổng giá trị: 1029600000 VNĐ

164
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
20/1/2021

756/HĐXHH-CNVTDT.2021, Hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng đặt 

trạm viễn thông DTP0756

Tổng giá trị: 1029600000 VNĐ

165
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
20/1/2021

TQG0647-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê TQG0647

Tổng giá trị: 2126124000 VNĐ

166
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
20/1/2021

LCU0246-11-XHH/LCU-CTCT/2021, Hạ tầng cho thuê 

LCU0246-11

Tổng giá trị: 3828000000 VNĐ

167
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

20/1/2021

200101- BQLDA/VTNet-VCC/XL 2021, Gói thầu 

3330.20/TĐ/VT/VTNET/021103-ĐTRR/KV1/XL2020: Thi 

công xây lắp các công trình xây dựng nhà trạm, lắp đặt thiết bị tại 

Sơn La, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, 

Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải 

Dương, Hà Nội 2, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, 

Nam Định

Tổng giá trị: 85504780463 VNĐ

168

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
21/1/2021

210102/TTr-CNKTNDh-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3290000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

169

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-035, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 374B đường Nguyễn Thái Học, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

21/1/2021

210142021/TTr-CNKTKHA-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10090000 VNĐ

170
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
21/1/2021

210101-KTHT/HGG-CTCT/XL 2021, Triển khai hạ ngầm cáp 

quang do điện lực hạ ngầm cáp điện giải phóng mặt bằng tại dự án 

VinCom Hà Giang

Tổng giá trị: 17857947 VNĐ

171
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
21/1/2021

210102-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Chuyển thiết 

bị từ phòng máy container sang phòng máy xây mới x04 cho trạm 

BTS NAN0071

Tổng giá trị: 25129832 VNĐ

172
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
21/1/2021

210101-KTHT/VLG-VCC/XL 2021, CÔNG TRÌNH: BỔ SUNG 

TÀI NGUYÊN TẾT ÂM LỊCH 2021 THEO KẾ HOẠCH 23/KH-

KTTC

Tổng giá trị: 48636926 VNĐ

173
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
21/1/2021

210121-HT/GLI-CTCT/XL2021, BỔ SUNG TÀI NGUYÊN 

TRẠM BTS THEO KẾ HOẠCH 23 PHỤC VỤ TẾT ÂM LỊCH

Tổng giá trị: 66651843 VNĐ

174
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

21/1/2021

210101-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi, hoàn trả 

mặt bằng 04 trạm BTS tại Thái Bình

Tổng giá trị: 103444553 VNĐ

175
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
21/1/2021

210101-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: Bổ 

sung tài nguyên cho các điểm tập trung đông người, lễ hội sự kiện 

dịp tết Âm lịch năm 2021 tại Bạc Liêu

Tổng giá trị: 127446726 VNĐ

176
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
21/1/2021

210106-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện củng cố, 

di dời cột, cáp theo yêu cầu địa phương lần 1 tháng 01.2021

Tổng giá trị: 150284612 VNĐ

177
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
21/1/2021

21101-KTHT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2021, Bổ sung tài 

nguyên cho các điểm tập trung đông người, lễ hội sự kiện dịp tết 

Âm lịch năm 2021 tại Lào Cai

Tổng giá trị: 163463190 VNĐ

178
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
21/1/2021

210121-KTHT/HNM-CTCT/XL2021, Triển khai trạm tạm bổ 

sung tài nguyên lễ hội chùa Tam Chúc năm 2021

Tổng giá trị: 176671254 VNĐ

179
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
21/1/2021

210101-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Bổ sung tài 

nguyên cho các điểm tập trung đông người, lễ hội sự kiện dịp tết 

âm lịch năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo kế hoạch số 

23/KH-KTTC

Tổng giá trị: 212789178 VNĐ

180
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

21/1/2021

BTN0123-12/HĐTVT-2021/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng cho 

thuê BTN0123-12

Tổng giá trị: 349800000 VNĐ

181
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

22/1/2021
220121-KHDN/DNI-CNKT/XL 2021, kéo kênh truyền

Tổng giá trị: 5583490 VNĐ

182
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
22/1/2021

220121-HT/GLI-CTCT/XL2021, GIẢI PHÁP TRẠM TẠM 

THEO KẾ HOẠCH 23 CHO TẾT ÂM LỊCH 2021

Tổng giá trị: 13027147 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

183

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

22/1/2021

210103-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0039451, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

184
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
22/1/2021

220108-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện củng cố 

cột anten trạm TNH0074 đảm bảo an toàn ƯCTT

Tổng giá trị: 35299475 VNĐ

185
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

22/1/2021

220101/KHA-CNCTCT/XL2021, Bổ sung tài nguyên cho 25  

điểm tập trung đông người, lễ hội dự kiện tết âm lịch 2021 tại 

Khánh Hòa

Tổng giá trị: 36732350 VNĐ

186
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

22/1/2021

220101-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Thi công lắp đặt và thu 

hồi thiết bị bổ sung tài nguyên cho giải Marathon đường mòn Việt 

Nam năm 2021 và sự kiện bắn pháo hoa huyện Mai Sơn

Tổng giá trị: 49361644 VNĐ

187
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
22/1/2021

220101-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Lắp đặt 19 giải 

pháp thêm cell 4G đảm bảo tài nguyên vô tuyến cho dịp Tết Âm 

lịch 2021 tại Phú Yên

Tổng giá trị: 51878720 VNĐ

188
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

22/1/2021

22012101-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Triển khai thi công các 

tuyến cáp cho trạm tạm, xe cơ động phục vụ tết AL 2021 tại TP 

quảng ngãi tỉnh Quảng Ngãi

Tổng giá trị: 52888602 VNĐ

189
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

22/1/2021

220106-KTHT/HTH-CTCT/XL 2021, Bổ sung tài nguyên cho 

các điểm tập trung đông người, lễ hội sự kiện dịp tết Âm lịch năm 

2021 theo Kế hoạch 23/KH-KTTC

Tổng giá trị: 54844091 VNĐ

190
Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-018, 30/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, Phường 

Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên 

Giang

22/1/2021

220102-KTHT/KGG-CTCT/XL 2021, BỔ SUNG TÀI 

NGUYÊN LỄ HỘI, SỰ KIÊN DỊP TẾT ÂM LỊCH NĂM 2021

Tổng giá trị: 70520134 VNĐ

191
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

22/1/2021

220101-HT/PTO-CTCT/XL2021, Triển khai các giải pháp nhằm 

đảm bảo tài nguyên phục vụ dịp tết Âm Lịch năm 2021

Tổng giá trị: 105616825 VNĐ

192
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

22/1/2021

220101-KTHT/LAN-CTCT/XL 2021, Triển khai bổ sung tài 

nguyên cho các điểm tập trung đông người, lễ hội sự kiện dịp tết 

Âm Lịch 2021 theo kế hoạch 23/KH-KTTC

Tổng giá trị: 140852587 VNĐ

193
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
22/1/2021

220101 - KTHT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, thi công 

thực hiện các giải pháp bổ sung tài nguyên cell lưu lượng cao và di 

chuyển thuê bao dịp tết âm lịch năm 2021 theo kế hoạch số: 

23/KH-KTTC

Tổng giá trị: 148992812 VNĐ

194
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
22/1/2021

220101-HT/DLK-CTCT/LH-AL/CP2021, Triển khai trạm tạm và 

các giải pháp bổ sung tài nguyên cho các điểm tập trung đông 

người, lễ hội sự kiện tết âm lịch năm 2021

Tổng giá trị: 170683097 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

195
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

22/1/2021

220105-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (0948), Di dời cáp tuyến 

đường Tân Thành đến cầu Tam Lập, Bắc Tân Uyên – Bình 

Dương (giai đoạn 1&2)

Tổng giá trị: 176665800 VNĐ

196
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
22/1/2021

2201.002-ĐT/STG-CTCT/XL 2021, Lắp đặt thiết bị BTS bổ 

sung tài nguyên phục vụ Tết âm lịch năm 2021

Tổng giá trị: 202224116 VNĐ

197
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

22/1/2021

220101-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Bổ sung tài nguyên phục vụ 

Tết Nguyên đán và lễ hội năm 2021 tại tỉnh Thái Bình

Tổng giá trị: 364538645 VNĐ

198
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

22/1/2021

VTU0589-11-XHH/CNVT-VTU/2021, Hạ tầng cho thuê 

VTU0589-11

Tổng giá trị: 413072088 VNĐ

199
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

22/1/2021
VTU0589-11, Hạ tầng cho thuê VTU0589-11

Tổng giá trị: 413072100 VNĐ

200
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

23/1/2021

230121-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai di chuyển vị trí cáp 

nhiều sợi lắp đặt leasedline tại Công ty VPIC1

Tổng giá trị: 4807051 VNĐ

201

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

23/1/2021

23012021/TTr-KHA-Viettel XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 5490000 VNĐ

202
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
23/1/2021

230101-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Triển khai thi công kênh 

truyền từ trạm TTH0196- BCHQS huyện Phong Điền

Tổng giá trị: 6647681 VNĐ

203
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
23/1/2021

230101-HT/ CMU - CNKT CTCT/XL 2021, Triển khai lắp trạm 

tạm phục vụ cho tết âm lịch 2021

Tổng giá trị: 10462687 VNĐ

204
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

23/1/2021

23012021.01-KTHT/DCN-CONGTRINH/XL2021, Lắp đặt bổ 

sung các giải pháp nâng cao chất lượng mạng tết Âm lịch 2021 và 

đưa các máy nỏ lên bệ nhà lưới B40

Tổng giá trị: 223783844 VNĐ

205
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

23/1/2021

230101-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, TRIỂN KHAI CÁC 

GIẢI PHÁP PHỤC VỤ TẾT ÂM LỊCH 2021 THEO KH SỐ 

23/KH-KTTC

Tổng giá trị: 495443407 VNĐ

206
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

23/1/2021

QNH0670-12-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê 

QNH0670-12

Tổng giá trị: 587999940 VNĐ

207
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

24/1/2021

240121/NBH-CTCT/XL2021, Thi công kéo cáp quang phục vụ 

nắn dịch, di dời, chỉnh trang đô thị kế hoạch tháng 01/2021

Tổng giá trị: 65104907 VNĐ

208
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

24/1/2021

2401202101-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Khắc phục các tuyến 

cáp truyền dẫn, CĐBR bị ảnh hưởng bão số 9 đợt 2 lần 2 tại 

huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng giá trị: 867811706 VNĐ

209
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
24/1/2021

240101-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

HBH0585

Tổng giá trị: 1391846544 VNĐ

210

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
25/1/2021

250102-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3590000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 
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Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

211
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
25/1/2021

250121-KTHT/CBG-CNKT/XL-2021, Bổ sung tài nguyên cho 

các điểm tập trung đông người lễ hội sự kiện dịp tết âm lịch năm 

2021 thuộc KH số 23/KH-KTTC

Tổng giá trị: 15258499 VNĐ

212

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

25/1/2021

240101-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

213
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

25/1/2021

250121-HT/VPC-CTCT/XL2021, Thu hồi anten và RRU theo 

KH số 630/KH-KTTC ký ngày 18/12/2020

Tổng giá trị: 22954028 VNĐ

214
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
25/1/2021

250102-HT/BKN-CNKTBKN/XL2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị

Tổng giá trị: 37010700 VNĐ

215
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
25/1/2021

250101/KTHT/TVH-CNKT/CP 2021, Kéo cáp quang thay thế 8 

tuyến cáp dập nát

Tổng giá trị: 84026622 VNĐ

216
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

25/1/2021

250101-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Di dời cột, cáp quang truyền 

dẫn, Gpon tháng 01/2021 lần 1

Tổng giá trị: 190490727 VNĐ

217
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
25/1/2021

250101 - KTHT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, thực hiện 

sửa chữa máy phát điện ƯCTT trong bão số 09, số 10 và số 12 

năm 2020 tại tỉnh Bình Định.

Tổng giá trị: 195186247 VNĐ

218
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

25/1/2021

250121/NBH-CTCT/XL2021, Triển khai lắp đặt các giải pháp tết 

theo KH23

Tổng giá trị: 248249386 VNĐ

219
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
25/1/2021

250101-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Triển khai lắp đặt 

08 trạm tạm đảm bảo tài nguyên vô tuyến dịp Tết Âm lịch 2021 

tại Phú Yên

Tổng giá trị: 308435926 VNĐ

220
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
25/1/2021

HBH0362-11-XHH/CNVT-HBH/2021, Hạ tầng cho thuê 

HBH0362-11

Tổng giá trị: 500518392 VNĐ

221
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
25/1/2021

TQG0099-11-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

TQG0099-11

Tổng giá trị: 2126124000 VNĐ

222
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
25/1/2021

TQG0672-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê TQG0672

Tổng giá trị: 2126124000 VNĐ

223

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

26/1/2021

260101-KHTH/HĐMB-2021/LCI-XNKVIETTEL, Mua sắm 

hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10990000 VNĐ

224
Công ty Quản lý tài sản Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-160, 02/04/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà The Light, đường 

Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội

26/1/2021

0801/NBH-HĐXDDD/2021-CTCT-CT QLTS VIETTEL, Sửa 

chữa cửa hàng Viettel Yên Mô

Tổng giá trị: 28004460 VNĐ

225
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

26/1/2021

260101-KTHT/LAN-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi Anten 

RRU theo kế hoạch 5662020/KH-KTKV3-TKTUVT

Tổng giá trị: 64100798 VNĐ

226
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
26/1/2021

260101-KTHT/HPG-CTCT/2021 XL, Di chuyển các tuyến cáp 

truyền dẫn, cố định băng rộng trên địa bàn xã Thiên Hương, Lâm 

Động tại Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Tổng giá trị: 124221058 VNĐ

227
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

26/1/2021

260101-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (0980), Thi công hạ ngầm 

cáp tuyến đường Trần Hưng Đạo – Tp Dĩ An, Bình Dương

Tổng giá trị: 127605260 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

228
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
26/1/2021

260102-KTHT/HPG-CTCT/2021 XL, Di chuyển các tuyến truyền 

dẫn, cố định băng rộng trên địa bàn xã Thiên Hương, Hoa Động, 

đường 359 giai đoạn 02 tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

Tổng giá trị: 158933089 VNĐ

229
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
26/1/2021

260101-HT/HĐCTHT-2021/TNN-VTTNN, Hạ tầng cho thuê 

TNN0582

Tổng giá trị: 1122000000 VNĐ

230

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

27/1/2021

270101/HDMB/DBN-SIEUTHIDB, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7580000 VNĐ

231

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

27/1/2021

060221/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

232
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
27/1/2021

270101/KTHT/TVH-CNKT/CP 2021, công trình ”Xây dựng 

tuyến cáp quang treo phục vụ di dời các đường truyền cho Cục 

thuế tỉnh Trà Vinh

Tổng giá trị: 24470543 VNĐ

233
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

27/1/2021

270101-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Di dời cột, cáp quang truyền 

dẫn, Gpon tháng 01/2021 lần 2

Tổng giá trị: 39050472 VNĐ

234
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

27/1/2021

270101-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Hạ ngầm tuyến cáp cố định 

băng rộng đường Nguyễn Đức Cảnh, TT Diêm Điền, Thái Thụy

Tổng giá trị: 44742322 VNĐ

235
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
27/1/2021

270101 - KTHT/TQG - VCC/XL 2021, Triển khai tháo dỡ thu 

hồi, thiết bị, cột Anten, hệ thống điện AC trạm TQG0383

Tổng giá trị: 61228808 VNĐ

236
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
27/1/2021

270101-KTHT/LDG - VCC/XL 2021, Lắp đặt, bổ sung tài 

nguyên lễ hội sự kiện tết AL 2021

Tổng giá trị: 133019827 VNĐ

237
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

27/1/2021

2701202101-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Khắc phục các tuyến 

cáp truyền dẫn, CĐBR bị ảnh hưởng bão số 9 đợt 2 lần 3 tại 

huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng giá trị: 192546478 VNĐ

238
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

27/1/2021

270101-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Về việc thực hiện các giải 

pháp bổ sung tài nguyên cho dịp tết Âm lịch  năm 2021 (Đợt 2) 

theo kế hoạch số 23/KH-KTCT

Tổng giá trị: 360177704 VNĐ

239
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

28/1/2021

280101-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Thu hồi tuyến Viba không 

sử dụng theo kế hoạch: 20/KH-TD ngày 17/09/2020 tại Kon Tum.

Tổng giá trị: 1754346 VNĐ

240
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
28/1/2021

280121-KTHT/HNM-CTCT/Xl2021, Củng cố di dời nắn dịch các 

tuyến cáp xung yếu tại huyện Thanh Liêm và Bình Lục tỉnh Hà 

Nam

Tổng giá trị: 177480600 VNĐ

241
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
28/1/2021

211220-KTHT/LCU-CNKTLCU/CĐ 2020, cấp xăng dầu cho các 

trạm online trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ ngày 21/12/2020 đến 

ngày 20/01/2021

Tổng giá trị: 3915000 VNĐ

242

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

28/1/2021

280112022/TTr-CNKTKHA-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng hóa 

nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4290000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

243

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

28/1/2021

280132021/TTr-CNKTKHA-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng hóa 

nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4290000 VNĐ

244

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

28/1/2021

280112021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4490000 VNĐ

245

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

28/1/2021

280101-KHTH/HĐMB-2021/LCI-XNKVIETTEL, Mua sắm 

hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 11490000 VNĐ

246
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
28/1/2021

280121-KTHT/QBH-CNKT/XL 2021, Triển khai các giải pháp 

bổ sung tài nguyên cho các điểm tập trung đông người, lễ hội sự 

kiện dịp tết âm lịch năm 2021.

Tổng giá trị: 13077972 VNĐ

247

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

28/1/2021

280102-KHTH/HĐMB-2021/LCI-XNKVIETTEL, Mua sắm 

hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

248
Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-064, 17/03/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
28/1/2021

280101-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2021, Triển khai trục 1D 

cho tuyến cáp quang di từ MX( BPC7016-BPC8003) đến MX 

OPGW M1

Tổng giá trị: 29237290 VNĐ

249
Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-024, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
28/1/2021

280102-KTHT/BNH-CNKT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi cột, thiết 

bị và hoàn trả mặt bằng tại trạm

BNH0114

Tổng giá trị: 53844239 VNĐ

250
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
28/1/2021

280101-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Tháo dỡ thu 

hồi 03 trạm BTS hủy NAN0203, NAN0330, NAN0737 trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 86618694 VNĐ

251
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
28/1/2021

280101-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Bổ sung tài nguyên tết 

đợt 2

Tổng giá trị: 107396585 VNĐ

252
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

28/1/2021

LAN0102-12-XHH/CNVT-CTV-2021, Hạ tầng cho thuê 

LAN0102-11

Tổng giá trị: 266310000 VNĐ

253
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

28/1/2021

LAN0465-12-XHH/CNVT-CTV-2021, Hạ tầng cho thuê 

LAN0465-12

Tổng giá trị: 306900000 VNĐ

254
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

28/1/2021

LAN0767-11-XHH/CNVT-CTV-2021, Hạ tầng cho thuê 

LAN0767-11

Tổng giá trị: 328020000 VNĐ

255
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
29/1/2021

290102-XDHT/HNI-CTCT/XL2021, Triển khai cáp quang nhiều 

đôi cung cấp dịch vụ cho Công ty Medlatec, Viettel CHT, Tổng 

công ty VTT và Công ty Bitexco

Tổng giá trị: 6143583 VNĐ

256
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

29/1/2021

290101-KTHT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai di dời 

trạm cố định băng rộng AGG0306

Tổng giá trị: 13699620 VNĐ

257

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

29/1/2021

280101-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

258

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
29/1/2021

290101-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

259

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-005, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, Phường 

Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn

29/1/2021

0000648/CNKTLSN-XNKVT, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16990000 VNĐ

260
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
29/1/2021

290102-KTHT/HGG-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi nhà trạm, 

thiết bị trạm HGG0011 tại tỉnh Hà Giang

Tổng giá trị: 36838473 VNĐ

261
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

29/1/2021

290101-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Củng cố, bảo dưỡng 17 trạm 

BTS tại Tiền Giang tháng 01/2021

Tổng giá trị: 54451593 VNĐ

262
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

29/1/2021

290101-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (0982), Di dời cáp tuyến 

đường Phan Đăng Lưu – Tp Thủ Dầu Một, Bình Dương (giai 

đoạn 1)

Tổng giá trị: 79231816 VNĐ

263
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

29/1/2021

2901/HĐCTHTN-2021/CNKTNDH-VTNDH, Hạ tầng cho thuê 

NDH0761, Hạ tầng cho thuê NDH0798

Tổng giá trị: 112380840 VNĐ

264
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

29/1/2021

290101-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Triển khai củng cố cáp 

CĐBR trên địa bàn tỉnh Nam Định

Tổng giá trị: 183567055 VNĐ

265
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

29/1/2021

290102-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (0985), Triển khai làm gọn, 

bó cáp hàng loạt, theo yêu cầu của Sở Thông Tin Truyền Thông 

và của Điện lực Bình Dương

Tổng giá trị: 196100000 VNĐ

266
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

29/1/2021

290102-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Thực hiện củng cố nâng 

cao chất lượng mạng truyền dẫn năm 2021 theo công văn số 

3262/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 421456632 VNĐ

267
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

29/1/2021

290101-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Triển khai tuyến di dời cáp 

truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới năm 2021 theo công 

văn số 3262/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 556088081 VNĐ

268
Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-024, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
29/1/2021

290102-KTHT/BNH-CNKT/XL2021, Thi công chỉnh trang  

tuyến cáp trên địa bàn huyện Quế Võ

Tổng giá trị: 654918729 VNĐ

269

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

30/1/2021

290102-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

270
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
30/1/2021

300101-XDHT/HNI-CT VIETTEL/XL2021, Di dời phòng máy 

trạm HNI6057 trên địa bàn quận Đống Đa

Tổng giá trị: 26106260 VNĐ

271
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
30/1/2021

180121-KTHT/TVH -CNKT/AL 2021, Triển khai thực hiện lắp 

đặt và tháo dỡ các tuyến cáp, thiết bị các trạm tạm tết âm lịch năm 

2021

Tổng giá trị: 85656774 VNĐ

272
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

30/1/2021

HTH0660HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTHTH-VTHTH, Hạ tầng 

cho thuê HTH0660

Tổng giá trị: 700260000 VNĐ

273
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

30/1/2021

HTH0693HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTHTH-VTHTH, Hạ tầng 

cho thuê HTH0693

Tổng giá trị: 712260000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

274
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
30/1/2021

0524/HT-HĐCTCSHT-2021/CNKTHGG-VTHGG (HGG0524), 

Hạ tầng cho thuê HGG0524

Tổng giá trị: 929330358 VNĐ

275
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

30/1/2021
AGG0743-XHH/CNVT-AGG/2020, Hạ tầng cho thuê AGG0743

Tổng giá trị: 1060842156 VNĐ

276
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
31/1/2021

270-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Triển khai kế hoạch lắp đặt, thu 

hồi vật tư thiết bị phục vụ tết âm lịch 2021

Tổng giá trị: 336933788 VNĐ

277
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

31/1/2021

SLA063511-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê 

SLA0635-11

Tổng giá trị: 423720000 VNĐ

278
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

31/1/2021

SLA057911-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê 

SLA0579-11

Tổng giá trị: 425040000 VNĐ

279

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-003, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt Nà Ngần, 

Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, 

Tỉnh Cao Bằng

1/2/2021

010201/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5890000 VNĐ

280

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

1/2/2021

010201-KHTH/HĐMB-2021/LCI-XNKVIETTEL, Mua sắm 

hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10990000 VNĐ

281
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

1/2/2021

122021-KENHVTS/QNI-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều 

đôi phục vụ công tác Swap chuyển dịch vụ từ kênh thuê riêng sang 

Metrowan cho Công ty PAIC tại Quảng Ngãi. (tuyến từ trạm 

QNI0156 đến Nhà máy Đóng Tàu Dung Quất và trạm QNI0042 

đến Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất)

Tổng giá trị: 14068680 VNĐ

282
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

1/2/2021

002/HĐKT/QNH-CNKT/2021, Vận chuyển nhiên liệu cho các 

trạm không điện lưới tại biển đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

tháng 02/2021

Tổng giá trị: 14127800 VNĐ

283

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
1/2/2021

010201-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16990000 VNĐ

284
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
1/2/2021

010221-KTHT/HNM-CTCT/XL2021, Củng cố di dời nắn dịch 

các tuyến cáp xung yếu tháng 01/2021

Tổng giá trị: 251124868 VNĐ

285
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

1/2/2021

VTU0180-11-XHH/CNVT-VTU/2021, Hạ tầng cho thuê 

VTU0180-11

Tổng giá trị: 277960980 VNĐ

286
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
1/2/2021

010201/HĐ SDHTKT-2021/VCC-VTTQG, Hạ tầng cho thuê 

tuyến cáp treo kéo từ trạm TQG0284-11 đến Thủy điện Sông Lô 

8A (Xã Tân Thành, Huyện Hàm Yên, Tỉnh Tuyên Quang)

Tổng giá trị: 285000012 VNĐ

287
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
1/2/2021

010201-HT/HĐCTHT-2021/HUG-VIETTELHAUGIANG, Hạ 

tầng cho thuê HUG0068-11

Tổng giá trị: 288750000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

288
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
1/2/2021

010204-HT/HĐCTHT-2021/HUG-VIETTELHAUGIANG, Hạ 

tầng cho thuê HUG0068-11

Tổng giá trị: 288750000 VNĐ

289
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

1/2/2021

THA0026-12/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê 

THA0026-12

Tổng giá trị: 305335272 VNĐ

290
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
1/2/2021

013011-HT/HĐCTHT-2021/CNKTBTE-VTBTE, Hạ tầng cho 

thuê BTE0130-11

Tổng giá trị: 790766328 VNĐ

291
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

1/2/2021
THA1842/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê THA1842

Tổng giá trị: 824615220 VNĐ

292
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
1/2/2021

NAN1551-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ tầng 

cho thuê NAN1551

Tổng giá trị: 896280000 VNĐ

293
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
1/2/2021

TVH0586/XHH/CNKTTVH-TVH/2021, Hạ tầng cho thuê 

TVH0586

Tổng giá trị: 1042800000 VNĐ

294

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
2/2/2021

020201-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8290000 VNĐ

295
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
2/2/2021

020201-HT/HUG-CTCT/XL2021, Bổ sung tài nguyên LHSK Tết 

Âm lịch năm 2021

Tổng giá trị: 56397722 VNĐ

296
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
2/2/2021

331-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Triển khai di dời tủ IBD trong khu 

công nghiệp Samsung

Tổng giá trị: 62762904 VNĐ

297
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
2/2/2021

020201-HT/BKN-CNKTBKN/XL2021, Nâng cao chất lượng 

mạng truyền dẫn theo công văn số 3262/VTNET-BQLDAHTVT 

ngày 28/11/2020

Tổng giá trị: 78903134 VNĐ

298
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
2/2/2021

020201-KTHT/YBI-CNKT/SXKD2021, HỢP ĐỒNG THI 

CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tổng giá trị: 164162019 VNĐ

299
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2/2/2021

020201/HĐCTHTN-2021/VCC-VTHNI, Hạ tầng cho thuê trạm 

HAN0723 (CTHNI0027)

Tổng giá trị: 187302060 VNĐ

300
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

2/2/2021

020201-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1006), Tháo dỡ thu hồi và 

hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tổng giá trị: 171588733 VNĐ

301
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
2/2/2021

020202-KTHT/YBI-CNKT/SXKD2021, HỢP ĐỒNG THI 

CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tổng giá trị: 177284148 VNĐ

302
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

2/2/2021

020202-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1007), Tháo dỡ thu hồi và 

hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tổng giá trị: 180333475 VNĐ

303
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
2/2/2021

299-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Củng cố tuyến cáp quang theo 

công văn số 326

Tổng giá trị: 328758842 VNĐ

304
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 2/2/2021

020221-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0732), 

Hạ tầng cho thuê DNG0732

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

305
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
2/2/2021

NAN1312-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ tầng 

cho thuê NAN1312

Tổng giá trị: 814800030 VNĐ

306

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
3/2/2021

030201/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

307
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

3/2/2021

030201-KTHT/VTU-VCC/XL2021, Thi công tuyến cáp quang 

cho trạm tạm VTU8421 xe cơ động phục vụ lễ hôi tết âm lịch năm 

2021

Tổng giá trị: 10002285 VNĐ

308
Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-063, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
3/2/2021

30221-CP/NTN-CONGTRINH/XL2021, Lắp đặt giải pháp xe cơ 

động phục vụ giải pháp tết âm lịch 2021 tại Ninh Thuận

Tổng giá trị: 37591658 VNĐ

309
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
3/2/2021

0822/HĐCTHTN-2021/CNKTNN-VTTNN, Hạ tầng cho thuê 

TNN0822

Tổng giá trị: 110880000 VNĐ

310
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
3/2/2021

YBI0189-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê 

YBI0189-11

Tổng giá trị: 178180596 VNĐ

311
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
3/2/2021

030202-KTHT/YBI-CNKT/SXKD2021, HỢP ĐỒNG THI 

CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tổng giá trị: 174241822 VNĐ

312
Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-064, 17/03/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
3/2/2021

030201-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2021, Di dời thay thế cáp 

quang theo văn bản yêu cầu của địa phương

Tổng giá trị: 180955292 VNĐ

313
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 3/2/2021

030221-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0728), 

Hạ tầng cho thuê DNG0728

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

314
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

4/2/2021

040201-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Dịch chuyển, di dời các 

tuyến truyền dẫn và cố định băng rộng Quý I/2021

Tổng giá trị: 386046867 VNĐ

315

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

5/2/2021

050201-KD/HĐMB-2021/DBN-SIEUTHIDBN, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3390000 VNĐ

316

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
5/2/2021

050202/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3390000 VNĐ

317

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

5/2/2021

040203-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0041434, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8490000 VNĐ

318
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

5/2/2021

NDH0419.11-XHH/CNVT-NDH/2021, Hạ tầng cho thuê 

NDH0419-11

Tổng giá trị: 163020000 VNĐ

319
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
5/2/2021

050201-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

HBH0043-11

Tổng giá trị: 253379412 VNĐ

320
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
5/2/2021

050201-HT/HĐCTHT-2021/HUG-VIETTELHAUGIANG, Hạ 

tầng cho thuê HUG0035-11

Tổng giá trị: 288750000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

321
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
5/2/2021

280103-KTHT/DTP-VCC CNKT/XL 2021, THỰC HIỆN CÁC 

GIẢI PHÁP BỔ SUNG TÀI NGUYÊN CHO TẾT ÂM LỊCH 

NĂM 2021 THEO KẾ HOẠCH 23/KH-KTTC

Tổng giá trị: 511032244 VNĐ

322

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
6/2/2021

060201/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

323

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

6/2/2021

050202-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0041569, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

324

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

6/2/2021

050202-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0041618, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

325

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

7/2/2021

070202/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 23370000 VNĐ

326
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

8/2/2021

080201-HĐTK-2021/KTHT-CNKTVTU, Thi công triển khai 

phát sóng xe cơ động đảm bảo tài nguyên sự kiện Tết Âm lịch 

năm 2021

Tổng giá trị: 3165721 VNĐ

327

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Gia Lai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-038, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

01A-01B Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hội 

Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
8/2/2021

070201/TTr-CNKTGLI-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4090000 VNĐ

328

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

8/2/2021

080201/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 7380000 VNĐ

329
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

8/2/2021

080201-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

CỦNG CỐ, KIÊN CỐ NHÀ TRẠM NGẬP LỤT NĂM 2021 

THEO KẾ HOẠCH 120/KH-VHKTTC

Tổng giá trị: 11840808 VNĐ

330

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-003, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt Nà Ngần, 

Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, 

Tỉnh Cao Bằng

8/2/2021

080201/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 11990000 VNĐ

331
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
8/2/2021

080201-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Triển khai thi công kênh 

truyền từ trạm TTH0007 đến Kho bạc Nhà nước huyện Phú Lộc

Tổng giá trị: 13264121 VNĐ

332

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

8/2/2021

080201-KHTH/HĐMB-2021/LCI-XNKVIETTEL, Mua sắm 

hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 14280000 VNĐ

333

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

8/2/2021

070204-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0041949, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

334

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

8/2/2021

070205-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0041887, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

335

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

8/2/2021
060201, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19840000 VNĐ

336
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
8/2/2021

080202-KTHT/HDG-CTCT/XL2021, Triển khai bổ sung tài 

nguyên cho khu vực cách ly covid19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 73523458 VNĐ

337
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

8/2/2021

080201-KTHT/LAN-CTCT/XL 2021, Củng cố 24 cống bể cáp 

tuyến đường Trương Định, Tp Tân An, Long An

Tổng giá trị: 94858471 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

338
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
8/2/2021

CBG0332-11-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê 

CBG0332-11

Tổng giá trị: 213822708 VNĐ

339

Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 

Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-

Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-476, 26/09/2018, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội

8/2/2021

002-GPMN/VBSC-VCC/2021, Cung cấp dịch vụ triển khai lắp 

đặt, bảo trì thiết bị  ATM.ONE và hệ thống Camera

Tổng giá trị: 365370535 VNĐ

340
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
8/2/2021

080202-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Khắc phục, 

củng cố 57 tuyến cáp quang bị ảnh hưởng sau bão năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 366481693 VNĐ

341
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
9/2/2021

090201-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/HĐTK 2021, Triển 

khai cáp quang nhiều sợi cung cấp dịch vụ FTTH cho khách hàng 

Công ty CP phát triển nông nghiệp xanh Nghi Công Nghệ An theo 

Tờ trình số 939/TTr-NAN

Tổng giá trị: 4969154 VNĐ

342

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Vĩnh Phúc

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-013, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Km 30, Quốc lộ 02, Đường Mê Linh, 

Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, 

Tỉnh Vĩnh Phúc

9/2/2021

09022101/TTr-CNKTVPC-MS, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục 

vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19990000 VNĐ

343
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

9/2/2021

090201-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Di dời tuyến cáp tuyến cáp 

quang và cố định băng rộng trạm KTM0121 theo công văn số 

968/BQLDA các DA98 của UBND tỉnh Kon Tum tháng 12/2020

Tổng giá trị: 55678286 VNĐ

344
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

9/2/2021

09022021-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai 59 tuyến cáp 

truyền dẫn thuộc kế hoạch chỉnh trang cáp trên địa bàn TP. Vĩnh 

Yên, Phúc Yên và huyện Tam Đảo

Tổng giá trị: 817186789 VNĐ

345
Viettel Cà mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
10/2/2021

CMU0761-HĐCT-2021/VCC-CNVTCMU, Hạ tầng cho thuê 

CMU0761

Tổng giá trị: 564000030 VNĐ

346

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

15/2/2021

150202-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0042664, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

347

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

16/2/2021

150201-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0042749, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

348
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

16/2/2021

160201/HĐMBLĐ-2021/BDG-VCC, CUNG CẤP CAMERA 

TẠI VĂN PHÒNG VÀ CÁC HUYỆN CỦA VIETTEL BÌNH 

DƯƠNG

Tổng giá trị: 102685000 VNĐ

349

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

17/2/2021

160201-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 2890000 VNĐ

350

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

17/2/2021

160202-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7490000 VNĐ

351
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

17/2/2021

170201-THA/HĐTK_21/CNKTTHA_THA, Lắp đặt tháo dỡ điều 

hòa trạm BTS trên địa bàn tỉnh

Tổng giá trị: 173741700 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

352
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

17/2/2021
AGG0739-XHH/CNVT-AGG/2020, Hạ tầng cho thuê AGG0739

Tổng giá trị: 986647596 VNĐ

353

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

18/2/2021

180201-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0043336, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6990000 VNĐ

354
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

18/2/2021

180201-CHCTRG/SLA-VCC/XL 2021, Di chuyển vị trí kênh 

truyền BHXH huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La thuộc dự án mạng 

WAN ký kết với BHXH Việt Nam

Tổng giá trị: 12941983 VNĐ

355
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

18/2/2021

180201-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Tháo dỡ, hạ ngầm đường 

dây thông tin trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn theo 

CV52/QLDA và CV365/QLDA

Tổng giá trị: 137443484 VNĐ

356
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

18/2/2021

THA1485-11/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê 

THA1485-11

Tổng giá trị: 310015596 VNĐ

357
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

18/2/2021

THA0976-13/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê 

THA0976-13

Tổng giá trị: 340445820 VNĐ

358
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
18/2/2021

180201-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

HBH0343-11

Tổng giá trị: 408808620 VNĐ

359
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

18/2/2021

THA0989-11/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê 

THA0989-11

Tổng giá trị: 448017636 VNĐ

360
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
18/2/2021

180201-HT/DTP-VCC/XL2021, Hợp đồng thi công xây lắp công 

trình: "Củng cố các tuyến truyền dẫn xung yếu theo Công văn 

3262/VTNet-BQLDAHTVT ngày 30/11/2020"

Tổng giá trị: 462665897 VNĐ

361
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

18/2/2021
THA1900/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê THA1900

Tổng giá trị: 600744210 VNĐ

362
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

18/2/2021
THA1631/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê THA1631

Tổng giá trị: 615520224 VNĐ

363
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

18/2/2021
THA1967/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê THA1967

Tổng giá trị: 667471794 VNĐ

364
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

18/2/2021
THA1909/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê THA1909

Tổng giá trị: 679867056 VNĐ

365
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

18/2/2021
THA1855/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê THA1855

Tổng giá trị: 707233428 VNĐ

366
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

18/2/2021
THA1921/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê THA1921

Tổng giá trị: 738201486 VNĐ

367
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

18/2/2021
THA1954/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê THA0584

Tổng giá trị: 976516332 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

368
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

18/2/2021

180201-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Thi công phần 

1,2,3,4,7,8: Lắp đặt thiết bị 4G 2300 MHz tại Bình Dương. Bắc 

Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, Long An thuộc gói thầu 

3333.20/TĐ/VT/VTNet/301281-ĐTRR/XL2020

Tổng giá trị: 2664289690 VNĐ

369
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

19/2/2021

190201-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Vận chuyển bộ xăng dầu 

đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS SLA0824 chạy máy 

phát điện Online tháng 02/2021

Tổng giá trị: 3777424 VNĐ

370
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
19/2/2021

190201-KTHT/HGG-CTCT/XL 2021, Triển khai tháo dỡ, thu hồi 

thiết bị trạm 3G để bổ sung tài nguyên cho các điểm tập trung 

đồng người, lễ hội sự kiện dịp tết Âm lịch năm 2021 tại Hà Giang

Tổng giá trị: 15197305 VNĐ

371

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

19/2/2021

180201-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0043544, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17270000 VNĐ

372
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
19/2/2021

190202-KTHT/HDG-CTCT/XL2021, Triển khai tháo dỡ thu hồi, 

hoàn trả mặt bằng trạm HDG0102, HDG3996, HDG0012, 

HDG0020, 3HD709, HDG0076-11 và phá dỡ nhà máy nổ trạm 

HDG0506 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 204025702 VNĐ

373
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

19/2/2021

QNH0072-11-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê 

QNH0072-11

Tổng giá trị: 324000006 VNĐ

374
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

19/2/2021

QNH0319-12-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê 

QNH0319-12

Tổng giá trị: 422400000 VNĐ

375

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-003, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt Nà Ngần, 

Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, 

Tỉnh Cao Bằng

20/2/2021

200201/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4598000 VNĐ

376
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
20/2/2021

200201-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT, Hạ tầng cho thuê 

LSN0192-12

Tổng giá trị: 303600000 VNĐ

377
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
20/2/2021

200201-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT (LSN0192-12), Hạ tầng 

cho thuê LSN0192-12

Tổng giá trị: 303600000 VNĐ

378
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
20/2/2021

VLG0175-11-XHH/CNVT-VLG/2021, Hạ tầng cho thuê 

VLG0175-11

Tổng giá trị: 646800000 VNĐ

379
Viettel Đồng nai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

20/2/2021

CTDNI0025-XHH/CNVT-DNI-VCC/2020, Hạ tầng cho thuê 

DNI1376

Tổng giá trị: 968880000 VNĐ

380
Viettel Đồng nai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

20/2/2021

CTDNI0026-XHH/CNVT-DNI-VCC/2020, Hạ tầng cho thuê 

DNI1375

Tổng giá trị: 968880000 VNĐ

381

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

21/2/2021

210201-KD/HĐMB-2021/DBN-SIEUTHIDBN, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8280000 VNĐ

382

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-003, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt Nà Ngần, 

Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, 

Tỉnh Cao Bằng

22/2/2021

220201/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3510000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

383

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

22/2/2021

220221/TTR-CNKTTNH, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5490000 VNĐ

384

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Bình

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-027, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

154 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, 

Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
22/2/2021

210201-KD/HĐKC-2021/QBH-Siêu thị XNK, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8290000 VNĐ

385

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

22/2/2021

220201-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0044229, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8610000 VNĐ

386

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

22/2/2021

210204-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK0044292, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

387
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
22/2/2021

220221-KTHT/HNM-CTCT/XL2021, Củng cố tuyến cáp truyền 

dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới năm 2021

Tổng giá trị: 211559670 VNĐ

388
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

22/2/2021

QNH0141-22-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê 

QNH0141-22

Tổng giá trị: 660000000 VNĐ

389

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

23/2/2021

220201-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8290000 VNĐ

390

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

23/2/2021

220202-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0044329, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 14190000 VNĐ

391

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
23/2/2021

230202-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

392
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
23/2/2021

230201-KTHT/HPG-CTCT/2021 XL, Tháo dỡ, thu hồi trạm 

HPG0406

Tổng giá trị: 19112085 VNĐ

393
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
23/2/2021

230201-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Khắc phục 25 tuyến 

truyền dẫn do ảnh hưởng thiên tai năm 2020

Tổng giá trị: 349518603 VNĐ

394
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

23/2/2021
NBH0424-XHH/CNKT-NBH/2021, Hạ tầng cho thuê NBH0424

Tổng giá trị: 662502324 VNĐ

395

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
24/2/2021

240203/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

396
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
24/2/2021

240201-KTHT/CTCT-TNH/XL 2021, Về việc thực hiện di dời 

cáp trạm TNH0180

Tổng giá trị: 7576362 VNĐ

397

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
24/2/2021

240202-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

398
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
24/2/2021

240201/KTHT/TVH-CNKT/CP 2021, công trình ”Chỉnh nghiên, 

di dời, trồng bổ sung cột bê tông tại Trà Vinh tháng 02/2021”

Tổng giá trị: 86455950 VNĐ

399
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

24/2/2021

240201-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, Bổ sung tài nguyên cell 

lưu lượng cao đáp ứng biến động về tài nguyên mạng lưới tại Bình 

Dương

Tổng giá trị: 276704965 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

400

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
25/2/2021

250203-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

401
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
25/2/2021

250221-KHDN/HNM-CTCT/Xl2021, Triển khai cáp quang cho 

Ban chỉ huy quân sự Thị Xã Duy Tiên

Tổng giá trị: 7895139 VNĐ

402
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

25/2/2021

250201-HT/VPC-CTCT/XL2021, Lắp đặt xe cơ động (Trạm 

tạm) để đảm bảo vùng phủ khi tháo dỡ trạm bất khả kháng 

VPC0465 tại Bình Xuyên

Tổng giá trị: 9516950 VNĐ

403

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

25/2/2021

240203-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK0000229, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 11890000 VNĐ

404
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
25/2/2021

250201-HT/CMU-CNKT CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi thiết 

bị

Tổng giá trị: 59708183 VNĐ

405
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
25/2/2021

250208-XDHT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh 

thải cáp trên địa bàn quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Tổng giá trị: 93417820 VNĐ

406
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
25/2/2021

250205-HT/DTP-VCC/XL2021, Cải tạo, sửa chữa nhà trạm, cột 

anten xuống cấp, hư hỏng theo công văn 2888 đợt 1 tại TP. Cao 

Lãnh, Đồng Tháp (12 trạm)

Tổng giá trị: 134882031 VNĐ

407
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
25/2/2021

300101-KTHT/LDG - VCC/XL 2021, Củng cố tuyến cáp treo 

tháng 01

Tổng giá trị: 214833776 VNĐ

408
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
25/2/2021

250201-KTHT/HPG-CTCT/2021 XL, Di chuyển các tuyến truyền 

dẫn, cố định băng rộng trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, 

An Lão thành phố Hải Phòng

Tổng giá trị: 492167677 VNĐ

409
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

25/2/2021

250201-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Gói thầu 

3331.20/TĐ/VT/VTNet/181104-ĐTRR/KV2/XL2020: Thi công 

lắp đặt thiết bị RRU, diplexer, triplexer tại Hà Tĩnh, Nghệ An, 

Quảng Bình, Thanh Hóa, Bình Định, Bình Thuận, Đắc Nông, Đắc 

Lắk, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, KonTum, Lâm Đồng, Ninh 

Thuận, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa 

Thiên Huế.

Tổng giá trị: 7294902910 VNĐ

410
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
26/2/2021

260201-KTHT/BTE-CTCT/XL2021, Thi công củng cố, bảo 

dưỡng cột sau kiểm định trong tháng 03 năm 2021

Tổng giá trị: 9108680 VNĐ

411
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
26/2/2021

2602.004-ĐT/STG-CTCT/XL2021, Thu hồi thiết bị RRU, anten 

4G theo kế hoạch 630/KH-KTTC

Tổng giá trị: 21755479 VNĐ

412
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

26/2/2021

260201-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Di dời tuyến cáp quang 

truyền dẫn tháng 02/2021

Tổng giá trị: 49683624 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

413
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
26/2/2021

260221-KTHT/HNM-CTCT/XL2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị 

điều chuyển theo Kế hoạch 084/KH-KTTC

Tổng giá trị: 78912363 VNĐ

414
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
26/2/2021

260202-KTHT/BTE/CTCT/XL2021, DI dời cột, cáp tháng 02-

2021 tại Tỉnh Bến Tre

Tổng giá trị: 201603013 VNĐ

415
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
26/2/2021

260201-HT/BLU-VCC/XL2021, Thi công củng cố bảo dưỡng 

cột, nhà trạm sau kiểm định theo CV 3208/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 286917801 VNĐ

416
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
26/2/2021

26201-KTHT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2021, Củng cố, 

dịch chuyển, di dời hạ tầng trạm BTS, tuyến truyền dẫn, trạm cố 

định băng rộng tại tỉnh Lào Cai tháng 2/2021

Tổng giá trị: 382124167 VNĐ

417
Viettel Đồng nai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

26/2/2021

260221-CP/DNI-CNKT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi các trạm BTS 

theo yêu cầu của chủ nhà trạm

Tổng giá trị: 563870440 VNĐ

418
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
26/2/2021

NAN1592/HĐCTHTN-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ tầng cho 

thuê NAN1592

Tổng giá trị: 902880000 VNĐ

419
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

27/2/2021

020321-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều sợi đường 

truyền trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp

Tổng giá trị: 6715247 VNĐ

420
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
27/2/2021

270202-KTHT/CTCT-TNH/XL 2021, Về việc tháo dỡ, thu hồi 

RRU sau khi Swap theo kế hoạch 084/KH-KTTC

Tổng giá trị: 21071082 VNĐ

421
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
27/2/2021

300102-KTHT/LDG - VCC/XL 2021, Củng cố nha trạm

Tổng giá trị: 27807519 VNĐ

422

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

28/2/2021

270202-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 950000 VNĐ

423

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

28/2/2021

270201-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3790000 VNĐ

424
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

28/2/2021

28022021-KHDN/BTN-CTCT/XL2021, triển khai kéo cáp nhiều 

đôi cung cấp dịch vụ kênh office wan cho công ty TNHH phát 

triển công nghệ

Tổng giá trị: 15646473 VNĐ

425
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

28/2/2021
290221-KHDN/DNI-CNKT/XL 2021, Kéo cáp KHDN

Tổng giá trị: 33324919 VNĐ

426
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
28/2/2021

BKN0063-11-XHH/CNVT-BKN/2021, Hạ tầng cho thuê 

BKN0063-11

Tổng giá trị: 180650976 VNĐ

427
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

28/2/2021
0242-11/XHH/VTDBN/2021, Hạ tầng cho thuê DBN0242-11

Tổng giá trị: 478369716 VNĐ

428
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 28/2/2021

280221-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0834), 

Hạ tầng cho thuê DNG0834

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

429
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

1/3/2021

010321-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều dôi cho 

đường truyền FTTH thuộc dự án máy tính ảo thuộc Bộ Tham Mưu

Tổng giá trị: 13429450 VNĐ
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Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

430
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

1/3/2021

003/HĐKT/QNH-CNKT/2021, Vận chuyển nhiên liệu cho các 

trạm biển đảo không điện lưới tháng 3 năm 2021

Tổng giá trị: 17323750 VNĐ

431
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
1/3/2021

010321-KTHT/HNM-CTCT/XL2021, Tháo dỡ thu hồi vật tư 

thiết bị trạm BTS HNM0070; HNM0066; HNM0140

Tổng giá trị: 72251318 VNĐ

432
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
1/3/2021

GLI0139-11-XHH/GLI-CTCT/2021, Hạ tầng cho thuê GLI0139-

11

Tổng giá trị: 166680030 VNĐ

433
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
1/3/2021

GLI0060-12-XHH/GLI-CTCT/2021, Hạ tầng cho thuê GLI0060-

12

Tổng giá trị: 175079982 VNĐ

434
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1/3/2021

010308-XDHT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai hạ ngầm 

cáp trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàn Kiếm, TP 

Hà Nội

Tổng giá trị: 161975101 VNĐ

435
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
1/3/2021

010301-XHH/CNVT-LDG3915-11/2021, Hạ tầng cho thuê 

LDG3915-11

Tổng giá trị: 343200000 VNĐ

436
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 1/3/2021

DNG852-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( 

DNG0852), Hạ tầng cho thuê DNG0852

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

437
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 1/3/2021

010320-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0854), 

Hạ tầng cho thuê DNG0854

Tổng giá trị: 655902324 VNĐ

438
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 1/3/2021

010301-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0844), 

Hạ tầng cho thuê DNG0844

Tổng giá trị: 682302324 VNĐ

439
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

1/3/2021
1348-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê BDG1348

Tổng giá trị: 1123080024 VNĐ

440

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

2/3/2021

010301-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17990000 VNĐ

441
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

2/3/2021

020302-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1078), Triển khai kéo cáp 

cho các kênh truyền trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tổng giá trị: 25133587 VNĐ

442
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

2/3/2021

020303-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1079), Thu hồi các tuyến 

Viba phục vụ phát sóng trạm mới tại Bình Dương (Giai đoạn 2)

Tổng giá trị: 30464000 VNĐ

443
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

2/3/2021

020301-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1106), Cung cấp và lắp đặt 

bảng biển tên và các bảng biển phụ lắp tại trạm BTS

Tổng giá trị: 31011600 VNĐ

444
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

2/3/2021

020303-KTHT/HTH-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi các tuyến 

viba không còn sử dụng theo công văn số 164/KTKV1-KSVHKT 

TTKTKV1

Tổng giá trị: 37769693 VNĐ

445
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
2/3/2021

020301-KTHT/BTE/CTCT/XL2021, Triển khai tuyến cáp truyền 

dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới tháng 03-2021 tại Bến Tre

Tổng giá trị: 82434927 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

446
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

2/3/2021

020304-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1080), Thi công hạ ngầm 

cáp tuyến đường Nguyễn Văn Tiết – Tp Thuận An, Bình Dương

Tổng giá trị: 89887180 VNĐ

447
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

2/3/2021

020301-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Củng cố 20 tuyến truyền dẫn 

và cố định băng rộng tháng 03/2021

Tổng giá trị: 280797681 VNĐ

448
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 2/3/2021

020321-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0818), 

Hạ tầng cho thuê DNG0818

Tổng giá trị: 603102324 VNĐ

449
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
2/3/2021

020301-PHT/HĐCTHT-2020/LSN-VTT (LSN0631), Hạ tầng 

cho thuê LSN0631

Tổng giá trị: 957000000 VNĐ

450
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
2/3/2021

020301-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT, Hạ tầng cho thuê 

LSN0631

Tổng giá trị: 957000000 VNĐ

451
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
2/3/2021

020301-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT (LSN0631), Hạ tầng 

cho thuê LSN0631

Tổng giá trị: 957000000 VNĐ

452

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

3/3/2021

04103/TTR-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 2590000 VNĐ

453

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

3/3/2021

020301-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0001038, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16990000 VNĐ

454
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

3/3/2021

030301-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai cáp 

nhiều đôi cho các đường FTTH thuộc dự án máy tính ảo của Bộ 

Tổng tham mưu tại tỉnh Quảng Ninh theo Tờ trình số 300/TTr-

KTHT ký ngày 27/02/2021

Tổng giá trị: 21666783 VNĐ

455
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
3/3/2021

030321-KTHT/TVH-CNKT/CC 2021, Cải tạo hạ tầng nhà trạm 

theo WO báo hỏng hạ tầng mạng lưới

Tổng giá trị: 32665419 VNĐ

456
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

3/3/2021

030301-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Di dời tuyến cáp tuyến cáp 

quang KTM0008-KTM0004 và KTM0008-KTM0160 theo công 

văn số 21/CV-ĐLNH ngày 13/01/2021

Tổng giá trị: 80791335 VNĐ

457
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
3/3/2021

030308-XDHT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh 

thải cáp trên địa bàn quận Ba Đình, TP Hà Nội

Tổng giá trị: 397242369 VNĐ

458

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
4/3/2021

040301/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6190000 VNĐ

459
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

4/3/2021

040301-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Triển khai lắp đặt trạm 5G 

phủ sóng Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang

Tổng giá trị: 12741110 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

460
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

4/3/2021

040301-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Củng cố khắc phục hệ 

thống tiếp địa nhà trạm BTS năm 2021 tại Kon Tum theo CV 

2966/VTNet-VHKTTC ngày 28/10/2020

Tổng giá trị: 28851336 VNĐ

461
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

4/3/2021

04032021-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai chỉnh trang 10 

trạm GPON thuộc kế hoạch chỉnh trang cáp trên địa bàn Thành 

phố Vĩnh Yên và Phúc Yên

Tổng giá trị: 204867951 VNĐ

462
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
4/3/2021

040301-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Khắc phục các điểm 

xung yếu trên tuyến cáp 1B

Tổng giá trị: 493613692 VNĐ

463
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 4/3/2021

040321-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0793), 

Hạ tầng cho thuê DNG0793

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

464
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

4/3/2021
1497-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê BDG1497

Tổng giá trị: 775308006 VNĐ

465
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

4/3/2021
1339-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê BDG1339

Tổng giá trị: 1129080018 VNĐ

466

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
5/3/2021

050303/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4090000 VNĐ

467

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

5/3/2021

040302-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4490000 VNĐ

468
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

5/3/2021

532021-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Triển khai lắp trạm tạm 

chống nghẽn cho KCN VSIP Quảng Ngãi theo Tờ trình số 

472/TTr-QNI-KTHT ngày 02/03/2021 của Viettel Quảng Ngãi 

được Ban GĐ Kv2- TCT VTNet  phê duyệt

Tổng giá trị: 12276333 VNĐ

469

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

5/3/2021

040302-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0001244, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

470

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

5/3/2021

050301-KD/HĐMB-2021/DBN-SIEUTHIDBN, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

471

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Bình

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-027, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

154 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, 

Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
5/3/2021

050302-KD/HĐMB-2021/CNKTQT-VIETTELSTORE, Mua 

sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

472

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
5/3/2021

050301/TTr-CNKTHPG-TTKT3, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục 

vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19990000 VNĐ

473
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
5/3/2021

050304-XDHT/HNI-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều đôi 

cho các đường FTTH thuộc dự án máy tính ảo của Bộ Tổng tham 

mưu trên địa bàn TP. Hà Nội

Tổng giá trị: 21263973 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

474
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
5/3/2021

050301-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Lắp đặt 5G

Tổng giá trị: 22069951 VNĐ

475
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
5/3/2021

050321-HT/GLI-CTCT/XL2021, Giải pháp trạm tạm chống 

nghẽn theo tờ trình 73/TTr-GLI năm 2021

Tổng giá trị: 25054797 VNĐ

476

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

5/3/2021

050301/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 26960000 VNĐ

477
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
5/3/2021

050306-KTHT/LSN-CNKT/XL2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị 

BTS 2G, 3G, 4G theo các kế hoạch hạ cấp của VTNet

Tổng giá trị: 35666474 VNĐ

478
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
5/3/2021

03052181-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Tháo dỡ, thu 

hồi, hoàn trả mặt bằng trạm HYN0092 theo tờ trình số 3063/TTr-

KTHT-HYN tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 39784660 VNĐ

479
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
5/3/2021

050201NAN/HĐDVVC/2021, Thuê khoán kinh phí vận chuyển 

nhiên liệu phục vụ chạy máy phát điện tại các trạm không có điện 

lưới

Tổng giá trị: 54835527 VNĐ

480
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
5/3/2021

050301NAN/HĐDVVC/2021, Thuê khoán kinh phí vận chuyển 

nhiên liệu phục vụ chạy máy phát điện tại các trạm không có điện 

lưới

Tổng giá trị: 54835527 VNĐ

481
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
5/3/2021

050321-KTHT/HNM-CTCT/XL2021, Phá dỡ hoàn trả mặt bằng 

trạm BTS HNM0070; HNM0066; HNM0140

Tổng giá trị: 106883293 VNĐ

482
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

5/3/2021

050301/KHA-CNCTCT/XL2021, Thực hiện nâng cao chất lượng 

mạng và di dời 15 tuyến cáp tại Khánh Hòa

Tổng giá trị: 126469258 VNĐ

483
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
5/3/2021

050302-KTHT/HDG-CTCT/XL2021, Triển khai Swap thiết bị từ 

phòng máy Container sang phòng máy X04 tháng 3/2021 trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 188133476 VNĐ

484
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
5/3/2021

BKN0051-11-XHH/CNKT-BKN/2021, Hạ tầng cho thuê 

BKN0051-11

Tổng giá trị: 244862640 VNĐ

485
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
5/3/2021

050301-XHH/CNVT-LDG0060-11/2021, Hạ tầng cho thuê 

LDG0060-11

Tổng giá trị: 402600000 VNĐ

486
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

5/3/2021

05032021-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai chỉnh trang 05 

trạm GPON thuộc kế hoạch chỉnh trang cáp trên địa bàn Thành 

phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và Huyện Tam Đảo

Tổng giá trị: 459135750 VNĐ

487
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

5/3/2021

QNI0560-XHH/CNVTQNI-CNKTQNI/2021, Hạ tầng cho thuê 

QNI0560

Tổng giá trị: 528000000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

488
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 5/3/2021

050321-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0827), 

Hạ tầng cho thuê DNG0827

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

489
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

6/3/2021

632021-KTHT/QNI-CTCT/DV2021, Triển khai tháo dỡ thu hồi, 

đóng gói vận chuyển, nhập kho thiết bị Tadem tại Tổng Trạm Tòa 

nhà Viettel Quảng Ngãi QNI8002

Tổng giá trị: 4345000 VNĐ

490

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
6/3/2021

058/TTr-CNKTDTP-PKD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9490000 VNĐ

491
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
6/3/2021

060301-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Swap tủ 2G từ tập trung 

sang phân tán TTH355

Tổng giá trị: 12147453 VNĐ

492

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
6/3/2021

060302/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 12490000 VNĐ

493
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

6/3/2021

060301-KTHT/VTU-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi thiêt bị 

trạm VTU0084

Tổng giá trị: 29391177 VNĐ

494
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

6/3/2021

060301-KTHT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai tháo dỡ 

và thu hồi thiết bị trạm di dời AGG0330

Tổng giá trị: 32612440 VNĐ

495
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
6/3/2021

060301-HT/DLK-CTCT/CP2021, Tháo dỡ - hoàn trả mặt bằng 

trạm DLK585, thực hiện thu Cell theo Kế hoạch số 84/KH-KTTC 

và khắc phục sự cố cháy cáp lực - tủ điện hạ áp trạm biến áp cấp 

điện trạm DLK230

Tổng giá trị: 37928659 VNĐ

496
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
6/3/2021

03062181-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Tháo dỡ, thu 

hồi, hoàn trả mặt bằng trạm HYN0086 theo tờ trình số 3063/TTr-

KTHT-HYN tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 38866922 VNĐ

497
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

6/3/2021

060304-KTHT/HTH-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi vật tư, lắp 

đặt bổ sung bộ chia và hàn nối phục vụ di dời nắn dịch tuyến cáp 

Gpon

Tổng giá trị: 46927323 VNĐ

498
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
6/3/2021

02032021 - KTHT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, thực hiện 

đảm bảo tài nguyên cho lễ hội “Chùa Ông Núi năm 2021” và các 

Kế hoạch thu hồi và nâng cấp chất lượng tại Bình Định

Tổng giá trị: 49281112 VNĐ

499
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

7/3/2021

732021-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Lắp đặt tuyến Viba 

QNI0006-QNI0089  tại Viettel Quảng Ngãi

Tổng giá trị: 6559242 VNĐ

500

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
7/3/2021

070302/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10490000 VNĐ

501

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
7/3/2021

070301-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16990000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

502
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 7/3/2021

070321-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0836), 

Hạ tầng cho thuê DNG0836

Tổng giá trị: 682302324 VNĐ

503

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-035, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 374B đường Nguyễn Thái Học, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

8/3/2021

080303/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 6090000 VNĐ

504

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

8/3/2021

070302-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0001833, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6190000 VNĐ

505

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-003, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt Nà Ngần, 

Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, 

Tỉnh Cao Bằng

8/3/2021

080301/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 10490000 VNĐ

506

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

8/3/2021

070304-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 12830000 VNĐ

507
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

8/3/2021

080301-KTHT/LAN-CTCT/XL 2021, Triển khai tháo dỡ thu hồi 

RRU theo kế hoạch 63/KH-KTTC

Tổng giá trị: 13933653 VNĐ

508

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

8/3/2021

070306-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

509

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
8/3/2021

080301/TTr-CNKTHPG-TTKT3, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục 

vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

510

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
8/3/2021

080302/TTr-CNKTHPG-TTKT3, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục 

vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

511

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

8/3/2021

070303-KD/HĐKC-2021-QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16990000 VNĐ

512

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

8/3/2021

070307-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16990000 VNĐ

513
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

8/3/2021

080301-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Sửa chữa, củng cố nhà trạm 

theo công văn 2888/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 135184362 VNĐ

514
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

8/3/2021

080301-HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH, Hạ tầng cho thuê 

TBH0398-11

Tổng giá trị: 269599308 VNĐ

515
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

8/3/2021

HTH0685HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTHTH-VTHTH, Hạ tầng 

cho thuê HTH0685

Tổng giá trị: 753060000 VNĐ

516
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

8/3/2021

PTO0278-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

PTO0278-11

Tổng giá trị: 1214908200 VNĐ

517
Viettel Đồng nai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

8/3/2021

CTDNI0034-XHH/CNVT-DNI-VCC/2020, Hạ tầng cho thuê 

DNI1373

Tổng giá trị: 1236972000 VNĐ

518
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

8/3/2021

PTO0385-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

PTO0385-11

Tổng giá trị: 1296004050 VNĐ

519

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

9/3/2021

080303-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 499000 VNĐ

520

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Gia Lai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-038, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

01A-01B Nguyễn Văn Trỗi, Phường Hội 

Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
9/3/2021

080301/TTR-CNKTGLI-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3850000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

521

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-003, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt Nà Ngần, 

Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, 

Tỉnh Cao Bằng

9/3/2021

090303/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 8610000 VNĐ

522 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
9/3/2021

200101-PHT/TCXD-2021/LCU-HUBLCU, Cải tạo sửa chữa 

HUB LCU

Tổng giá trị: 9983600 VNĐ

523

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
9/3/2021

090302-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 9990000 VNĐ

524

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

9/3/2021

080302-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

525
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

9/3/2021

090301-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi 27 tuyến 

Viba tại Thái Bình

Tổng giá trị: 27879217 VNĐ

526
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 9/3/2021

090301-HT/DNG-TTKTDNG/XL 2021, lắp thử nghiệm 5G cho 

4 trạm  BTS tại Đà Nẵng

Tổng giá trị: 42346541 VNĐ

527
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

9/3/2021

090301-KTHT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai tháo dỡ 

và thu hồi thiết bị sau swap

Tổng giá trị: 55289640 VNĐ

528
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
9/3/2021

090321-CP/CTO-CTCT/XL-TD, Thi công kéo cáp nâng cao chất 

lượng mạng lưới theo công văn số 3236/VTNet-BQLDAHTVT 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tổng giá trị: 86300000 VNĐ

529
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
9/3/2021

GLI0381-12-XHH/GLI-CTCT/2021, Hạ tầng cho thuê GLI0381-

12

Tổng giá trị: 111839970 VNĐ

530
Viettel Đồng nai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

9/3/2021

090321-CP/DNI-CNKT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi nhà trạm 

BTS đã di dời

Tổng giá trị: 297761240 VNĐ

531
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

9/3/2021

PTO0039-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

PTO0039-11

Tổng giá trị: 986398380 VNĐ

532
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

9/3/2021

PTO0345-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

PTO0345-11

Tổng giá trị: 1275240582 VNĐ

533
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

9/3/2021

090302-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Gói thầu 

3330.20/TĐ/VT/VTNET/181102-ĐTRR/KV1/XL2020: Thi 

công lắp đặt thiết bị RRU, diplexer, triplexer tại Bắc Giang, Bắc 

Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Hải Dương, Hà 

Giang, Hà Nam, Hải Phòng, Hưng Yên, lai Châu, Lạng Sơn, Ninh 

Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn la, Thái Bình, Tuyên 

Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Tổng giá trị: 13902184523 VNĐ

534

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

10/3/2021

090303-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 2390000 VNĐ

535

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

10/3/2021

090304-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3190000 VNĐ

536
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
10/3/2021

100305-KTHT/BTE-CTCT/XL2021, Lắp mới tuyến Viba IP vu 

hồi tuyến cáp thả sông tại Bến Tre

Tổng giá trị: 5713806 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

537
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
10/3/2021

100302-HT/BKN-CNKTBKN/XL2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị 

Viba , Cột minishelter,Trồng cột củng cố truyền dẫn

Tổng giá trị: 15188281 VNĐ

538

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

10/3/2021

090303-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0002078, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16990000 VNĐ

539
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
10/3/2021

04901-KTHT/VIETTEL LÀO CAI - CTCT/XLCP 2020, LẮP 

ĐẶT GIÁM SÁT THÔNG MINH CHO CÁC THIẾT BỊ CƠ 

ĐIỆN TẠI LÀO CAI

Tổng giá trị: 35774946 VNĐ

540
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
10/3/2021

100304-KTHT/BTE-CTCT/XL2021, Ứng cứu thông tin cáp 

ngầm thả sông tuyến BTE0331-BTE8201

Tổng giá trị: 37381459 VNĐ

541
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
10/3/2021

100302-KTHT/HPG-CTCT/2021 XL, Thi công di dời các tuyến 

cáp quang qua Cầu Rào 1 tại quận Lê Chân, Hải Phòng - Hạng 

mục trồng cột 12m

Tổng giá trị: 48010746 VNĐ

542
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

10/3/2021

100301-CHCTRG/CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Về việc: Củng 

cố di dời tuyến cáp theo công văn 010203/CNKTSLA-KT ngày 

03/02/2021, Công văn 183/UBND-ĐTXD ngày 22/01/2021

Tổng giá trị: 69197647 VNĐ

543
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

10/3/2021

100301-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, Triển khai củng cố các 

tuyến cáp truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới năm 2021 tại 

Bình Dương - Giai đoạn 1

Tổng giá trị: 73780684 VNĐ

544
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
10/3/2021

100301-HT/BKN-CNKTBKN/XL2021, Củng cố các tuyến truyền 

dẫn , GPON tháng 3 năm 2021 tại tỉnh Bắc Kạn

Tổng giá trị: 114025035 VNĐ

545
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
10/3/2021

100301-KTHT/HGG-CTCT/XL 2021, Thi công củng cố, bảo 

dưỡng nhà trạm theo kế hoạch số 2888/VTNet – BQLDAHTVT 

tại Hà Giang

Tổng giá trị: 579825422 VNĐ

546
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 10/3/2021

100303-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0724), 

Hạ tầng cho thuê DNG0724

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

547
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
10/3/2021

100301-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

HBH0569

Tổng giá trị: 1335668136 VNĐ

548

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

11/3/2021

04203/TTR-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3390000 VNĐ

549

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
11/3/2021

110302/TTr-CNKTHPG-TTKT3, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục 

vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10490000 VNĐ

550

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

11/3/2021

100303-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 11990000 VNĐ

551
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

11/3/2021

11032021-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai nắn dịch, di dời 

tuyến truyền dẫn VPC0272-VPC0509 tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Tổng giá trị: 46577215 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 
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Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

552
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

11/3/2021

110305-KTHT/HTH-CTCT/XL 2021, SXLD khung đỡ máy phát 

điện, tôn nền phòng đặt máy phát điện và Swap thiết bị BTS theo 

KH 120/KH-VHKTTC

Tổng giá trị: 51787334 VNĐ

553
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

11/3/2021

110301-CHCTRG/CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Về việc: Thu 

hồi viba theo Công văn 164/KTKV1-KSVHKT 17/02/2021 và 

thu hồi anten theo Kế hoạch văn 630/KH-KTTC 18/12/2020

Tổng giá trị: 51948427 VNĐ

554
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
11/3/2021

110301-KTHT/LDG - VCC/XL 2021, Củng cố hạ tầng mạng lưới 

tháng 3

Tổng giá trị: 72450206 VNĐ

555
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

11/3/2021

110301-KTHT/LAN-CTCT/XL 2021, Gia cố bảo dưỡng cột 

Anten dây co H=48m, lắp đặt thiết bị phụ trợ tại trạm LAN0151

Tổng giá trị: 108099157 VNĐ

556
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
11/3/2021

110301-KTHT/VLG-VCC/XL 2021, CỦNG CỐ TRẠM BTS 

ĐỢT 01 NĂM 2021 THEO CÔNG VĂN 3208/VTNET-

BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 335917458 VNĐ

557
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

11/3/2021

PTO0465-12-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

PTO0465-12

Tổng giá trị: 781486200 VNĐ

558

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

12/3/2021

250303-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6490000 VNĐ

559
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

12/3/2021

120301-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Tháo dỡ, thu hồi thiết bị 

theo kế hoạch 84/KH-KTTC

Tổng giá trị: 6766602 VNĐ

560

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

12/3/2021

110303-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8190000 VNĐ

561
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

12/3/2021

120302-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1126), Triển khai ngầm 

hóa, di dời mạng cáp viễn thông băng đường DH425

Tổng giá trị: 8951600 VNĐ

562

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

12/3/2021

110304-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0002323, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 11490000 VNĐ

563

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
12/3/2021

120303/TTr-CNKTHPG-TTKT2, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục 

vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15589000 VNĐ

564
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
12/3/2021

120315-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Gom bó cáp 

viễn thông trên cột điện lực trạm HYN0196 xã trưng trắc

Tổng giá trị: 27956190 VNĐ

565
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
12/3/2021

120301-KTHT/LDG - VCC/XL 2021, Củng cố tuyến cáp tháng 3

Tổng giá trị: 39497327 VNĐ

566
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

12/3/2021

120303-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1129), Trồng cột điện để 

đảm bảo an toàn mạng lưới trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tổng giá trị: 49437417 VNĐ

567
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
12/3/2021

120301-KTHT/TQG-VCC/XL2021, Củng cố các công trình cố 

định băng rộng tháng 03 năm 2021 tại tỉnh Tuyên Quang

Tổng giá trị: 57960829 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

568
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
12/3/2021

120301-KTHT/TQG-CTCT/XL 2021, Củng cố các công trình cố 

định băng rộng tháng 3/2021 tại tỉnh Tuyên Quang

Tổng giá trị: 57960829 VNĐ

569
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
12/3/2021

120303-KTHT/BTE-CTCT/XL2021, Thực hiện củng cố, cải tạo 

nhà trạm, lắp đặt thiết bị 5G trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tổng giá trị: 98896626 VNĐ

570
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

12/3/2021

120301-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1125), Triển khai củng cố 

các tuyến cáp truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới năm 

2021 tại Bình Dương - Giai đoạn 1

Tổng giá trị: 149740400 VNĐ

571
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

12/3/2021

120302/NBH-CTCT/XL2021, Thi công củng cố tuyến cáp CĐBR 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tổng giá trị: 160679770 VNĐ

572
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

12/3/2021
PTO0691-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê PTO0691

Tổng giá trị: 2649240000 VNĐ

573
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

13/3/2021

130321-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều sợi công 

ty TNHH Toda Việt Nam

Tổng giá trị: 3211977 VNĐ

574

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

13/3/2021

120302-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 11990000 VNĐ

575

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

13/3/2021

120305-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0002482, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17990000 VNĐ

576
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
13/3/2021

130302-HT/HUG-CTCT/XL2021, Di dời tuyến cáp quang mạng 

truyền dẫn và ngoại vi tháng 03/2021

Tổng giá trị: 28435403 VNĐ

577
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
13/3/2021

130301-KTHT/HPG-CTCT/2021 XL, Thi công các tuyến truyền 

dẫn, cố định băng rộng trạm HPG0406 tại quận Lê Chân, thành 

phố Hải Phòng

Tổng giá trị: 55960623 VNĐ

578
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
13/3/2021

130301-HT/HUG-CTCT/XL2021, Củng cố sửa chữa nhà trạm 

tháng 03/2021

Tổng giá trị: 282718372 VNĐ

579

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
14/3/2021

140302/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 5490000 VNĐ

580

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

14/3/2021

130303-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6490000 VNĐ

581

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

14/3/2021

130301-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0002577, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17990000 VNĐ

582
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
15/3/2021

15301-KTHT/CBG-CNKT/XL-2021, Lắp đặt, bổ sung cell 

3G,4G trạm CBG0445 tại tòa nhà Viettel Cao Bằng

Tổng giá trị: 6289278 VNĐ

583
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

15/3/2021

1532021-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Thu hồi, triển khai tiếp các 

giải pháp trong các kế hoạch bổ sung tài nguyên Tết Âm lịch năm 

2021 theo tờ trình số 118/TTr-KTTC

Tổng giá trị: 39331751 VNĐ

584
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

15/3/2021

150301-KTHT/BDG-CTCT/MS/2021, Cung cấp khóa cửa cho 

282 trạm gây mất an toàn mạng lưới

Tổng giá trị: 54217800 VNĐ
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585
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
15/3/2021

12032021 - KTHT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, Thực 

hiện đảm bảo tài nguyên cho lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao 

động” thời kỳ đổi mới, phát động phong trào thi đua “Toàn dân 

chung sức xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III giai 

đoạn 2021-2025 và kỷ niệm ngày giải phóng thị xã Hoài Nhơn

Tổng giá trị: 64833842 VNĐ

586
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
15/3/2021

150301/KTHT/TVH-CNKT/CP 2021, thực hiện việc thi công xây 

dựng công trình ”Chỉnh nghiên, di dời, thu hồi, trồng bổ sung cột 

bê tông tại Trà Vinh tháng 03/2021

Tổng giá trị: 91738492 VNĐ

587
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

15/3/2021

150302-KTHT/BDG-CTCT/MS/2021, Cung cấp vật tư bảo 

dưỡng nhà trạm BTS

Tổng giá trị: 117964470 VNĐ

588
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
15/3/2021

150301-HT/HĐCTHT-2021/LCI-VIETTEL LÀO CAI 

(LCI545P), Hạ tầng cho thuê LCI0545-11 (mã cũ là mã LCI0279-

11).

Tổng giá trị: 211200000 VNĐ

589
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

15/3/2021

150302-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

Triển khai củng cố các công trình cố định băng rộng theo Công 

văn 236/VTNet-BQLDAHTVT của TCT VTNet trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa

Tổng giá trị: 332975338 VNĐ

590
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
15/3/2021

505-12/HĐTVT-QNM-2021, Hạ tầng cho thuê QNM0505-12

Tổng giá trị: 426130716 VNĐ

591
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

15/3/2021

PTO0452-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

PTO0452-11

Tổng giá trị: 569901420 VNĐ

592
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 15/3/2021

150307-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0808), 

Hạ tầng cho thuê DNG0808

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

593
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

15/3/2021

PO-31/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình Viettel- 

Sao nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại trạm cố định 

băng rộng VPC0431 trên địa bàn khu đô thị mới Hùng Vương, TP 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Phần 40: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 1 tòa nhà và 8 khu 

công nghiệp tại Vĩnh Phúc

Tổng giá trị: 902779361 VNĐ

594
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

15/3/2021

150321/THA-CNKT-TCTCT /HDKT2021, Thi công xây dựng, 

lắp đặt mạng cáp truyền dẫn và thiết bị camera giám sát tại Sầm 

Sơn

Tổng giá trị: 2206995242 VNĐ

595
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

16/3/2021

160301-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Vận chuyển bộ xăng dầu 

đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS SLA0824 chạy máy 

phát điện Online tháng 03/2021

Tổng giá trị: 3777424 VNĐ

596
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

16/3/2021

160301/NBH-CTCT/XL2021, Triển khai tháo dỡ, thu hồi thiết bị 

viba tại trạm NBH0011, NBH0149, NBH0027

Tổng giá trị: 5299240 VNĐ

597

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

16/3/2021

150301-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6490000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

598

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-011, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng Vương, 

Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh 

Phú Thọ

16/3/2021

160301-KH/HĐKC-2021/PTO-XNKVT, Mua sắm hàng hóa nhỏ 

lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

599

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

16/3/2021

150304-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0002824, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17990000 VNĐ

600
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
16/3/2021

160301-KTHT/HGG-CTCT/XL 2021, Triển khai di chuyển tuyến 

cáp điện và cáp quang trạm HGG0383 xã Niêm Sơn huyện Mèo 

Vạc

Tổng giá trị: 36971278 VNĐ

601
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

16/3/2021

160301-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1164), Triển khai củng cố 

các tuyến cáp truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới năm 

2021 tại Bình Dương - Giai đoạn 2

Tổng giá trị: 155977234 VNĐ

602
Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-064, 17/03/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
16/3/2021

160301-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2021, Bảo dưỡng trạm 

BTS theo công văn số 3208/VTNET-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 226279825 VNĐ

603
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
17/3/2021

210221-KTHT/LCU-CNKTLCU/CĐ 2021, Cấp xăng dầu cho 

các trạm online trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ 21/02/2021 đến 

20/03/2021

Tổng giá trị: 3915000 VNĐ

604

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-003, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt Nà Ngần, 

Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, 

Tỉnh Cao Bằng

17/3/2021

170301/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5550000 VNĐ

605
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

17/3/2021

170301/KHA-CNCTCT/XL2021, Thực hiện lắp đặt thiết bị phát 

sóng xe cơ động KHA8933

Tổng giá trị: 14279799 VNĐ

606

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
17/3/2021

170304/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

607

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
17/3/2021

170303-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17990000 VNĐ

608
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
17/3/2021

170301-KTHT/CTCT-TNH/XL 2021, Về việc thực hiện lắp đặt 

xe cơ động tại KCN Phước Đông đảm bảo chất lượng mạng

Tổng giá trị: 32615440 VNĐ

609
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

17/3/2021

170301-KTHT/VTU-CTCT/XL2021, THÁO DỠ, THU HỒI 

THIẾT BỊ HOÀN TRẢ MẶT BẰNG TRẠM VTU0412

Tổng giá trị: 45648547 VNĐ

610

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

18/3/2021

05003/TTR-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 5490000 VNĐ

611
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
18/3/2021

180302-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Di dời cột cóc 

trạm PYN6005-11 đảm bảo tài nguyên vô tuyến khu vực Trung 

tâm thương mại Vincom, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Tổng giá trị: 7079793 VNĐ

612

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

18/3/2021

170301-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 12990000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

613

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

18/3/2021

170304-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 18290000 VNĐ

614
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

18/3/2021

180301-CP/DBN-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi trạm BTS 

DBN0027

Tổng giá trị: 24731286 VNĐ

615
Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-064, 17/03/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
18/3/2021

180301-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2021, Tháo dỡ, di dời Pin 

năng lượng mặt trời tại trạm BPC0017 lắp đặt tại trạm BPC0394-

11

HĐ 180301-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2021

Tổng giá trị: 34021086 VNĐ

616
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
18/3/2021

180301-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Thu hồi 26 tuyến 

viba kiên cố ven biển tại Phú Yên

Tổng giá trị: 42826352 VNĐ

617
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

18/3/2021

180302-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố tuyến cáp QNH0428-QNH0430_00; QNH0377-

QNH0155_00; QNH8102-XDMTYN-MDG-TYN-FE-068_02; 

QNH0870-QNH0955_00; QNH0012-QNH0250_01; QNH0829-

QNH0410_01 theo tờ trình số 443/TTr-PKTHT ký ngày 

06/03/2021

Tổng giá trị: 47031362 VNĐ

618
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
18/3/2021

180306-KTHT/BTE-CTCT/XL2021, Thay thế biển báo vị trí có 

tuyến cáp ngầm Viettel thuộc tuyến BTE8201-BTE0331

Tổng giá trị: 56377079 VNĐ

619
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

18/3/2021

180303-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố tuyến cáp QNH0814-QNH0781_00; QNH0779-

QNH0814_00; QNH0708-QNH294-QNH045-PC-178_00; 

QNH0243-QNH0245_06; QNH0865-QNH0323; QNH1088-

QNH0138_01; QNH0153-QNh153-QNh034-PC-002_00; 

QNH0417-QNH0605_07 theo tờ trình số 443/TTr-PKTHT ký 

ngày 06/03/2021

Tổng giá trị: 72843595 VNĐ

620
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
18/3/2021

1803/HĐVT/VIETTEL-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm công 

trình DAS tại Tổ 18, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, 

Hà Nội

Tổng giá trị: 1980000000 VNĐ

621

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

19/3/2021

180301-KD/HĐMB-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7980000 VNĐ

622

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
19/3/2021

190302/TTr-CNKTHPG-HPG, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8990000 VNĐ

623

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Sóc Trăng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-059, 27/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 91 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố 

Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
19/3/2021

0001286_AC/21E/CNKTSTG-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16950000 VNĐ

624

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

19/3/2021

180302-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17990000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

625
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

19/3/2021

190301/KHA-CNCTCT/XL2021, Thu hồi 11 giải pháp theo kế 

hoạch bổ sung tài nguyên cell lưu lượng cao đáp ứng biến động tài 

nguyên mạng lưới

Tổng giá trị: 25094212 VNĐ

626
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
19/3/2021

190301-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Rút cell các trạm Bts lắp đặt 

trước tết và các trạm sau Swap thiết bị

Tổng giá trị: 25689534 VNĐ

627
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
19/3/2021

190302-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện lắp đặt 

xe cơ động tại KCN Thành Thành Công đảm bảo chất lượng mạng

Tổng giá trị: 47376347 VNĐ

628
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

19/3/2021

190301-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1179), Củng cố bảo dưỡng 

các nhà trạm xuống cấp tại Bình Dương (Giai đoạn 1)

Tổng giá trị: 138393288 VNĐ

629
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
19/3/2021

190301-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Di dời 16 

tuyến cáp quang treo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 145960513 VNĐ

630
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 19/3/2021

190303-HT/DNG-TTKTDNG/XL2021, Thi công tháo dỡ, thu 

hồi, lắp đặt mạng cáp và thiết bị BTS tháng 3/2021 trên địa bàn 

TP Đà Nẵng

Tổng giá trị: 155248127 VNĐ

631
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

19/3/2021

SLA042312-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê 

SLA0423-12

Tổng giá trị: 355080000 VNĐ

632
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

19/3/2021

190306-KTHT/HTH-CTCT/XL 2021, Di dời, nắn dịch tuyến cáp 

CĐBR và 120 tủ Gpon trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tổng giá trị: 353625057 VNĐ

633
Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-064, 17/03/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
19/3/2021

190301-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2021, Bảo dưỡng trạm 

BTS theo công văn số 2888/VTNET-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 476218231 VNĐ

634
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
19/3/2021

HYN0518-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê HYN0518

Tổng giá trị: 876534582 VNĐ

635
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
19/3/2021

HYN0477-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê HYN0477

Tổng giá trị: 982066206 VNĐ

636
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
19/3/2021

HYN0576-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê HYN0576

Tổng giá trị: 982066206 VNĐ

637
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
19/3/2021

HYN0577-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê HYN0577

Tổng giá trị: 982066206 VNĐ

638
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
19/3/2021

HYN0556-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê HYN0556

Tổng giá trị: 1026487902 VNĐ

639
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
19/3/2021

1903/HĐVT/VIETTEL-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm công 

trình DAS tại Tòa T&T Định Công 

Tổng giá trị: 1980000000 VNĐ

640
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
20/3/2021

20032021/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 1990000 VNĐ

641

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-011, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng Vương, 

Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh 

Phú Thọ

20/3/2021

200303-KH/HĐKC-2021/PTO-XNKVT, Mua sắm hàng hóa nhỏ 

lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

642
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
20/3/2021

200301-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Củng cố 5 

tuyến cáp quang ngầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 136933762 VNĐ

643
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
20/3/2021

CMU0049-11-HĐCT-2021/VCC-CNVTCMU, Hạ tầng cho thuê 

CMU0049-11

Tổng giá trị: 277200000 VNĐ

644
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

20/3/2021

200301-KTHT/VTU-VCC/XL2021, HỢP ĐỒNG THI CÔNG 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tổng giá trị: 255894886 VNĐ

645
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

20/3/2021

VTU0235-11/XHH/CNVT-VTU/2021, Hạ tầng cho thuê 

VTU0235-11

Tổng giá trị: 390000006 VNĐ

646
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
20/3/2021

BDH0445-11-XHH/BDH/2021, Hạ tầng cho thuê BDH0445-11

Tổng giá trị: 528000000 VNĐ

647
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
20/3/2021

BDH0228-11-XHH/BDH/2021, Hạ tầng cho thuê BDH0228-11

Tổng giá trị: 686400000 VNĐ

648

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

21/3/2021

200302-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7980000 VNĐ

649

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

21/3/2021

200301-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

650
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

21/3/2021

210301-KTHT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai thực hiện 

củng cố các công trình cố định băng rộng tháng 03/2021

Tổng giá trị: 277634693 VNĐ

651

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

22/3/2021

210301-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3790000 VNĐ

652

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

22/3/2021

210302-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0003630, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

653

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

22/3/2021

210307-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16990000 VNĐ

654
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

22/3/2021

220301-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

THÁO DỠ THU HỒI CÁC TUYẾN VIBA KHÔNG SỬ DỤNG 

TRÊN TUYẾN THEO TỜ TRÌNH 870/TTR-THA

Tổng giá trị: 20280933 VNĐ

655
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

22/3/2021

220301-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Dịch chuyển thiết bị sang 

nhà xây X04 tại trạm BGG0362 huyện Việt Yên

Tổng giá trị: 31559971 VNĐ

656
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

22/3/2021

220301-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Di dời tuyến cáp truyền dẫn, 

Gpon tháng 03/2021

Tổng giá trị: 39511544 VNĐ

657
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
22/3/2021

220301-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Di dời hạ tầng truyền dẫn và 

nhà trạm tháng 03/2021

Tổng giá trị: 40634087 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

658
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

22/3/2021

PO-33/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình Viettel- 

Sao nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại trạm cố định 

băng rộng QNI0085 trên địa bàn Khu đô thị An Phú Sinh- Khu 

Mỹ An, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi

Phần 54: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 2 khu công nghiệp 

tại Quảng Ngãi

Tổng giá trị: 169089847 VNĐ

659
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

22/3/2021

220301-HT/PTO-CTCT/XL2021, Củng cố, di dời 17 tuyến cáp 

quang tháng 03/2021

Tổng giá trị: 284735404 VNĐ

660
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

22/3/2021

PO-32/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình Viettel- 

Sao nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại trạm cố định 

băng rộng CTO0551 trên địa bàn khu dân cư phường Bình Thủy 

Giai đoạn Ruby, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ

Phần 63: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 2 khu công nghiệp 

tại Cần Thơ 2

Tổng giá trị: 2680070734 VNĐ

661
Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-064, 17/03/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
23/3/2021

230301-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi 

thiết bị Viba không sử dụng tại Bình Phước

Tổng giá trị: 4932011 VNĐ

662

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

23/3/2021

220302-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7490000 VNĐ

663

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Bình

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-027, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

154 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, 

Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
23/3/2021

220302-KD/HĐKC-2021/QBH-STXNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ 

lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7990000 VNĐ

664

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

23/3/2021

220301-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 9990000 VNĐ

665

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

23/3/2021

230302-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10290000 VNĐ

666
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
23/3/2021

230301-KTHT/HGG-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi nhà trạm, 

thiết bị trạm HGG0229 tại tỉnh Hà Giang

Tổng giá trị: 29311981 VNĐ

667
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

23/3/2021

230301-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1201), Củng cố bảo dưỡng 

các nhà trạm xuống cấp tại Bình Dương (Giai đoạn 2)

Tổng giá trị: 150731245 VNĐ

668
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

24/3/2021

240301-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Thực hiện nâng cấp hạ 

tầng CĐBR phục vụ kinh doanh tháng 03/2021

Tổng giá trị: 1719604 VNĐ

669
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

24/3/2021

240301/KHA-CNCTCT/XL2021, Thực hiện di dời nắn dịch 

tuyến cáp tại Ninh Hòa do ảnh hưởng hạ tầng mở rộng nhà máy 

Hyundai- Việt Nam

Tổng giá trị: 10749707 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

670

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

24/3/2021

130312021/TTr-CNKTKHA-XNKVIETTELKHA, Mua sắm 

hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

671
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
24/3/2021

240321-HT/GLI-CTCT/XL2021, Lắp đặt và thu hồi thiết bị theo 

tờ trình 118/TTr-KTTC tại Gia Lai năm 2021

Tổng giá trị: 25484939 VNĐ

672
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

24/3/2021

240301-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Thực hiện di chuyển tuyến 

cột, cáp quang tại huyện Lục Ngạn theo CV số 196/ĐLNG-PKT

Tổng giá trị: 74282693 VNĐ

673
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
24/3/2021

240301-KTHT/HGG-CTCT/XL 2021, Cải tạo, củng cố đường 

dây điện AC trạm HGG0357, HGG0358 trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

Tổng giá trị: 127335258 VNĐ

674
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
25/3/2021

250308-KTHT/LSN-CNKT/XL 2021, LẮP ĐẶT BỔ SUNG 

ĐIỀU HÒA 48.000BTU

Tổng giá trị: 3673806 VNĐ

675

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

25/3/2021

250301-PKD/HDDMB-2021/LCI-XNKVIETTEL, Mua sắm 

hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19990000 VNĐ

676

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Long An

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-048, 09/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố 

Tân An, Tỉnh Long An
25/3/2021

250301-KD/HĐMB-2021/CNKTLAN-VTSTORE, Mua sắm 

hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 22690000 VNĐ

677

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Long An

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-048, 09/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố 

Tân An, Tỉnh Long An
25/3/2021

250302/TTr-CNKTLAN-KHTH, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục 

vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 22690000 VNĐ

678
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

25/3/2021

250304-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố tuyến cáp Cố định băng rộng QNH0707; QNH0205; 

QNH0821 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo tờ trình số 348/TTr-

PKTHT ký ngày 06/03/2021

Tổng giá trị: 26996570 VNĐ

679
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

25/3/2021

250301-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Thực hiện di dời tuyến cáp 

quang  trạm KTM0226 theo công văn số 548/CV-ĐLNH ngày 

17/06/2020 của điện lực Ngọc Hồi

Tổng giá trị: 36070628 VNĐ

680
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

25/3/2021

250301-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố tuyến cáp QNH0726-QNH0568_01; QNH0740-qnh033-

qnh114-pc080_00; QNH0378-XDMTYN-XDMHBO-TYN-PC-

031_00; QNH0138-QNH0946_00; QNH0749-QNH0967_00 

theo tờ trình số 444/TTr-PKTHT ký ngày 06/03/2021

Tổng giá trị: 44078829 VNĐ

681
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

25/3/2021

250302-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố tuyến cáp QNH0898-QNH0350_00; QNH0706-QNH209-MX-

PS-015_00; QNH204-QNH589_01; QNH0243-QNH0245_07; 

QNH0232-QNH0656_00; QNH0558-QNH0232_00 theo tờ trình 

số 444/TTr-PKTHT ký ngày 06/03/2021

Tổng giá trị: 89819571 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 
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Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

682
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
25/3/2021

250321-KTHT/HNM-CTCT/XL2021, Lắp đặt bổ sung tài 

nguyên Lễ hội Xuân Tam Chúc tại Hà Nam năm 2021

Tổng giá trị: 90589249 VNĐ

683
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
25/3/2021

250301-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Tháo dỡ thu hồi trạm 

TTH0019, TTH3949, TTH0234

Tổng giá trị: 102748620 VNĐ

684
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

25/3/2021

250307-KTHT/HTH-CTCT/XL 2021, Củng cố, thay thế 05 tuyến 

cáp quang treo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tổng giá trị: 116780755 VNĐ

685
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

25/3/2021

250301-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Triển khai củng cố cáp 

CĐBR trên địa bàn tỉnh Nam Định

Tổng giá trị: 203387240 VNĐ

686
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
25/3/2021

250301-KTHT/VLG-VCC/XL 2021, CÔNG TRÌNH: CỦNG CỐ 

TRẠM BTS ĐỢT 02 NĂM 2021 THEO CÔNG VĂN 

2888/VTNET-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 259623649 VNĐ

687
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
25/3/2021

0441-11/XHH/VTCTO-2021, Hạ tầng cho thuê CTO0441-11

Tổng giá trị: 405990024 VNĐ

688

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

26/3/2021

250304-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

689

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

26/3/2021

250302-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10498000 VNĐ

690

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-005, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, Phường 

Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn

26/3/2021

0005339/CNKTLSNN-XNKVT, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục 

vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 12290000 VNĐ

691

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

26/3/2021

250305-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 12490000 VNĐ

692
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

26/3/2021

260301-CP/DBN-CTCT/XL 2021, Thi công xây dựng công trình 

"Triển khai củng cố "ƯCTT" tuyến cáp DBN0058-DBN0442 để 

đảm bảo an toàn mạng lưới".

Tổng giá trị: 15280694 VNĐ

693

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-005, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, Phường 

Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn

26/3/2021

0002376/CNKTLSN-XNKVT, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16990000 VNĐ

694
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
26/3/2021

260315-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Hạ ngầm tuyến 

cáp HYN0009-HYN0014 đoạn đài tượng niệm liệt sỹ huyện Văn 

Giang tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 61149460 VNĐ

695
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

26/3/2021

260301-KTHT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai thực hiện 

củng cố tuyến cáp truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới

Tổng giá trị: 99667054 VNĐ

696
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
26/3/2021

260321-KTHT/QBH-CNKT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi hoàn trả 

mặt bằng trạm di dời QBH0183

Tổng giá trị: 105479140 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

697
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

26/3/2021

260301-KTHT/BTN-CTCT/XL2021, Xây dựng cột anten 

H=21m, lắp đặt thiết bị và phụ trợ tại trạm BTN0200, xóm 7, xã 

Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Tổng giá trị: 120943524 VNĐ

698
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
26/3/2021

0437/HĐCTHTN-2021/CNKTHNM-VTTHNM, Hạ tầng cho 

thuê HNM0437

Tổng giá trị: 187301400 VNĐ

699
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

26/3/2021

260301-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Thực hiện di dời và hoàn 

trả mặt bằng trạm KTM0014, KTM0017, KTM0028, KTM0096, 

KTM0124

Tổng giá trị: 233446510 VNĐ

700
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

26/3/2021

260301-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Bảo dưỡng 30 trạm BTS 

theo công văn 3208/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 254030261 VNĐ

701
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

26/3/2021

KTM0156-11-XHH/CNVTKTM-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

KTM0156-11

Tổng giá trị: 293848896 VNĐ

702
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

26/3/2021

260301-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

THÁO DỠ THU HỒI 07 TRẠM BTS THA0692, THA0959, 

THA0528, THA0531, THA1808, THA0505, THA0584 TRÊN 

ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Tổng giá trị: 285230901 VNĐ

703
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
26/3/2021

0454/HĐCT-2021/VCC-HANAM, Hạ tầng cho thuê HNM0454

Tổng giá trị: 448661400 VNĐ

704
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

27/3/2021

270321-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều đôi cho 

Công ty TNHH SOLUM VINA

Tổng giá trị: 4566888 VNĐ

705

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
27/3/2021

270301/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 5490000 VNĐ

706

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Trà Vinh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-060, 21/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 8, Điện Biên Phủ, Phường 6, Thành phố 

Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
27/3/2021

260301/TTR-CNKTTVH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10390000 VNĐ

707

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

27/3/2021

260302-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 12190000 VNĐ

708

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
27/3/2021

270301/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15952000 VNĐ

709
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
27/3/2021

270301-HT/DLK-CTCT/CP2021, Thu hồi thiết bị Viba không sử 

dụng tại Đắk Lắk theo kế hoạch 241/KH-KTTC

Tổng giá trị: 59871668 VNĐ

710
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

27/3/2021

270301-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

Thu hồi, triển khai tiếp các giải pháp trong các kế hoạch bổ sung 

tài nguyên tết âm lịch năm 2021 theo tờ trình 118/ttr-kttc

Tổng giá trị: 122511830 VNĐ

711
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

27/3/2021

27032021.01-KTHT/DCN-CONGTRINH/XL2021, Lắp đặt bổ 

sung các giải pháp vô tuyến và triển khai cáp nâng cao chất lượng 

mạng

Tổng giá trị: 209945757 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 
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HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

712
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

27/3/2021

270301-PHT/HĐCTHT-2021/BGG-VTBGG, Hạ tầng cho thuê 

BGG0443-13

Tổng giá trị: 252000012 VNĐ

713
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

27/3/2021

260301-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Triển khai củng cố nhà 

trạm tại Nam Định

Tổng giá trị: 857704957 VNĐ

714

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
28/3/2021

280301/Ttr-CNKTHUG-0001608, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3210000 VNĐ

715

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

28/3/2021

270302-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6490000 VNĐ

716

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

28/3/2021

270301-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 11490000 VNĐ

717

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

29/3/2021

280303-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8360000 VNĐ

718

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Sóc Trăng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-059, 27/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 91 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố 

Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
29/3/2021

0001605_AC/21E/CNKTSTG-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 13560000 VNĐ

719

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

29/3/2021

280305-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15790000 VNĐ

720
Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-064, 17/03/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
29/3/2021

290301-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2021, Triển khai củng cố 

các công trình cố định băng rộng  năm 2021

Tổng giá trị: 36265353 VNĐ

721
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

29/3/2021

290301-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi trạm BTS 

TGG0500

Tổng giá trị: 47815895 VNĐ

722
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
29/3/2021

290301-KTHT/HBH-CNKT CTCT/XL2021, Triển khai cáp 

nhiều đôi cho các đường FTTH thuộc dự án máy tính ảo của Bộ 

tổng tham mưu

Tổng giá trị: 48910820 VNĐ

723
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
29/3/2021

290301-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai cải tạo, nắn 

dịch các tuyến cáp Truyền dẫn, GPON tháng 3/2021 tại Hải 

Dương

Tổng giá trị: 146726114 VNĐ

724
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

29/3/2021

NDH0001.11-XHH/CNVT-NDH/2021, Hạ tầng cho thuê 

NDH0001-11

Tổng giá trị: 171600000 VNĐ

725
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

29/3/2021

NDH0717.11-XHH/CNVT-NDH/2021, Hạ tầng cho thuê 

NDH0717-11

Tổng giá trị: 171600000 VNĐ

726
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
29/3/2021

290301-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: Di 

dời thiết bị trạm BTS sang phòng máy X04 các trạm BLU0052, 

BLU0090, BLU0093, BLU0094, BLU0095, BLU0117, 

BLU0134 và BLU0135

Tổng giá trị: 172705243 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

727
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
29/3/2021

290302-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: Di 

dời thiết bị trạm BTS sang phòng máy X04 các trạm BLU0060, 

BLU0120, BLU0152, BLU0161, BLU0164, BLU0127, 

BLU0114, BLU0072, BLU0141, BLU0041 và BLU0048

Tổng giá trị: 192599117 VNĐ

728
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
29/3/2021

290303-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: Di 

dời thiết bị trạm BTS sang phòng máy X04 các trạm BLU0038, 

BLU0043, BLU0080, BLU0084, BLU0101, BLU0107, 

BLU0139, BLU0153, BLU0079, BLU0039 và BLU0118

Tổng giá trị: 192599117 VNĐ

729
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
29/3/2021

BKN0013-12-XHH/CNKT-BKN/2021, Hạ tầng cho thuê 

BKN0013-12

Tổng giá trị: 347492244 VNĐ

730

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

30/3/2021

290301-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 5490000 VNĐ

731

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

30/3/2021

300301-KHTH/HĐMB-2021/LCI-XNKVIETTEL, Mua sắm 

hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7990000 VNĐ

732
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

30/3/2021

300301-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Thu hồi thiết bị trạm 

BGG0907 huyện Hiệp Hòa

Tổng giá trị: 15190253 VNĐ

733
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

30/3/2021

300301-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

Xây dựng mới, gia cố móng co tại trạm THA0946 tỉnh Thanh Hóa

Tổng giá trị: 29181233 VNĐ

734
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
30/3/2021

300301-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Củng cố hạ tầng CĐBR theo CV 236/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 33530050 VNĐ

735
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
30/3/2021

300301-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Củng cố, di 

dời 7 tuyến cáp quang ngầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 127003306 VNĐ

736
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
30/3/2021

TQG0567-11-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

TQG0567-11

Tổng giá trị: 277200000 VNĐ

737
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
30/3/2021

300305-KTHT/DTP-VCC CKNT/XL2021, Cải tạo, sửa chữa nhà 

trạm xuống cấp theo công văn 2888 tại huyện Châu Thành và Sa 

Đéc

Tổng giá trị: 361679107 VNĐ

738
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
30/3/2021

TQG0329-12-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

TQG0329-12

Tổng giá trị: 455400000 VNĐ

739

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

31/3/2021

300301-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10290000 VNĐ

740
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
31/3/2021

310333-XDHT/HNI-CNKTTCTCT/XL2021, TTHT: Lắp đặt, 

thu hồi xe cơ động HTY8456 xã Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội

Tổng giá trị: 19843756 VNĐ

741
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

31/3/2021

310301-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Xây dựng các tuyến truyền 

dẫn cáp quang tại Tiền Giang

Tổng giá trị: 116136333 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 
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HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

742
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
31/3/2021

310304/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY0741-11), Hạ tầng cho 

thuê HTY0741-11

Tổng giá trị: 209999988 VNĐ

743
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
31/3/2021

310305/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY0741-12), Hạ tầng cho 

thuê HTY0741-12

Tổng giá trị: 209999988 VNĐ

744
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
31/3/2021

310306/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY0741-13), Hạ tầng cho 

thuê HTY0741-13

Tổng giá trị: 209999988 VNĐ

745
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
31/3/2021

310307/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY1470-11), Hạ tầng cho 

thuê HTY1470-11

Tổng giá trị: 209999988 VNĐ

746

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

1/4/2021

010401-KHTH/HĐMB-2021/LCI-XNK VIETTEL, Mua sắm 

hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7190000 VNĐ

747

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

1/4/2021

010401/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 8570000 VNĐ

748

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

1/4/2021

310302-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 11490000 VNĐ

749
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

1/4/2021

004/HĐKT/QNH-CNKT/2021, Vận chuyển nhiên liệu cho các 

trạm biển đảo không điện lưới tháng 4 năm 2021

Tổng giá trị: 20807250 VNĐ

750
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
1/4/2021

010421-KTHT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Củng cố bổ sung 

tuyến cột kéo cáp tuyến LCU0231-LCU0261xã Mường Kim, 

Than Uyên, Lai Châu

Tổng giá trị: 53023775 VNĐ

751
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
1/4/2021

HDG0247-12-XHH/CNVT-HDG/2021, Hạ tầng cho thuê 

HDG0247-12

Tổng giá trị: 151800000 VNĐ

752
Viettel Đồng nai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

1/4/2021

CTDNI0046-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

DNI0212-11

Tổng giá trị: 443520000 VNĐ

753
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
2/4/2021

020401-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai cải tạo, củng cố 

các tuyến cáp, tủ cáp GPON tại Hải Dương theo CV số 

236/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 8278671 VNĐ

754
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

2/4/2021

020401/KHA-CNCTCT/XL2021, Thực hiện cố tuyến cáp 

KHA8001-KHA8002_PYN8002_003 tại đèo Rù Rì - Nha Trang

Tổng giá trị: 15895921 VNĐ

755
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

2/4/2021

020401-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Thu hồi thiết bị Viba cũ 

không sử dụng trên mạng lưới tại tỉnh Bắc Giang

Tổng giá trị: 47483597 VNĐ

756
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

2/4/2021
PTO0703-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê PTO0703

Tổng giá trị: 187658632 VNĐ

757
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

2/4/2021

KTM0080-12-XHH/CNVTKTM-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

KTM0080-12

Tổng giá trị: 317706576 VNĐ
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758

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
3/4/2021

030403/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 5490000 VNĐ

759
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
3/4/2021

CBG0021-11-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê 

CBG0021-11

Tổng giá trị: 137498922 VNĐ

760
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

3/4/2021

030401-CHCTRG/CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Di dời tuyến 

cáp theo Công văn 50/TĐC-QLDA ngày 04/02/2021 và củng cố 

tuyến cáp SLA0088-SLA0352

Tổng giá trị: 135626245 VNĐ

761
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
3/4/2021

030421-KTHT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Củng cố các tuyến 

truyền dẫn nâng cao chất lượng mạng lưới năm 2021 theo kế 

hoạch 3262 tại Lai Châu

Tổng giá trị: 600939832 VNĐ

762

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

4/4/2021

030401-KD/HĐMB-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10490000 VNĐ

763
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
5/4/2021

704-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Triển khai vận chuyển máy phát 

điện

Tổng giá trị: 12710600 VNĐ

764
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
5/4/2021

050401-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Thu hồi các 

tuyến viba không còn sử dụng trên mạng lưới tại Nghệ An

Tổng giá trị: 19518240 VNĐ

765
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
5/4/2021

050402NAN/HĐDVVC/2021, Thuê khoán kinh phí vận chuyển 

nhiên liệu phục vụ chạy máy phát điện tại các trạm không có điện 

lưới

Tổng giá trị: 54835527 VNĐ

766
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
5/4/2021

050401-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Di dời 07 tuyến 

cáp truyền dẫn tại huyện Sơn Hòa – tỉnh Phú Yên

Tổng giá trị: 62701929 VNĐ

767
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
5/4/2021

050421-KTHT/HNM-CTCT/XL2021, Cải tạo nền phòng máy các 

trạm trong khu du lịch Tam Chúc - Kim Bảng- Hà Nam

Tổng giá trị: 81526601 VNĐ

768
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
5/4/2021

CBG0418-11-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê 

CBG0034

Tổng giá trị: 133563804 VNĐ

769
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

5/4/2021

050401-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1270), Tháo dỡ thu hồi và 

hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tổng giá trị: 144417971 VNĐ

770
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

5/4/2021

050401-HT/PTO-CTCT/XL2021, Củng cố, di dời tuyến cáp 

quang tháng 03/2021 (Lần 2

Tổng giá trị: 164486919 VNĐ

771
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

5/4/2021

050402-HT/PTO-CTCT/XL2021, Củng cố nhà trạm tháng 

04/2021

Tổng giá trị: 254639154 VNĐ

772
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

5/4/2021
0365-22/XHH/VTDBN/2021, Hạ tầng cho thuê DBN0365-22

Tổng giá trị: 446210160 VNĐ

773
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

5/4/2021
0098-22/XHH/VTDBN/2021, Hạ tầng cho thuê DBN0098-22

Tổng giá trị: 465970560 VNĐ

774

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

6/4/2021

050403-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 5190000 VNĐ

775

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
6/4/2021

060401/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7190000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

776
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

6/4/2021

060401/KHA-CNCTCT/XL2021, Thực hiện 8 giải pháp thu hồi 

và swap thiết bị tháng 04/2021 tại Khánh Hòa

Tổng giá trị: 11294372 VNĐ

777
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

6/4/2021

060401-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Dịch chuyển thiết bị sang 

nhà xây X04 tại trạm BGG0064 huyện Việt Yên

Tổng giá trị: 15155000 VNĐ

778
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

6/4/2021
060421-KHDN/DNI-CNKT/XL 2021, kéo cáp kênh truyền

Tổng giá trị: 17535219 VNĐ

779
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
6/4/2021

060403 -KTHT/HPG-CTCT/2021 XL, Thi công di dời trạm 

HPG0727 tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng - 

Hạng mục: Tháo dỡ và lắp đặt thiết bị.

Tổng giá trị: 45654643 VNĐ

780
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
6/4/2021

060401-KTHT/HPG-CTCT/2021 XL, Di chuyển các tuyến truyền 

dẫn, cố định băng rộng trên địa bàn huyện Tiên Lãng, An Lão 

tháng 04/2021, thành phố Hải Phòng

Tổng giá trị: 117458572 VNĐ

781
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
6/4/2021

060421-KTHT/TVH -CNKTTVH/CP 2021, Thi công lắp đặt bộ 

chia trên hệ thống hạ tầng có sẵn nhằm tăng số cổng bán hàng trên 

địa bàn tại tỉnh Trà Vinh

Tổng giá trị: 128538766 VNĐ

782
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
6/4/2021

060402-KTHT/HPG-CTCT/2021 XL, Di chuyển các tuyến truyền 

dẫn, cố định băng rộng trên địa bàn 19 xã thuộc huyện Thủy 

Nguyên tháng 04 năm 2021

Tổng giá trị: 133224263 VNĐ

783
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

7/4/2021

070401-CHCTRG/CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Thi công thử 

nghiệm 4G trên băng tần 700 Mhz

Tổng giá trị: 11264878 VNĐ

784

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
7/4/2021

070401-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

785
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
7/4/2021

070401-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: Thu 

hồi trạm di dời BLU0194

Tổng giá trị: 21557620 VNĐ

786
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
7/4/2021

07042021-NAN/HĐTK 2021, Triển khai thực hiện chặt cây, phát 

quang và gia cố cây trước mùa mưa bão giai đoạn 3 trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 25021274 VNĐ

787

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Long An

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-048, 09/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố 

Tân An, Tỉnh Long An
7/4/2021

070401-KD/HĐMB-2021/CNKTLAN-VTSTORE, Mua sắm 

hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 29490000 VNĐ

788

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Long An

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-048, 09/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố 

Tân An, Tỉnh Long An
7/4/2021

070402/TTr-CNKTLAN-KHTH, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục 

vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 29490000 VNĐ

789
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
7/4/2021

070401-HT/DLK-CTCT/CP2021, Bổ sung đốt cột cho 05 trạm 

BTS DLK0349-11, DLK0545-11, DLK0715, DLK0724 và 

DLK0728 tại Đắk Lắk

Tổng giá trị: 156895137 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

790

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

8/4/2021

080402TTr-HDG-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4090000 VNĐ

791
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
8/4/2021

080401-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Rút RRU, anten 

3G 02 trạm 3PY138, 3PY202 tại Phú Yên

Tổng giá trị: 6227047 VNĐ

792

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

8/4/2021

060401-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0005552, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17990000 VNĐ

793
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

8/4/2021

080401-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Ngầm hóa hạ tầng CĐBR 

trạm BGG0151-BN trên đường Võ Nguyên Giáp theo tờ trình 

503/TTr-BGG-KTHT

Tổng giá trị: 41513686 VNĐ

794
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

8/4/2021

080421/NBH-CTCT/XL2021, Thi công lắp đặt giải pháp đảm 

bảo tài nguyên năm du lịch quốc gia 2021

Tổng giá trị: 69313974 VNĐ

795
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
8/4/2021

080401-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT, Hạ tầng cho thuê 

LSN0125-11

Tổng giá trị: 89760000 VNĐ

796
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
8/4/2021

080401-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT (LSN0125-11), Hạ tầng 

cho thuê LSN0125-11

Tổng giá trị: 89760000 VNĐ

797
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

8/4/2021

080401-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1272), Tháo dỡ thu hồi và 

hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tổng giá trị: 125104830 VNĐ

798
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
8/4/2021

080403-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT (LSN0300-11), Hạ tầng 

cho thuê LSN0300-11

Tổng giá trị: 277200000 VNĐ

799

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
9/4/2021

090401/Ttr-CNKTHUG-0002491, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 9990000 VNĐ

800
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
9/4/2021

090421-KTHT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi trạm 

LCU3984

Tổng giá trị: 28789623 VNĐ

801
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
9/4/2021

010401-HT/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI CHÂU, Hạ 

tầng cho thuê LCU0458

Tổng giá trị: 112381394 VNĐ

802
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
9/4/2021

090401-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT (LSN0640-11), Hạ tầng 

cho thuê LSN0640-11

Tổng giá trị: 290400000 VNĐ

803
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

9/4/2021

090403-KTHT/HTH-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi cột anten 

cũ của 3 trạm biển đảo HTH8201, HTH8202 và HTH8203

Tổng giá trị: 302430387 VNĐ

804
Viettel Đồng nai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

9/4/2021

CTDNI0032-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

DNI1391

Tổng giá trị: 968880000 VNĐ

805
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
9/4/2021

LCU0458-XHH/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI CHÂU, 

Hạ tầng cho thuê LCU0458

Tổng giá trị: 1082400000 VNĐ
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806
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
9/4/2021

LCU0184-12-XHH/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI 

CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0184-12

Tổng giá trị: 2640000001 VNĐ

807

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
10/4/2021

100401/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6490000 VNĐ

808

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Bình

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-027, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

154 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, 

Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
10/4/2021

090402-KD/HĐKC-2021/QBH-STXNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ 

lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

809

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hưng Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-020, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 523 đường Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hiến Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh 

Hưng Yên

10/4/2021

090401-KD/HĐKC-2021/HYN-XNK-0005772, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19990000 VNĐ

810
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
10/4/2021

100401-HT/DLK-CTCT/VCNL/CP2021, Vận chuyển nhiên liệu 

cho các trạm không điện lưới, trạm địa hình vận chuyển khó khăn 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tổng giá trị: 38999995 VNĐ

811
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
10/4/2021

100401-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Di dời 05 tuyến 

cáp truyền dẫn tại huyện Phú Hòa, Tx Đông Hòa, Tp Tuy Hòa – 

tỉnh Phú Yên

Tổng giá trị: 40393680 VNĐ

812

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
11/4/2021

110401/Ttr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 2790000 VNĐ

813

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

11/4/2021

100402-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3090000 VNĐ

814

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

11/4/2021

100401-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 12490000 VNĐ

815

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

11/4/2021

090401-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 14490000 VNĐ

816

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Phú Thọ

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-011, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 3171-3173, đại lộ Hùng Vương, 

Phường Vân Cơ, Thành phố Việt Trì, Tỉnh 

Phú Thọ

11/4/2021

110401-KH/HĐKC-2021/PTO-XNKVT, Mua sắm hàng hóa nhỏ 

lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

817

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
11/4/2021

100401/TTr-CNKTHPG-TTKT6, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục 

vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 18490000 VNĐ

818
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
12/4/2021

12042021/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 1790000 VNĐ

819

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

12/4/2021

12042021/TTr-CNKTKHA-VIETTEL, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8190000 VNĐ

820

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

12/4/2021

110401-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 9990000 VNĐ

821
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

12/4/2021

120401-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Thực hiện thu hồi cell phục 

vụ ứng cứu thông tin theo kế hoạch số 54/KH-KTKV2

Tổng giá trị: 19336015 VNĐ

822
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
12/4/2021

120409-KTHT/LSN-CNKT/XL 2021, TRIỂN KHAI SWAP 

THIẾT BỊ BTS, LẮP ĐẶT BỔ SUNG CELL

Tổng giá trị: 52375261 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

823
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

12/4/2021

PTO0104-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

PTO0104-11

Tổng giá trị: 70264867 VNĐ

824
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

12/4/2021

PO-34/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình Viettel- 

Sao nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại trạm cố định 

băng rộng cho các tòa nhà, KCN tại QNI0394 trên địa bàn khu 

dân cư Thạch Bích, QNI0556 khu dân cư Phước Thịnh 

Residences, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

Phần 54: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 2 khu công nghiệp 

tại Quảng Ngãi

Tổng giá trị: 106893037 VNĐ

825
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

12/4/2021

120401-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Di dời cáp tại trạm 

TGG0014

Tổng giá trị: 117394124 VNĐ

826
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
12/4/2021

3565/HCM/HĐTVT-2021, Thuê cơ sở hạ tầng viễn thông trạm 

HCM3565

Tổng giá trị: 171600000 VNĐ

827
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

12/4/2021
1496-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê BDG1496

Tổng giá trị: 889307958 VNĐ

828
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

13/4/2021

130401-KTHT/VTU-CTCT/XL 2021, Tháo thiết bị theo KH 

193/KH-KTTC về việc bổ sung tài nguyên lễ 30/4&1/5 năm 2021

Tổng giá trị: 11454129 VNĐ

829
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

13/4/2021

130401-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Củng cố, bảo dưỡng cột, nhà 

trạm theo công văn 3208/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 84792230 VNĐ

830
Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-064, 17/03/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
13/4/2021

130401-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2021, Di dời tuyến cáp 

trên hành lang mở rộng đường DT741

Tổng giá trị: 161175170 VNĐ

831
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
13/4/2021

130401-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Bổ sung tài 

nguyên cho các điểm tập trung đông người, lễ hội sự kiện dịp nghỉ 

lễ 30/4 & 01/5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 456362837 VNĐ

832
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

14/4/2021

140401-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Vv Bổ sung tài nguyên 

cho giải Marathon đường mòn Việt Nam năm 2021

Tổng giá trị: 47940092 VNĐ

833
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
14/4/2021

140401-HT/HUG-CTCT/XL2021, Củng cố sửa chữa hạ tầng nhà 

trạm tháng 04/2021

Tổng giá trị: 297848899 VNĐ

834
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
14/4/2021

140402-HT/HUG-CTCT/XL2021, Di dời, củng cố mạng truyền 

dẫn và CĐBR tháng 04/2021

Tổng giá trị: 136831504 VNĐ

835

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
14/4/2021

140403/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3890000 VNĐ

836
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
14/4/2021

140410-KTHT/LSN-CNKT/XL2021, Nâng cấp, hàn nối lắp đặt 

bộ chia

Tổng giá trị: 27394747 VNĐ

837
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

14/4/2021

140401-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Lắp đặt các bộ Triplexer 

phục vụ thêm cell theo tờ trình 118/TTr-KTTC

Tổng giá trị: 46653989 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 
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HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

838
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
14/4/2021

140401-KTHT/HPG-CTCT/2021 XL, Bổ sung tài nguyên cho 

các điểm tập trung đông người, lễ hội sự kiện dịp nghỉ lễ 30/04 

&01/05; lễ hội Hoa phượng đỏ 13/05 năm 2021 tại thành phố Hải 

Phòng

Tổng giá trị: 280739942 VNĐ

839
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

14/4/2021

030416-QLDA/VIETTEL-VCC/DV2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

công trình DAS tại Chung cư Samsora -  Số 105 Chu Văn An, 

Quận Hà Đông, Hà Nội

Tổng giá trị: 1374352426 VNĐ

840
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

14/4/2021

140401-BQLDA/VTNet-LD VCC-ACT/XL 2021, Lắp đặt 16 

hạng mục thiết bị cơ điện đảm bảo cho phát triển mạng lưới thuộc 

gói thầu 3256.19/190101/ĐTRR/VTNet/XL 2021

Tổng giá trị: 31436163494 VNĐ

841
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

15/4/2021

150401-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Vận chuyển bộ xăng dầu 

đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS SLA0824 chạy máy 

phát điện Online tháng 4/2021

Tổng giá trị: 2833068 VNĐ

842
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
15/4/2021

150401-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai Swap, thu hồi 

nhà minisheter tại các trạm BTS HDG0129-11 và HDG0249-11 

theo QĐ 588/QĐ-VTNet

Tổng giá trị: 2992017 VNĐ

843

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

15/4/2021

150401-KD/HĐMB-2021/DBN-SIEUTHIDBN, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6790000 VNĐ

844
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

15/4/2021

150401-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Thực hiện di chuyển thiết bị 

BTS tại trạm BGG0003 sang PM mới

Tổng giá trị: 54485000 VNĐ

845
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

15/4/2021

150402-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, Thực hiện củng cố cải 

tạo nhà trạm, lắp đặt thiết bị 5G trên địa bàn tỉnh Binh Dương

Tổng giá trị: 80703660 VNĐ

846
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

15/4/2021

150401-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Di dời các tuyến cáp quang 

truyền dẫn, Gpon tháng 04/2021

Tổng giá trị: 129840572 VNĐ

847
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
15/4/2021

LCU0329-11-XHH/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI 

CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0329-11

Tổng giá trị: 264000000 VNĐ

848
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

15/4/2021

QNH0089-11-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê 

QNH0089-11

Tổng giá trị: 293999970 VNĐ

849
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
15/4/2021

TQG0049-11-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

TQG0049-11

Tổng giá trị: 455400000 VNĐ

850
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

15/4/2021
THA1799/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê THA1799

Tổng giá trị: 660653532 VNĐ

851
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
15/4/2021

NAN0439-12-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 

tầng cho thuê NAN0439-12

Tổng giá trị: 699600000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

852
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
15/4/2021

HDG0907-XHH/CNVT-HDG/2021, Hạ tầng cho thuê HDG0907

Tổng giá trị: 847302324 VNĐ

853
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
15/4/2021

NAN1531-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ tầng 

cho thuê NAN1531

Tổng giá trị: 1964160000 VNĐ

854
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
16/4/2021

160421-KTHT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi 

Anten theo kế hoạch 630/KH-KTTC

Tổng giá trị: 5585998 VNĐ

855
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
16/4/2021

160401 - KTHT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, thực hiện 

Bổ sung sector 4G cho các khu vực lưu lượng cao tháng 4 năm 

2021 và rút RRU 3G đảm bảo vật tư ứng cứu thông tin trên địa 

bàn tỉnh Bình Định

Tổng giá trị: 9143593 VNĐ

856
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

16/4/2021

160401-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Ngầm hóa hạ tầng CĐBR 

trên đường vỡ nguyên giáp theo CV04/CTY Cổ phần QLDT Bắc 

Giang

Tổng giá trị: 32645122 VNĐ

857
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

16/4/2021

160401-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

Tháo dỡ thu hồi thiết bị sau triển khai giải pháp đảm bảo tài 

nguyên dịp nghỉ lễ 30/4 & 1/5 năm 2021

Tổng giá trị: 32871920 VNĐ

858
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

16/4/2021

16042021-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai nắn dịch, di dời 

05 tuyến cáp quang truyền dẫn, GPON

Tổng giá trị: 55401971 VNĐ

859
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

16/4/2021

160401-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai củng cố cải tạo hạ 

tầng hiện có và lắp đặt thiết bị 5G cho 3 trạm tại VPC0007, 

VPC0691, VPC3977 tại Vĩnh Phúc

Tổng giá trị: 110650867 VNĐ

860
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
16/4/2021

160402-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Tháo dỡ thu 

hồi và hoàn trả mặt bằng 02 trạm BTS hủy NAN0129, NAN0237 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 151709051 VNĐ

861
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
16/4/2021

160401-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện củng cố 

cột cáp lần 2 tháng 4.2021 theo yêu cầu địa phương

Tổng giá trị: 162765600 VNĐ

862
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

16/4/2021

160406-KTHT/HTH-CTCT/XL 2021, Thi công củng cố, bảo 

dưỡng cột, nhà trạm sau kiểm định tại Hà Tĩnh theo công văn 

3208/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 162778715 VNĐ

863
Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-024, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
16/4/2021

160401-KTHT/BNH-CNKT/XL 2021, Triển khai cáp thuê bao 

cho tòa nhà, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tổng giá trị: 176736496 VNĐ

864
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
16/4/2021

160413/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI1733-11), Hạ tầng cho 

thuê HNI1733-11

Tổng giá trị: 240000024 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

865
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
16/4/2021

160401-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Lắp đặt bộ 

chia trên hệ thống hạ tầng có sẵn nhằm tăng số cổng bán hàng trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 280646775 VNĐ

866
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
16/4/2021

LCU0318-11-XHH/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI 

CHÂU, Hạ tầng cho thuê LCU0318-11

Tổng giá trị: 924000000 VNĐ

867
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
16/4/2021

NAN1396-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ tầng 

cho thuê NAN1396

Tổng giá trị: 1125960000 VNĐ

868
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

16/4/2021

160401/VTNet-CTCT/DV 2021, Bảo dưỡng, sửa chữa, củng cố 

hạ tầng mạng lưới khu vực Trường Sa năm 2021

Tổng giá trị: 1367999424 VNĐ

869
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

16/4/2021

160401-BQLDAHTVT/VTNet-VCC/DV2021, Bảo dưỡng, sửa 

chữa, củng cố hạ tầng mạng lưới khu vực Trường Sa năm 2021

Tổng giá trị: 1367999424 VNĐ

870
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
16/4/2021

NAN1690-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ tầng 

cho thuê NAN1690

Tổng giá trị: 1766160000 VNĐ

871
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
17/4/2021

170402-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc triển khai thu hồi 

các giải pháp LHSK lễ 30/4 và 01/5 theo kế hoạch số 193/KH-

KTTC

Tổng giá trị: 4923255 VNĐ

872
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
17/4/2021

170401-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Tháo dỡ điều hòa, Viba, 

swap tủ và tháo RRU sau khi bổ sung tài nguyên phục vụ lễ hội 

30/4&1/5 năm 2021

Tổng giá trị: 21553324 VNĐ

873
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

17/4/2021

170401-PXDHT/QNH-CONGtRINH/XL2021, Triển khai lắp đặt 

phát sóng 5G tại Quảng Ninh

Tổng giá trị: 33517829 VNĐ

874
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

18/4/2021

180401-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Di chuyển cột cáp theo 

CV57 và CV1537 của UBND huyện Sơn Động

Tổng giá trị: 54612412 VNĐ

875
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

18/4/2021
NDH0712-XHH/CNVT-NDH/2021, Hạ tầng cho thuê NDH0712

Tổng giá trị: 976800000 VNĐ

876
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

19/4/2021

190401-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Di chuyển cột cáp theo 

CV57 và CV1537 của UBND huyện Sơn Động theo tờ trình 

503/TTr-BGG-KTHT

Tổng giá trị: 63722853 VNĐ

877
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
19/4/2021

190421-KTHT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Bó gọn cáp quang 

treo trên cột điện lực phục vụ chỉnh trang  tại huyện Mường Tè 

năm 2021

Tổng giá trị: 963347503 VNĐ

878
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

20/4/2021
200401-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Kéo điện AC trạm TGG0138

Tổng giá trị: 8380700 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

879
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Tĩnh

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

20/4/2021

200405-KTHT/HTH-CTCT/XL 2021, Bổ sung tài nguyên cho 

các điểm tập trung đông người, lễ hội sự kiện dịp nghỉ lễ 

30/4&01/5 năm 2021

Tổng giá trị: 38161642 VNĐ

880
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

20/4/2021

200401-KTHT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai thực hiện 

thi công củng cố, bảo dưỡng cột, nhà trạm theo công văn 

3208/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 56636160 VNĐ

881
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
20/4/2021

200401-KTHT/HGG-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi nhà trạm, 

thiết bị, hoàn trả  mặt bằng trạm HGG0093-11 Tại Tỉnh Hà Giang

Tổng giá trị: 134933436 VNĐ

882
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

20/4/2021

200401-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, BỔ 

SUNG TÀI NGUYÊN CHO CÁC SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG 

DU LỊCH HÈ TẠI THANH HÓA

Tổng giá trị: 162875650 VNĐ

883
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

20/4/2021

200421/NBH-CTCT/XL2021, Thi công kéo cáp chịu lực phục vụ 

bó cáp chỉnh trang đô thị tuyến đường Hoàng Sơn và Nguyễn Hữu 

An, TP Ninh Bình

Tổng giá trị: 277699079 VNĐ

884
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
20/4/2021

200401-HT/HĐCTHT-2021/TNN-VTTNN, Hạ tầng cho thuê 

TNN0813-12

Tổng giá trị: 343200000 VNĐ

885
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

20/4/2021

DCN0158-11-XHH/CNVT-DCN/2020, Hạ tầng cho thuê 

DCN0158-11

Tổng giá trị: 431999964 VNĐ

886
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
20/4/2021

TQG0257-11-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

HNI257-11

Tổng giá trị: 594000000 VNĐ

887
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 20/4/2021

200407-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0848), 

Hạ tầng cho thuê DNG0848

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

888
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

20/4/2021
PTO0765-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê PTO0765

Tổng giá trị: 2784287880 VNĐ

889

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

21/4/2021

200401-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 14990000 VNĐ

890
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

21/4/2021

210401-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, Bổ 

sung tài nguyên lễ hội Hoa tại quần thể nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn 

năm 2021 theo tờ trình 1220/TTr-THA

Tổng giá trị: 37552450 VNĐ

891
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
21/4/2021

210433-XDHT/HNI-CNKTTCTCT/XL2021, Lắp đặt, thu hồi 

thiết bị các giải pháp trạm cơ động phục vụ sự kiện 30/4 và 1/5 

năm 2021 trên địa bàn TP Hà Nội

Tổng giá trị: 56260456 VNĐ

892
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
21/4/2021

210401-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Bổ sung tài 

nguyên cho các sự kiện bắn pháo hoa cầu Cửa Hội trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 204298631 VNĐ
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893
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
21/4/2021

210401-HT/HĐCTHT-2021/TNN-VTTNN, Hạ tầng cho thuê 

TNN0813-13

Tổng giá trị: 343200000 VNĐ

894

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

22/4/2021

04604/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 1590000 VNĐ

895
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

22/4/2021

220401/KHA-CNCTCT/XL2021, Thực hiện các giải pháp tối ưu 

phục vụ dịp lễ ngày 30/04 và  01/05/2021  tại Khánh Hòa

Tổng giá trị: 20187696 VNĐ

896
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

22/4/2021

220401-KTHT/LAN-CTCT/XL 2021, Triển khai tháo dỡ thu hồi 

Anten RRU theo kế hoạch 84/KH-KTTC

Tổng giá trị: 24066812 VNĐ

897
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

22/4/2021

220401-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Ngầm hóa hạ tầng cáp viễn 

thông trên khu vực quảng trường Thị trấn Chũ - huyện Lục Ngạn 

theo công văn 225/UBND-LNN

Tổng giá trị: 24544075 VNĐ

898
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

22/4/2021

220401-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Bổ sung tài nguyên phục vụ 

dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021 theo kế hoạch 193/KH-KTTC

Tổng giá trị: 44657892 VNĐ

899

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel-

Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-091, 27/11/2015, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 11 Duy 

Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

22/4/2021

210401-KD/HĐMB-2021/BGG-XNKBGG, Mua sắm hàng hóa 

nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 71340000 VNĐ

900
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
22/4/2021

220402-KTHT/BTE-CTCT/XL2021, Tháo dỡ thu hồi nhà trạm, 

hoàn trả mặt bằng sau khi di dời trạm BTE0071, BTE0119, 

BTE3997

Tổng giá trị: 103344079 VNĐ

901
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
22/4/2021

220401-HT/CTO-CTCT/XL2021, Thi công xây dựng các tuyến 

cáp quang tại Cần Thơ

Tổng giá trị: 140351000 VNĐ

902
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 22/4/2021

220403-HT/DNG-CNKTDNG/XL2021, Triển khai tháo dỡ, thu 

hồi , lắp đặt BTS tháng 4/2021 trên địa bàn TP Đà Nẵng

Tổng giá trị: 384444163 VNĐ

903
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
23/4/2021

1114ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Triển khai lắp đặt thu hồi vật tư 

thiết bị lễ hội 30/04,1/05 năm 2021

Tổng giá trị: 65594448 VNĐ

904
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
23/4/2021

230401-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Di dời tuyến cáp 

PYN0017_PYN0017-11, PYN0017-11_PYN0017-12 tại hầm Cù 

Mông, Tx Sông Cầu – tỉnh Phú Yên

Tổng giá trị: 109267868 VNĐ

905
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
23/4/2021

230404-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện tháo dỡ 

thu hồi trạm TNH0157 và TNH0296, TNH0195

Tổng giá trị: 279135078 VNĐ

906
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
23/4/2021

230415-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Củng cố, bảo 

dưỡng hạ tầng nhà trạm theo công văn 2888/VTNet-

BQLDAHTVT ngày 19/10/2020 tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 293052247 VNĐ

907
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

23/4/2021

DCN0006-11-XHH/CNVT-DCN/2021, Hạ tầng cho thuê 

DCN0006-11

Tổng giá trị: 594000000 VNĐ
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908
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
24/4/2021

280401-HT/BKN-CNKTBKN/XL2021, Thay thê dây tiếp địa 8 

trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tổng giá trị: 5878487 VNĐ

909
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
24/4/2021

240401-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Lắp xe lưu động bổ sung tài 

nguyên vô tuyến phục vụ lễ hội bắn pháo hoa tại khu Du lịch thị 

trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh

Tổng giá trị: 20249806 VNĐ

910
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

25/4/2021

BTN0205-11/HĐTVT-2021/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng cho 

thuê BTN0205-11

Tổng giá trị: 435600000 VNĐ

911
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 25/4/2021

250404-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0851), 

Hạ tầng cho thuê DNG0851

Tổng giá trị: 682302324 VNĐ

912
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

25/4/2021
VTU0773/XHH/CNVT-VTU/2021, Hạ tầng cho thuê VTU0773

Tổng giá trị: 963802092 VNĐ

913
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
26/4/2021

260401-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Rút RRU 04 trạm 

ePY00133, ePY00161, ePY00075, ePY00146 tại Phú Yên

Tổng giá trị: 2392329 VNĐ

914
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
26/4/2021

260401-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Củng cố mạng cố định băng 

rộng và di dời hạ tầng truyền dẫn, Gpon tháng 04/2021

Tổng giá trị: 62720441 VNĐ

915
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

26/4/2021
NBH0433-XHH/CNVT-NBH/2021, Hạ tầng cho thuê NBH0433

Tổng giá trị: 162954000 VNĐ

916
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

26/4/2021

260401-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Bảo dưỡng 41 trạm BTS 

tháng 04/2021

Tổng giá trị: 150379460 VNĐ

917
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
26/4/2021

260410-KTHT/LSN-CNKT/XL 2021, Hợp đồng cải tạo cửa hàng

Tổng giá trị: 280849670 VNĐ

918
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

26/4/2021

260401-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Thực hiện củng cố sửa 

chữa cải tạo nhà trạm, nhà máy nổ, tiếp địa Quý 01/2021 tại Kon 

Tum theo công văn CV 2966/VTNet-VHKTTC ngày 28/10/2020

Tổng giá trị: 403093111 VNĐ

919
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

26/4/2021

KTM0020-11-XHH/CNVTKTM-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

KTM0020-11

Tổng giá trị: 624471276 VNĐ

920
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

26/4/2021

KTM0296-11-XHH/CNVTKTM-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

KTM0296-11

Tổng giá trị: 624943704 VNĐ

921
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

26/4/2021

KTM0132-12-XHH/CNVTKTM-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

KTM0132-12

Tổng giá trị: 662889744 VNĐ

922

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

27/4/2021

270101-KHTH/HDDMB-2021/LCI-XNK VIETTEL, Mua sắm 

hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3790000 VNĐ

923

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

27/4/2021

270401-KHTH/HĐMB-2021/LCI-XNK VIETTEL, Mua sắm 

hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3790000 VNĐ
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924
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
27/4/2021

270401-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Triển khai cáp nhiều đôi cho 

Công ty Cổ phần Điện Gió Liên Lập

Tổng giá trị: 12799529 VNĐ

925
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

27/4/2021

270401-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Thực hiện khắc phục tuyến 

cáp quang sau bão số 09 năm 2020 tại Kon Tum tháng 04/2021

Tổng giá trị: 251320184 VNĐ

926
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
27/4/2021

270401-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: Di 

dời thiết bị trạm BTS sang phòng máy X04 các trạm BLU0057, 

BLU0155, BLU0157, BLU0068, BLU0027, BLU0078, 

BLU0086, BLU0098, BLU0100, BLU0112, BLU0119, 

BLU0162, BLU0163, BLU0165 và BLU0168

Tổng giá trị: 265062925 VNĐ

927
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
27/4/2021

270402-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: Di 

dời thiết bị trạm BTS sang phòng máy X04 các trạm BLU0035, 

BLU0042, BLU0044, BLU0074, BLU0096, BLU0104, 

BLU0105, BLU0113, BLU0012, BLU0142, BLU0143, 

BLU0146, BLU0147, BLU0149, BLU0151 và BLU0049

Tổng giá trị: 301312961 VNĐ

928
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

27/4/2021

QNH0138-11-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê 

QNH0138-11

Tổng giá trị: 462000000 VNĐ

929
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
27/4/2021

270401 - KTHT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, Thi công 

thực hiện Swap thiết bị từ nhà Cont sang nhà xây X04

Tổng giá trị: 421749962 VNĐ

930
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

28/4/2021

280401-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Tháo dỡ thu hồi nhà trạm 

minishelter

Tổng giá trị: 2054676 VNĐ

931
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
28/4/2021

28401-KTHT/CBG-CNKT/XL-2021, Lắp thiết bị BTS và phụ 

trợ, trạm CBG0514

Tổng giá trị: 8641640 VNĐ

932
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
28/4/2021

280401-HT/CMU-CNKT CTCT/XL 2021, Cũng cố mạng lưới 

CĐBR

Tổng giá trị: 27005245 VNĐ

933
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
28/4/2021

280402-HT/BKN-CNKTBKN/XL2021, Bảo dưỡng cột Anten, đổ 

bê tông móng nhà trạm

Tổng giá trị: 40650114 VNĐ

934
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

28/4/2021

280401-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Triển khai củng cố, cải 

tạo bộ chia GPON tại Nam Định

Tổng giá trị: 147648732 VNĐ

935
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
28/4/2021

280401-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Củng cố tuyến truyền dẫn theo CV 3262/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 220007862 VNĐ

936
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
28/4/2021

280401-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

HBH0568

Tổng giá trị: 1151315616 VNĐ

937
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

28/4/2021

170406-QLDA/VIETTEL-VCC/DV2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

công trình DAS tại Tòa HH2 Nam Cường Hà Đông 

Tổng giá trị: 1174465169 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

938
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
29/4/2021

290401-PKTHT/YBI-VCC/XL2021, Thi công xây dựng công 

trình thêm cell 4G YBI0020, phường Hợp Minh, thành phố Yên 

Bái

Tổng giá trị: 3811337 VNĐ

939
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
29/4/2021

290401-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Di dời kênh truyền ngân hàng 

Vietcombank qua trụ sở mới tại 23 Hùng Vương, TP. Đông Hà

Tổng giá trị: 5000837 VNĐ

940

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Bình

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-027, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

154 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, 

Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
29/4/2021

280301-KD/HĐKC-2021/QBH-STXNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ 

lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15790000 VNĐ

941
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
29/4/2021

290402-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Triển khai cáp nhiều đôi cho 

Công ty CP Điện Gió Phong Huy, Phong Liệu và Phong Nguyên

Tổng giá trị: 31060913 VNĐ

942
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

29/4/2021

290401-KTHT/LAN-CTCT/XL 2021, Chuyển phòng máy BTS 

từ nhà Container sang nhà xây tại Long An

Tổng giá trị: 31529050 VNĐ

943

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

29/4/2021

290401/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 46030000 VNĐ

944
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
29/4/2021

290456-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Di dời phòng 

máy trạm HYN0056 sang nhà xây X04 tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 47568692 VNĐ

945
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
29/4/2021

290412-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Di dời phòng 

máy trạm HYN0120 sang nhà xây X04 tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 69264800 VNĐ

946
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

29/4/2021

290401-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Tháo dỡ, thu hồi hoàn trả 

mặt bằng trạm BGG0003 tại Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam

Tổng giá trị: 71582599 VNĐ

947
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
29/4/2021

BKN0297-11-XHH/CNKT-BKN/2021, Hạ tầng cho thuê 

BKN0297-11

Tổng giá trị: 141368370 VNĐ

948
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
29/4/2021

BKN0252-12-XHH/CNKT-BKN/2021, Hạ tầng cho thuê 

BKN0252-12

Tổng giá trị: 142106448 VNĐ

949
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
29/4/2021

BKN0022-11-XHH/CNKT-BKN/2021, Hạ tầng cho thuê 

BKN0022-11

Tổng giá trị: 262509258 VNĐ

950
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
29/4/2021

BKN0053-12-XHH/CNKT-BKN/2021, Hạ tầng cho thuê 

BKN0053-12

Tổng giá trị: 293063100 VNĐ

951
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
29/4/2021

BKN0291-11-XHH/CNKT-BKN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BKN0291-11

Tổng giá trị: 293499360 VNĐ

952
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

29/4/2021

BTN0453-11/HĐTVT-2021/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng cho 

thuê BTN0453-11

Tổng giá trị: 409200000 VNĐ

953
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
29/4/2021

0672-HT/HĐCTHT-2021/CNKTBTE-VTBTE, Hạ tầng cho thuê 

BTE0672

Tổng giá trị: 893883936 VNĐ

954
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

29/4/2021
AGG0738-XHH/CNVT-AGG/2020, Hạ tầng cho thuê AGG0738

Tổng giá trị: 1023236940 VNĐ

955

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
1/5/2021

010502/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3790000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

956
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

1/5/2021

005/HĐKT/QNH-CNKT/2021, Vận chuyển nhiên liệu cho máy 

phát điện tại các trạm không điện lưới trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh

Tổng giá trị: 15497800 VNĐ

957
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
1/5/2021

HPG0235-11-XHH/2021, Hạ tầng cho thuê HPG0235-11

Tổng giá trị: 207000024 VNĐ

958
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
1/5/2021

010401-HT/HĐCTHT-2021/LCI-VIETTEL LÀO CAI 

(LCI0527), Hạ tầng cho thuê LCI0527

Tổng giá trị: 601002270 VNĐ

959
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
4/5/2021

040501-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Lắp đặt DCDU, 

Rectifier, Attomat đảm bảo tài nguyên cơ điện phục vụ dịp lễ 30/4 

và 1/5 tại Phú Yên

Tổng giá trị: 2432151 VNĐ

960
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
4/5/2021

040501/HĐ HTĐT/2021/VCC-VTTQG, Hợp tác kinh doanh khai 

thác dịch vụ viễn thông, truyền hình cáp và công nghệ thông tin đi 

kèm tại dự án Nhà máy thủy điện Sông Lô 8A

Tổng giá trị: 171000007 VNĐ

961
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 4/5/2021

040504-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0830), 

Hạ tầng cho thuê DNG0830

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

962
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 4/5/2021

040502-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0821), 

Hạ tàng cho thuê DNG0821

Tổng giá trị: 682302324 VNĐ

963
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 4/5/2021

040503-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0904), 

Hạ tầng cho thuê DNG0904

Tổng giá trị: 682302324 VNĐ

964
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-011, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
4/5/2021

0405-ĐTTS/VTT-VCC/2021, Cung cấp dịch vụ lắp đặt, duy trì, 

khắc phục  xử lý sự cố đối với dịch vụ VTRACKING và 

STRACKING

Tổng giá trị: 4890283200 VNĐ

965
Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-063, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
5/5/2021

23012020-HT/HĐCP-2020/CNKT-VTS, Triển khai cáp nhiều 

đôi phục vụ cung cấp kênh truyền cho trạm thu phí Cà Ná - Công 

ty CP Giao thông số Việt Nam

Tổng giá trị: 3027000 VNĐ

966

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
5/5/2021

050504/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3390000 VNĐ

967
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
5/5/2021

050501-PKTHT/YBI-VCC/XL2021, Thực hiện triển khai giải 

pháp nâng cao chất lượng mạng tại Cổng thông tin điện tử tỉnh 

Yên Bái

Tổng giá trị: 6051940 VNĐ

968
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
5/5/2021

050501NAN/HĐDVVC/2021, Thuê khoán kinh phí vận chuyển 

nhiên liệu phục vụ chạy máy phát điện tại các trạm không có điện 

lưới

Tổng giá trị: 54835527 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 
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(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

969
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

5/5/2021

050501-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Thực hiện kế hoạch 18/KH-

TTKTKV2 Giảm gián đoạn thông tin cell*h cho các trạm RRU 

kéo dài tại Kon Tum và Lắp đặt bổ sung thông gió lọc bụi đảm 

bảo hạ tầng cơ điện cho trạm BTS mùa nắng nóng năm 2021 theo 

kế hoạch 16/KH-KTKV2-CĐ ngày 28/02/2021

Tổng giá trị: 63935456 VNĐ

970
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

5/5/2021

PO-01/301218-BQLDA/VTNet-VCC/XL2020, Xây dựng mạng 

truy nhập tại trạm cố định băng rộng cho các tòa nhà, KCN tại 

KHA0669 trên địa bàn khu đô thị Mỹ Gia - Gói 8-GDD1, 

KHA0672 trên địa bàn khu nhà ở xã hội SSH09, thành phố Nha 

Trang , tỉnh Khánh Hòa

Phần 9.10: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự án tòa 

nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Khánh Hòa

Tổng giá trị: 159403981 VNĐ

971
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
5/5/2021

09301-KTHT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2021, Củng cố, 

dịch chuyển, di dời hạ tầng trạm BTS, tuyến truyền dẫn, trạm cố 

định băng rộng tại tỉnh Lào Cai tháng 3/2021

Tổng giá trị: 173993016 VNĐ

972
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

5/5/2021

050521/NBH-CTCT/XL2021, Thi công kéo cáp chịu lực phục vụ 

bó cáp chỉnh trang đô thị tuyến đường Phúc Thành và Ninh tốn, 

TP Ninh Bình

Tổng giá trị: 258331068 VNĐ

973
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
5/5/2021

TQG0366-11-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

TQG0366-11

Tổng giá trị: 356400000 VNĐ

974
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
5/5/2021

050501-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện củng cố 

cột cáp lần 3 tháng 4.2021 theo yêu cầu địa phương

Tổng giá trị: 392228483 VNĐ

975
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
5/5/2021

TQG0047-12-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

TQG0047-12

Tổng giá trị: 653400000 VNĐ

976
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
5/5/2021

798/HĐTVT-QNM-2021, Hạ tầng cho thuê QNM0798

Tổng giá trị: 948952356 VNĐ

977
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

5/5/2021
AGG0748-XHH/CNVT-AGG/2021, Hạ tầng cho thuê AGG0748

Tổng giá trị: 1254313368 VNĐ

978
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

6/5/2021

06052021-KHDN/BTN-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều đôi 

cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng cho nhà máy điện gió phú lạc

Tổng giá trị: 25494425 VNĐ

979
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
6/5/2021

060501-PKTHT/YBI-VCC/XL2021, Hợp đồng: Di dời 31 tủ thuê 

bao CĐBR của 17 trạm tháng 4/2021

Tổng giá trị: 89709594 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

980
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
6/5/2021

060501-XHH/CNVT-LDG0721-11/2021, Hạ tầng cho thuê 

LDG0721-11

Tổng giá trị: 237600000 VNĐ

981
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

6/5/2021

060501-HT/PTO-CTCT/XL2021, Củng cố, di dời tuyến cáp 

quang tháng 04/2021

Tổng giá trị: 457403815 VNĐ

982
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

6/5/2021

060502-HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH, Hạ tầng cho thuê 

TBH0737

Tổng giá trị: 694488960 VNĐ

983
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

6/5/2021

060501-HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH, Hạ tầng cho thuê 

TBH0733

Tổng giá trị: 1038704106 VNĐ

984

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
7/5/2021

070503/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3690000 VNĐ

985

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
7/5/2021

070505/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3890000 VNĐ

986
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
7/5/2021

070521-KTHT/HNM-CTCT/XL2021, Lắp đặt bổ sung tài 

nguyên cho các cell lưu lượng cao trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tổng giá trị: 8800009 VNĐ

987
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
7/5/2021

070502-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện củng cố 

trạm TNH0096

Tổng giá trị: 10064703 VNĐ

988

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
7/5/2021

070501/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 18260000 VNĐ

989
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
7/5/2021

070501-ĐT/STG-CTCT/XL 2021, Thi công cáp hình số 8 12Fo 

Công ty TNHH Điện Gió Quốc Vinh Sóc Trăng và Công ty 

TNHH BPP Vĩnh Châu Wind Power trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng

Tổng giá trị: 30898985 VNĐ

990
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
7/5/2021

070566-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Tháo dỡ, thu 

hồi, hoàn trả mặt bằng trạm HYN0066 theo tờ trình số 8127/TTr-

HYN tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 50346968 VNĐ

991
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
7/5/2021

070501-XHH/CNVT-LDG0076-12/2021, Hạ tầng cho thuê 

LDG0076-12

Tổng giá trị: 83160000 VNĐ

992
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
7/5/2021

070515-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Cải tạo sửa 

chữa tuyến cáp đường Bãi Sậy, đường Nguyễn Du, đường Đinh 

Điền tại Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 175399212 VNĐ

993
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

7/5/2021

SLA068611-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê 

SLA0686-11

Tổng giá trị: 324720000 VNĐ

994
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

7/5/2021

SLA062312-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê 

SLA0623-12

Tổng giá trị: 425040000 VNĐ

995

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

8/5/2021

01905/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6592000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

996
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
8/5/2021

080502-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Tháo dỡ thu 

hồi và hoàn trả mặt bằng trạm BTS hủy NAN0072 trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 73263036 VNĐ

997
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

8/5/2021

080501-KTHT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai Tháo dỡ, 

thu hồi trạm AGG0067, AGG0317 và di dời trạm CĐBR

Tổng giá trị: 88848760 VNĐ

998
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 9/5/2021

090506-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0824), 

Hạ tầng cho thuê DNG0824

Tổng giá trị: 603102324 VNĐ

999
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 9/5/2021

090505-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0810), 

Hạ tầng cho thuê DNG0810

Tổng giá trị: 682302324 VNĐ

1000
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

10/5/2021

100501-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi, hoàn trả 

mặt bằng trạm TBH0072, xã Độc Lập, huyện Hưng Hà

Tổng giá trị: 38638736 VNĐ

1001
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
10/5/2021

100501-KTHT/HBH-CNKT CTCT/XL2021, Triển khai hạ độ 

cao cột BTS HBH0362 huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước mùa 

mưa bão năm 2021

Tổng giá trị: 40873840 VNĐ

1002
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
10/5/2021

100503-KTHT/HBH-CNKT CTCT/XL2021, Triển khai các giải 

pháp thu hồi vật tư để đảm bảo lắp đặt 20 trạm cosite 4G tại Hòa 

Bình

Tổng giá trị: 42033180 VNĐ

1003
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
10/5/2021

260503/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY0982-11), Hạ tầng cho 

thuê HTY0982-11

Tổng giá trị: 209999988 VNĐ

1004
Viettel Đồng nai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

10/5/2021

CTDNI0047-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

DNI3949-11

Tổng giá trị: 229020000 VNĐ

1005
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
10/5/2021

100519/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY023-14), Hạ tầng cho 

thuê HTY0023-14

Tổng giá trị: 240000024 VNĐ

1006
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
10/5/2021

100520-HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY023-13), Hạ tầng cho 

thuê HTY0023-13

Tổng giá trị: 240000024 VNĐ

1007
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

10/5/2021

1052101-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Di dời tuyến cáp quang 

cầu An Phú, Trần cao Vân, khu dân cư Quán Lát Mộ Đức tỉnh 

Quảng Ngãi.

Tổng giá trị: 248530164 VNĐ

1008
Viettel Đồng nai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

10/5/2021

CTDNI0049-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

DNI1309

Tổng giá trị: 695508000 VNĐ

1009
Viettel Đồng nai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

10/5/2021

CTDNI0045-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

DNI1388

Tổng giá trị: 767910000 VNĐ

1010
Viettel Đồng nai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

10/5/2021

CTDNI0048-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

DNI1217

Tổng giá trị: 767976000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1011
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
10/5/2021

100522/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY1716), Hạ tầng cho 

thuê HTY1716

Tổng giá trị: 781919280 VNĐ

1012
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
10/5/2021

100524/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HAN0850), Hạ tầng cho 

thuê HAN0850

Tổng giá trị: 817302300 VNĐ

1013
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
10/5/2021

SGN0003-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê SGN0003

Tổng giá trị: 823302300 VNĐ

1014
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
10/5/2021

SGN0062-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê SGN0062

Tổng giá trị: 859302300 VNĐ

1015
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
10/5/2021

HCM4379-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê HCM4379

Tổng giá trị: 859302300 VNĐ

1016
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
10/5/2021

HCM4563-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê HCM4563

Tổng giá trị: 859302300 VNĐ

1017
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
10/5/2021

SGN0144-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê SGN0144

Tổng giá trị: 859302300 VNĐ

1018
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
10/5/2021

HCM4023-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê HCM4023

Tổng giá trị: 871302300 VNĐ

1019
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

10/5/2021

100501-ĐT/VTNET-CTCT/MS2021, Cung cấp dây đai inox và 

khóa đai inox

Tổng giá trị: 9259291448 VNĐ

1020
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
11/5/2021

110501-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Rút RRU 4G và 

phụ kiện các trạm ePY00018, ePY00040, ePY00293 tại Phú Yên

Tổng giá trị: 2988407 VNĐ

1021
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
11/5/2021

110521-KTHT/QBH-CNKT/XL 2021, Swap, thu hồi nhà 

minisheter tại các trạm BTS

Tổng giá trị: 10746534 VNĐ

1022
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

11/5/2021

110501-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai các giải pháp nâng 

cao chất lượng mạng theo KH số 99/KH-TKTUVT ngày 

03/5/2021

Tổng giá trị: 15741001 VNĐ

1023
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

11/5/2021

110501-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Củng cố, bảo dưỡng cột 

anten trước mùa mưa bão năm 2021 theo công văn 2888/VTNet-

BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 38638736 VNĐ

1024
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
11/5/2021

110501-KTHT/TQG-CTCT/XL 2021, Thực hiện tháo dỡ Sector 

trạm 4G không hiệu quả tại Tuyên Quang

Tổng giá trị: 92229701 VNĐ

1025

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

12/5/2021

120501-KD/HĐMB-2021/DBN-SIEUTHIDBN, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3890000 VNĐ

1026
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

12/5/2021

12052021-KHDN/BTN-CTCT/XL2021, Cải tạo tuyến cáp nhiều 

đôi cho khách hàng Mobifone

Tổng giá trị: 4582827 VNĐ
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Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1027
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

12/5/2021

120501-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Gia cố nhà cont các trạm 

BTS tại Thái Bình theo công văn 2888/VTNet-BQLDAHTVT và 

công văn 361/KTKV1-KSVHKT

Tổng giá trị: 14166681 VNĐ

1028
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
12/5/2021

120521-KTHT/QBH-CNKT/XL 2021, Triển khai di dời đoạn cáp 

1B, 2B phục phục vụ cải tạo hàng lang đường sắt tại Ga Đồng Lê

Tổng giá trị: 91749208 VNĐ

1029
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

12/5/2021

120501-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Căn chỉnh dây co theo 

công văn 2888/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 189175836 VNĐ

1030
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

12/5/2021

120501-BQLDAHTVT/VTNet-VCC/XL2021, Lắp đặt quả cầu 

chữa cháy tự động

Tổng giá trị: 354299400 VNĐ

1031
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
12/5/2021

HPG0892-XHH/2021, Hạ tầng cho thuê HPG0892

Tổng giá trị: 498000030 VNĐ

1032
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 12/5/2021

120503-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0797), 

Hạ tầng cho thuê DNG0797

Tổng giá trị: 603102324 VNĐ

1033
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
13/5/2021

130501-HT/BKN-CNKTBKN/XL2021, Thu Hồi thiết bị trạm 4G 

eBK00003, lắp đặt thiết bị trạm 3BK365 3BK278-11

Tổng giá trị: 9335482 VNĐ

1034
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
13/5/2021

130503-KTHT/LDG - VCC/XL 2021, Thu hồi RRU, smallcell 

đảm bảo nguồn tài nguyên 30/04 và 01/05 và rút RRU theo kế 

hoạch: 452/KH kế hoạch tối ưu Sector, trạm 4G không hiệu quả 

năm 2021

Tổng giá trị: 17664760 VNĐ

1035
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
13/5/2021

130502-HT/BKN-CTCT/XL2021, Thu hồi 234 bình acquy tại 

các trạm BTS về kho

Tổng giá trị: 29916006 VNĐ

1036
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
13/5/2021

130503-HT/BKN-CTCT/XL2021, Lợp mái tôn nhà trạm 

BKN0006 và BKN0027, đổ bê tông móng co trạm BKN0115

Tổng giá trị: 31950000 VNĐ

1037
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
13/5/2021

130515-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Củng cố, bảo 

dưỡng cột, nhà trạm sau kiểm định theo công văn 3208/VTNet-

BQLDAHTVT tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 69200832 VNĐ

1038
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
13/5/2021

130501-KTHT/LDG-VCC/XL2021, Củng cố  hệ thống tiếp địa 

cột và nhà trạm tháng 5/2021

Tổng giá trị: 85273728 VNĐ

1039
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

13/5/2021

130501-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Củng cố nhà trạm theo 

công văn 3175/VTNet-VHKTTC

Tổng giá trị: 157899954 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1040
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
13/5/2021

130523/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNY0416-11), Hạ tầng cho 

thuê HTY0416-11

Tổng giá trị: 209999988 VNĐ

1041
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

13/5/2021

130501-BQLDAHTVT/VTNet-VCC/DV2021, Cung cấp dịch vụ 

thu thập thông tin biển báo tốc độ trên các tuyến quốc lộ, phục vụ 

triển khai dự án " nghiên cứu, phát triển hệ thống Connected car 

platform

Tổng giá trị: 461483960 VNĐ

1042
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 13/5/2021

130505-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0670), 

Hạ tầng cho thuê DNG0670

Tổng giá trị: 550302324 VNĐ

1043
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 13/5/2021

130502-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0790), 

Hạ tầng cho thuê DNG0790

Tổng giá trị: 649302324 VNĐ

1044
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 13/5/2021

130506-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0937, 

Hạ tầng cho thuê DNG0937

Tổng giá trị: 662502324 VNĐ

1045
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 13/5/2021

130503-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0751), 

Hạ tầng cho thuê DNG0751

Tổng giá trị: 675702324 VNĐ

1046
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 13/5/2021

130504-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG( DNG0740), 

Hạ tầng cho thuê DNG0740

Tổng giá trị: 688902324 VNĐ

1047
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 13/5/2021

130507-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0889), 

Hạ tầng cho thuê DNG0889

Tổng giá trị: 688902324 VNĐ

1048

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

14/5/2021

140501/TTr-HDG-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3190000 VNĐ

1049
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
14/5/2021

140518-KTHT/LSN-CNKT/XL 2021, Củng cố lợp mái chống 

dột, sơn tường phòng máy trạm LSN0272

Tổng giá trị: 5044155 VNĐ

1050
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
14/5/2021

140501-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai thu hồi RRU 

nhằm tối ưu Sector, trạm 4G không hiệu quả theo KH số 452/KH-

KTTC

Tổng giá trị: 7207099 VNĐ

1051

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

14/5/2021

140501/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12490000 VNĐ

1052
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

14/5/2021
080121-CP/DNI-CNKT/XL 2021, kéo cáp kênh truyền

Tổng giá trị: 25620454 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
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công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 
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ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1053
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

14/5/2021

140501-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Hàn nối bổ sung bộ chia, sơn 

lại tủ cáp mạng cố định băng rộng

Tổng giá trị: 26807119 VNĐ

1054
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

14/5/2021

140501-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

Tháo dỡ thu hồi 39 Cell 4G theo kế hoạch 452/KH-KTTC

Tổng giá trị: 37015191 VNĐ

1055
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
14/5/2021

14052021 - KTHT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, thực hiện 

triển khai KH452/KH-KTTC và KH509/KH-KTKV2

Tổng giá trị: 78132884 VNĐ

1056
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

14/5/2021

PO-01/301210-BQLDA/VTNet-VCC/XL2020, Xây dựng mạng 

truy nhập tại trạm cố định băng rộng HYN0132 trên địa bàn Khu 

dân cư xã Phù Oanh, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Phần 8.8:Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự án tòa 

nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Hưng Yên 1

Tổng giá trị: 368934135 VNĐ

1057
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
14/5/2021

170501/HĐTHTKT-2021/VCC-VTQBH, Thuê tuyến cáp quang 

treo kéo từ trạm QBH0022-đến nhà điều hành BT01 (xã Hải Ninh 

- Quảng Ninh - Quảng Bình) và tuyến cáp từ trạm QBH0451 đến 

nhà điều hành BT02 (xã Ngư Thủy Bắc - Lệ Thủy - Quảng Bình)

Tổng giá trị: 501149880 VNĐ

1058
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

14/5/2021

PO-35/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình Viettel- 

Sao nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại trạm cố định 

băng rộng cho các tòa nhà, KCN tại HAN0319, HAN6128, 

HNi0178, HNI0180, HNI0322, HNI0459, HNI1255, HNI2576, 

HNi2663, HNi2677, HNI4204, HNI5656, HNI6071, HNI6071, 

HTY0127, HTY1153 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phần 9: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 5 khu công nghiệp 

tại Hà Nội 2

Tổng giá trị: 894707113 VNĐ

1059

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Bình

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-027, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

154 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú, 

Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
15/5/2021

150501-KD/HĐKC-2021/QBH-STXNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ 

lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8490000 VNĐ

1060
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
15/5/2021

150521/VHKT-AC TTH0450/CNKT-TTH/2021, Thi công thay 

thế tuyến cáp điện AC TTH0450

Tổng giá trị: 16962324 VNĐ

1061
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
15/5/2021

150501-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Rút RRU, anten 

3G và phụ kiện 10 trạm BTS tại Phú Yên

Tổng giá trị: 18657590 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1062
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

15/5/2021

150501-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Di dời các tuyến cáp quang 

truyền dẫn, Gpon tháng 05/2021

Tổng giá trị: 128935619 VNĐ

1063
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

15/5/2021

150501-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị 

hoàn trả mặt bằng trạm BTS SLA0052, SLA0534

Tổng giá trị: 220981784 VNĐ

1064
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

15/5/2021

PO-36/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình Viettel- 

Sao nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại trạm cố định 

băng rộng cho các tòa nhà, KCN tại: Khu nhà ở CA TX Phú Thọ, 

KCN Thụy Vân, KCN Phú Hà, KDC Trưng Vương, KDC TT Hạ 

Hòa, Lữ đoàn 543, trường Dự bị giai đoạn 3, khu vườn vua, tỉnh 

Phú Thọ 

Phần 27: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 13 khu công 

nghiệp tại Phú Thọ 2

Tổng giá trị: 271068539 VNĐ

1065
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
15/5/2021

150504-KTHT/LDG - VCC/XL2021, Triển khai đổ bê tông nhà 

trạm huyện Di Linh, huyện Bảo Lâm và một phần TP Bảo Lộc 

năm 2021 tại Lâm Đồng

Tổng giá trị: 896775535 VNĐ

1066

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
16/5/2021

160501/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6490000 VNĐ

1067

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

16/5/2021

160501/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 10159000 VNĐ

1068

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

16/5/2021

160502-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10990000 VNĐ

1069

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

17/5/2021

170501-KD/HĐMB-2021/DBN-SIEUTHIDBN, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3590000 VNĐ

1070
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

17/5/2021

170501-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Thu hồi thiết bị RRU và các 

phụ kiện theo kế hoạch 452/KH-KTTC ngày 04/05/2021

Tổng giá trị: 4227391 VNĐ

1071

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
17/5/2021

170501/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 5786000 VNĐ

1072
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
17/5/2021

170501-KTHT/LDG-VCC/XL2021, Củng cố, nắn dịch các node 

CĐBR tháng 5/2021

Tổng giá trị: 12630987 VNĐ

1073
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
17/5/2021

170501-HT/HUG-CTCT/XL2021, Lắp thêm cell nâng cao chất 

lượng mạng 4G tại Hậu Giang

Tổng giá trị: 31231583 VNĐ

1074
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
17/5/2021

170521-KTHT/HNM-CTCT/XL2021, Kéo cáp nhiều đôi triển 

khai Kênh truyền cho Công ty Cổ phần HTC tại Hà Nam

Tổng giá trị: 38219412 VNĐ

1075
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
17/5/2021

170501-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai củng cố, bảo 

dưỡng cột, nhà trạm BTS sau kiểm định theo CV số 3208/VTNet-

BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 48420481 VNĐ

1076
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

17/5/2021

170501-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1440), Củng cố, bảo 

dưỡng nhà trạm theo CV2888 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Giai 

đoạn 1)

Tổng giá trị: 181755828 VNĐ
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ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1077
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
17/5/2021

GLI0193-13-XHH/GLI-CTCT/2021, Hạ tầng cho thuê GLI0193-

13

Tổng giá trị: 215879994 VNĐ

1078
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
17/5/2021

GLI0066-12-XHH/GLI-CTCT/2021, Hạ tầng cho thuê GLI0066-

12

Tổng giá trị: 218519994 VNĐ

1079
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
17/5/2021

170501-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT, Hạ tầng cho thuê 

LSN0466-11

Tổng giá trị: 554400000 VNĐ

1080
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
17/5/2021

170501-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT (LSN0466-11), Hạ tầng 

cho thuê LSN0466-11

Tổng giá trị: 554400000 VNĐ

1081
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
18/5/2021

180505-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện di dời 

đấu lại nguồn thiết bị Small Cell tại Công ty Firsteam

Tổng giá trị: 7289235 VNĐ

1082
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
18/5/2021

180521-KTHT/QBH-CNKT/XL 2021, Triển khai nâng cấp trạm 

4G phục vụ các khu vực cách ly COVID 19 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình

Tổng giá trị: 7799890 VNĐ

1083

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

18/5/2021

170503-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7990000 VNĐ

1084

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

18/5/2021

180502-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8390000 VNĐ

1085
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
18/5/2021

180503-HT/HUG-CTCT/XL2021, Di dời củng cố mạng truyền 

dẫn và ngoại vị  tháng 05/2021

Tổng giá trị: 8421515 VNĐ

1086
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
18/5/2021

180501-HT/BKN-CTCT/XL2021, Ghép Cell 25 trạm BTS trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tổng giá trị: 17145081 VNĐ

1087

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
18/5/2021

180501-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17490000 VNĐ

1088
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
18/5/2021

180521-HT/GLI-CTCT/XL2021, Cải tạo hạ tầng cố định băng 

rộng (GPON) theo tờ trình số 140/TTr-GLI-KTHT năm 2021 tại 

Gia Lai

Tổng giá trị: 28442658 VNĐ

1089
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
18/5/2021

180506-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện tháo dỡ 

thu hồi trạm TNH0142

Tổng giá trị: 80835355 VNĐ

1090
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
18/5/2021

180500-KTHT/LDG - VCC/XL 2021, Thực hiện lắp đặt giám sát 

và hộp điện chạy máy phát điện cho 37 trạm RRU

Tổng giá trị: 118643708 VNĐ

1091
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
18/5/2021

180502-HT/HUG-CTCT/XL2021, củng cố sửa chữa nhà trạm 

tháng 05/2021

Tổng giá trị: 254756036 VNĐ

1092
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
18/5/2021

0517/HT-HĐCTCSHT-2021/CNKTHGG-VTHGG, Hạ tầng cho 

thuê HGG0517

Tổng giá trị: 684627108 VNĐ

1093
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
18/5/2021

195-11/HĐXHH-CNVTDT.2021, Hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng 

đặt trạm viễn thông DTP0195-11

Tổng giá trị: 726000000 VNĐ

1094

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

19/5/2021

190503-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3190000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1095
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
19/5/2021

190502-KTHT/HGG-CTCT/XL 2021, Củng cố tuyến cáp điện 

trạm HGG0068-11 tại tỉnh Hà Giang

Tổng giá trị: 11455195 VNĐ

1096
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
19/5/2021

190504-CP/QNM- CTCT/XL2021, triển khai Thu hồi thiết bị tại 

Quảng Nam theo kế hoạch 251/KH-KTTC và 1048/DX-QNM-

KTHT

Tổng giá trị: 35946519 VNĐ

1097
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

19/5/2021

190501-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

Tháo dỡ thu hồi thiết bị theo kế hoạch 251/KH-KTTC

Tổng giá trị: 43724947 VNĐ

1098
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

19/5/2021

190501-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Cải tạo nhà trạm các trạm 

trục quốc gia do EVN bàn giao sang Viettel theo công văn 

936/VTNet-VHKTTC ngày 21/04/2021_Tại Kon Tum trạm 

KTM8714

Tổng giá trị: 66968992 VNĐ

1099
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
19/5/2021

190501-HT/HĐXL-2021/TNH-VTTNH, HỢP ĐỒNG THI 

CÔNG XÂY DỰNG: CHỐT KIỂM SOÁT PHÒNG CHỐNG 

DỊCH

Tổng giá trị: 160000000 VNĐ

1100
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
19/5/2021

190421-KTHT/TVH -CNKT/CC 2021, Triển khai thực hiện cải 

tạo sửa chữa nhà trạm và kiên cố cột anten tháng 5/2021

Tổng giá trị: 212889146 VNĐ

1101
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 19/5/2021

190501-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0802), 

Hạ tầng cho thuê DNG0802

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

1102
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 19/5/2021

190502-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0803), 

Hạ tầng cho thuê DNG0803

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

1103
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 19/5/2021

190503-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0804), 

Hạ tầng cho thuê DNG0804

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

1104
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 19/5/2021

190504-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0828), 

Hạ tầng cho thuê DNG0828

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

1105
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 19/5/2021

190505-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0806), 

Hạ tầng cho thuê DNG0806

Tổng giá trị: 642702324 VNĐ

1106
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

19/5/2021

190505-ĐT/VTNet-VCC/MS2021, Cung cấp đế ốp D12, đế chữ 

U khu vực Miền Trung

Tổng giá trị: 3752307196 VNĐ

1107
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

19/5/2021

190502-ĐT/VTNet-VCC/MS2021, Cung cấp kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ 

khu vực Miền Trung

Tổng giá trị: 4099898770 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1108
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

19/5/2021

190506-ĐT/VTNet-VCC/MS2021, Cung cấp đế ốp D12, đế chữ 

U khu vực Miền Nam

Tổng giá trị: 7438788324 VNĐ

1109
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

19/5/2021

190501-ĐT/VTNet-VCC/MS2021, Cung cấp kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ 

khu vực Miền Bắc

Tổng giá trị: 7900700324 VNĐ

1110
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

19/5/2021

190503-ĐT/VTNet-VCC/MS2021, Cung cấp kẹp cáp 2 rãnh 3 lỗ 

khu vực Miền Nam

Tổng giá trị: 8281932120 VNĐ

1111

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
20/5/2021

150501/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 2490000 VNĐ

1112

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
20/5/2021

200501/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 2490000 VNĐ

1113

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-003, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt Nà Ngần, 

Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, 

Tỉnh Cao Bằng

20/5/2021

200501/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 6090000 VNĐ

1114
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
20/5/2021

200501-HT/BKN-CTCT/XL2021, Tháo dỡ cột EVN 18m tại tổ 

14B TT Bằng Lũng

Tổng giá trị: 7750000 VNĐ

1115
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
20/5/2021

200501-KTHT/HGG-CTCT/XL 2021, Tối ưu Sector trạm 4G 

không hiệu quả năm 2021 (tháo dỡ thu hồi RRU)

Tổng giá trị: 10120875 VNĐ

1116
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

20/5/2021

200501-KTHT/TGG-VCC/XL2021, Thu hồi thiết bị theo kế 

hoạch 630/KH-KTTC ngày 18/12/2020

Tổng giá trị: 16399043 VNĐ

1117
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

20/5/2021

200521/NBH-CTCT/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi vật tư thiết bị, 

hoàn trả mặt bằng trạm NBH0251

Tổng giá trị: 16999528 VNĐ

1118
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

20/5/2021

200501-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Dịch chuyển thiết bị sang 

nhà xây X04 tại trạm BGG0061 Thành phố Bắc Giang

Tổng giá trị: 18700970 VNĐ

1119
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
20/5/2021

200501/KTHT/TVH-CNKT/CP 2021, Công trình Thay thế tuyến 

cáp thả sông Hòa Minh

Tổng giá trị: 34011860 VNĐ

1120
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
20/5/2021

200515-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Tháo dỡ, thu 

hồi vật tư thiết bị theo kế hoạch số 251/KH-KTTC tại tỉnh Hưng 

Yên

Tổng giá trị: 44849297 VNĐ

1121
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

20/5/2021

200501-KTHT/KTM-CTCT/XL2021, Thực hiện thu hồi Cell, vật 

tư thiết bị theo các kế hoạch 509/KH-KTKV2 ngày 07/05/2021, 

452/KH-KTTC ngày 04/05/2021, 251/KH-KTTC ngày 

12/05/2021 và quyết định 1054/QĐ-VTNet ngày 05/05/2021 tại 

Kon Tum

Tổng giá trị: 66968992 VNĐ

1122
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
20/5/2021

BDH0116-42-XHH/BDH/2021, Hạ tầng cho thuê BDH0116-42

Tổng giá trị: 250800000 VNĐ

1123
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
20/5/2021

BDH0321-11-XHH/BDH/2021, Hạ tầng cho thuê BDH0106-11

Tổng giá trị: 726000000 VNĐ

1124
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

21/5/2021

210501/KHA-CNCTCT/XL2021, Thực hiện di dời, nắn dịch 2 

tuyến cáp tại Vạn Ninh tháng 05/2021

Tổng giá trị: 18844427 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1125
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

21/5/2021

210501-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị 

theo kế hoạch 452/KH-KTTC tối ưu sector, trạm 4G không hiệu 

quả năm 2021 tại Bắc Giang

Tổng giá trị: 20570213 VNĐ

1126
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
21/5/2021

210521/HĐMB-2021/CNKTYBI-TSYNH, Mua sắm hàng hóa 

nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 22990000 VNĐ

1127
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

21/5/2021

210508-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố tuyến cáp  QNH8102-XDMTYN-MDG-TYN-FE-068_02; 

QNH0228-QNH0019; QNH0657-QNH0294_01

Tổng giá trị: 28815741 VNĐ

1128
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

21/5/2021

210509-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố tuyến cáp QNH3960-QNH0283_00, QNH0198-

QNH0197_02, QNH0152-11-QNH0152_00, QNH0150-

QNH0604_01, QNH0588-QNH0770_00, QNH0068-

QNH0299_02, QNH0964-QNH0769_00, QNH0324-

QNH0615_00

Tổng giá trị: 58257207 VNĐ

1129
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
21/5/2021

210501-KTHT/BTE-CTCT/XL2021, Thu hồi vật tư thiết bị, cột 

anten trạm BTE0015 và chuyển thiết bị qua nhà xây mới trạm 

BTE0134 và BTE0166

Tổng giá trị: 84618696 VNĐ

1130
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
21/5/2021

21052021 - KTHT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, Thực 

hiện triển khai bổ sung tài nguyên cell lưu lượng cao năm 2021 

theo KH số 251/KH-KTTC ký ngày 12/05/2021

Tổng giá trị: 240643585 VNĐ

1131
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

22/5/2021

220502-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố 6 tuyến cáp cố định băng rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tổng giá trị: 35129447 VNĐ

1132
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

22/5/2021

220501-KTHT/BTN-CTCT/XL2021, Di dời cáp ngầm trên 

đường ĐT719 đoạn qua dự án Tổ hợp Khu Du Lịch Thung Lũng 

Đại Dương

Tổng giá trị: 43829220 VNĐ

1133
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
22/5/2021

220501/KTHT/TVH-CNKT/CP 2021, Công trình Chỉnh nghiên, 

di dời, trồng bổ sung cột bê tông tại Trà Vinh tháng 05/2021

Tổng giá trị: 77787554 VNĐ

1134
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

22/5/2021

22052021.01-KTHT/DCN-CONGTRINH/XL2021, Tháo dỡ, thu 

hồi, Lắp đặt thiết bị vô tuyến theo KH số 251/KH-KTTC, 452/KH-

KTTC, 509/KH-KV2-TUVT, 07/DCN-KTHT, 08/BB-DCN-

KTHT

Tổng giá trị: 98544857 VNĐ

1135
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

22/5/2021

220503-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai thu 

hồi acquy cũ hỏng tại 49 trạm BTS có địa hình khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh

Tổng giá trị: 144385339 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1136

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

24/5/2021

240501-KD/HĐMB-2021/DBN-SIEUTHIDBN, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3590000 VNĐ

1137

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
24/5/2021

240501-KD/HĐMB-2021/BLU-XNK, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4690000 VNĐ

1138

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
24/5/2021

240501/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7990000 VNĐ

1139
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
24/5/2021

240502-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi 

trạm tạm PYN8912 tại xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Tổng giá trị: 9590698 VNĐ

1140
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
24/5/2021

240521-KTHT/QBH-CNKT/XL 2021, Thực hiện tối ưu secter 

trạm 4G không hiệu quả năm 2021

Tổng giá trị: 28391044 VNĐ

1141

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel-

Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-091, 27/11/2015, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 11 Duy 

Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

24/5/2021

240501-KD/HĐMB-2021/DNG-TTBL-XNK VIETTEL, Mua 

sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 29490000 VNĐ

1142
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
24/5/2021

240501-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Rút RRU 4G và 

phụ kiện 44 trạm, đảm bảo cơ điện 03 trạm BTS tại Phú Yên

Tổng giá trị: 40714835 VNĐ

1143
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

24/5/2021

240501/KHA-CNCTCT/XL2021, Thực hiện di dời, nắn dịch 10 

tuyến cáp tại Nha Trang và Diên Khánh tháng 05/2021

Tổng giá trị: 52025634 VNĐ

1144
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

24/5/2021

240501-HT/PTO-CTCT/XL2021, Củng cố, kiên cố nhà trạm 

tháng 05/2021

Tổng giá trị: 121224844 VNĐ

1145
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

24/5/2021

240501-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Triển khai củng cố cột 

anten dây co trên địa bàn tỉnh Nam Định

Tổng giá trị: 190184680 VNĐ

1146
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
24/5/2021

0480-12/HT-HĐCTCSHT-2021/CNKTHGG-VTHGG, Hạ tầng 

cho thuê HGG0480-12

Tổng giá trị: 392202096 VNĐ

1147
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

24/5/2021

240514-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Thi công Xây dựng mở 

rộng hạ tầng cố định băng rộng năm 2021 tại 36 phần thầu gồm: 

Phần 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.9; 4.11; 4.13; 4.14; 4.19; 4.20; 

4.21; 4.23; 4.25; 4.26; 4.29; 4.30; 4.34; 4.35; 4.37; 4.38; 4.39; 

4.42; 4.45; 4.46; 4.48; 4.49; 4.50; 4.54; 4.59; 4.62; 4.63; 4.64; 

4.66; 4.70; 4.71 tại 39 tỉnh BGG, BKN, LSN, BNH, CBG, DBN, 

LCU, HGG, HNI, HPG, GYN, QNH, SLA, TBH, TQG, YBI, 

BTN, DNG, TTH, HTH, NAN, PYN, QNI, QNM, QTI, BDH, 

BDG, BPC, TNH, BTE, CMU, DNI, HCM, HUG, KGG, BLU, 

LAN, STG, VTU thuộc Gói thầu số 

3259.19/TĐ/VT/VTNet/050204-ĐTRR/VTNet/XL2021: Xây 

dựng mở rộng hạ tầng cố định băng rộng năm 2021 tại 63 tỉnh/TP

Tổng giá trị: 136643774396 VNĐ

1148

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-005, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, Phường 

Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn

25/5/2021

0004842/CNKTLSN-XNKVT, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4890000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1149

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-005, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, Phường 

Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn

25/5/2021

0004817/CNKTLSN-XNKVT, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7380000 VNĐ

1150
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

25/5/2021

250501-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Vv kéo cáp khắc phục sự 

cố kênh thuê riêng cho Công ty Truyền tải điện 1 tại Sơn La

Tổng giá trị: 14155595 VNĐ

1151

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-005, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, Phường 

Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn

25/5/2021

0005000/CNKTLSN-XNKVT, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

1152

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

25/5/2021

250501-KD/HĐMB-2021/DBN-SIEUTHIDBN, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19990000 VNĐ

1153
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

25/5/2021

210501/NBH-CTCT/XL2021, Triển khai tháo dỡ, thu hồi thiết bị 

RRU 4G của các sector không hiệu quả năm 2021

Tổng giá trị: 26275760 VNĐ

1154
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

25/5/2021

250501-KTHT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Trồng cột và củng 

cố tuyến cáp

Tổng giá trị: 32803540 VNĐ

1155 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
25/5/2021

2505/2021/TCXD, Cải tạo, sửa chữa SUB La Gi Chinh nhánh 

Bình Thuận

Tổng giá trị: 49522000 VNĐ

1156
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
25/5/2021

250521-HT/GLI-CTCT/XL2021, Thu hồi thiết bị theo kế hoạch 

509/KH-KTKV2 tại Gia Lai năm 2021

Tổng giá trị: 54847523 VNĐ

1157
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

25/5/2021

250501-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1509), Củng cố, bảo 

dưỡng nhà trạm theo CV2888 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Giai 

đoạn 2)

Tổng giá trị: 190461970 VNĐ

1158
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
25/5/2021

TQG0444-11-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

TQG0444-11

Tổng giá trị: 886926744 VNĐ

1159
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

25/5/2021

140505-QLDA/VIETTEL-VCC/DV2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

công trình DAS tại No2, No3 Ecohome Đông Ngạc 

Tổng giá trị: 1963458367 VNĐ

1160
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
26/5/2021

260507-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc kéo cáp nhiều đôi 

kênh truyền công ty EAGLE VINA - KCN TMTC

Tổng giá trị: 1920334 VNĐ

1161
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
26/5/2021

260501-KTHT/TQG-CTCT/XL 2021, Thực hiện lắp đặt tháo dỡ 

Anten 4G bổ xung tài nguyên Cell lưu lượng cao năm 2021 tại 

Tuyên Quang

Tổng giá trị: 2105173 VNĐ

1162
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

26/5/2021

260502-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Vận chuyển bộ xăng dầu 

đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS SLA0824 chạy máy 

phát điện Online tháng 5/2021

Tổng giá trị: 2833068 VNĐ

1163
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
26/5/2021

260501-KTHT/HGG-CTCT/XL 2021, Bốc dỡ vận chuyển thu hồi 

acquy 14 trạm BTS tại Hà Giang

Tổng giá trị: 3918474 VNĐ

1164
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
26/5/2021

260510-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thu hồi RRU 4G 

theo kế hoạch số 251/KH-KTTC

Tổng giá trị: 8538154 VNĐ

1165

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
26/5/2021

260504/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15490000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1166

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

26/5/2021

260501-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19990000 VNĐ

1167
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
26/5/2021

260509-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện thu hồi 

RRU 3G theo kế hoạch 2672021/KH-KTKV3

Tổng giá trị: 25107300 VNĐ

1168
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
26/5/2021

260501-HT/DLK-CTCT/CP2021, Tháo dỡ, thu hồi vật tư thiết bị 

và hoàn trả mặt bằng vị trí trạm DLK0572, DLK0376, DLK4707 

tỉnh Đắk Lắk

Tổng giá trị: 91507833 VNĐ

1169
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

26/5/2021

260501-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Vv thi công củng cố bảo 

dưỡng nhà trạm BTS SLA0378

Tổng giá trị: 97864719 VNĐ

1170

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lâm Đồng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-040, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 208 (số cũ 208B) đường Phan Đình 

Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 

Lâm Đồng

27/5/2021

270502/TTr-LDG-KHTH, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4118000 VNĐ

1171
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
27/5/2021

270501-KTHT/PYN-CNKTPYN/VC2021, Vận chuyển máy phát 

điện dầu 30KVA cho trạm Node PYN0051

Tổng giá trị: 8624000 VNĐ

1172
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

27/5/2021

270501-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Vv rút RRU theo Kế 

hoạch 452/KH-KTTC ký ngày 4/5/2021

Tổng giá trị: 13897716 VNĐ

1173

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

27/5/2021

270501-KD/HĐMB-2021/DBN-SIEUTHIDBN, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 28990000 VNĐ

1174
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
27/5/2021

270501-KTHT/VLG-VCC/XL 2021, CỦNG CỐ TUYẾN CÁP 

QUANG ĐỢT 2 NĂM 2021

Tổng giá trị: 147151313 VNĐ

1175
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

28/5/2021

280521/NBH-CTCT/XL2021, Thi công căn chỉnh dây co trạm 

BTS kế hoạch tháng 05/2021

Tổng giá trị: 19321966 VNĐ

1176
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
28/5/2021

280501-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Lắp dựng tuyến cột đổ gay 

theo PYC số 118/PYC-CNKTTNN

Tổng giá trị: 52377361 VNĐ

1177
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

28/5/2021

280501-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Củng cố 02 trạm có nguy cơ 

ngập lụt đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão

Tổng giá trị: 84705770 VNĐ

1178
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
28/5/2021

280501-HT/DLK-CTCT/CP2021, Thực hiện các giải pháp thêm 

cell, thu hồi thiết bị phục vụ nhu cầu ƯCTT và sản xuất kinh 

doanh tại Đắk Lắk

Tổng giá trị: 152528379 VNĐ

1179

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
29/5/2021

280502/Ttr-CNKTHUG-0006207, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 11490000 VNĐ

1180
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
29/5/2021

290503-KTHT/DTP-VCC CNKT/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi cột 

anten, thiết bị, phụ trợ và hoàn trả mặt bằng trạm DTP0568

Tổng giá trị: 31619632 VNĐ

1181
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
29/5/2021

290504-KTHT/DTP-VCC CNKT/XL 2021, Cải tạo, sửa chữa 

nhà trạm xuống cấp theo công văn 2888 tại Hồng Ngự

Tổng giá trị: 414811348 VNĐ

1182
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

30/5/2021

AGG0071-11-XHH/CNVT-AGG/2021, Hạ tầng cho thuê 

AGG0071-11

Tổng giá trị: 608454924 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1183
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hoá

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

31/5/2021

310501-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

Thêm Cell 04 trạm bổ sung lưu lượng phục vụ vật chất khu cách 

ly Covid trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo kế hoạch 115/KH-

TKTƯVT

Tổng giá trị: 14642047 VNĐ

1184
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

31/5/2021

310501-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị 

theo kế hoạch 251/KH-KTTC

Tổng giá trị: 39487763 VNĐ

1185
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
31/5/2021

310508-KTHT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện củng cố 

di dời cột, cáp mở rộng đường Trần Phú và Nguyễn Văn Linh

Tổng giá trị: 52013696 VNĐ

1186
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
31/5/2021

310521-HT/GLI-CTCT/XL2021, Lắp đặt và thu hồi thiết bị theo 

kế hoạch 251/KH-KTTC tại Gia Lai năm 2021

Tổng giá trị: 105726624 VNĐ

1187
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
31/5/2021

310502-XDHT/HCM-CTCT/HĐCT-2021, Cải tạo củng cố các 

nhà trạm HCM0120, HCM0340, HCM1324, HCM1483, 

HCM1505, HCM1544, HCM1558, HCM1794, HCM1950, 

HCM2392, HCM3580, HCM3594, HCM3609, HCM3610, 

HCM3617, HCM3626, HCM4381

Tổng giá trị: 361000678 VNĐ

1188
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
31/5/2021

0624/XHH/VTCTO-2021, Hạ tầng cho thuê CTO0624

Tổng giá trị: 776391000 VNĐ

1189

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
1/6/2021

010601/TTr-CNKTHUG-0006489, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 8990000 VNĐ

1190

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-035, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 374B đường Nguyễn Thái Học, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

1/6/2021

010601/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

1191
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

1/6/2021

010621/NBH-CTCT/XL2021, Di chuyển địa điểm kênh truyền 

thuộc Dự án mạng WAN ký kết với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Tổng giá trị: 20302792 VNĐ

1192
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

1/6/2021

NDH0153-11-XHH/CNKT-NDH/2021, Hạ tầng cho thuê 

NDH0153-11

Tổng giá trị: 158400000 VNĐ

1193
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

1/6/2021
010621-CP/DNI-CNKT/XL2021, Thu hồi trạm

Tổng giá trị: 309763026 VNĐ

1194
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
1/6/2021

HDG0901/XHH/CNKT-HDG/2021, Hạ tầng cho thuê HDG0901

Tổng giá trị: 1243302324 VNĐ

1195
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
1/6/2021

HDG0811/XHH/CNKT-HDG/2021, Hạ tầng cho thuê HDG0811

Tổng giá trị: 1263102324 VNĐ

1196

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
2/6/2021

020602/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

1197

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

2/6/2021

020601-KD/HĐMB-2021/DBN-SIEUTHIDBN, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4490000 VNĐ

1198
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
2/6/2021

020621-HT/GLI-CTCT/XL2021, Lắp đặt thiết bị theo kế hoạch 

533/KH-KTKV2 tại Gia Lai năm 2021

Tổng giá trị: 20055681 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1199
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

2/6/2021

020601-KTHT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Swap thiết bị BTS 

từ 2G1800 sang 900 và Tối ưusector, trạm 4G không hiệu quả 

năm 2021

Tổng giá trị: 25043320 VNĐ

1200
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

2/6/2021
240221-CP/DNI-CNKT/XL2021, Tháo dỡ thu hồi theo KH84

Tổng giá trị: 88334000 VNĐ

1201
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

2/6/2021

020601-KTHT/VTU-VCC/XL2021, Thi công di dời nắn dịch 

tuyến cáp phục vụ chỉnh trang đô thị, mở rộng đường tháng 

06/2021 tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng giá trị: 167992546 VNĐ

1202
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
2/6/2021

381/HĐCTHTN-2021/CNKTTNH-VTTNH, Hạ tầng cho thuê 

TNH0381

Tổng giá trị: 187302324 VNĐ

1203
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

2/6/2021

QNH0801-11-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê 

QNH0388-12

Tổng giá trị: 209999988 VNĐ

1204 Công ty TNHH VIETTEL-CHT

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0500589150, 11/04/2008, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 

Km29, Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hoà, 

Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

3/6/2021

030601-TTr-CNKTGLI, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4461600 VNĐ

1205 Công ty TNHH VIETTEL-CHT

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0500589150, 11/04/2008, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 

Km29, Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hoà, 

Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

3/6/2021

030602/TTr-CNKTGLI, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4461600 VNĐ

1206
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

3/6/2021

030601-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Lắp đặt thiết bị di chuyển 

AGG từ SLA0096 đến SLA0100

Tổng giá trị: 16677393 VNĐ

1207
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
3/6/2021

0436/HĐCT-2021/VCC-HANAM, Hạ tầng cho thuê HNM0436

Tổng giá trị: 979301400 VNĐ

1208
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
3/6/2021

0436/HĐCT-2021/VCC-HNM, Hạ tầng cho thuê HNM0436

Tổng giá trị: 979301400 VNĐ

1209

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

4/6/2021

030602-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17990000 VNĐ

1210

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
4/6/2021

040601/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19990000 VNĐ

1211
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
4/6/2021

040668-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Thi công kéo 

cáp, di chuyển nắn dịch do điện lực chỉnh trang huyện Khoái Châu, 

huyện Kim Động

Tổng giá trị: 326932112 VNĐ

1212
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

4/6/2021

040601-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Củng cố, bảo dưỡng cột, 

nhà trạm sau kiểm định theo Công văn 3208/VTNet-

BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 541440031 VNĐ

1213
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
5/6/2021

120401-CP/QNM-CTCT/XL2021, Triển khai các giải pháp lõm, 

khắc phục PAKH tại Quảng Nam theo tờ trình 790/TTr-QNM-

KTHT và 34/TTr-QNM-KTHT

Tổng giá trị: 18699967 VNĐ

1214
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

5/6/2021

050601-KTHT/BTN-CTCT/XL2021, Lắp bổ sung trạm cosite 

3BT535

Tổng giá trị: 20446125 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1215
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
5/6/2021

040621-KTHT/TVH -CNKT/CC 2021, Triển khai thực hiện thu 

hồi anten, lắp bổ sung Triplecxer và tối ưu sector 4G tại Trà Vinh

Tổng giá trị: 30155828 VNĐ

1216
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
5/6/2021

140401-CP/QNM-CTCT/XL2021, Triển khai di dời các đoạn 

tuyến cáp quang truyền dẫn, CĐBR tại Đại Lộc, Hội An, Điện 

Bàn tháng 4/2021

Tổng giá trị: 59270855 VNĐ

1217 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
5/6/2021

0506/2021/TCXD, Cải tạo, sửa chữa văn phòng

Tổng giá trị: 92095000 VNĐ

1218
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

5/6/2021

050601-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1573), Củng cố, bảo 

dưỡng nhà trạm theo CV2888 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Giai 

đoạn 3)

Tổng giá trị: 180646336 VNĐ

1219
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
5/6/2021

050601-KTHT/LDG-VCC/XL2021, Đổ bê tông nhà trạm các 

huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và một phần Bảo Lộc

Tổng giá trị: 611547295 VNĐ

1220
Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-018, 30/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, Phường 

Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên 

Giang

6/6/2021

0934-11-XHH/CNVT-KGG/2021, Hạ tầng cho thuê KGG0934-

11

Tổng giá trị: 56760000 VNĐ

1221
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
6/6/2021

060101-CP/QNM-CTCT/XL2021, Triển khai các giải pháp bổ 

sung tài nguyên cell lưu lượng cao và di chuyển thuê bao dịp Tết 

Âm Lịch năm 2021 theo Kế hoạch 630/KH-KTTC

Tổng giá trị: 75276192 VNĐ

1222
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
7/6/2021

090621-KTHT/TVH -CNKTTVH/CP 2021, Triển khai thi công 

cáp nhiều đôi dịch vụ Kênh thuê riêng cho nhà máy Điện Gió số 3 

Duyên Hải

Tổng giá trị: 14677706 VNĐ

1223
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

7/6/2021

070601-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Lắp bổ sung thêm anten 

twinbeam, rút RRU theo Kế hoạch 251/KH-KTTC ký ngày 

12/05/2021

Tổng giá trị: 19236118 VNĐ

1224
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
7/6/2021

120301-CP/QNM-CTCT/XL2021, Triển khai di dời các tuyến 

cáp quang theo phiếu yêu cầu số 132/PCY-QNM-VHKT

Tổng giá trị: 24011272 VNĐ

1225
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
7/6/2021

140504/VIETTEL QUẢNG NAM-VCC/XL2020, Tháo dỡ thu 

hồi viba không sử dụng theo kế hoạch 208/KH-KTTC-TD

Tổng giá trị: 96643481 VNĐ

1226
Công ty Quản lý tài sản Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-160, 02/04/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà The Light, đường 

Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội

7/6/2021

070601/QLTNT.VAM-VCC/2021/HĐPTV-SXKD, Thi công sửa 

chữa kho Viettel Trần Phú-Kon Tum

Tổng giá trị: 166450000 VNĐ

1227
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

7/6/2021

070601-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Bổ sung tài nguyên cho các 

cell lưu lượng cao phục vụ khu vực cách ly Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang theo kế hoạch 114/KH-TKTƯVT

Tổng giá trị: 240414768 VNĐ

1228

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

8/6/2021

080604/TTr-CNKT NTN, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 2990000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1229
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

8/6/2021

080601-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Thay thế cáp chống sóc 

cắn tuyến cáp quang SLA811-MX(SLA161-SLA163) theo báo 

cáo số 2275/1610/BC-SLA-KTHT

Tổng giá trị: 12305199 VNĐ

1230
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
8/6/2021

080602-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai thu hồi RRU 

theo kế hoạch thêm cell bổ sung tài nguyên số 251/KH-KTTC

Tổng giá trị: 12988826 VNĐ

1231
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
8/6/2021

290302-CP/QNM-CTCT/XL2021, Triển khai thêm Cell 4G 900 

để hủy vị trí QNM0607 do dân kiện

Tổng giá trị: 13307638 VNĐ

1232
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
8/6/2021

150621-KTHT/TVH -CNKTTVH/CP 2021, Triển khai thi công 

cáp nhiều đôi dịch vụ Kênh thuê riêng cho nhà máy Điện Gió 

Ecotech Trà Vinh

Tổng giá trị: 13728546 VNĐ

1233

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

8/6/2021

080601-KD/HĐMB-2021/DBN-SIEUTHIDBN, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19990000 VNĐ

1234
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
8/6/2021

070501-CP/QNM-CTCT/XL2021, Di dời hai đoạn tuyến cáp tại 

Tam Kỳ, Điện Bàn theo PYC số 280/PYC-CNKT QNM

Tổng giá trị: 37852842 VNĐ

1235
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

8/6/2021

080601-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Xây dựng các tuyến 

truyền dẫn cáp quang tại Nam Định

Tổng giá trị: 274675845 VNĐ

1236
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

9/6/2021

090601-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Thi công móng nhà, lắp 

dựng phòng máy lắp ghép nhà C04 thay thế nhà outdoor trạm 

SLA0466 và lắp thêm cell trạm eSL00631 theo kế hoạch 99/KH-

TKTUVT ký ngày 3/5/2021

Tổng giá trị: 29518931 VNĐ

1237
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
9/6/2021

090601-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Tháo dỡ, di dời trụ bê tông tại Tp.Bạc Liêu, Tx.Giá Rai và các 

huyện Phước Long, Hồng Dân, Hòa Bình, Đông Hải

Tổng giá trị: 50107382 VNĐ

1238
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
9/6/2021

09601-KTHT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2021, Củng cố, 

dịch chuyển, di dời hạ tầng trạm BTS, tuyến truyền dẫn, trạm cố 

định băng rộng tại tỉnh Lào Cai tháng 6/2021

Tổng giá trị: 153778848 VNĐ

1239
Viettel Đồng nai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

10/6/2021
100321-CP/DNI-CNKT/XL2021, kéo dây ac

Tổng giá trị: 127322580 VNĐ

1240
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
10/6/2021

100602-KTHT/HDG-CTCT/XL2021, Triển khai Củng cố nắn 

dịch tuyến cáp quang, tuyến cột tháng 6/2021 trên địa bàn tỉnh 

Hải Dương

Tổng giá trị: 237357185 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1241
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
10/6/2021

10401-KTHT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2021, Củng cố, 

dịch chuyển, di dời hạng tầng trạm BTS, tuyến truyền dẫn, trạm cố 

định băng rộng tại tỉnh Lào Cai tháng 4/2021

Tổng giá trị: 253450990 VNĐ

1242
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

10/6/2021
QNH1249-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê QNH1249

Tổng giá trị: 491999970 VNĐ

1243
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

10/6/2021

100601-BQLDA/VTNet-VCC/DV 2021, Ứng cứu thông tin bão, 

lũ năm 2021

Tổng giá trị: 9748690512 VNĐ

1244

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
11/6/2021

100603-KD/HDDV-2021/BNH-XIAOMI-BN, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4790000 VNĐ

1245
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

11/6/2021

110601-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Thi công củng cố nhà trạm 

thấm dột theo công văn 1132/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 27221559 VNĐ

1246
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
11/6/2021

110601-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai tháo, lắp thiết 

bị phục vụ lắp đặt cột bao trạm HDG0373, HDG0858- TP Hải 

Dương

Tổng giá trị: 45443050 VNĐ

1247
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
11/6/2021

11501-KTHT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL2021, Củng cố, 

dịch chuyển, di dời hạ tầng trạm BTS, tuyến truyền dẫn, trạm cố 

định băng rộng tại tỉnh Lào Cai tháng 5/2021

Tổng giá trị: 211958021 VNĐ

1248
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

12/6/2021

120601-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Tháo dỡ, hạ tải thiết bị 

phòng chống bão số 2 năm 2021

Tổng giá trị: 29529025 VNĐ

1249
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
12/6/2021

120601-KTHT/BTE-CTCT/XL2021, Sửa chữa, gia cố 21 trạm 

sau kiểm định theo văn bản 3208/VTNet-BQLDAHTVT tại tỉnh 

Bến Tre

Tổng giá trị: 65808551 VNĐ

1250
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
14/6/2021

140601-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai lắp đặt bổ sung 

thiết bị 4G phục vụ Cell lưu lượng cao theo KH số 115/KH-

TKTUVT

Tổng giá trị: 1446181 VNĐ

1251
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
14/6/2021

140602-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Cải tạo đường điện AC tại 

trạm HDG0219-11 và HDG0127-11- Huyện Bình Giang- Hải 

Dương

Tổng giá trị: 13097146 VNĐ

1252
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
14/6/2021

140601-KHDN/LDG - VCC/XL 2021, Kéo cáp kênh truyền DA 

năng lượng điện gió Công ty Đại Dương

Tổng giá trị: 17130017 VNĐ

1253 Công ty TNHH VIETTEL-CHT

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0500589150, 11/04/2008, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 

Km29, Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hoà, 

Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

14/6/2021

140601/VIETTEL-CHT, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 21104820 VNĐ

1254
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
15/6/2021

040101-CP/QNM-CTCT/XL2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị theo 

kế hoạch số 131/KH-KTKV2

Tổng giá trị: 6350896 VNĐ

1255

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Kon Tum

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-031, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 280, Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

15/6/2021

150602/TTr-CNKTKTM-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6990000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1256
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
15/6/2021

150602-CP/QNM- CTCT/XL2021, triển khai trạm tạm 

QNM8915 theo tờ trình số 1313/TTR-QNM-KTHT Tại Hiệp 

Đức - Quảng Nam

Tổng giá trị: 16955749 VNĐ

1257

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

15/6/2021

05106/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19990000 VNĐ

1258

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

15/6/2021

140602-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19990000 VNĐ

1259
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
15/6/2021

120302-CP/QNM-CTCT/XL2021, Triển khai lắp đặt tuyến viba 

QNM0489-QNM0556 phục vụ nâng cấp và giải nghẽn trạm 

3QM556 và tháo dỡ thu hồi 10 tuyến viba theo phiếu trao đổi 

công việc số 187/TĐCV-KTTC tại Quảng Nam

Tổng giá trị: 25092700 VNĐ

1260
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
15/6/2021

150601-KTHT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Chuyển thiết bị từ 

PM nhà container xuống cấp sang PM nhà xây X04 trạm 

PYN0087, PYN0132 tại Phú Yên

Tổng giá trị: 49818363 VNĐ

1261
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

15/6/2021

150601-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Củng cố, di dời 10 tuyến 

truyền dẫn tháng 6/2021

Tổng giá trị: 105657585 VNĐ

1262
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
16/6/2021

160601-KTHT/HGG-CTCT/XL 2021, Triển khai củng cố tuyến 

truyền dẫn từ trạm HGG0038 xã Sơn Vĩ đến trạm HGG0055 xã 

Khâu Vai, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang

Tổng giá trị: 14779455 VNĐ

1263
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

18/6/2021

180601/NBH-CTCT/XL2021, Triển khai tháo dỡ, thu hồi và lắp 

đặt các giải pháp nguồn chi phí của kế hoạch bổ sung tài nguyên 

cell lưu lượng cao năm 2021

Tổng giá trị: 6798260 VNĐ

1264
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
18/6/2021

180602-HT/HUG-CTCT/XL2021, Di dời củng cố mạng truyền 

dẫn và ngoại vi tháng 06/2021

Tổng giá trị: 160018093 VNĐ

1265
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
18/6/2021

180601-HT/HUG-CTCT/XL2021, Củng cố sửa chữa nhà trạm 

tháng 06/2021

Tổng giá trị: 295884489 VNĐ

1266

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
19/6/2021

190601/TTr-CNKTHUG-0007740, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7190000 VNĐ

1267
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
19/6/2021

190601-KTHT/HBH-CNKT CTCT/XL2021, Triển khai kéo cáp 

củng cố tuyến truyền dẫn HBH0261-HBH0388 xã Tân Dân, 

huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Tổng giá trị: 62633760 VNĐ

1268
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
19/6/2021

2006/HĐMBLĐ-2021/QNM-CNKT QNM, Mua bán lắp đặt hệ 

thống camera giám sát

Tổng giá trị: 112810500 VNĐ

1269
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
19/6/2021

2406/HĐMBLĐ-2021/QNM-CNKT QNM, Mua bán lắp đặt hệ 

thống camera giám sát tại khu cách ly

Tổng giá trị: 396414480 VNĐ

1270

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
20/6/2021

183.21/TTr-CNKTDTP-PKD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16440000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1271
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
20/6/2021

0450-11/XHH/VTCTO-2021, Hạ tầng cho thuê CTO0450-11

Tổng giá trị: 448890024 VNĐ

1272
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
20/6/2021

0273-11/XHH/VTCTO-2021, Hạ tầng cho thuê CTO0273-11

Tổng giá trị: 494346006 VNĐ

1273
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà 

Giang

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
21/6/2021

210601-KTHT/HGG-CTCT/XL 2021, Triển khai di chuyển hộp 

cáp HGG0307-GN11-SN12 tại xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng 

Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Tổng giá trị: 2371507 VNĐ

1274
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
21/6/2021

210602-VTS/BTE-VCC/XL2021, Kéo tuyến cáp nhiều sợi cho 

khách hàng Công ty Năng lượng tái tạo Bến Tre

Tổng giá trị: 19611988 VNĐ

1275
Viettel Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội
Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
21/6/2021

210661-XDHT/HNI-CTCT/XL2021, Triển khai RRU, lắp đặt 

thêm cell 4G bổ sung tài nguyên 4G cho khu vực cách ly Covid tại 

tòa nhà A1-A2, Tứ Hiệp, Hoàng Mai

Tổng giá trị: 20600501 VNĐ

1276
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
21/6/2021

210601-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Củng cố nhà trạm thấm 

dột theo Cv số 1362/VTNet-BQLDAHTVT trạm HDG0027, 

HDG0247 tại TP Hải Dương

Tổng giá trị: 24197322 VNĐ

1277
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

21/6/2021

2001-KD/HĐMB-2021/BGG-VTBGG, Cung cấp các sản phẩm 

thiết bị công nghệ thông tin

Tổng giá trị: 218142100 VNĐ

1278

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

22/6/2021

220601/TTr-HDG-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 11990000 VNĐ

1279
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
22/6/2021

220603-VTS/BTE-VCC/XL2021, Kéo tuyến cáp nhiều sợi cho 

khách hàng Công ty Năng lượng VPL

Tổng giá trị: 19611988 VNĐ

1280
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
22/6/2021

220601-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Bổ sung tài nguyên cell lưu 

lượng cao năm 2021 (Phần tháo dỡ sau tối ưu)

Tổng giá trị: 26164295 VNĐ

1281
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
22/6/2021

220603-KTHT/BTE-CTCT/XL2021, Di dời cột , cáp quang 

tháng 06/2021 tại tỉnh Bến Tre

Tổng giá trị: 232530754 VNĐ

1282
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
22/6/2021

0456-12/XHH/VTCTO-2021, Hạ tầng cho thuê CTO0456-12

Tổng giá trị: 468672000 VNĐ

1283
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
22/6/2021

0140-13/XHH/VTCTO-2021, Hạ tầng cho thuê CTO0140-13

Tổng giá trị: 536857200 VNĐ

1284
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
22/6/2021

0640/XHH/VTCTO-2021, Hạ tầng cho thuê CTO0640

Tổng giá trị: 693509982 VNĐ

1285

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

23/6/2021

230601/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 11690000 VNĐ

1286
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
23/6/2021

230601-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Di dời phòng máy trạm 

QTI0008 (BCHQS huyện Hướng Hóa)

Tổng giá trị: 69537252 VNĐ

1287
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

23/6/2021

2009-KD/HĐMB-2021/BGG-VTBGG, Cung cấp các sản phẩm 

thiết bị công nghệ thông tin

Tổng giá trị: 338957300 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1288

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

24/6/2021

240601-KD/HĐMB-2021/DBN-SIEUTHIDBN, Mua sắm hàng 

hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6580000 VNĐ

1289
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
24/6/2021

240601-HT/BKN-CTCT/XL2021, Triển  khai kết nối đường 

truyền số liệu truyên dùng tư Viettel sang VNPT theo tờ trình số 

776/TTr-BKN-KHDN

Tổng giá trị: 61524289 VNĐ

1290
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Th'ành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
24/6/2021

0361-12/XHH/VTCTO-2021, Hạ tầng cho thuê CTO0361-12

Tổng giá trị: 437303988 VNĐ

1291
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

25/6/2021

250601-BQLDA/VTNet -VCC/DV 2021, Cung cấp dịch vụ lắp 

đặt thiết bị Macro, RRU, Smallcell, Repeater, Femto cell, pico tại 

khu vực miền Trung

Tổng giá trị: 115777910 VNĐ

1292

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

26/6/2021

260601/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9990000 VNĐ

1293

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
26/6/2021

260601/TTr-CNKTHPG_KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 14490000 VNĐ

1294

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

27/6/2021

07306/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 2590000 VNĐ

1295

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

27/6/2021

270601-KHTH/HĐMB-2021/LC-BACDO, Mua sắm hàng hóa 

nhỏ lẻ phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19490000 VNĐ

1296

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
28/6/2021

280601/TTr-CNKTHUG-0008292, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 2780000 VNĐ

1297

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

28/6/2021

07606/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6940000 VNĐ

1298

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-036, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

269-271-273 Trần Hưng Đạo, Phường Bình 

Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận

28/6/2021

0186/TTr-BTN-KD, Mua sắm hàng hóa nhỏ lẻ phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 19990000 VNĐ

1299
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
28/6/2021

280601-XHH/CNVT-LDG0822/2021, Hạ tầng cho thuê 

LDG0822

Tổng giá trị: 1099494000 VNĐ

1300
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

1/7/2021

007/HĐKT/QNH-CNKT/2021, Vận chuyển nhiên liệu cho các 

trạm biển đảo, biên giới không điện lưới, trên địa bàn Quảng Ninh 

tháng 07/2021

Tổng giá trị: 16317600 VNĐ

1301 Công ty TNHH VIETTEL-CHT

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0500589150, 11/04/2008, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 

Km29, Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hoà, 

Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

1/7/2021

193A/VTDC-VCC/2021, Hợp đồng cung cấp vật tư và thuê nhân 

công phục vụ tách tuyến cáp 01 kết nối từ Hoàng Hoa Thám đi 

Bình Dương

Tổng giá trị: 37702425 VNĐ

1302
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

1/7/2021

010701-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Di dời tuyến cáp trên địa 

bàn thành phố Bắc Giang theo tờ trình 1475/TTr-BGG-KTHT

Tổng giá trị: 42566461 VNĐ

1303
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
1/7/2021

010701NAN/HĐDVVC/2021, Thuê khoán kinh phí vận chuyển 

nhiên liệu phục vụ chạy máy phát điện tại các trạm không có điện 

lưới

Tổng giá trị: 54835527 VNĐ

1304
Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-024, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
1/7/2021

002- CP/BNH-CTCT/MB2021, Lắp đặt camera cho khu cách ly 

tại bệnh viện sản nhi Bắc Ninh

Tổng giá trị: 79607000 VNĐ

1305
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

1/7/2021

01072021.02-KTHT/DCN-CONGTRINH/XL2021, Củng cố cáp 

di dời, nắn dịch, thay thế cáp chống gặm nhấm, trồng cột khắc 

phục sự cố theo WO báo hỏng trên hệ thống.

Tổng giá trị: 228175359 VNĐ
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1306
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

1/7/2021

HTH0088-11HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTHTH-VTHTH, Hạ 

tầng cho thuê trạm HTH0088-11

Tổng giá trị: 230220000 VNĐ

1307
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

1/7/2021

THA0330-14-XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA0330-14

Tổng giá trị: 258000000 VNĐ

1308
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
1/7/2021

NAN0658-12-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 

tầng cho thuê trạm NAN0658-12

Tổng giá trị: 300000000 VNĐ

1309
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

1/7/2021

QNH0234-12-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH0234-12

Tổng giá trị: 305454545 VNĐ

1310
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

1/7/2021

010701-HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm TBH0302-11

Tổng giá trị: 317659140 VNĐ

1311
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

1/7/2021

THA1896-11-XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA1896-11

Tổng giá trị: 324000000 VNĐ

1312
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

1/7/2021

HTH0527-11HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTHTH-VTHTH, Hạ 

tầng cho thuê trạm HTH0527-11

Tổng giá trị: 396660000 VNĐ

1313
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1/7/2021

010706-XDHT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai di dời 

cáp phục vụ việc triển khai dự án cầu vượt cho người đi bộ trên 

đường Võ Nguyên Giáp tại khu vực cảng hàng không quốc tế Nội 

Bài

Tổng giá trị: 477098600 VNĐ

1314
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

1/7/2021

HTH0695HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTHTH-VTHTH, Hạ tầng 

cho thuê trạm HTH0695

Tổng giá trị: 676800000 VNĐ

1315
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
1/7/2021

LCU0336-11-XHH/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI 

CHÂU, Hạ tầng cho thuê trạm LCU0336-11

Tổng giá trị: 696000000 VNĐ

1316
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
1/7/2021

VLG0414-11-XHH/CNVT-VLG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VLG0414-11

Tổng giá trị: 720000000 VNĐ

1317
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

1/7/2021

NDH0817-XHH/CNVT-NDH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

NDH0817

Tổng giá trị: 918000000 VNĐ

1318
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
1/7/2021

STG0550-XHH/CNVT-STG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

STG0550

Tổng giá trị: 1188000000 VNĐ

1319
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

1/7/2021

HTH0698HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTHTH-VTHTH, Hạ tầng 

cho thuê trạm HTH0698

Tổng giá trị: 1504920000 VNĐ

1320
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

1/7/2021

HTH0696HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTHTH-VTHTH, Hạ tầng 

cho thuê trạm HTH0696

Tổng giá trị: 1528800000 VNĐ

1321
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
2/7/2021

020701-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Cải tạo đường điện AC tại 

trạm HDG0431- Huyện Ninh Giang- Hải Dương

Tổng giá trị: 21410041 VNĐ

1322
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
2/7/2021

020704-KTHT/DTP-VCC CNKT/XL 2021, Thu hồi thiết bị sau 

khi thêm cell 4G lưu lượng cao kế hoạch 251/KH-KTTC và giải 

pháp SRAN phát sóng 3G trên hạ tầng 4G theo kế hoạch 24/KH-

DTP

Tổng giá trị: 25978561 VNĐ

1323
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
2/7/2021

020722-KTHT/QBH-CNKT/XL 2021, Triển khai lắp xe cơ động 

phục vụ di dời trạm QBH0106

Tổng giá trị: 51520015 VNĐ

1324
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
2/7/2021

020721-KTHT/QBH-CNKT/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi hoàn trả 

mặt bằng trạm di dời QBH0106

Tổng giá trị: 64453260 VNĐ

1325
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2/7/2021

020708-XDHT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai di dời 

cáp phục vụ củng cố mạng lưới trước mùa mưa bão trên địa bàn 

huyện Hoài Đức, Đan Phượng

Tổng giá trị: 87475532 VNĐ

1326
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

2/7/2021

VPC0652-11-XHH/CNKT-VPC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VPC0652-11

Tổng giá trị: 163348560 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1327
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

2/7/2021

VPC0309-21-XHH/CNVT-VPC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VPC0309-21

Tổng giá trị: 173623500 VNĐ

1328
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

2/7/2021

BTN0123-13/HĐTVT-2021/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng cho 

thuê trạm BTN0123-13

Tổng giá trị: 348000000 VNĐ

1329
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
2/7/2021

020705-KTHT/DTP-VCC CNKT/XL 2021, Cải tạo, sửa chữa 

nhà trạm xuống cấp  theo công văn 2888 tại TP Cao Lãnh

Tổng giá trị: 410742650 VNĐ

1330
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

2/7/2021

020701-KTHT/TBH-VCC/XL2021, lắp đặt camera giám sát tại 

cơ sở cách ly tập trung của các đơn vị dân sự trên địa bàn tỉnh thái 

bình

Tổng giá trị: 587912094 VNĐ

1331
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

2/7/2021

020701-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai hạ tầng Wifi tại khu 

vực Tỉnh ủy, Quảng Trường, Khu du lịch Tây Thiên tại Vĩnh Phúc

Tổng giá trị: 737049982 VNĐ

1332
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
2/7/2021

HYN0579-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HYN0579

Tổng giá trị: 1084083060 VNĐ

1333

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Kon Tum

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-031, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 280, Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

3/7/2021

030701/TTr-CNKTKTM, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 6490000 VNĐ

1334
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
3/7/2021

030701-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Khắc phục tuyến cáp 

TTH0221-TTH0196, TTH0221-TTH0054, TTH8101-NTH9101

Tổng giá trị: 65755919 VNĐ

1335
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

3/7/2021

03072021.01-KTHT/DCN-CONGTRINH/XL2021, Triển khai 

củng cố nhà trạm, lắp đặt thiết bị, di dời, thu hồi vật tư không sử 

dụng

Tổng giá trị: 186051467 VNĐ

1336
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
3/7/2021

030701-XHH/CNVT-LDG0788/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0788

Tổng giá trị: 774060000 VNĐ

1337
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
5/7/2021

050701-HT/HGG-CTCT/XL 2021, Gia cố 15 nhà container chưa 

lợp mái tôn tại Hà Giang

Tổng giá trị: 1427010 VNĐ

1338

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
5/7/2021

050703/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 6790000 VNĐ

1339

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Kon Tum

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-031, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 280, Đường Trần Hưng Đạo, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

5/7/2021

050701/TTr-CNKTKTM, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 10490000 VNĐ

1340
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
5/7/2021

0507- ĐT/STG –CTCT/XL 2021, Thi công cáp hình số 8 12Fo 

Kho bạc tỉnh Sóc Trăng

Tổng giá trị: 11477933 VNĐ

1341

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

5/7/2021

01907/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 16490000 VNĐ

1342
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
5/7/2021

18/HĐMS-BKN/2021, Hợp đồng mua bán Camera

Tổng giá trị: 49280000 VNĐ

1343 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
5/7/2021

050701-HNI/HĐMBLĐ-2021/PKD-VTP, Hợp đồng mua bán và 

lắp đặt thiết bị ampli, loa hộp...

Tổng giá trị: 164307000 VNĐ

1344
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

5/7/2021

KHA0196-12-XHH/CNVTKHA-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

KHA0196-12

Tổng giá trị: 249600000 VNĐ

1345
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
5/7/2021

050701/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI0461-11), Hạ tầng cho 

thuê trạm HNI0461-11

Tổng giá trị: 349125420 VNĐ

1346
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

5/7/2021

BTN0300-11/HĐTVT-2021/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng cho 

thuê trạm BTN0300-11

Tổng giá trị: 378000000 VNĐ

1347
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 5/7/2021

050701-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0841), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0841

Tổng giá trị: 564365091 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1348
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

5/7/2021

050701-BQLDA/VTNet -VCC/PTV 2021, Gói thầu số 

3331.20/TĐ/VT/VTNet/090319/ĐTRR/KV2/PTV2021: Cung 

cấp dịch vụ lắp đặt bổ sung anten đa băng tại khu vực miền Trung

Tổng giá trị: 6877819811 VNĐ

1349
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

5/7/2021

050703-BQLDA/VTNet-LD VCC-ACT/PTV 2021, Thi công gói 

thầu số 3332.20/TĐ/VT/VTNet/090323/ĐTRR/KV3/PTV2021: 

Cung cấp dịch vụ lắp đặt bổ sung anten đa băng tại khu vực miền 

Nam

Tổng giá trị: 8600476613 VNĐ

1350
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

5/7/2021

050702-BQLDA/VTNet -VCC/PTV 2021, Gói thầu số 

3332.20/TĐ/VT/VTNet/090314/ĐTRR/KV1/PTV2021:  Cung 

cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị Macro, RRU, Smallcell, Repeater, 

Femto cell, pico tại khu vực miền Bắc

Tổng giá trị: 15626458016 VNĐ

1351

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
6/7/2021

060705/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 2590000 VNĐ

1352
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
6/7/2021

06072021/HBH-CTCT/072021, Cung cấp thiết bị và dịch vụ lắp 

đặt camera giám sát khu cách ly tập trung tại các huyện Cao 

Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Mai Châu

Tổng giá trị: 256395700 VNĐ

1353

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
7/7/2021

070702/TTr-CNKTHPG-TT1, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12290000 VNĐ

1354
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
7/7/2021

080701-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Triển khai cáp nhiều đôi dịch vụ Kênh thuê riêng cho Công Ty Cổ 

Phần Điện Gió Kosy Bạc Liêu

Tổng giá trị: 52961717 VNĐ

1355
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

7/7/2021

070701-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Di dời, nắn dịch 07 tuyến cố 

định băng rộng tháng 7/2021

Tổng giá trị: 90430992 VNĐ

1356
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
7/7/2021

070710/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI4130-11), Hạ tầng cho 

thuê trạm HNI4130-11

Tổng giá trị: 230071440 VNĐ

1357
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
7/7/2021

70708/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI3551-11), Hạ tầng cho 

thuê trạm HNI3551-11

Tổng giá trị: 272464260 VNĐ

1358
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

7/7/2021

PTO0338-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CTPTO0338-11

Tổng giá trị: 1287000000 VNĐ

1359

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

8/7/2021
080701/TTr-HDG-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4990000 VNĐ

1360

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
8/7/2021

080702-KD/HĐDV-2021/BNH-XNK VIETTEL-BN, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 9990000 VNĐ

1361
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
8/7/2021

080721-KTHT/QBH-CNKT/XL 2021, Thu hồi, điều chuyển ắc 

quy chì phục vụ vận hành khai thác.

Tổng giá trị: 10447605 VNĐ

1362

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

8/7/2021

02807/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 15490000 VNĐ

1363

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

8/7/2021

080701-KD/HĐMB-2021/DBN-VIETTELSTORE, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19490000 VNĐ

1364
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

8/7/2021

080701-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi, swap thiết 

bị thiết bị theo các kế hoạch 708/KH-KTTC, 452/KH-KTTC, 

586/KH-KTTC và 756/KH-KTTC

Tổng giá trị: 105464080 VNĐ

1365
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

8/7/2021

080701-HT/TGG-VCC/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi trạm BTS 

TGG0012, TGG0328, TGG0467

Tổng giá trị: 159385897 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
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Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1366
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
8/7/2021

080703/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI0577-11), Hạ tầng cho 

thuê trạm HNI0577-11

Tổng giá trị: 276620400 VNĐ

1367
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
8/7/2021

080705/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI0940-11), Hạ tầng cho 

thuê trạm HNI0940-11

Tổng giá trị: 304282440 VNĐ

1368
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
8/7/2021

DLK0282-12-XHH/CNVTDLK-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DLK0282-12

Tổng giá trị: 305454540 VNĐ

1369
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
8/7/2021

DLK0168-11-XHH/CNVTDLK-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DLK0168-11

Tổng giá trị: 332727300 VNĐ

1370
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
8/7/2021

DLK0276-11-XHH/CNVTDLK-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DLK0276-11

Tổng giá trị: 338181780 VNĐ

1371
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
8/7/2021

DLK0562-11-XHH/CNVTDLK-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DLK0562-11

Tổng giá trị: 490909080 VNĐ

1372
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
8/7/2021

DLK0132-12-XHH/CNVTDLK-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DLK0132-12

Tổng giá trị: 643636320 VNĐ

1373
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
8/7/2021

DLK0156-12-XHH/CNVTDLK-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DLK0156-12

Tổng giá trị: 665454545,4 VNĐ

1374
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
8/7/2021

DLK0111-11-XHH/CNVTDLK-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DLK0111-11

Tổng giá trị: 676363680 VNĐ

1375
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
8/7/2021

DLK0114-11-XHH/CNVTDLK-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DLK0114-11

Tổng giá trị: 709090800 VNĐ

1376
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
8/7/2021

DLK0029-11-XHH/CNVTDLK-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DLK0029-11

Tổng giá trị: 730909080 VNĐ

1377
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
8/7/2021

DLK0272-11-XHH/CNVTDLK-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DLK0272-11

Tổng giá trị: 840000000 VNĐ

1378
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
8/7/2021

DLK0197-12-XHH/CNVTDLK-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DLK0197-12

Tổng giá trị: 850909080 VNĐ

1379
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

8/7/2021

AGG0750-XHH/CNVT-AGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

AGG0750

Tổng giá trị: 1322923200 VNĐ

1380
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
9/7/2021

2074-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Triển khai tách – ghép – thu hồi 

sector theo KH756

Tổng giá trị: 5002623 VNĐ

1381
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
9/7/2021

090720-KTHT/LSN-CNKT/XL 2021, GIA CỐ NHÀ 

CONTAINER CHƯA LỢP MÁI

Tổng giá trị: 8816283 VNĐ

1382

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

9/7/2021

090701-KD/HĐMB-2021/DBN-VIETTELSTORE, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 19490000 VNĐ

1383
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

9/7/2021

090701-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

Thu  hồi thiết bị RRU 4G 1800, 2100MHz cho 27 trạm trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa (theo kế hoạch 756/KH-KTTC ngày 

5/7/2021)

Tổng giá trị: 32461050 VNĐ

1384
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
9/7/2021

090721 - KTHT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, Thực hiện 

thu hồi vật tư đảm bảo vật tư ứng cứu thông tin mạng 3G theo KH 

số 125/KH-KTKV2 và triển khai theo KH số 589/KH-KTTC về 

việc tăng cường phủ sóng 4G cho các khu vực biển đảo năm 2021.

Tổng giá trị: 60742449 VNĐ

1385
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
9/7/2021

090701-HT/DLK-CTCT/CP2021, Cải tạo hạ tầng GPON, lắp đặt 

bộ chia node thuê bao băng rộng có hiệu suất cao tại tỉnh Đắk Lăk

Tổng giá trị: 68842504 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1386
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

9/7/2021

090701-KTHT/TBH-VCC/XL2021, Di dời, dịch chuyển các 

tuyến truyền dẫn và cố định băng rộng tháng 7/2021

Tổng giá trị: 120056744 VNĐ

1387
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

9/7/2021

KTM0156-41-XHH/CNVTKTM-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm KTM0156-41

Tổng giá trị: 248157720 VNĐ

1388
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
9/7/2021

090709/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI4088-11), Hạ tầng cho 

thuê trạm HNI4088-11

Tổng giá trị: 345973080 VNĐ

1389

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
9/7/2021

487/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9990000 VNĐ

1390

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

10/7/2021

090702-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 5690000 VNĐ

1391
Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-063, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
10/7/2021

100721-CP/NTN-CONGTRINH/XL2021, Thu hồi thiết bị đảm 

bảo vật tư ứng cứu thông tin mạng 3G theo KH số 125/KH-

KTKV2 và TTr số 1605/TTr-NTN

Tổng giá trị: 9992363 VNĐ

1392

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

10/7/2021

090701-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 12290000 VNĐ

1393
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

10/7/2021

100701-HT/TGG-VCC/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi trạm BTS 

TGG0030, TGG0290, TGG0063

Tổng giá trị: 162429437 VNĐ

1394
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
10/7/2021

CMU0105-12-HĐCT-2021/VCC-CNVTCMU, Hạ tầng cho thuê 

trạm CMU0105-12

Tổng giá trị: 336000000 VNĐ

1395
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

10/7/2021

VTU0697-11/XHH/CNVT-VTU/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VTU0697

Tổng giá trị: 343636380 VNĐ

1396
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

10/7/2021

VTU0133-11/XHH/CNVT-VTU/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VTU0133

Tổng giá trị: 354545460 VNĐ

1397

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

11/7/2021

100701-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6490000 VNĐ

1398
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

12/7/2021

120702-HT/PTO-CTCT/XL2021, Vận chuyển Ăc Quy cho 15 

trạm trên núi cao đảm bảo VHKT tháng 7/2021

Tổng giá trị: 14320151 VNĐ

1399
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

12/7/2021

120721-HT/VPC-CTCT/XL2021, Di chuyển vị trí KH KBNN 

VPC

Tổng giá trị: 15369022 VNĐ

1400
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

12/7/2021

120706-HT/PTO-CTCT/XL2021, Chi phí thuê nhân công chặt 

cây đảm bảo an toàn nhà trạm tháng 7/2021 ( 223 trạm)

Tổng giá trị: 19406742 VNĐ

1401
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
12/7/2021

120721-HT/HNM-CTCT/Xl2021, Tháo dỡ thu hồi vật tư Swap 

thiết bị 4G VTTech theo BC 118/BC-KTTC

Tổng giá trị: 52576071 VNĐ

1402
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
12/7/2021

120701 - KTHT/TQG - VCC/XL 2021, Triển khai thi công 

ƯCTT chuyển đổi loại cột Anten trạm TQG0003 tại thị trấn Sơn 

Dương, H. Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Tổng giá trị: 97624831 VNĐ

1403
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
12/7/2021

CBG0269-12-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CBG0269-12

Tổng giá trị: 149789880 VNĐ

1404
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
12/7/2021

120701-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT, Hạ tầng cho thuê trạm 

LSN0088-11

Tổng giá trị: 156000000 VNĐ

1405
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
12/7/2021

CBG0332-13-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CBG0332-13

Tổng giá trị: 156719880 VNĐ

1406
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
12/7/2021

CBG03986-11-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CBG3986-11

Tổng giá trị: 162565800 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1407
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
12/7/2021

CBG0299-12-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CBG0299-12

Tổng giá trị: 195583140 VNĐ

1408
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

12/7/2021

120702-BQLDA/VTNet-VCC/PTV 2021, Thi công Gói thầu số 

3331.20/TĐ/VT/VTNet/140402/ĐTRR/KV1/PT2021 : Cung cấp 

dịch vụ tich hợp, cài đặt, khai báo thiết bị BTS tại khu vực Miền 

Trung

Tổng giá trị: 794102036 VNĐ

1409
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

12/7/2021

120701-BQLDA/VTNet-VCC/PTV 2021, Thi công gói thầu số 

3330.20/TĐ/VT/VTNet/140401/ĐTRR/KV1/PT2021 : Cung cấp 

dịch vụ tich hợp, cài đặt, khai báo thiết bị BTS tại khu vực Miền 

Bắc

Tổng giá trị: 1233108480 VNĐ

1410
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

13/7/2021

130703-PHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển triển khai củng 

cố 05 tuyến cáp QNH0138-QNH0656_00 huyện Vân Đồn, 

QNH0120-QNH0897_00 thành phố Móng Cái, QNH0207-

QNH0557_00 huyện Ba Chẽ,QNH0353-QNH019-QNH016-L3-

H021_01 huyện Bình Liêu, QNH0243-QNHA008_01 thành phố 

Cẩm Phả theo Tờ trình số 321/TTr-PKTHT ký ngày 09/07/2021

Tổng giá trị: 70864801 VNĐ

1411
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
13/7/2021

241-12-XHH/CNVT-QBH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QBH0241-12

Tổng giá trị: 466800000 VNĐ

1412
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
13/7/2021

147-11-XHH/CNVT-QBH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CTQBH0016

Tổng giá trị: 625963680 VNĐ

1413
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

14/7/2021

140701-CPSXKDSLA-VCCXL 2021, Vận chuyển bộ xăng dầu 

đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS SLA0824 chạy máy 

phát điện Online tháng 7/2021

Tổng giá trị: 2833068 VNĐ

1414
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

14/7/2021

140721-CP/DNI-CNKT/XL2021, Thi công thực hiện chuyển thiết 

bị sang nhà xây X04 tại DNI3960 theo Công văn số 1802/VTNet-

BQLDAHTVT ngày 07/07/2021.

Tổng giá trị: 11474208 VNĐ

1415
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
14/7/2021

140715-ĐT/STG-CTCT/XL 2021, Thi công di dời cáp GPON, 

AON trạm STG0015 tại ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu 

Thành

Tổng giá trị: 11716918 VNĐ

1416
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
14/7/2021

140701-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Triển khai cáp nhiều đôi dịch vụ Kênh thuê riêng cho Công Ty 

TNHH Đầu Tư Điện Gió Hòa Bình 2

Tổng giá trị: 13474294 VNĐ

1417
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
14/7/2021

140702-CP/QNM-CTCT/XL2021, Khắc phục hạ tầng nhà trạm 

QNM0318, QNM0535, QNM0150, QNM0300 theo PYCTĐCV 

số 430/PTDCV-QNM

Tổng giá trị: 15111928 VNĐ

1418
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

14/7/2021

140714-KTHT/HTH-CTCT/HĐTK 2021, Triển khai thực hiện tối 

ưu, thu hồi thiết bị RRU 4G 1800, 2100 MHz tại Hà Tĩnh theo kế 

hoạch 756/KH-KTTC

Tổng giá trị: 15452707 VNĐ

1419
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

14/7/2021

140701-HT/TGG-VCC/XL2021, Lắp đặt và thu hồi thiết bị theo 

kế hoạch 2869/KH-TGG và 3186/KH-TGG-KTHT

Tổng giá trị: 30729601 VNĐ

1420
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

14/7/2021

140709-HT/PTO-CTCT/XL2021, Tối ưu, thu hồi thiết bị RRU 

4G theo kế hoạch số 756/KH-KTTC và cải tạo tiếp địa 14 trạm 

BTS để đảm bảo VHKT tháng 7/2021

Tổng giá trị: 54332149 VNĐ

1421
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
14/7/2021

140721-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi trạm 

LCU0030, LCU0065 tỉnh Lai Châu

Tổng giá trị: 62926206 VNĐ

1422
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
14/7/2021

2131-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Tháo dỡ, di chuyển, củng cố tủ 

thiết bị 4G trong nhà máy Sam Sung

Tổng giá trị: 95303988 VNĐ

1423
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
14/7/2021

140701-HT/LDG - VCC/XL 2021, Triển khai củng cố hạ tầng 

nhà trạm tháng 07/2021 tại Lâm Đồng

Tổng giá trị: 118027727 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1424
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
14/7/2021

140733-XDHT/HNI-CNKTCTCT/XL2021, TTHT: Lắp đặt, thu 

hồi thiết bị phục vụ lưu lượng cao tuyến đường theo kế hoạch 

8621/KH-HNI-CNKTCTCT/XL2021

Tổng giá trị: 143667413 VNĐ

1425
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 15/7/2021

150701-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0958), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0958

Tổng giá trị: 600278,27 VNĐ

1426
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

15/7/2021

150701/NBH-CTCT/XL2021, Triển khai tháo dỡ, thu hồi thiết bị 

RRU 4G theo kế hoạch 756/KH-KTTC

Tổng giá trị: 5133000 VNĐ

1427

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

15/7/2021

150701-KHTH/HĐMB-2021/XNKVIETTEL, Mua sắm hàng hóa 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 5490000 VNĐ

1428
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
15/7/2021

150701-KTHT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai thu hồi RRU 

1800, 2100 Mhz nhằm phát triển mới hạ tầng quý 3, 4 theo KH số 

756/KH-KTTC

Tổng giá trị: 7252713 VNĐ

1429
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

15/7/2021

150702-HT/BDG-CTCT/XL2021 (1827), Lợp mái tôn UWCTT 

nhà trạm BDG0039

Số: 150702-HT/BDG-CTCT/XL2021 (1827)

Về việc: Lợp lại mái tôn ỨCTT trạm BDG0039

Tổng giá trị: 16857100 VNĐ

1430
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
15/7/2021

150701-HT/VLG-VCC/XL 2021, CÔNG TRÌNH: THU HỒI 

THIẾT BỊ THEO KẾ HOẠCH 251/KH-KTTC,  452/KH-KTTC, 

708/KH-KTTC, 756/KH-KTTC

Tổng giá trị: 20163070 VNĐ

1431
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
15/7/2021

150701-CP/QNM-CTCT/XL2021, Di dời đoạn cáp CĐBR trạm 

QNM3986 về trạm QNM0776, QNM3982 về trạm QNM0775

Tổng giá trị: 25140434 VNĐ

1432
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
15/7/2021

150721-HT/HNM-CTCT/XL2021, Tháo dỡ thu hồi vật tu trạm 

đã di chuyển vị trí tháng 7/2021

Tổng giá trị: 127959411 VNĐ

1433
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
15/7/2021

150721-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Củng cố trạm BTS tại 

Lai Châu theo công văn 3208/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 190434538 VNĐ

1434
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

15/7/2021

QNI0149-11-XHH/CNVTQNI-CNKTQNI/2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm QNI0149-11

Tổng giá trị: 270591360 VNĐ

1435
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

15/7/2021

150701-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Di dời cáp tuyến đường 

Đông Kênh Cốc thuộc địa bàn huyện Châu Phú theo Tờ trình 

4058/TTr-AGG-KTHT

Tổng giá trị: 277370959 VNĐ

1436
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
15/7/2021

150701-HT/LDG - VCC/XL 2021, Triển khai củng cố hạ tầng 

mạng cáp tháng 07/2021 tại Lâm Đồng

Tổng giá trị: 292358931 VNĐ

1437
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
15/7/2021

CMU0104-11-HĐCT-2021/VCC-CNVTCMU, Hạ tầng cho thuê 

trạm CMU0104-11

Tổng giá trị: 312000000 VNĐ

1438
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

15/7/2021

QNI0156-12-XHH/CNVTQNI-CNKTQNI/2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm QNI0156-12

Tổng giá trị: 312064020 VNĐ

1439
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

15/7/2021

QNI0556-11-XHH/CNVTQNI-CNKTQNI/2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm QNI0556-11

Tổng giá trị: 368396820 VNĐ

1440
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

15/7/2021

QNI0004-12-XHH/CNVTQNI-CNKTQNI/2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm QNI0004-12

Tổng giá trị: 398671200 VNĐ

1441
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

15/7/2021

QNI0159-11-XHH/CNVTQNI-CNKTQNI/2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm QNI0159-11

Tổng giá trị: 398898240 VNĐ

1442
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

15/7/2021

PTO0172-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0172-11

Tổng giá trị: 1287000000 VNĐ

1443
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

15/7/2021

PTO0749-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0749

Tổng giá trị: 2514600000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1444
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

16/7/2021

160701-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị 

RRU 4G tại các trạm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo kế hoạch 

756/KH-KTTC

Tổng giá trị: 7850925 VNĐ

1445
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

16/7/2021

160721-CP/DNI-CNKT/XL2021, Thực hiện di dời thang cáp 

ngoài trời và hệ thống cáp nhập trạm tại DNI1336 theo yêu cầu 

của Trường Sỹ quan Lục quân 2.

Tổng giá trị: 21151525 VNĐ

1446
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
16/7/2021

160701-HT/LDG - VCC/XL 2021, Thu hồi anten, RRU 3G theo 

kế hoạch 125/KH-KTKV2

Tổng giá trị: 23220181 VNĐ

1447
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
16/7/2021

160721-KTHT/HNM-CTCT/XL2021, Sản xuất lắp dựng thang 

cáp trạm HNM0460

Tổng giá trị: 37582517 VNĐ

1448
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
16/7/2021

160715-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Di dời phòng máy 

trạm HYN0106 sang nhà xây X04 tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 65111162 VNĐ

1449
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

16/7/2021

160701-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL 2021, 

Thực hiện chuyển thiết bị sang nhà xây X04 theo Công văn số 

1802/VTNet-BQLDAHTVT ngày 7/7/2021 của TCT Mạng lưới 

Viettel

Tổng giá trị: 332308424 VNĐ

1450
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
16/7/2021

160706-XDHT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh 

thải, chỉnh trang các tuyến cáp trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà 

Nội

Tổng giá trị: 382888584 VNĐ

1451
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
16/7/2021

160733-XDHT/HNI-CNKTCTCT/XL2021, TTHT: Tháo dỡ, thu 

hồi thiết bị không sử dụng 46 trạm BTS trên địa bàn Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

Tổng giá trị: 418118409 VNĐ

1452
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
16/7/2021

NAN0020-13-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 

tầng cho thuê trạm NAN0020-13

Tổng giá trị: 420000000 VNĐ

1453
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 16/7/2021

160701-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0798), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0798

Tổng giá trị: 538786727 VNĐ

1454
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 16/7/2021

160702-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0791), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0791

Tổng giá trị: 609508727 VNĐ

1455
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
16/7/2021

160711-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Củng cố hạ tầng 

cố định băng rộng ảnh hưởng bởi chỉnh trang 5S của điện lực trên 

địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 705807867 VNĐ

1456
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

17/7/2021

170721-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều sợi đường 

truyền công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam

Tổng giá trị: 4362352 VNĐ

1457
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
17/7/2021

160721-HT/TVH -CNKT/XL 2021, Triển khai thực hiện tối ưu 

sector và thu hồi RRU 4G tại Trà Vinh

Tổng giá trị: 23286482 VNĐ

1458
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 17/7/2021

170706-HT/DNG-CNKTDNG/XL2021, Triển khai thi công vận 

chuyển Acquy cho các trạm có địa hình khó khăn tại TP. Đà Nẵng

Tổng giá trị: 24735815 VNĐ

1459
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 17/7/2021

170705-HT/DNG-CNKTDNG/XL2021, Triển khai thi công tháo 

dỡ thu hồi, lắp đặt thiết bị BTS tháng 07/2021 trên địa bàn TP. 

Đà Nẵng

Tổng giá trị: 55439694 VNĐ

1460
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

17/7/2021

170701-HT/TGG-VCC/XL2021, Di dời các tuyến cáp quang 

truyền dẫn, Gpon tháng 07/2021

Tổng giá trị: 60211535 VNĐ

1461
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 17/7/2021

170703-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0823), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0823

Tổng giá trị: 67136926 VNĐ

1462
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 17/7/2021

170702-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0832), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0832

Tổng giá trị: 632274840 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1463
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
18/7/2021

150602-CP/QNM-CTCT/XL2021, Triển khai trạm tạm 

QNM8915 theo tờ trình số 1313/TTR-QNM-KTHT tại Hiệp Đức 

- Quảng Nam

Tổng giá trị: 16955749 VNĐ

1464
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
18/7/2021

180701-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Tháo dỡ thu hồi thiết bị theo các kế hoạch 251/KH-KTTC, 

589/KH-KTTC và 756/KH-KTTC

Tổng giá trị: 47028023 VNĐ

1465
Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-063, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
18/7/2021

279-HTCT/HĐCTHT-2021/VCC-VT NINH THUẬN, Hạ tầng 

cho thuê trạm NTN0279

Tổng giá trị: 973627116 VNĐ

1466

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
19/7/2021

190702/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 6490000 VNĐ

1467
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

19/7/2021

190701-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi RRU 

và anten

Tổng giá trị: 7749840 VNĐ

1468
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

19/7/2021

190701-HT/TGG-VCC/XL2021, Thu hồi thiết bị RRU 4G 1800, 

2100MHz theo kế hoạch 765/KH-KTTC

Tổng giá trị: 16738639 VNĐ

1469
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
19/7/2021

090602-CP/QNM-CTCT/VHKT2021, Vận chuyển xăng dầu ứng 

cứu thông tin tại các trạm đặc biệt khó khăn QNM0585, 

QNM0045, QNM0441, QNM0515

Tổng giá trị: 72000000 VNĐ

1470
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

19/7/2021

19072021-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai nắn dịch, di dời 

20 tuyến cáp quang truyền dẫn, GPON

Tổng giá trị: 481235576 VNĐ

1471
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

19/7/2021

SLA0845-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0845

Tổng giá trị: 1158000000 VNĐ

1472
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
20/7/2021

200701-HT/BKN-CTCT/XL2021, Tách, ghép Cell trạm 

eBK00246 và eBK00316

Tổng giá trị: 1884423 VNĐ

1473
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
20/7/2021

200702-HT/BKN-CTCT/XL2021, Thay thế dây co trạm 

BKN0170

Tổng giá trị: 6203657 VNĐ

1474
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

20/7/2021

200701 -HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH., Hạ tầng cho thuê 

trạm TBH0073-11

Tổng giá trị: 27939756 VNĐ

1475
Công ty Quản lý tài sản Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-160, 02/04/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà The Light, đường 

Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội

20/7/2021

237/QLTNN/H.VAM-VCC/2021/HĐPTV-SXKD, Bảo trì hệ 

thống cơ điện nhà Huyện tại 03 tòa nhà Viettel Huyện Triệu Sơn, 

Quảng Xương, Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tổng giá trị: 29550666 VNĐ

1476
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

20/7/2021

200701-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Hạ tải thiết bị trạm 

NDH0203

Tổng giá trị: 39385220 VNĐ

1477
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

20/7/2021

200721-CP/DNI-CNKT/XL2021, Thực hiện củng cố, cải tạo nhà 

trạm, lắp đặt thiết bị 5G trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo tờ trình 

số 1621/TTr-DNI-HT ngày 16/07/2021.

Tổng giá trị: 70461075 VNĐ

1478
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
20/7/2021

100601-HT/HĐCTHT-2021/LCI-VIETTEL LÀO CAI 

(LCI015P), Hạ tầng cho thuê trạm LCI0015-11

Tổng giá trị: 150000000 VNĐ

1479
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

20/7/2021

200702-HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH., Hạ tầng cho thuê 

trạm TBH0252-12

Tổng giá trị: 196401840 VNĐ

1480
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
20/7/2021

BKN0019-11-XHH/CNKT-BKN-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BKN0019-11

Tổng giá trị: 214057620 VNĐ

1481
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
20/7/2021

BKN0246-12-XHH/CNKT-BKN-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BKN0246-12

Tổng giá trị: 249274740 VNĐ

1482
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

20/7/2021

QNH0140-11-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH0140-11

Tổng giá trị: 272181818 VNĐ

1483
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
20/7/2021

CMU0074-11- HĐCT-2021/VCC-CNVTCMU, Hạ tầng cho thuê 

trạm CMU0074-11

Tổng giá trị: 312000000 VNĐ
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Mối quan hệ liên quan với 
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Thời điểm giao dịch 

với công ty 
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định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1484
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

20/7/2021

72021/HĐKT/VTDBN-CNKT/2021, Cung cấp vật tư, thiết bị và 

lắp đặt camera khu cách ly trên tỉnh Điện Biên

Tổng giá trị: 393561740 VNĐ

1485
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

20/7/2021
0766/HĐXHH-TGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm TGG0766

Tổng giá trị: 509682163,62 VNĐ

1486
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

20/7/2021
278-33/XHH/VTDBN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm DBN278-33

Tổng giá trị: 559332240 VNĐ

1487
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

20/7/2021

200703-HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH., Hạ tầng cho thuê 

trạm TBH0738

Tổng giá trị: 634620180 VNĐ

1488
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
20/7/2021

BDH0345-11-XHH/BDH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BDH0345-11

Tổng giá trị: 774000000 VNĐ

1489
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

20/7/2021

PTO0300-12-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO300-12

Tổng giá trị: 1237500000 VNĐ

1490
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
21/7/2021

210721-KTHT/LCU-CNKTLCU/CĐ 2021, Về việc triển khai 

thay nhớt máy nổ cho các trạm online trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

từ 21/07/2021 đến 20/08/2021

Tổng giá trị: 2610000 VNĐ

1491
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
21/7/2021

210701-HT/HUE-CTCT/SCCT2021, Triển khai chỉnh trang 

mạng CĐBR tại trạm TTH0427, tuyến đường Nguyễn Khuyến, 

TP Huế, Thừa Thiên Huế

Tổng giá trị: 2717890 VNĐ

1492

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
21/7/2021

705/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 7990000 VNĐ

1493
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
21/7/2021

210701-HT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Triển khai các 

giải pháp phủ sóng tạm thời trong thời gian di dời trạm NAN504 

sang trạm NAN1616 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 54036017 VNĐ

1494
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
21/7/2021

210701-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Tháo dỡ vật tư, thiết bị sau 

tách RRU 4G, swap anten đa băng và nâng cao chất lượng mạng 

lưới

Tổng giá trị: 65449400 VNĐ

1495
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
21/7/2021

210701-HT/HUG-CTCT/XL2021, Khắc phục tuyến cáp xung yếu 

và thay thế tuyến cáp dập nát theo công văn 3262/VTNet-

BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 113284733 VNĐ

1496
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
21/7/2021

HGG0523/PLGHTN, Hạ tầng cho thuê trạm HGG0523

Tổng giá trị: 149841840 VNĐ

1497
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

21/7/2021

2021-KD/HĐMB-2021/BGG-VTBGG, Triển khai thi công hệ 

thống Camera cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang - Trường CĐ KTKT Công Nghiệp

Tổng giá trị: 201916000 VNĐ

1498
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 21/7/2021

210702-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0817), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0817

Tổng giá trị: 626274840 VNĐ

1499
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
21/7/2021

0381-XHH/TNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm TNH0381

Tổng giá trị: 660969981,84 VNĐ

1500
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

21/7/2021

210701-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL 2021, 

Thi công củng cố, di dời 47 tuyến truyền dẫn quang, 20 tuyến cáp 

quang CĐBR trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (theo tờ trình số 

2677/TTr-THA ngày 19/07/2021)

Tổng giá trị: 767858171 VNĐ

1501
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

21/7/2021

210701-BQLDA/VTNet-LD VCC-Long Hải/XL 2021, Gói thầu 

3338.20/50507/ĐTRR/XL/2021: Xây dựng các tuyến truyền dẫn 

cáp quang treo tại 19 tỉnh/TP thuộc KV3

Tổng giá trị: 5288054775 VNĐ

1502
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
22/7/2021

220701-HT/TQG-VCC/XL 2021, Thực hiện tháo dỡ thu hồi tối 

ưu Cell 4G tại Tuyên Quang

Tổng giá trị: 6718847 VNĐ
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1503
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

22/7/2021

220701-KTHT/DCN-CONGTRINH/XL2021, Triển khai cáp 

nhiều đôi dịch vụ kênh thuê riêng cho nhà máy điện gió Đắk Song

Tổng giá trị: 8894104 VNĐ

1504
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
22/7/2021

220705-HT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc  kéo cáp nhiều đôi 

kênh truyền Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation  - 

KCN Phước Đông

Tổng giá trị: 8958033 VNĐ

1505
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
22/7/2021

220721-HT/HNM-CTCT/XL2021, Tháo dỡ thu hồi vật tư trạm 

đã di chuyển vị trí HNM0261

Tổng giá trị: 29141364 VNĐ

1506
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
22/7/2021

220701-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Tháo dỡ thu hồi thiết bị vị trí trạm BLU0132

Tổng giá trị: 31459567 VNĐ

1507
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
22/7/2021

190504-CP/QNM-CTCT/XL2021, Triển khai thu hồi thiết bị tại 

Quảng Nam theo kế hoạch 251/KH-KTTC và 1048/DX-QNM-

KTHT

Tổng giá trị: 35946520 VNĐ

1508
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
22/7/2021

220703/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY0023-15), Hạ tầng cho 

thuê trạm HTY0023-15

Tổng giá trị: 242983020 VNĐ

1509
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
22/7/2021

220712/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI1519-11), Hạ tầng cho 

thuê trạm HNI1519-11

Tổng giá trị: 246705540 VNĐ

1510
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

22/7/2021

2022-KD/HĐMB-2021/BGG-VTBGG, Triển khai thi công hệ 

thống Camera cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang - Khu nhà ở XH cho công nhân

Tổng giá trị: 362752500 VNĐ

1511
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

22/7/2021
0177-11/XHH/VTDBN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm DBN177-11

Tổng giá trị: 478369680 VNĐ

1512
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
22/7/2021

220701-CP/QNM-CTCT/XL2021, Di dời đoạn tuyến cáp quang 

thuộc tuyến truyền dẫn QNM0129-QNM0409 tại huyện Bắc Trà 

My tỉnh Quảng Nam

Tổng giá trị: 526370880 VNĐ

1513

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

23/7/2021

09007/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 1090000 VNĐ

1514
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
23/7/2021

230703-HT/BTE-CTCT/XL2021, Tối ưu sector, trạm 4G không 

hiệu quả và lắp đặt xe cơ động đảm bảo chất lượng dịch vụ KCN  

Giao Long tỉnh Bến Tre

Tổng giá trị: 4922474 VNĐ

1515
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
23/7/2021

230701-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Triển khai chỉnh trang 

mạng CĐBR trạm TTH0179, tuyến đường Phan Chu Trinh, TP 

Huế

Tổng giá trị: 35930325 VNĐ

1516
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
23/7/2021

230701-CP/QNM-CTCT/XL2021, Thu hồi thiết bị RRU RRU 

4G 1800, 2100MHz phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới trong 

quý 3, 4/2021 tại Quảng Nam.

Tổng giá trị: 39168387 VNĐ

1517
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

23/7/2021

230701-KTHT/QNI-CTCT/XL2021, Thu hồi RRU, Anten và 

Swap thiết bị theo Kế hoạch số 251/KH-KTTC ngày 12/05/2021 

của TGĐ VTNET về việc bổ sung tài nguyên cell lưu lượng cao 

năm 2021

Tổng giá trị: 78475496 VNĐ

1518
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
23/7/2021

230701-KTHT/QTI-VCC/XL2021, Di dời phòng máy nhà 

Container qua phòng máy nhà xây mới X04 trạm BTS QTI0038, 

QTI0118, QTI0119, QTI0125 và QTI0173

Tổng giá trị: 97077106 VNĐ

1519
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
23/7/2021

230715-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Thi công kéo cáp, 

di chuyển nắn dịch tuyến truyền dẫn tại TP Hưng Yên và huyện 

Tiên Lữ tháng 7

Tổng giá trị: 128728666 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1520
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
23/7/2021

230720-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, CỦng cố bảo 

dưỡng hạ tầng điện AC và phòng máy nguy cơ ngập lụt tại Hưng 

Yên

Tổng giá trị: 130524550 VNĐ

1521
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
23/7/2021

230703-XDHT/HNI-CT VIETTEL/XL2021, TTHT: Tháo dỡ thu 

hồi các trạm HNI04658, HNI0995, HNI2724, HNI2953, 

HNI4288 trên địa bàn TP Hà Nội

Tổng giá trị: 154283001 VNĐ

1522
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

23/7/2021

THA0825-12-XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA0825-12

Tổng giá trị: 246000000 VNĐ

1523
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

23/7/2021

THA0415-16-XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA0415-16

Tổng giá trị: 264000000 VNĐ

1524
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
23/7/2021

230701-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT, Hạ tầng cho thuê trạm 

LSN0137-11

Tổng giá trị: 282000000 VNĐ

1525
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

23/7/2021

THA0415-15/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA0415-15

Tổng giá trị: 330000000 VNĐ

1526
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
23/7/2021

230708-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh thải, 

chỉnh trang các tuyến cáp trên địa bàn huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Tổng giá trị: 432293817 VNĐ

1527
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

23/7/2021

230701-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Củng cố di dời tuyến cáp 

theo Công văn số 61/UBND-XDCB của UBND huyện Mai Châu, 

Công văn 3551/UBND-ĐTXD của UBND huyện Mai Sơn, Công 

văn 2888/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 531341701 VNĐ

1528
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

23/7/2021

THA2000-XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA2000

Tổng giá trị: 696000000 VNĐ

1529
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

23/7/2021

THA1927-XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA1927

Tổng giá trị: 696000000 VNĐ

1530
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

24/7/2021

240701-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Thu hồi RRU theo Kế 

hoạch 756/KH-KTTC ký ngày 05/7/2021

Tổng giá trị: 6957288 VNĐ

1531
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
24/7/2021

240721-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Bổ sung tài nguyên cell 

lưu lượng cao năm 2021 tại Lai Châu theo kế hoạch 251/KH-

KTTC

Tổng giá trị: 7985355 VNĐ

1532
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
24/7/2021

646-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Củng cố Tuyến cáp - Hộp cáp 

CĐBR theo CV236

Tổng giá trị: 275025194 VNĐ

1533
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
24/7/2021

240708-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh thải, 

chỉnh trang các tuyến cáp trên địa bàn quận Hoàng Mai, TP Hà 

Nội

Tổng giá trị: 461464233 VNĐ

1534

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

25/7/2021

240701-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

1535
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
25/7/2021

120701-CP/QNM-CTCT/XL2021, Di dời các đoạn tuyến cáp 

quang tại Bắc Trà My theo phiếu yêu cầu số 435/PYC-CNKT 

QNM-VHKT

Tổng giá trị: 55865811 VNĐ

1536
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

25/7/2021

250701-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Swap thiết bị từ nhà 

Cont sang nhà X04

Tổng giá trị: 124140520 VNĐ

1537

Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 

Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-

Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-476, 26/09/2018, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội

25/7/2021

004-GPYTS/VBSC-VCC/2021, Lắp đặt hệ thống camera 

Winsenet

Tổng giá trị: 217880740 VNĐ

1538
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
25/7/2021

CMU0484-11-HĐCT-2021/VCC-CNVTCMU, Hạ tầng cho thuê 

trạm CMU0484-11

Tổng giá trị: 222000000 VNĐ

1539
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
25/7/2021

250701-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm HBH0033-11

Tổng giá trị: 391463280 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1540
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
25/7/2021

TQG0673-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TQG0673

Tổng giá trị: 567600000 VNĐ

1541
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 25/7/2021

250701-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0838), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0838

Tổng giá trị: 574803636 VNĐ

1542
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 25/7/2021

250703-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0807), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0807

Tổng giá trị: 638274840 VNĐ

1543
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
25/7/2021

VLG0179-11-XHH/CNVT-VLG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CTVLG0025 (VLG0179-11)

Tổng giá trị: 684000000 VNĐ

1544
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
26/7/2021

260721-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Tháo dỡ, lắp đặt thiết bị 

truyền dẫn, CĐBR phục vụ di chuyển trạm LCU0030 sang 

LCU0459 tại Lai Châu

Tổng giá trị: 1792209 VNĐ

1545
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

26/7/2021

260701-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL 2021, 

Chằng buộc nhà container cho 8 trạm BTS trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa (Theo tờ trình số 145/TTr-THA ngày 21/07/2021)

Tổng giá trị: 3404709 VNĐ

1546
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
26/7/2021

260701-HT/HGG-CTCT/XL 2021, Thu hồi thiết bị RRU 4G 

1800, 2100MHz phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới  trong quý 

3, 4/2021 tại Hà Giang theo KH756

Tổng giá trị: 3694108 VNĐ

1547

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
26/7/2021

260701/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5290000 VNĐ

1548
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
26/7/2021

260701/HT/TVH-CNKT/CP 2021, công trình ”Hạ ngầm tuyến 

cáp CĐBR trên đường Độc Lập (dãy chẵn) và thu hồi cáp”

Tổng giá trị: 13434002 VNĐ

1549
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

26/7/2021

260701-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Gia cố nhà Container 

chưa lợp mái theo Công văn số 435/KTKV1-KSVHKT ký ngày 

29/05/2021

Tổng giá trị: 15052753 VNĐ

1550

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
26/7/2021

260702/TTr-CNKTBLU-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 17990000 VNĐ

1551
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

26/7/2021

260701-HT/PTO-CTCT/XL2021, Chi phí chuyển thiết bị nhà 

trạm sang nhà xây X04 theo công văn số 1802/VTNet-

BQLDAHTVT (PTO00044 VÀ PTO0234

Tổng giá trị: 37009004 VNĐ

1552 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
26/7/2021

260721/TCXD/VTP-VCC, HOP DONG THI CÔNG XÂY 

DUNG CÔNG TRINH

S6: 260721/TCXD/VTP-VCC

Công trình Cải tạo trụ sở chi nhánh Hải Dương

Tổng giá trị: 71671000 VNĐ

1553
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
26/7/2021

HGG0510/PLGHTN, Hạ tầng cho thuê trạm HGG0510

Tổng giá trị: 149841840 VNĐ

1554
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
26/7/2021

260704-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai di dời cáp 

trên địa bàn huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Tổng giá trị: 157849038 VNĐ

1555
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
26/7/2021

260701-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm HBH0065-11

Tổng giá trị: 464432880 VNĐ

1556
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

26/7/2021
1510-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDG1510

Tổng giá trị: 923369580 VNĐ

1557
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

27/7/2021

270701-HT/TGG-VCC/XL2021, Lắp đặt thiết bị khu vực cách ly, 

bệnh viện dã chiến phục vụ chống dịch Covid tại Tiền Giang

Tổng giá trị: 10816032 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 
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Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1558
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
27/7/2021

290721-HT/QBH-CNKT/XL 2021, Tối ưu thu hồi thiết bị RRU 

4G 1800, 2100MHz phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới trong 

Quý 3, 4/2021

Tổng giá trị: 11761103 VNĐ

1559

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
27/7/2021

270701/TTr-CNKTHPG-TT1, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 13490000 VNĐ

1560
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
27/7/2021

280701-HT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Cũng cố, di dời 

19 tuyến cáp quang truyền dẫn, CĐBR trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 168973679 VNĐ

1561
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
27/7/2021

QTI0088-11-XHH/CNVT-QTI2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QTI0088-11

Tổng giá trị: 178099800 VNĐ

1562
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
27/7/2021

270701-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Triển khai cáp nhiều đôi 

kết nối các điểm Camera trên tuyến quốc lộ

Tổng giá trị: 181637998 VNĐ

1563
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
27/7/2021

2707.001-ĐT/STG-VTTV/MS-2021, Mua vật tư, hàng hóa triển 

khai phòng họp trực tuyến cho Sở Y Tế tỉnh Sóc Trăng

Tổng giá trị: 184522800 VNĐ

1564
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
27/7/2021

1726/VTLSN_CAM/2021, Lắp đặt Camera khu cách ly

Tổng giá trị: 375119800 VNĐ

1565
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
27/7/2021

QTI0437-XHH/CNVT-QTI2021, Hạ tầng cho thuê trạm QTI0437

Tổng giá trị: 377490180 VNĐ

1566
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
27/7/2021

270708-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai hạ ngầm các 

tuyến cáp trên tuyến phố Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Tổng giá trị: 468306162 VNĐ

1567
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

27/7/2021

BTN0114-11/HĐTVT-2021/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng cho 

thuê trạm BTN0114-11

Tổng giá trị: 756000000 VNĐ

1568

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

28/7/2021

280701-KD/HĐMB-2021/DBN-VIETTELSTORE, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4790000 VNĐ

1569
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
28/7/2021

28701-HT/CBG-CNKT/XL-2021, Gia cố nhà container chưa lợp 

mái theo công văn số 435/KTKV1-KSVHKT

Tổng giá trị: 6202308 VNĐ

1570
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

28/7/2021

280701-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Thu hồi thiết bị 4G theo 

Kế hoạch 251/KH-KTTC

Tổng giá trị: 7372068 VNĐ

1571
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

28/7/2021

280701-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL 2021, 

Thi công tháo dỡ, thu hồi anten, RRU cho 4 trạm BTS trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa (theo Kế hoạch số 589/KH-KTTC ngày 

28/5/2021)

Tổng giá trị: 7921363 VNĐ

1572
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
28/7/2021

280721-KHDN/GLI –CTCT/XL2021, Kéo cáp quang từ trạm 

GLI0411 và GLI0364 đến trụ sở Mobifone.

Tổng giá trị: 11969852 VNĐ

1573
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

28/7/2021

280721-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều đôi cho 

khách hàng sử dụng DV kênh truyền Công ty TNHH 

ARCADYAN TECHNOLOGY

Tổng giá trị: 15841936 VNĐ

1574
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

28/7/2021

280701-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai lắp 

đặt thay thế 28 điều hòa 24.000 BTU cũ hỏng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ninh theo Tờ trình số 335/TTr-PKTHT ký ngày 

18/07/2021

Tổng giá trị: 20873555 VNĐ

1575
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
28/7/2021

280721-HT/GLI –CTCT/XL2021, Thu hồi thiết bị theo các kế 

hoạch 54/KH-KTTC và 125/KH-KTKV2 tại Gia Lai năm 2021

Thuộc công trình: Thu hồi thiết bị theo các kế hoạch 54/KH-

KTTC và 125/KH-KTKV2 tại Gia Lai năm 2021

Tổng giá trị: 24918992 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1576
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
28/7/2021

280738-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Di dời phòng máy 

trạm HYN0138 sang nhà xây X04 tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 48163867 VNĐ

1577
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
28/7/2021

280789-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Di dời phòng máy 

trạm HYN0089 sang nhà xây X04 tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 57506256 VNĐ

1578
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
28/7/2021

2807/HĐMBLĐ-2021/QNM-CNKTQNM, Hợp đồng mua bán 

lắp đặt camera khu cách ly sư 315- Trung đoàn 733 Núi Thành

Tổng giá trị: 128785800 VNĐ

1579
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
28/7/2021

280713/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI2739-12), Hạ tầng cho 

thuê trạm HNI2739-12

Tổng giá trị: 232845540 VNĐ

1580
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

28/7/2021

HTH0485-13HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTHTH-VTHTH, Hạ 

tầng cho thuê trạm HTH0485-13

Tổng giá trị: 335071620 VNĐ

1581
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

28/7/2021

280701-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Triển khai củng cố, di 

dời và nắn dịch các tuyến cáp ngầm tại Nam Định

Tổng giá trị: 495485060 VNĐ

1582
Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-063, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
28/7/2021

270-HTCT/HĐHTCT-2021/VCC-VT Ninh Thuận, Hạ tầng cho 

thuê trạm NTN0270

Tổng giá trị: 625771980 VNĐ

1583
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

28/7/2021

HTH0468-11HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTHTH-VTHTH, Hạ 

tầng cho thuê trạm HTH0468-11

Tổng giá trị: 639920640 VNĐ

1584
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

28/7/2021

28072021/HDDV-Viettel-TCTCT, Cung cấp thiết bị, lắp đặt hệ 

thống Camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng 

chống dich bệnh Covid-19

Tổng giá trị: 1166193907 VNĐ

1585
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

28/7/2021

280701-BQLDA/VTNet-VCC/XL 2021, Gói thầu 

3338.20/50505/ĐTRR/XL/2021: Xây dựng các tuyến truyền dẫn 

cáp quang treo tại 28 tỉnh/TP thuộc KV1

Tổng giá trị: 16627429500 VNĐ

1586
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

29/7/2021

290701-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Thu hồi thiết bị 4G theo 

Kế hoạch 756/KH-KTTC

Tổng giá trị: 3434221 VNĐ

1587
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
29/7/2021

290721-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Triển khai cáp nhiều đôi 

cung cấp dịch vụ Kênh trắng cho khách hàng Công ty Cổ phần 

Phát triển Điện Lai Châu

Tổng giá trị: 7058458 VNĐ

1588
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

29/7/2021

290701-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai gia cố 

57 mái nhà Container trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Tờ trình 

số 366/TTr-PHT ký ngày 20/07/2021

Tổng giá trị: 9168694 VNĐ

1589
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
29/7/2021

290701-HT/CMU-CNKT CTCT/XL 2021, Thu hồi anten 

CMU0111 (KH708/KH-KTTC)

Tổng giá trị: 12867575 VNĐ

1590
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
29/7/2021

29701-HT/CBG-CNKT/XL-2021, Tối ưu, thu hồi thiết bị RRU 

4G 1800, 2100 MHz phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới quý 

3,4/2021

Tổng giá trị: 18155128 VNĐ

1591

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

29/7/2021

290701-KD/HĐMB-2021/DBN-VIETTELSTORE, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 20990000 VNĐ

1592
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
29/7/2021

290704-HT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện lắp thiết bị 

4G phục vụ đảm bảo chất lượng mạng phục vụ các khu vực cách 

ly phòng chống dịch Covid

Tổng giá trị: 28130392 VNĐ

1593
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
29/7/2021

290701-HT/TQG-VCC/XL 2021, Thi công hoàn trả mặt bằng 

trạm TQG0003

Tổng giá trị: 47036217 VNĐ

1594
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
29/7/2021

290705-XDHT/HNI-CT VIETTEL/XL2021, TTHT: Swap nóng, 

chống thấm trạm HTY0802 - Hà Đông

Tổng giá trị: 73928695 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1595
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
29/7/2021

YBI0167-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0167-11

Tổng giá trị: 131400000 VNĐ

1596
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
29/7/2021

YBI0003-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0003-11

Tổng giá trị: 139680000 VNĐ

1597
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
29/7/2021

YBI0075-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0075-11

Tổng giá trị: 155340000 VNĐ

1598
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
29/7/2021

YBI0012-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0012-11

Tổng giá trị: 163740000 VNĐ

1599
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
29/7/2021

YBI0040-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0040-11

Tổng giá trị: 180120000 VNĐ

1600
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
30/7/2021

300721-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Triển khai củng cố 

tuyến cáp CĐBR trạm LCU0287 khu vực chùa Linh Ứng tỉnh Lai 

Châu

Tổng giá trị: 6819691 VNĐ

1601
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
30/7/2021

300702-HT/BTE-CTCT/XL2021, Triển khai giải pháp bổ sung 

tài nguyên cho các khu vực cách ly theo tờ trình 4032021/TTr-

KTKV3 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Tổng giá trị: 11946565 VNĐ

1602
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
30/7/2021

300701-HT/CMU-CNKT CTCT/XL 2021, Thu hồi RRU theo kế 

hoạch 756/KH-KTTC

Tổng giá trị: 12143180 VNĐ

1603
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
30/7/2021

300715-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Di dời phòng máy 

trạm HYN0115 sang nhà xây X04 tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 64174769 VNĐ

1604
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
30/7/2021

300701-HT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Cũng cố di dời 6 

tuyến cáp quang và swap tuyến viba NAN590-1701 trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 64184413 VNĐ

1605
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

30/7/2021

300701-KTHT/LAN-CTCT/XL 2021, Triển khai các giải pháp 

bổ sung tài nguyên, lắp đặt trạm tạm cho các khu cách ly, bệnh 

viện dã chiến phục vụ phòng chống covid tại Long An

Tổng giá trị: 156968339 VNĐ

1606
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
30/7/2021

30701-HT/CBG-CNKT/XL-2021, Thi công củng cố, bảo dưỡng 

cột nhà trạm sau kiểm định năm 2021 theo công văn số 

3208/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 182321972 VNĐ

1607
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
30/7/2021

HDG0078-11-XHH/CNVT-HDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HDG0078-11

Tổng giá trị: 216000000 VNĐ

1608
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

30/7/2021

QNI0566-11-XHH/CNVTQNI-CNKTQNI/2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm QNI0566-11

Tổng giá trị: 332431980 VNĐ

1609
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

30/7/2021

QNI0017-12-XHH/CNVTQNI-CNKTQNI/2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm QNI0017-12

Tổng giá trị: 368396820 VNĐ

1610
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
30/7/2021

818/HĐTVT-QNM-2021, Hạ tầng cho thuê trạm QNM0818

Tổng giá trị: 996000000 VNĐ

1611
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

30/7/2021

300703-ĐT/VTNet-VCC/MS 2021, Cung cấp dây đai, khóa đai, 

cáp thép, khóa cáp và đế ốp phục vụ ứng cứu thông tin

Tổng giá trị: 1189255210 VNĐ

1612
Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-018, 30/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, Phường 

Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên 

Giang

30/7/2021
928-XHH/CNVT-KGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm KGG0928

Tổng giá trị: 1542024000 VNĐ

1613
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-011, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
30/7/2021

001-MS/VTT-VCC/2021 (PO5), Mua bán vật tư CĐBR

Tổng giá trị: 30541874000 VNĐ

1614
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
31/7/2021

310797-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Di dời phòng máy 

trạm HYN0097 sang nhà xây X04 tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 47972802 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1615
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
31/7/2021

310761-XDHT/HNI-CTCT/XL2021, Triển khai lắp đặt xe cơ 

động, kéo truyền dẫn , bổ sung thêm cell, lắp đặt small cell phục 

vụ kế hoạch Army game

Tổng giá trị: 122822396 VNĐ

1616
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

31/7/2021

31072021-HT/DCN-CONGTRINH/XL2021, Lắp đặt thiết bị cho 

các trạm trong khu vực cách ly Covid 19 trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông

Tổng giá trị: 128394366 VNĐ

1617
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 31/7/2021

310701-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0960), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0960

Tổng giá trị: 602274840 VNĐ

1618
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

31/7/2021

31072021-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai hạ ngầm 18 đoạn 

tuyến truyền dẫn, GPON trên địa bàn 

thành phố Vĩnh Yên

Tổng giá trị: 694577547 VNĐ

1619
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
1/8/2021

010821-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Thu hồi thiết bị RRU 

4G 1800, 2100MHz phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới quý 3, 

4/2021 tại Lai Châu theo KH756/KH-KTTC

Tổng giá trị: 2781045 VNĐ

1620
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
1/8/2021

250504-CP/QNM-CTCT/XL2021, Vận chuyển bộ thiết bị tủ 

nguồn theo Đề xuất số 366/ĐX-CNKTQNM tại Quảng Nam

Tổng giá trị: 3022400 VNĐ

1621
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

1/8/2021

008/HĐKT/QNH-CNKT/2021, Vận chuyển nhiên liệu cho các 

trạm không điện lưới tháng 8 năm 2021

Tổng giá trị: 16545650 VNĐ

1622

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

1/8/2021

01308/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 17990000 VNĐ

1623
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
1/8/2021

010801NAN/HĐDVVC/2021, Thuê khoán kinh phí vận chuyển 

nhiên liệu phục vụ chạy máy phát điện tại các trạm không có điện 

lưới

Tổng giá trị: 54835527 VNĐ

1624
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
1/8/2021

010801-HT/CMU-CNKT CTCT/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi trạm 

biển đảo năm 2021 theo kế hoạch 756/KH-KTTC

Tổng giá trị: 56430360 VNĐ

1625
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
1/8/2021

YBI3991-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI3991-11

Tổng giá trị: 214020000 VNĐ

1626
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/8/2021

HCM1908-11-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM01908-11

Tổng giá trị: 272727300 VNĐ

1627
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

1/8/2021

0096-11/HĐXHH-TGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm TGG0096-

11

Tổng giá trị: 858293760 VNĐ

1628
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/8/2021

SGN0142-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SGN0142

Tổng giá trị: 1041818160 VNĐ

1629
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

2/8/2021

020801-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Lắp đặt RRU 2600 

trạm AGG0078 phục vụ khu cách ly tại huyện An Phú

Tổng giá trị: 1657004 VNĐ

1630
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

2/8/2021

020801-HT/VPC-CTCT/XL2021, Thu hồi thiết bị 4G theo 

KH756/KH-KTTC

Tổng giá trị: 3219825 VNĐ

1631

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Phú Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-042, 17/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Số 47B Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Tuy 

Hoà, Tỉnh Phú Yên
2/8/2021

020802/ĐX-CNKTPYN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 3290000 VNĐ

1632

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-035, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 374B đường Nguyễn Thái Học, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

2/8/2021

020804/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 5190000 VNĐ

1633
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
2/8/2021

020821-HT/QBH-CNKT/XL 2021, Chuyển thiết bị trạm 

QBH0417 từ phòng máy cũ sang vị trí phòng máy mới và thu hồi 

anten sau swap tại trạm QBH579.

Tổng giá trị: 10551609 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1634
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
2/8/2021

020801-HT/CMU-CNKT CTCT/XL 2021, Thu hồi tủ 3G sau khi 

thực hiện giải pháp SRAN theo kế hoạch 2052/KH-CMU

Tổng giá trị: 62154540 VNĐ

1635
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2/8/2021

020801-HT/HNI-CT VIETTEL/XL2021, TTHT: Tháo dỡ, thu 

hồi các trạm HNI2714, HNI1296, HTY0905 trên địa bàn quận 

Tây Hồ, Đống Đa, Hoài Đức

Tổng giá trị: 85438491 VNĐ

1636
Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-018, 30/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, Phường 

Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên 

Giang

2/8/2021

020801-HT/KGG-CTCT/VC-2021, Hợp Đồng Kinh tế v/v vận 

chuyển nhiên liệu cho các trạm đảo không điện lưới trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang

Tổng giá trị: 127230000 VNĐ

1637
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

2/8/2021

020802-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, Swap anten đa băng để 

kiên cố và hiện đại hóa mạng lưới năm 2021 – lần 2 tại Bình 

Dương: 2063/CĐTRG/BDG/XL2021 Triển khai gấp giải pháp 

chống nghẽn cho khu cách ly, khu điều trị Covid 19 tại Bình 

Dương

Tổng giá trị: 131691228 VNĐ

1638
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
2/8/2021

YBI0481-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0481-11

Tổng giá trị: 174720000 VNĐ

1639
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

2/8/2021

020801-KTHT/VTU-CNKT/XL2021, Triển khai bổ sung tài 

nguyên phục vụ khu vực cách lý, phòng chống Covid theo KH 

2684/KH-TKTUVT trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng giá trị: 188817564 VNĐ

1640
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2/8/2021

190808-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai củng cố các 

tuyến cáp theo kế hoạch 2357/KH-CNKTHNI-KT trên địa bàn 

quận Bắc Từ Liêm và các huyện Gia Lâm, Chương Mỹ, Sóc Sơn

Tổng giá trị: 208659168 VNĐ

1641
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

2/8/2021

VTU0035-11-XHH/CNVT-VTU/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VTU0035-11

Tổng giá trị: 229090920 VNĐ

1642
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2/8/2021

020801/ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI1519-12), Hạ 

tầng cho thuê trạm HNI1519-12

Tổng giá trị: 271800000 VNĐ

1643
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

2/8/2021

020801-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

BẢO DƯỠNG NHÀ TRẠM, BTS: Triển khai gấp giải pháp 

chống nghẽn cho khu cách ly, khu điều trị Covid 19 tại Bình 

Dương

Tổng giá trị: 543338199 VNĐ

1644
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

3/8/2021

030802/KHA-VCC-KENHTRUYEN/XL2021, Triển khai cáp 

nhiều đôi cung cấp dịch vụ kênh truyền E1 cho công ty CP Phong 

Điện Thuận Bình kết nối về Khánh Hòa ( KHA0060-BA Cam 

Ranh )

Tổng giá trị: 5054016 VNĐ

1645

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
3/8/2021

030801/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 13490000 VNĐ

1646

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Long An

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-048, 09/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố 

Tân An, Tỉnh Long An
3/8/2021

030801/TTr-CNKTLAN-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 14932500 VNĐ

1647
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
3/8/2021

030805-KTHT/DTP-VCC CNKT/XL 2021, Thi công công trình: 

“Tháo dỡ thu hồi cột anten, thiết bị, phụ trợ và hoàn trả mặt bằng 

trạm DTP0263”

Tổng giá trị: 17907953 VNĐ

1648
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
3/8/2021

030807-KTHT/DTP-VCC CNKT/XL 2021, Thi công công trình: 

“Củng cố, bảo dưỡng cột anten, nhà trạm sau kiểm định theo công 

văn 3208/VTNet-BQLDAHTVT trạm DTP0062, DTP0063, 

DTP0076, DTP0082”

Tổng giá trị: 33185458 VNĐ

1649
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
3/8/2021

030806-KTHT/DTP-VCC CNKT/XL 2021, Thi công công trình: 

“Tháo dỡ thu hồi cột anten, thiết bị, phụ trợ và hoàn trả mặt bằng 

trạm DTP0340”

Tổng giá trị: 33808365 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
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công ty 
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Thời điểm giao dịch 
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1650
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
3/8/2021

030801-HT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Triển khai bổ 

sung tài nguyên cho sự kiện diễn tập phòng thủ tại tỉnh Nghệ An 

năm 2021

Tổng giá trị: 138115266 VNĐ

1651
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
3/8/2021

030801-HT/TQG-VCC/XL 2021, Thi công tháo dỡ thu hồi cáp 

đồng tại các trạm không sử dụng của Viettel trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang

Tổng giá trị: 188177415 VNĐ

1652

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
4/8/2021

040801/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 11490000 VNĐ

1653
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
4/8/2021

040821-HT/QBH-CNKT/XL 2021, Triển khai cáp quang cung 

cấp kênh truyền cho Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Bắc

Tổng giá trị: 12605936 VNĐ

1654

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-035, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 374B đường Nguyễn Thái Học, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

4/8/2021

040821/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

1655
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
4/8/2021

040803-HT/HNI-CT VIETTEL/XL2021, TTHT: Thử nghiệm 

kinh doanh dịch vụ internet 5G FWA (Home Broadband 5G) và 

triển khai thử nghiệm mixmode 4G/5G TDD trên băng tần 

2600MHz tại TP Hà Nội

Tổng giá trị: 64271366 VNĐ

1656
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
4/8/2021

040812-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Thu hồi RRU, 

Anten theo kế hoạch 409/KH-KTTC và 882/KH-KTTC tại tỉnh 

Hưng Yên

Tổng giá trị: 84310246 VNĐ

1657
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
4/8/2021

040801-HT/DLK-CTCT/CP2021, Triển khai các giải pháp tối ưu 

mạng lưới Theo TTr217, KH125, KH756, KH814 tại Đắk Lắk

Tổng giá trị: 153056686 VNĐ

1658
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
4/8/2021

22/HĐMS/VTBKN-CNKT/2021, Hợp đồng cung cấp camera khu 

cách ly tại tỉnh Bắc Kạn

Tổng giá trị: 157224422 VNĐ

1659
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
4/8/2021

HCM2836-11-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM2836-11

Tổng giá trị: 294545460 VNĐ

1660
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

4/8/2021

VTU0709-11/XHH/CNVT-VTU/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VTU0709-11

Tổng giá trị: 365454540 VNĐ

1661
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

4/8/2021

VTU0191-11/XHH/CNVT-VTU/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VTU0191-11

Tổng giá trị: 402000000 VNĐ

1662
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
4/8/2021

HCM4090-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM4090

Tổng giá trị: 616363636,2 VNĐ

1663

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

5/8/2021

050803/TTr-CNKT NTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 3190000 VNĐ

1664
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
5/8/2021

050817-ĐT/STG-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi thiết bị RRU, 

anten 4G theo Kế hoạch số 251/KH-KTTC, Kế hoạch số 756/KH-

KTTC

Tổng giá trị: 6730617 VNĐ

1665
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
5/8/2021

050821-HT/GLI –CTCT/XL2021, Triển khai giải pháp chống 

nghẽn Covid theo các kế hoạch 70/KH-KTKV2 và 814/KH-

KTKV2 tại Gia Lai năm 2021

Thuộc công trình: Triển khai giải pháp chống nghẽn Covid theo 

các kế hoạch 70/KH-KTKV2 và 814/KH-KTKV2 tại Gia Lai năm 

2021

Tổng giá trị: 20974665 VNĐ

1666
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
5/8/2021

2319-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Triển khai củng cố tuyến cáp 

truyền dẫn, cột điện trạm TNN417 và cáp ngầm tổng trạm 

TNN8003

Tổng giá trị: 21391762 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1667
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
5/8/2021

050821-KTHT/BDH-CNKT/CTCT/DV2021, Thực hiện đảm bảo 

tài nguyên cho các điểm cách ly Covid đợt 2 tháng 7/2021 theo kế 

hoạch số: 70/KH-KTKV2; Thực hiện theo kế hoạch số: 756/KH-

KTTC tối ưu sector trạm 4G không hiệu quả năm 2021 (tách/rút 

RRU 4G) và bổ sung tài nguyên cell lưu lượng cao tháng 6 năm 

2021 theo kế hoạch số: 409/KH-KTTC

Tổng giá trị: 22392067 VNĐ

1668
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
5/8/2021

050801/HT/TVH-CNKT/CP 2021, công trình ”Chỉnh nghiên, di 

dời, thu hồi, trồng bổ sung cột bê tông tại Trà Vinh tháng 08/2021

Tổng giá trị: 144100835 VNĐ

1669
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

5/8/2021

KHA0720-XHH/CNVTKHA-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

KHA0720

Tổng giá trị: 642381840 VNĐ

1670
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
5/8/2021

BKN0375-XHH/CNKT-BKN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BKN0375

Tổng giá trị: 752075880 VNĐ

1671
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
5/8/2021

BKN0373-XHH/CNKT-BKN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BKN0373

Tổng giá trị: 776790540 VNĐ

1672
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
5/8/2021

BKN0372-XHH/CNKT-BKN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BKN0372

Tổng giá trị: 805800000 VNĐ

1673

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
6/8/2021

060801/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 2690000 VNĐ

1674 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
6/8/2021

060802-KD/HĐMB-2021/DNG-BUU CHINH, Tháo, lắp điều 

hòa âm trần

Tổng giá trị: 3180000 VNĐ

1675
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

6/8/2021

060801-KTHT/BTN-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều đôi 

dịch vụ thuê kênh riêng cho nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong 

1

Tổng giá trị: 13301897 VNĐ

1676
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
6/8/2021

060821 - KTHT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, Hàn nối 

ODF và thu hồi Feeder thực hiện swap thiết bị từ nhà cont sang 

nhà xây X04

Tổng giá trị: 26211112 VNĐ

1677 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
6/8/2021

060801-KD/HĐMB-2021/DNG-BUU CHINH, Điều hòa âm trần

Tổng giá trị: 45269400 VNĐ

1678
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
6/8/2021

060861-XDHT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Bổ sung tài nguyên 

4G 2300 cho các cell lưu lượng cao phục vụ các khu cách ly Covid 

19 tại địa bàn Hà Nội theo kế hoạch 256/KH-TKTƯVT

Tổng giá trị: 54397162 VNĐ

1679
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
6/8/2021

060895-HT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Tháo dỡ, thu hồi, 

hoàn trả mặt bằng tạm HYN0195 tại tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 60231012 VNĐ

1680
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

6/8/2021

060801-HT/KTM-CTCT/XL2021, Về việc thực hiện thi công gói 

thầu Công trình:Thực hiện di dời khắc phục các tuyến cáp quang 

theo công văn số: 161/CV-ĐLKPL Điện lực Konplong_429/TB-

ĐLNH Điện lực Ngọc Hồi_278/TB-ĐLSY Điện lực Sa Thầy 

tháng 07/2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tổng giá trị: 77584631 VNĐ

1681
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
6/8/2021

060801/HĐ SDHTKT-2021/VCC-VTGLI, Hạ tầng cho thuê trạm 

GLI0071

Tổng giá trị: 138501818 VNĐ

1682
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
6/8/2021

060804-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai chỉnh trang, 

di dời các tuyến cáp trên địa bàn huyện Hoài Đức, Đan Phượng, 

TP Hà Nội

Tổng giá trị: 280026606 VNĐ

1683

Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 

Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-

Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-476, 26/09/2018, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội

6/8/2021

006-GPYTS/VBSC-VCC/2021, TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT VÀ 

VẬN HÀNH XỬ LÝ SỰ CỐ 

HỆ THỐNG HỘI NGHỊ TRUYỀN HÌNH

Tổng giá trị: 683220269 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1684
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

7/8/2021

070802-KHTH/HĐMB-2021/NBH-VTNINHBINH, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 300000 VNĐ

1685

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

7/8/2021

060801-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 9190000 VNĐ

1686
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

7/8/2021

070801-KHDN/TGG-VCC/XL2021, Chi phí nhân công kéo cáp 

treo và cáp dưới ống ngầm, hàn nối ODF, lắp đặt các phụ kiện cho 

Công ty Cổ phần Năng Lượng Điện Gió Tiền Giang

Tổng giá trị: 14662547 VNĐ

1687
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
7/8/2021

070802- ĐT/STG –CTCT/XL 2021, Thi công cáp cho Công ty 

CP Năng Lượng Tái Tạo Vĩnh Châu – TDC và Công Ty CP Năng 

Lượng Sóc Trăng

Tổng giá trị: 16004534 VNĐ

1688
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
7/8/2021

070801-HT/HPG-CTCT/2021 XL, Di chuyển các tuyến truyền 

dẫn, cố định băng rộng trạm HPG0425, ngã tư cơ điện, Lạch Tray 

tại quận/huyện Ngô Quyền, Hải An, An Dương  tháng 08 năm 

2021.

Tổng giá trị: 45125981 VNĐ

1689
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

7/8/2021

070801-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

BẢO DƯỠNG NHÀ TRẠM, BTS: Thu hồi RRU 4G 2300MHz 

phục vụ các điểm cách ly Covid và cell lưu lượng cao tại Bình 

Dương

Tổng giá trị: 46856313 VNĐ

1690
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
7/8/2021

06701-KTHT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2021, Củng cố, 

dịch chuyển, di dời hạ tầng trạm BTS, tuyến truyền dẫn, trạm cố 

định băng rộng tại tỉnh Lào Cai tháng 7/2021

Tổng giá trị: 141373109 VNĐ

1691
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
7/8/2021

HCM4578-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM4578

Tổng giá trị: 589090920 VNĐ

1692
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
7/8/2021

SGN0009-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SGN0009

Tổng giá trị: 649090920 VNĐ

1693

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

8/8/2021

070801-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 9190000 VNĐ

1694

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-003, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt Nà Ngần, 

Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, 

Tỉnh Cao Bằng

8/8/2021

08082102/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 13490000 VNĐ

1695
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 8/8/2021

080801-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0979), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0979

Tổng giá trị: 590274818 VNĐ

1696
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

9/8/2021

090801-HT/TGG-VCC/XL2021, Lắp đặt thiết bị khu vực cách ly, 

bệnh viện dã chiến phục vụ chống dịch Covid tại Tiền Giang lần 2

Tổng giá trị: 12850347 VNĐ

1697
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
9/8/2021

090801-HT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai thu hồi RRU nhằm 

Swap anten đa băng theo KH số 708/KH-KTTC và Swap RRU 

3G theo TTr số 810/TTr-HDG

Tổng giá trị: 16957150 VNĐ

1698
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
9/8/2021

090801-HT/BKN-CTCT/XL2021, Bảo dưỡng tiếp địa 61 trạm 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tổng giá trị: 25020390 VNĐ

1699
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
9/8/2021

090802-HT/BKN-CTCT/XL2021, Thu hồi cell 8 trạm BTS tại 

Bắc Kạn

Tổng giá trị: 26304509 VNĐ

1700
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
9/8/2021

090821-KTHT/BDH-CNKT/CTCT/DV2021, Thu hồi các tuyến 

vi ba kiên cố ven biển và điều chuyển vật tư thiết bị truyền dẫn 

phục vụ triển khai các kế hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tổng giá trị: 26578812 VNĐ

1701
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
9/8/2021

24-ĐT/BKN-CNKT/2021, Cải tạo, sửa chữa Văn phòng Viettel 

huyện Chợ Đồn

Tổng giá trị: 111652000 VNĐ
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công ty 
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1702
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

9/8/2021

090802-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1934), Triển khai củng cố, 

bảo dưỡng nhà trạm theo CV2888 tại Bình Dương (Giai đoạn 4)

Tổng giá trị: 122156024 VNĐ

1703
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

9/8/2021

090801-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, Triển khai trạm tạm 

phục vụ bệnh viện dã chiến tại Bình Dương

Tổng giá trị: 122203520 VNĐ

1704
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

9/8/2021

SLA015711-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0157-11

Tổng giá trị: 204000000 VNĐ

1705

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
9/8/2021

800/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3390000 VNĐ

1706

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Long An

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-048, 09/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố 

Tân An, Tỉnh Long An
10/8/2021

100802/TTr-CNKTLAN-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 499000 VNĐ

1707
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
10/8/2021

100821-HT/GLI –CTCT/XL2021, Triển khai thu hồi và swap 

anten theo KH409/KH-KTTC tại Gia Lai năm 2021

Thuộc công trình : Triển khai thu hồi và swap anten theo 

KH409/KH-KTTC tại Gia Lai năm 2021

Tổng giá trị: 3155568 VNĐ

1708
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
10/8/2021

100801-HT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Rút RRU 4G và phụ 

kiện 02 trạm, đảm bảo cơ điện 05 trạm để nâng cấp tài nguyên vô 

tuyến tại Phú Yên

Tổng giá trị: 4157210 VNĐ

1709
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

10/8/2021

100802-HT/PTO-CTCT/Xl2021, Tháo dỡ thu hồi RRU và anten 

theo kế hoạch 409/KH-KTTC

Tổng giá trị: 6123574 VNĐ

1710
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

10/8/2021

100801KHA-CNCTCT/XL2021, Thực hiện vận chuyển máy phát 

điện trạm VHKT khó khăn KHA0120

Tổng giá trị: 6468000 VNĐ

1711
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

10/8/2021

100801-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL 2021, 

Thi công tháo dỡ, thu hồi anten, RRU cho 10 sector của 7 trạm 

BTS trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (theo Kế hoạch số 409/KH-

KTTC ngày 28/07/2021)

Tổng giá trị: 9434835 VNĐ

1712
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
10/8/2021

100821-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Gia cố nhà container 

chưa lợp mái tôn theo công văn 435/KTKV1-KSVHKT ngày 

29/05/2021

Tổng giá trị: 10483671 VNĐ

1713
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
10/8/2021

100801-HT/BTE-CTCT/XL2021, Chỉnh trang và bó gọn cáp tại 

huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre

Tổng giá trị: 11593250 VNĐ

1714
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
10/8/2021

100821-KTHT/HDG-CTCT/XL2021, Triển khai kênh truyền cáp 

nhiều đôi cung cấp dịch vụ cho công ty TNHH KDDI Việt Nam 

tại khu công nghiệp Phúc Điền và công ty Ajinomoto khu công 

nghiệp Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

Tổng giá trị: 14141597 VNĐ

1715
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
10/8/2021

100801-HT/BKN-CTCT/XL2021, Thi công củng cố tuyến cột 

tuyến BKN0024P-BKN0024; Tuyến BKN0173-MX

Tổng giá trị: 24755253 VNĐ

1716
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

10/8/2021

100821/NBH-CTCT/XL2021, Lắp dựng cột cho tuyến truyền dẫn 

NBH0182-NBH0182-11 và thi công nắn dịch tuyến cáp trục 1B

Tổng giá trị: 73225852 VNĐ

1717
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
10/8/2021

100821-CP/TVH -CNKT/XL 2021, Triển khai thực hiện thay thế 

dây co bị rỉ sét tai các trạm BTS

Tổng giá trị: 91364330 VNĐ

1718
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
10/8/2021

100801-HT/HDG-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi, hoàn trả 

mặt bằng trạm HDG0750, HDG0633, HDG0021 tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 98887507 VNĐ

1719
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
10/8/2021

06801-KTHT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2021, Củng cố, 

dịch chuyển, di dời hạ tầng trạm BTS, tuyến truyền dẫn, trạm cố 

định băng rộng tại tỉnh Lào Cai tháng 8/2021

Tổng giá trị: 106225811 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1720
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
10/8/2021

HDG0605-11-XHH/CNVT-HDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HDG0605-11

Tổng giá trị: 120000000 VNĐ

1721
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
10/8/2021

YBI0507-12-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0507-12

Tổng giá trị: 163740000 VNĐ

1722
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
10/8/2021

YBI0401-12-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0401-12

Tổng giá trị: 176700000 VNĐ

1723
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
10/8/2021

HDG0187-11-XHH/CNVT-HDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HDG0187-11

Tổng giá trị: 186000000 VNĐ

1724
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
10/8/2021

HDG0641-12-XHH/CNVT-HDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HDG0641-12

Tổng giá trị: 198000000 VNĐ

1725
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

10/8/2021

NDH0103-12-XHH/CNVT-NDH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

NDH0103-12

Tổng giá trị: 253800000 VNĐ

1726
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
10/8/2021

HDG0678-11-XHH/CNVT-HDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HDG0678-11

Tổng giá trị: 414000000 VNĐ

1727
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

10/8/2021

QNH0124-11-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH0124-11

Tổng giá trị: 462545400 VNĐ

1728
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

10/8/2021

QNH0016-11-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH0016-11

Tổng giá trị: 463636364 VNĐ

1729
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
10/8/2021

HDG0920-XHH/CNVT-HDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HDG0920

Tổng giá trị: 678000000 VNĐ

1730

Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 

Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-

Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-476, 26/09/2018, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội

10/8/2021

1030/BVĐHYHN, TT GPTH: Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh 

nhân Covid-19

Tổng giá trị: 1520000000 VNĐ

1731

Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 

Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-

Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-476, 26/09/2018, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội

10/8/2021

004-KHBQP/VBSC-VCC/2021, Hợp đồng thuê dịch vụ wifi triển 

khai cho sự kiện Army Games

Tổng giá trị: 2224898726 VNĐ

1732
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
11/8/2021

2347-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Triển khai di chuyển tuyến cáp 

điện - cáp quang qua đường địa phận Hóa Thượng, Đồng Hỷ

Tổng giá trị: 6532585 VNĐ

1733
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

11/8/2021

110801-HT/BGG-VCC/XL-2021, Thu hồi thiết bị trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang theo kế hoạch 409/KH-KTTC

Tổng giá trị: 29583308 VNĐ

1734
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
11/8/2021

110801-HT/HDG-CTCT/XL 2021, Triển khai thu hồi RRU nhằm 

Swap anten đa băng theo KH số 882/KH-KTTC và bổ sung tài 

nguyên theo KH số 409/KH-KTTC

Tổng giá trị: 36221303 VNĐ

1735
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
11/8/2021

110801-HT/VLG-VCC/XL 2021, CỦNG CỐ TUYẾN CÁP 

QUANG ĐỢT 03 NĂM 2021

Tổng giá trị: 115955356 VNĐ

1736
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
11/8/2021

HYN0544-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HYN0544

Tổng giá trị: 882000000 VNĐ

1737
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
12/8/2021

120801-CP/QNM-CTCT/XL2021, Di dời các đoạn tuyến cáp 

quang tại Thăng Bình theo phiếu yêu cầu số 523/PYC-CNKT 

QNM-VHKT

Tổng giá trị: 14218404 VNĐ

1738

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

12/8/2021

04508/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 14490000 VNĐ

1739
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
12/8/2021

120861-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Chằng néo tấm mái nhà 

Container cho 59 trạm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tổng giá trị: 16886095 VNĐ

1740
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
12/8/2021

120801-HT/DLK-CTCT/CP2021, Củng cố tuyến cáp quang treo 

CĐBR theo công văn 2079/VTNet-BQLDAHTVT tại Đắk Lắk

Tổng giá trị: 36138938 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1741
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

12/8/2021

120802-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Củng cố, bảo dưỡng trạm 4 

BTS theo CT 880/CT-VTNet, KH 120/KH-VHKTTC và CV 

1362/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 84684504 VNĐ

1742
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

12/8/2021

120801-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị 

hoàn trả mặt bằng trạm SLA0131, SLA0008, SLA0153

Tổng giá trị: 99300162 VNĐ

1743
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
12/8/2021

120821-KTHT/HDG-CTCT/XL2021, Triển khai củng cố nắn 

dịch tuyến cáp quang, tuyến cột tháng 08 năm 2021 trên địa bàn 

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 105100210 VNĐ

1744
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
12/8/2021

120801-HT/HĐCTHT-2021/TNN-VTTNN, Hạ tầng cho thuê 

trạm TNN278-11

Tổng giá trị: 333600000 VNĐ

1745
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
12/8/2021

120803-HT/HĐCTHT-2021/TNN-VTTNN, Hạ tầng cho thuê 

trạm TNN0608-11

Tổng giá trị: 338400000 VNĐ

1746
Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-024, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
12/8/2021

120801-HT/BNH-CNKT/XL 2021, Củng cố, cải tạo tuyến cáp 

quang trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tổng giá trị: 572535589 VNĐ

1747
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

12/8/2021

HTH0285-11HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTHTH-VTHTH, Hạ 

tầng cho thuê trạm HTH0285-11

Tổng giá trị: 649800000 VNĐ

1748
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

12/8/2021

KTM0301-11-XHH/CNVTKTM-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm KTM0301-11

Tổng giá trị: 735066720 VNĐ

1749
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
12/8/2021

120802-HT/HĐCTHT-2021/TNN-VTTNN, Hạ tầng cho thuê 

trạm TNN0837

Tổng giá trị: 1995600000 VNĐ

1750

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

13/8/2021

04908/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9890000 VNĐ

1751
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

13/8/2021

130801-HT/BGG-VCC/XL-2021, Thu hồi thiết bị theo kế hoạch 

882/KH-KTTC swap anten đa băng để kiên cố và hiện đại hóa 

mạng lưới năm 2021 tại Bắc Giang

Tổng giá trị: 108770902 VNĐ

1752
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

13/8/2021

130801-HT/TBH-VCC/XL2021, Chuyển thiết bị sang nhà xây 

X04 theo công văn 1802/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 480884529 VNĐ

1753
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
13/8/2021

130801-HT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Di dời hạ tầng 

kỹ thuật viễn thông Viettel phục vụ GPMB - Dự án thành phần 

ĐTXD đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số 

đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 

2017-2020, (Km388+943 đến Km396+309)

Tổng giá trị: 493665812 VNĐ

1754
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
13/8/2021

260-11-XHH/CNVT-QBH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QBH0260-11

Tổng giá trị: 765054600 VNĐ

1755
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

14/8/2021

140801-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Vận chuyển bộ xăng dầu 

đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS SLA0824 chạy máy 

phát điện Online tháng 8/2021

Tổng giá trị: 3305246 VNĐ

1756
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

14/8/2021

140806-HT/PTO-CTCT/XL2021, Triển khai đường truyền tại địa 

điểm mới cho Chi cục thuế TP Việt Trì

Tổng giá trị: 7476499 VNĐ

1757
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

14/8/2021

140801-KTHT/BTN-CTCT/XL2021, Dịch chuyển tuyến cáp 

BTN0097-BTN0111 sang tuyến BTN0097-BTN0279

Tổng giá trị: 55853625 VNĐ

1758
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
15/8/2021

YBI0396-12-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0396-12

Tổng giá trị: 159540000 VNĐ

1759
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
15/8/2021

070701-XHH/CNVT-LDG0802/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0802

Tổng giá trị: 696720000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1760
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
15/8/2021

050701-XHH/CNVT-LDG0816/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0816

Tổng giá trị: 705720000 VNĐ

1761

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Long An

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-048, 09/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố 

Tân An, Tỉnh Long An
16/8/2021

160803/TTr-CNKTLAN-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 10180000 VNĐ

1762
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
16/8/2021

160818-ĐT/STG-CTCT/XL 2021, Thi công thay thế dây co bị gỉ 

sét tại huyện  Thạnh Trị, Mỹ Xuyên, Long Phú theo Công văn số 

241/CV-CNKTSTG, 261/CV-CNKTSTG

Tổng giá trị: 22353113 VNĐ

1763
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

16/8/2021

160801-HT/TGG-VCC/XL2021, Di dời thiết bị từ nhà container 

sang nhà xây tại trạm TGG0326

Tổng giá trị: 37105594 VNĐ

1764
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

16/8/2021

160801-HT/QNI-CTCT/XL2021, Thu hồi nhập kho RRU 3G 

KH125, Thu hồi RRU 4G 1800 MHz, 2100 MHz KH756, Giải 

pháp vô tuyến cho Biển Đảo KH589, Lắp đặt thiết bị cơ điện 

KH409

Tổng giá trị: 39749854 VNĐ

1765
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 16/8/2021

160803-HT/DNG-CNKTDNG/XL2021, Triển khai thi công tháo 

dỡ thu hồi, lắp đặt thiết bị BTS tháng 08/2021 trên địa bàn TP. 

Đà Nẵng

Tổng giá trị: 144570390 VNĐ

1766
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
16/8/2021

020701-XHH/CNVT-LDG0458-12/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0458-12

Tổng giá trị: 184020000 VNĐ

1767
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
16/8/2021

HPG499-11-XHH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HPG0499-11

Tổng giá trị: 188181840 VNĐ

1768
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

16/8/2021

160801-HT/TBH-VCC/XL2021, Di dời, nắn dịch các tuyến 

truyền dẫn và cố định băng rộng tháng 8/2021

Tổng giá trị: 215873028 VNĐ

1769
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

16/8/2021

160801-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Chuyển thiết bị sang nhà 

xây X04 tại các huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo công văn 

1802/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 262184902 VNĐ

1770
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
16/8/2021

PYN0138-13-XHH/Viettel Phú Yên-CNKT/2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm PYN0138-13

Tổng giá trị: 337165620 VNĐ

1771
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
16/8/2021

PYN0275-11-XHH/Viettel Phú Yên-CNKT/2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm PYN0275-11

Tổng giá trị: 352632900 VNĐ

1772
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 16/8/2021

160801-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0927), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0927

Tổng giá trị: 590274840 VNĐ

1773
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
17/8/2021

170821/BBTT/TVH-CNKTTVH, Vận chuyển máy phát điện dầu 

12kVA theo QĐ1747 từ phòng máy nổ trạm TVH0028 đến kho 

CNKT

Tổng giá trị: 5200000 VNĐ

1774
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
17/8/2021

170802-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Điều chuyển máy nổ các 

trạm TTH0052, TTH0011 đảm bảo công suất tại Viettel Thừa 

Thiên Huế

Tổng giá trị: 9652500 VNĐ

1775
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

17/8/2021

170801-KTHT/BGG-VCC/XL-2021, Thu hồi RRU 4G 2300 

Mhz phục vụ các điểm cách ly Covid và cell lưu lượng cao theo kế 

hoạch 424/KH-KTTC

Tổng giá trị: 11169226 VNĐ

1776
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

17/8/2021

170801-HT/QNI-CTCT/XL2021, Gia cố nhà Container chưa lợp 

mái tôn

Tổng giá trị: 14168428 VNĐ

1777

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

17/8/2021

170802-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

1778
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

17/8/2021

170801-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Vận chuyển thay ắc quy 

cho 67 trạm BTS có địa hình khó khăn”

Tổng giá trị: 77402856 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1779
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

17/8/2021

170801-HT/TGG-VCC/XL2021, Di dời các tuyến cáp quang 

truyền dẫn, Gpon tháng 08/2021

Tổng giá trị: 86315246 VNĐ

1780
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

17/8/2021

170803-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1971), HỢP ĐỒNG DỊCH 

VỤ BẢO DƯỠNG NHÀ TRẠM, BTS: Thi công di dời cáp tuyến 

đường DT743 (Từ vòng xoay An Phú - Mỹ Phước Tân Vạn), TP 

Thuận An, Bình Dương

Tổng giá trị: 124097359 VNĐ

1781
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

17/8/2021

170802-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (1972), Triển khai củng cố, 

bảo dưỡng nhà trạm theo CV2888 tại Bình Dương (Giai đoạn 5)

Tổng giá trị: 130911750 VNĐ

1782
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

17/8/2021

170801-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, Bổ sung tài nguyên cell 

lưu lượng cao tháng 6 năm 2021 tại Bình Dương

Tổng giá trị: 199556789 VNĐ

1783
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
17/8/2021

170801-HT/HUE-CTCT/SCCT2021, Chuyển thiết bị nhà xây 

X04 tại Thừa Thiên Huế

Tổng giá trị: 282021036 VNĐ

1784
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
18/8/2021

180801-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/HĐTK 2021, Thu hồi 

RRU theo kế kế hoạch số 756/KH-KTTC về việc tối ưu, thu hồi 

thiết bị RRU 4G 1800, 2100MHz phục vụ phát triển hạ tầng 

mạng lưới trong quý 3,4/2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 2403972 VNĐ

1785
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
18/8/2021

180822-HT/LSN-CNKT/XL 2021, Sửa chữa củng cố tuyến cáp 

quang treo đảm bảo đầu nối link cầu truyền hình quốc phòng

Tổng giá trị: 32557494 VNĐ

1786
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
18/8/2021

HPG0024-11-XHH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HPG0024-11

Tổng giá trị: 188181840 VNĐ

1787
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
18/8/2021

180861-XDHT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai các giải 

pháp bổ sung tài nguyên lắp đặt trạm tạm, xe cơ động, thêm cell 

cho các khu cách ly Covid 19 trên địa bàn TP Hà Nội

Tổng giá trị: 465493942 VNĐ

1788
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
18/8/2021

HCM4571-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM4571

Tổng giá trị: 796363636,362 VNĐ

1789
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
18/8/2021

SGN0175-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SGN0175

Tổng giá trị: 1647272727,276 VNĐ

1790

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
18/8/2021

821/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

1791

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
19/8/2021

190802/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 16990000 VNĐ

1792
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
19/8/2021

YBI0570-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0570

Tổng giá trị: 477180000 VNĐ

1793

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

20/8/2021

200801/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 599000 VNĐ

1794

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

20/8/2021

200801-KHTH/HĐMB-2021/XNK, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 1990000 VNĐ

1795
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
20/8/2021

200801-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Điều chuyển 6 bình ắc 

quy Lib từ trạm TTH0227 đến trạm TTH6007, TTH0596, 

TTH0218 để khắc phục trạm bị nhiệt độ cao kéo dài

Tổng giá trị: 2271379 VNĐ

1796
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
20/8/2021

200821 - HT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, thực hiện di dời 

và thay đổi thiết kế trạm tại Bình Định tháng 8/2021

Tổng giá trị: 2674101 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1797

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

20/8/2021

200801-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3690000 VNĐ

1798
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

20/8/2021

200801-CPSXKD/SLA-VCC/XL 2021, Thu hồi RRU theo Kế 

hoạch 409/KH-KTTC ký ngày 28/07/2021

Tổng giá trị: 13041764 VNĐ

1799
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

20/8/2021

200801-HT/QNI-CTCT/XL2021, Lắp đặt và thu hồi thiết bị theo 

kế hoạch 70 và kế hoạch 814 cho các điểm cách lý Covid tại QNI

Tổng giá trị: 17750340 VNĐ

1800
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
20/8/2021

200808-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thay thế 

đoạn cáp trên tuyến cột 110kv từ MX _PDL9102_HLC9102_1, 

Cổ Đông, Sơn Tây đến MX_PDL9102_HLC9102_2, Mỹ Lộc, 

Phúc Thọ, Hà Nội

Tổng giá trị: 40437498 VNĐ

1801
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

20/8/2021

200802-HT/PTO-CTCT/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi trạm 

PTO0305- Cẩm Khê

Tổng giá trị: 49250470 VNĐ

1802
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
20/8/2021

200801-HT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Củng cố tuyến 

ngầm  NAN3931 đi NAN0022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 141775437 VNĐ

1803
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
20/8/2021

200821-HT/QBH-CNKT/XL 2021, Triển khai xây bể các tuyến 

cáp ngầm bị sự cố trong quá trình VHKT tại huyện Bố Trạch, tỉnh 

Quảng Bình.

Tổng giá trị: 220320660 VNĐ

1804
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
20/8/2021

200801/ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HAN0180-11), Hạ 

tầng cho thuê trạm HAN0180-11 (Mã cũ VTNet HNI2809-12)

Tổng giá trị: 254340000 VNĐ

1805
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
20/8/2021

200801-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT, Hạ tầng cho thuê trạm 

LSN0422-11

Tổng giá trị: 291000000 VNĐ

1806
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
20/8/2021

200802-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT (LSN0068-11), Hạ tầng 

cho thuê trạm LSN0068-11

Tổng giá trị: 297000000 VNĐ

1807
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
20/8/2021

102/LDG-CTCT/MS2021, Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera 

giám sát điều trị bệnh nhân Covid(F0)- Tại  Bệnh Viện nhi Lâm 

Đồng

Tổng giá trị: 299227500 VNĐ

1808
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

20/8/2021

208/HTH/VIETTEL-CTCT2021, Gói dự án lắp đặt và kết nối 

camera

Tổng giá trị: 317207860 VNĐ

1809
Viện Hàng không vũ trụ Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-473, 07/03/2017, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
20/8/2021

153/2021/130/HKVT-VCC/2021, Thuê tháo dỡ, vận chuyển, lắp 

đặt đài thu phát sóng vô tuyến

Tổng giá trị: 318612903 VNĐ

1810
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

20/8/2021

KHA0723-XHH/CNVTKHA-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

KHA0723

Tổng giá trị: 580363620 VNĐ

1811
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

20/8/2021

KHA0722-XHH/CNVTKHA-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

KHA0722

Tổng giá trị: 599836500 VNĐ

1812
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
20/8/2021

BDH0090-11-XHH/BDH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BDH0090-11

Tổng giá trị: 661200000 VNĐ

1813
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
20/8/2021

11811-HT/HĐCTHT-2021/CNKTBTE-VTBTE, Hạ tầng cho 

thuê trạm BTE0118-11

Tổng giá trị: 708972240 VNĐ

1814
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
20/8/2021

080701-XHH/CNVT-LDG0823/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0823

Tổng giá trị: 795780000 VNĐ

1815
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

20/8/2021

KHA0617-XHH/CNVTKHA-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

KHA0617

Tổng giá trị: 806181780 VNĐ

1816
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
21/8/2021

210821-KTHT/LCU-CNKTLCU/CĐ 2021, Về việc triển khai 

thay nhớt máy nổ cho các trạm online trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

từ 21/08/2021 đến 20/09/2021

Tổng giá trị: 2610000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1817

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Sóc Trăng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-059, 27/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 91 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố 

Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
21/8/2021

0004503_AC/21E/STG-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng hóa phục 

vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 16990000 VNĐ

1818

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

21/8/2021

210801-KD/HĐMB-2021/DBN-VIETTELSTORE, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 27169100 VNĐ

1819
Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-018, 30/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, Phường 

Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên 

Giang

21/8/2021

0934-12-XHH/CNVT-KGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

KGG0934-12

Tổng giá trị: 51600000 VNĐ

1820
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

21/8/2021

210801-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (2001), Triển khai củng cố, 

bảo dưỡng nhà trạm theo CV2888 tại Bình Dương (Giai đoạn 6)

Tổng giá trị: 82272617 VNĐ

1821
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
21/8/2021

210821-HT/QBH-CNKT/XL 2021, Triển khai xây bể các tuyến 

cáp ngầm sau sự cố tại huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy trong quá 

trình 

VHKT tại tỉnh Quảng Bình.

Tổng giá trị: 190326780 VNĐ

1822
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

21/8/2021

210801/21-MSNL-VTBGG-VCC, Hợp đồng cung cấp thiết bị 

máy tính máy in

Tổng giá trị: 299960320 VNĐ

1823

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

22/8/2021

210802-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6006100 VNĐ

1824
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
22/8/2021

220803-ĐT/STG-CTCT/XL 2021, Thi công cáp 12Fo Công Ty 

TNHH Phong Điện Hòa Đông và Công Ty TNHH Phong Điện 

Lạc Hòa

Tổng giá trị: 30375630 VNĐ

1825
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
22/8/2021

1163/HĐMB/VT-CTCT/08/2021, Hợp đồng mua bán lắp đặt Hệ 

thống mái che, nền vách ngăn

Tổng giá trị: 61600000 VNĐ

1826
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
22/8/2021

220801-HT/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI CHÂU, Hạ 

tầng cho thuê trạm LCU0452

Tổng giá trị: 102164904 VNĐ

1827
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
22/8/2021

220821-HT/QBH-CNKT/XL 2021, Triển khai xây bể các tuyến 

cáp ngầm sau sự cố trong quá trình VHKT tại huyện Minh Hóa và 

Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tổng giá trị: 209343680 VNĐ

1828
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
22/8/2021

LCU0452-XHH/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI CHÂU, 

Hạ tầng cho thuê trạm LCU0452

Tổng giá trị: 1264549636,8 VNĐ

1829
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
23/8/2021

230802-HT/BTE-CTCT/XL2021, Bổ sung tài nguyên cell lưu 

lượng cao và thu hồi thiết bị RRU 4G 1800, 2100 MHz phục vụ 

phát triển hạ tầng mạng lưới trong Quý 3, 4/2021 tại tỉnh Bến Tre

Tổng giá trị: 23010656 VNĐ

1830
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

23/8/2021

230805-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố 10 tuyến cáp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Tờ trình số 

1739/TTr-PHT ký ngày 19/08/2021

Tổng giá trị: 110323090 VNĐ

1831
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

23/8/2021

230803-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố 03 tuyến cáp quang O03-QNH0062/031A, QNH0151-FD01-

DN01-SN13, QNH0530-DN01 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninhtheo 

Tờ trình số 1737/TTr-PHT ký ngày 19/08/2021

Tổng giá trị: 140935937 VNĐ

1832

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
23/8/2021

824/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5290000 VNĐ

1833

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

24/8/2021

230803-KD/HĐMB-2021/QNH-XNKTVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 2990000 VNĐ

1834
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

24/8/2021

240802-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai tháo 

dỡ thiết bị cũ hỏng, lắp đặt thiết bị mới tại trạm BTS QNH0519 

thành phố Cẩm Phả theo Tờ trình số 1733/TTr-PHT ký ngày 

19/08/2021

Tổng giá trị: 14255268 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 
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ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1835
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
24/8/2021

240821-HT/QBH-CNKT/XL 2021, Triển khai cáp quang cung 

cấp kênh truyền cho nhà máy xử lý rác thải Nam Trạch

Tổng giá trị: 18733529 VNĐ

1836
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

24/8/2021

240801-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, Lắp đặt, swap máy phát 

điện theo quyết định số 1747/QĐ-VTNet tại Bình Dương

Tổng giá trị: 42990197 VNĐ

1837
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

24/8/2021

240821/NBH-CTCT/XL2021, NBH_Hợp đồng Kéo cáp luồn 

khuyên tuyến truyền dẫn và Gpon chỉnh trang đô thị tại thị trấn 

Yên Thịnh huyện Yên Mô tháng 08/2021

Tổng giá trị: 67292000 VNĐ

1838
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

24/8/2021

24082021-HT/VPC–CTCT/XL2021, Thi công nắn dịch, di dời  

05 tuyến cáp quang truyền dẫn, GPON tại TT Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc

Tổng giá trị: 81153206 VNĐ

1839
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
24/8/2021

240801-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/HĐTK 2021, Triển 

khai di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB cao tốc Bắc 

Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 592732045 VNĐ

1840
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
24/8/2021

VLG0088-11-XHH/CNVT-VLG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CTVLG0026 (VLG0088-11)

Tổng giá trị: 692727240 VNĐ

1841

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Sóc Trăng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-059, 27/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 91 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố 

Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
25/8/2021

0004519_AC/21E/STG-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng hóa phục 

vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4790000 VNĐ

1842
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
25/8/2021

YBI0419-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0419-11

Tổng giá trị: 148500000 VNĐ

1843
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

25/8/2021

BTN0428-11/HĐTVT-2021/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng cho 

thuê trạm BTN0428-11

Tổng giá trị: 360000000 VNĐ

1844
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
25/8/2021

250801-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm HBH0178-15

Tổng giá trị: 380304480 VNĐ

1845
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
25/8/2021

250861-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Bổ sung tài nguyên cho 

các cell 4G phục vụ Bộ Thông tin Truyền Thông đo kiểm, đánh 

giá chất lượng mạng tại Hà Nội trong tháng 8/2021

Tổng giá trị: 482959253 VNĐ

1846
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

25/8/2021

CTDNI0072-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1245

Tổng giá trị: 858600000 VNĐ

1847
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

25/8/2021

CTDNI0033-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1238

Tổng giá trị: 910680000 VNĐ

1848
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
25/8/2021

TVH0577/XHH/CNKTTVH-TVH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TVH0577

Tổng giá trị: 1403160000 VNĐ

1849

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

26/8/2021

260802/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

1850

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

26/8/2021

260801/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 6290000 VNĐ

1851
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
26/8/2021

2284-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Triển khai di chuyển tuyến cáp 

truyền dẫn và CĐBR trường Quân sự QK1

Tổng giá trị: 7225651 VNĐ

1852

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Sóc Trăng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-059, 27/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 91 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố 

Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
26/8/2021

0004531_AC/21E/STG-XNKSOCTRANG, Mua sắm hàng hóa 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 12990000 VNĐ

1853
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
26/8/2021

653-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, TRiển khai thu hồi Anten, RRU 

và phụ kiện theo KH409

Tổng giá trị: 28974014 VNĐ

1854
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

26/8/2021

260801-HT/TGG-VCC/XL2021, Hàn nối cáp thả sông bị đứt 

tuyến TGG0039-TGG0146

Tổng giá trị: 32130295 VNĐ

1855
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

26/8/2021

260801-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL /HĐXL 2021, 

Tháo dỡ thu hồi anten, RRU cho 30 sector (theo Kế hoạch 

453/KH-KTKV1 ngày 23/8/2021)

Tổng giá trị: 34301918 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1856
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

26/8/2021
2043-HĐKT/VTPTO-CTCT, Cải tạo bếp ăn Viettel Tân Sơn

Tổng giá trị: 93881293 VNĐ

1857
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
26/8/2021

260806/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI2452-11), Hạ tầng cho 

thuê trạm HNI2452-11

Tổng giá trị: 229049760 VNĐ

1858
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

26/8/2021

82021/HĐKT/DBN-CNKT/2021, Cung cấp và lắp đặt hệ thống 

camera

Tổng giá trị: 358451829 VNĐ

1859
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
26/8/2021

01/HĐKT/VIETTELQTI-CNKT/2021, Lắp đặt hệ thống giám sát 

khu cách ly Covid-19 tại tỉnh Quảng Trị

Tổng giá trị: 391867300 VNĐ

1860
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 26/8/2021

260805-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0805), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0805

Tổng giá trị: 596274840 VNĐ

1861
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

27/8/2021

CV-3008/BQLDAHTVT-HTTN, VCC tổ chức lực lượng nhận 

mặt bằng thi công cho 447 trạm gia cố cột

Tổng giá trị: 1000000 VNĐ

1862
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

27/8/2021

270801-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL /HĐXL 2021, 

Bổ sung tài nguyên cho các Cell lưu lượng cao trạm THA1608 

phục vụ khu cách ly Covid-19 tại Thanh Hóa (theo tờ trình số 

77/TTr-THA ngày 25/8/2021)

Tổng giá trị: 3158746 VNĐ

1863
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

27/8/2021

270801-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, Triển khai giải pháp bổ 

sung tài nguyên cho các điểm cách ly/ điều trị Covid 19 mới phát 

sinh và NCCLM các điểm hiện hữu (lần 3) tại Bình Dương

Tổng giá trị: 20731345 VNĐ

1864
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
27/8/2021

270821-HT/QBH-CNKT/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi hoàn trả mặt 

bằng trạm di dời QBH0103.

Tổng giá trị: 24632526 VNĐ

1865
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
27/8/2021

270801-HT/QTI-VCC/XL2021, Triển khai cáp nhiều đôi cho 

Công ty TNHH NDC ASIA tại Quảng Trị

Tổng giá trị: 35651873 VNĐ

1866
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

27/8/2021

270801-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố 03 tuyến cáp QNH0232-QNH0171_00; QNHEV03-

QNH0321_01; QNH0236-QNH0426_03 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ninh theo Tờ trình số 1790/TTr-PHT ký ngày 25/08/2021

Tổng giá trị: 43527564 VNĐ

1867
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
27/8/2021

270821-KTHT/HDG-CTCT/XL2021, Triển khai củng cố nắn 

dịch tuyến cáp quang, tuyến cột tháng 08 năm 2021 trên địa bàn 

huyện Ninh Giang và Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 47196858 VNĐ

1868
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

27/8/2021

270801-HT/LAN-CTCT/XL 2021, Triển khai các giải pháp swap 

anten đa năng kiên cố mạng lưới theo kế hoạch 3642021/KH-

KTKV3

Tổng giá trị: 50947319 VNĐ

1869
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

27/8/2021

270802-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố 08 tuyến cáp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Tờ trình số 

1780/TTr-PHT ký ngày 24/08/2021

Tổng giá trị: 60807399 VNĐ

1870
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

27/8/2021

270801 -BQLDA/VTNet -LD VCC - ACT/PTV 2021, Cung cấp 

dịch vụ vận chuyển, triển khai lắp đặt: Ắc quy Lithium 48V, tủ 

nguồn DC mini outdoor, tủ nguồn tích hợp V5-1P

Tổng giá trị: 1393626087 VNĐ

1871

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Long An

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-048, 09/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố 

Tân An, Tỉnh Long An
28/8/2021

280802/TTr-CNKTLAN-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

1872
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
28/8/2021

280801-ĐT/STG-CTCT/XL 2021, Về việc thuê đối tác vận 

chuyển Máy pháy điện Kirloskar_KG12AS_12kVA) từ trạm 

STG0257 về kho Chi nhánh theo Quyết định số 1747/QĐ-VTNet

Tổng giá trị: 4958600 VNĐ

1873
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

28/8/2021

280801-HT/BTN-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều đôi dịch 

vụ thuê kênh riêng cho nhà máy Điện gió Phong Điện 1 - Bình 

Thuận giai đoạn 2

Tổng giá trị: 20614704 VNĐ
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Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1874
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

28/8/2021

280801-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL /HĐXL 2021, 

Thi công củng cố, khắc phục 3 tuyến cáp xung yếu trên địa bàn 

tỉnh Thanh Hóa (theo tờ trình số 76/TTr-THA ngày 24/8/2021)

Tổng giá trị: 63892791 VNĐ

1875
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
28/8/2021

280821-HT/HDG-CTCT/XL2021, Triển khai củng cố nắn dịch 

tuyến cáp quang, tuyến cột tháng 08 năm 2021 trên địa bàn huyện 

Chí Linh, Nam Sách và Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 136623769 VNĐ

1876
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

28/8/2021

280801-CP/DBN-CTCT/XL 2021, Triển khai di dời, củng cố 

tuyến cáp quang trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tổng giá trị: 167909774 VNĐ

1877
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
28/8/2021

280804-HT/HNI-CTCT/XL2021, Triển khai thanh thải, di dời, hạ 

ngầm cáp trên địa bàn các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hà Đông, và 

huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Tổng giá trị: 262787639 VNĐ

1878
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
28/8/2021

2808.029-ĐT/STG-CNKTSTG/MS-2021, Hệ thống camera giám 

sát

Tổng giá trị: 278690370 VNĐ

1879
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 28/8/2021

280801-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0853), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0853

Tổng giá trị: 568585270 VNĐ

1880
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

29/8/2021

290801-HT/TGG-VCC/XL2021, Vận chuyển máy phát điện từ 

trạm TGG0111 về kho Viettel Post

Tổng giá trị: 1585729 VNĐ

1881
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
29/8/2021

2364-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Triển khai thu hồi acquy, tủ thiết 

bị các trạm địa hình khó khăn

Tổng giá trị: 16124803 VNĐ

1882
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
29/8/2021

2034-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Triển khai thay thế điều hòa tổng 

trạm TNN0813

Tổng giá trị: 24419797 VNĐ

1883

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Long An

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-048, 09/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố 

Tân An, Tỉnh Long An
30/8/2021

300801/TTr-CNKTLAN-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 1990000 VNĐ

1884

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
30/8/2021

300801/TTr-CNKTHUG-0010392, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 2106100 VNĐ

1885

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Long An

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-048, 09/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố 

Tân An, Tỉnh Long An
30/8/2021

300802/TTr-CNKTLAN-KHTTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3290000 VNĐ

1886
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
30/8/2021

300820-ĐT/STG-CTCT/XL 2021, Thi công thay mái tôn tại 

huyện Trần Đề, Vĩnh châu, TP Sóc Trăng, Long Phú theo Công 

văn số 1362/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 49653659 VNĐ

1887
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

30/8/2021

300801-HT/BTN-CTCT/XL2021, Chuyển thiết bị 3 trạm BTS từ 

phòng máy container sang phòng mấy xây mới

Tổng giá trị: 58688605 VNĐ

1888
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
30/8/2021

30801-HT/CBG-CNKT/XL-2021, Thu hồi tháo dỡ, chuyển thiết 

bị trạm CBG0283 phường Tân Giang, tp.Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng

Tổng giá trị: 82051473 VNĐ

1889
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

30/8/2021

300801-HT/KTM-CTCT/XL2021, Về việc thực hiện thi công gói 

thầu Công trình:Về việc thực hiện khắc phục các WO báo hỏng 

HTML quý 3/2021 Theo công văn số 853/KTKV2-KSVHKT 

ngày 31/07/2021

Tổng giá trị: 132367612 VNĐ

1890
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

30/8/2021

300801-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, Triển khai các giải pháp 

nâng cao chất lượng mạng và chuẩn bị cho Cục Viễn thông đo 

kiểm năm 2021 tại Bình Dương

Tổng giá trị: 142830187 VNĐ

1891
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
30/8/2021

300825-HT/LSN-CNKT/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị theo 

các kế hoạch tối ưu mạng lưới

Tổng giá trị: 142937446 VNĐ

1892
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
30/8/2021

300804-HT/HNI-CTCT/XL2021, Triển khai thanh thải, chỉnh 

trang các tuyến cáp trên địa bàn quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm

Tổng giá trị: 262787639 VNĐ
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1893
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
30/8/2021

CMU0181-11- HĐCT-2021/VCC-CNVTCMU, Hạ tầng cho thuê 

trạm CMU0181-11

Tổng giá trị: 342000000 VNĐ

1894
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
30/8/2021

300801-HT/TQG-VCC/XL 2021, Triển khai củng cố di dời hạ 

tầng mạng truyền dẫn Viettel tháng 8+9 năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang

Tổng giá trị: 436219861 VNĐ

1895
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

30/8/2021

3008/HĐKT/VIETTEL-CTCT, Triển khai lắp đặt camera và máy 

tính cho Ban Quản Lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp Tỉnh Long An

Tổng giá trị: 444423000 VNĐ

1896
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

30/8/2021

QNH0149-11-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH0149-11

Tổng giá trị: 678545455 VNĐ

1897

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
30/8/2021

856/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 7290000 VNĐ

1898
Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-024, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
31/8/2021

BNH0623-48-XHH/CNVT-BNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BNH0623-48

Tổng giá trị: 18000000 VNĐ

1899
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

31/8/2021

310801-HT/QNI-CTCT/XL2021, Triển khai vận chuyển Ác quy 

trạm trên núi khó khăn

Tổng giá trị: 41779722 VNĐ

1900
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

31/8/2021

310802-HT/QNI-CTCT/XL2021, Tháo dỡ hoàn trả mặt bằng và 

lắp đặt thiết bị chuyển từ nhà Container sang nhà xây QNI0033

Tổng giá trị: 42234379 VNĐ

1901
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
31/8/2021

310802-HT/HĐCTHT-2021/VCC-GLI0343-11, Hạ tầng cho 

thuê trạm GLI0343-11

Tổng giá trị: 226263180 VNĐ

1902
Công ty Quản lý tài sản Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-160, 02/04/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà The Light, đường 

Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 

Liêm, Thành phố Hà Nội

31/8/2021

LDG_VCC_BTS0768_HĐ_2021_01, Thuê vị trí đặt trạm 

LDG0768

Tổng giá trị: 229090920 VNĐ

1903
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
31/8/2021

310803-HT/HĐCTHT-2021/VCC-GLI0572-11, Hạ tầng cho 

thuê trạm GLI0572-11

Tổng giá trị: 261892620 VNĐ

1904
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

31/8/2021

310801-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, Triển khai giải pháp bổ 

sung tài nguyên cho các điểm cách ly/ điều trị Covid 19 và đảm 

bảo CLM các đợt diễn ra vòng loại bóng đá World Cup tại Bình 

Dương

Tổng giá trị: 269815757 VNĐ

1905
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
31/8/2021

0104-13/HT-HĐCTCSHT-2021/CNKTHGG-VTHGG 

(HGG0104-13), Hạ tầng cho thuê trạm HGG0104-13

Tổng giá trị: 282000000 VNĐ

1906
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
31/8/2021

310804-HT/HĐCTHT-2021/VCC-GLI0297-12, Hạ tầng cho 

thuê trạm GLI0297-12

Tổng giá trị: 330776640 VNĐ

1907
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
31/8/2021

HPG0795-XHH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HPG0795

Tổng giá trị: 414545460 VNĐ

1908
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
31/8/2021

0516/HT-HĐCTCSHT-2021/CNKTHGG-VTHGG (HGG0516), 

Hạ tầng cho thuê trạm HGG0516

Tổng giá trị: 593220000 VNĐ

1909
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
31/8/2021

310801-HT/HĐCTHT-2021/VCC-GLI0659, Hạ tầng cho thuê 

trạm GLI0659

Tổng giá trị: 710040300 VNĐ

1910
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
31/8/2021

0156-13/HT-HĐCTCSHT-2021/CNKTHGG-VTHGG 

(HGG0156-13), Hạ tầng cho thuê trạm HGG0156-13

Tổng giá trị: 937080000 VNĐ

1911
Viện Hàng không vũ trụ Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-473, 07/03/2017, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, 

Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
31/8/2021

81/2021/150/HKVT-VCC/2021, Đầu tư xây dựng trước một số 

hạng mục tại thao trường bắn biển Quỳnh Lưu – Nghệ An

Tổng giá trị: 1064038697 VNĐ

1912
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

31/8/2021
0822/HĐXHH-TGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm TGG0822

Tổng giá trị: 1295753880 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1913

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-036, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

269-271-273 Trần Hưng Đạo, Phường Bình 

Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận

1/9/2021
0402/TTr-BTN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 5290000 VNĐ

1914
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

1/9/2021

010901-HT/BGG-VCC/XL-2021, Lắp đặt và tháo dỡ thu hồi 

thiết bị theo tờ trình 1505/TTr-TKTƯVT trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang

Tổng giá trị: 5482348 VNĐ

1915
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

1/9/2021

009/HĐKT/QNH-CNKT/2021, Vận chuyển nhiên liệu cho các 

trạm đảo không điện lưới tại Quảng Ninh tháng 9 năm 2021

Tổng giá trị: 16186850 VNĐ

1916
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

1/9/2021

010901-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

BẢO DƯỠNG NHÀ TRẠM, BTS	: Về việc thực hiện gói thầu: 

4512021/CĐTRG/BDG/XL2021 Bổ sung tài nguyên cell 4G lưu 

lượng cao tháng 8 năm 2021 tại Bình Dương

Tổng giá trị: 26348822 VNĐ

1917
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1/9/2021

010908-HT/HNI-CTCT/XL2021, Triển khai hạ ngầm tuyến cáp 

phục vụ vận hành khai thác trạm HAN0188 – Thanh Trì

Tổng giá trị: 91231658 VNĐ

1918
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
1/9/2021

280801-HT/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI CHÂU, Hạ 

tầng cho thuê trạm LCU0450

Tổng giá trị: 102164891,04 VNĐ

1919
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
1/9/2021

19032021-KTHT/HYN-CNKT/CTCT/XDCT 2021, Củng cố di 

dời nắn dịch tuyến cáp theo CV 3262 nâng cao chất lượng mạng 

lưới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Tổng giá trị: 114098701 VNĐ

1920
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
1/9/2021

010902-HT/DLK-CTCT/CP2021, Triển khai di dời tuyến cáp 

quang treo phục vụ thi công đường Trường Sơn Đông tỉnh Đắk 

Lắk

Tổng giá trị: 160860965 VNĐ

1921
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

1/9/2021

THA1718-11/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA1718-11

Tổng giá trị: 216000000 VNĐ

1922
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1/9/2021

010902/ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI0826-12), Hạ 

tầng cho thuê trạm HNI0826-12

Tổng giá trị: 218040000 VNĐ

1923
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1/9/2021

010901/ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY0023-16), Hạ 

tầng cho thuê trạm HTY0023-16 (Mã cũ VTNet HTY0023-15)

Tổng giá trị: 242983020 VNĐ

1924
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

1/9/2021

THA1768-11/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA1768-11

Tổng giá trị: 306000000 VNĐ

1925
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
1/9/2021

010905-HT/HĐCTHT-2021/GLI-VIETTELGIALAI, Hạ tầng 

cho thuê trạm GLI0646-11

Tổng giá trị: 314842309,02 VNĐ

1926
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

1/9/2021

THA0076-12/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA0076-12

Tổng giá trị: 324000000 VNĐ

1927
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
1/9/2021

CBG0116-11-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CBG0116-11

Tổng giá trị: 344155560 VNĐ

1928
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

1/9/2021

THA0402-12/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA0402-12

Tổng giá trị: 402000000 VNĐ

1929
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
1/9/2021

0441/ HĐCT- 2021/VCC-HANAM, Hạ tầng cho thuê trạm 

HNM0441

Tổng giá trị: 498000000 VNĐ

1930
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
1/9/2021

STG0054-11-XHH/CNVT-STG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

STG0054-11

Tổng giá trị: 588000000 VNĐ

1931
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

1/9/2021

NDH0779-XHH/CNVT-NDH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

NDH0779

Tổng giá trị: 588000000 VNĐ

1932
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

1/9/2021

THA1986/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA1986

Tổng giá trị: 624000000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1933
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
1/9/2021

STG0021-11-XHH/CNVT-STG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

STG0021-11

Tổng giá trị: 672000000 VNĐ

1934
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

1/9/2021

THA1989/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA1989

Tổng giá trị: 678000000 VNĐ

1935
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
1/9/2021

CBG0154-12-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CBG0154-12

Tổng giá trị: 770017320 VNĐ

1936
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
1/9/2021

HYN0558-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HYN0558

Tổng giá trị: 828000000 VNĐ

1937
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
1/9/2021

LCU0450-XHH/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI CHÂU, 

Hạ tầng cho thuê trạm LCU0450

Tổng giá trị: 1570549636,8 VNĐ

1938

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

3/9/2021

030901/TTr-CNKT NTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 6790000 VNĐ

1939

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

3/9/2021

030921/TTr-KHA-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7290000 VNĐ

1940

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

4/9/2021

040903/TTr-CNKT NTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 3390000 VNĐ

1941
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
4/9/2021

280802-HT/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI CHÂU, Hạ 

tầng cho thuê trạm LCU0454

Tổng giá trị: 102164891,04 VNĐ

1942
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

4/9/2021

040901-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

BẢO DƯỠNG NHÀ TRẠM, BTS: Về việc thực hiện gói thầu: 

461/CĐTRG/BDG/XL2021 Tối ưu, thu hồi thiết bị vô tuyến phục 

vụ phát triển hạ tầng mạng lưới 6 tháng cuối năm 2021 tại Bình 

Dương

Tổng giá trị: 136523207 VNĐ

1943
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
4/9/2021

366-11-XHH/CNVT-QNM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNM0366-11

Tổng giá trị: 366000000 VNĐ

1944
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
4/9/2021

366-11/HĐTVT-QNM-2021, Hạ tầng cho thuê trạm QNM0366-

11

Tổng giá trị: 366000000 VNĐ

1945
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
4/9/2021

LCU0454-XHH/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI CHÂU, 

Hạ tầng cho thuê trạm LCU0454

Tổng giá trị: 1120549680 VNĐ

1946

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

5/9/2021

05092021/TTr-CNKTKHA-MTV, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 9190000 VNĐ

1947
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
5/9/2021

TQG0180-11-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TQG0180-11

Tổng giá trị: 258545520 VNĐ

1948
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
5/9/2021

050921-HT/HNM-CTCT/XL2021, CỦNG CỐ HẠ TẦNG CÁC 

TRẠM BTS BỊ XUỐNG CẤP THÁNG 8/2021

Tổng giá trị: 321490366 VNĐ

1949
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

6/9/2021

060901-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

BẢO DƯỠNG NHÀ TRẠM, BTS: Về việc thực hiện gói thầu: 

222/CĐTRG/BDG/XL2021 Triển khai thử nghiệm đánh giá hệ 

thống cung cấp tín hiệu đồng bộ Time/Phase tại Bình Dương

Tổng giá trị: 2187385 VNĐ

1950
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

6/9/2021

060901-HT/BGG-VCC/XL-2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị ngoài 

trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo kế hoạch 453/KH-KTKV1

Tổng giá trị: 4637944 VNĐ

1951

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

6/9/2021

02609/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5690000 VNĐ

1952
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

6/9/2021

060921-CP/DNI-CNKT/XL2021, Triển khai di dời máy phát điện 

3 pha tại DNI0018 và DNI0040 theo tở trình số 220/TTr-DNI-

KTHT ngày 26/01/2021

Tổng giá trị: 9310000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1953

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Nai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-047, 15/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 240+240A, đường Phạm Văn Thuận, 

Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

6/9/2021

060906/TTr – CNKTDNI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 9780000 VNĐ

1954
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
6/9/2021

060901-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: Vận 

chuyển máy dầu phục vụ VHKT nhà trạm và cấp ống xả máy dầu

Tổng giá trị: 47062944 VNĐ

1955
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
6/9/2021

060921/HBH-CNKTHBH/092021, Cung cấp và lắp đặt Camera 

cho khu cách ly tập trung tại thành phố Hòa Bình

Tổng giá trị: 61545000 VNĐ

1956
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

6/9/2021

VPC0231-21-XHH/CNKT-VPC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VPC0231-21

Tổng giá trị: 160200000 VNĐ

1957
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

6/9/2021

PTO0774-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0774

Tổng giá trị: 2070000000 VNĐ

1958

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
7/9/2021

870/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3390000 VNĐ

1959

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
7/9/2021

070901/TTr-CNKTHUG-0010651, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

1960
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 7/9/2021

070902-HT/DNG-CNKTDNG/XL2021, Triển khai các Smallcell 

4G duabland 1800-2100 phục vụ bệnh viện dã chiến theo Kế 

hoạch 150/ĐX-KTKV2 tại TP Đà Nẵng

Tổng giá trị: 72244878 VNĐ

1961
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 7/9/2021

070901-HT/DNG-CNKTDNG/XL2021, Triển khai thi công trạm 

5G Samsung trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Tổng giá trị: 164464477 VNĐ

1962
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
7/9/2021

NAN1018 -14-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 

tầng cho thuê trạm NAN1018-14

Tổng giá trị: 284400000 VNĐ

1963
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
7/9/2021

NAN0174 -13-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 

tầng cho thuê trạm NAN0174-13

Tổng giá trị: 312000000 VNĐ

1964
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
7/9/2021

NAN0280 -12-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 

tầng cho thuê trạm NAN0280-12

Tổng giá trị: 316800000 VNĐ

1965
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
7/9/2021

TNN0098-11/XHH/CNVT-TNN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TNN098-11

Tổng giá trị: 324000000 VNĐ

1966
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
7/9/2021

NAN1189 -11-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 

tầng cho thuê trạm NAN1189-11

Tổng giá trị: 472800000 VNĐ

1967
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
7/9/2021

NAN1694-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ tầng 

cho thuê trạm NAN1694

Tổng giá trị: 1335600000 VNĐ

1968

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
8/9/2021

080903/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9790000 VNĐ

1969
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
8/9/2021

080921-ĐT/STG-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi trạm BTS 

STG0015, tại huyện Châu Thành

Tổng giá trị: 37892660 VNĐ

1970
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

8/9/2021

080901-HT/TBH-VCC/XL2021, Tháo dỡ, hạ tải thiết bị phòng 

chống bão số 5 năm 2021

Tổng giá trị: 43615368 VNĐ

1971
Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-024, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
8/9/2021

05-XHH/CNVT-BNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BNHA087, 

BNHA088, BNHA085, BNHA086, BNHA089

Tổng giá trị: 90000000 VNĐ

1972
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

8/9/2021

080901-NIN/HĐMB-2021/CNKTTHA-VIETTELTHA, Lắp đặt 

mạng WIFI khu cách ly Trung Đoàn 266-270 Sư Đoàn 341

Tổng giá trị: 120585240 VNĐ

1973
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

8/9/2021

080901-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Di dời thiết bị sang nhà 

xây X04 theo CV1802

Tổng giá trị: 188230942 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1974
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

8/9/2021

080901-HT/BGG-VCC/XL-2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị ngoài 

trời trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo kế hoạch 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 208047034 VNĐ

1975
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
8/9/2021

080901-HT/CMU-Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Cà Mau/XL 2021, 

Thi công kéo, thu hồi cáp quang do di dời trụ điện lực tại Tp Cà 

Mau, Phú Tân, Đầm Dơi

Tổng giá trị: 235548008 VNĐ

1976
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

8/9/2021

QNH0057-12-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH0057-12

Tổng giá trị: 441818182 VNĐ

1977
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

8/9/2021

08092021-HT/VPC–CTCT/XL2021 ngày 08/09/2021, Triển khai 

thi công nắn dịch, di dời  44 tuyến cáp quang truyền dẫn, GPON, 

điện AC trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng giá trị: 540045985 VNĐ

1978
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
8/9/2021

080901/HĐ SDHTKT-2021/GLI-VIETTELGIALAI, Hạ tầng cho 

thuê trạm GLI0280

Tổng giá trị: 826494545 VNĐ

1979

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Nai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-047, 15/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 240+240A, đường Phạm Văn Thuận, 

Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

9/9/2021

090905/TTr – CNKTDNI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 5170000 VNĐ

1980
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

9/9/2021

090901KHA-CNCTCT/XL2021, Thực hiện nâng cell tại 2 vị trí 

trạm gần khu cách ly, bệnh viện dã chiến Covid19 tại Khánh Hòa

Tổng giá trị: 6250495 VNĐ

1981
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

9/9/2021

090908-HT/PTO-CTCT/XL2021, Chi phí kéo cáp lớn kênh 

KHDN tháng 08/2021

Tổng giá trị: 8671972 VNĐ

1982
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

9/9/2021

090903-HT/PTO-CTCT/XL2021, Chi phí triển khai cáp thuê bao 

cho dự án Chung cư Thụy Vân 3

Tổng giá trị: 12754298 VNĐ

1983
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

9/9/2021

090901/NBH-CTCT/XL2021, NBH_Hợp đồng Triển khai tháo 

dỡ, thu hồi thiết bị RRU 4G, cosite 2G theo kế hoạch 461/KH-

KTTC

Tổng giá trị: 19927000 VNĐ

1984
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
9/9/2021

090921-CP/CTO-CTCT/XL2021, Thu hồi thiết bị RRU 1800 

phục vụ phát triển mạng lưới theo kế hoạch 756/KH-KTTC

Tổng giá trị: 32624000 VNĐ

1985
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
9/9/2021

090921-HT/HNM-CTCT/XL2021, DI DỜI NẮN DỊCH TUYẾN 

CÁP XUNG YẾU TẠI KĐT TÂN THANH

Tổng giá trị: 71519723 VNĐ

1986
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
9/9/2021

090901-HT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Củng cố 6 trạm 

BTS trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 158852798 VNĐ

1987
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
9/9/2021

090909-XDHT/HNI-CT VIETTEL/XL2021, TTHT: Di dời, tháo 

dỡ thu hồi các trạm HTY0023-11, HNI0844, HNI2849, HNI3733-

47, HNI5004, HNI2483, HTY0527, HTY0132 trên địa bàn các 

quận/huyện Hà Đông, Hoàn Kiếm, Long Biên, Hai Bà Trưng, 

Đống Đa, Phú Xuyên, Mỹ Đức

Tổng giá trị: 203294057 VNĐ

1988

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Nai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-047, 15/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 240+240A, đường Phạm Văn Thuận, 

Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

10/9/2021

100906/TTr – CNKTDNI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 5090000 VNĐ

1989
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
10/9/2021

100901-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/HĐTK 2021, Hạ tải 

thiết bị tram BTS để phòng chống bão số 5 trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An

Tổng giá trị: 7132083 VNĐ

1990

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
10/9/2021

100906/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12990000 VNĐ

1991
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
10/9/2021

100921-HT/GLI –CTCT/XL2021, Thực hiện thu hồi thiết bị đối 

với giải pháp thêm cell thuộc kế hoạch 75/KH-KTKV2 tạo Gia Lai

Thuộc công trình: Thực hiện thu hồi thiết bị đối với giải pháp 

thêm cell thuộc kế hoạch 75/KH-KTKV2 tạo Gia Lai

Tổng giá trị: 18328910 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

1992
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

10/9/2021

100901-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai hạ tải 

cột quá tải trọng trạm BTS QNH0306 thành phố Cẩm Phả; 

QNH0809 thành phố Hạ Long đảm bảo an toàn mạng lưới trong 

cơn bão số 5/2021 theo Tờ trình số 0814 /TTr- PHT ký ngày 

09/09/2021

Tổng giá trị: 24009220 VNĐ

1993
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

10/9/2021

100902-HT/PTO-CTCT/XL2021, Chi phí tháo dỡ thu hồi anten 

và RRU theo KH 453 Và KH 461 tháng 9.2021

Tổng giá trị: 31424586 VNĐ

1994
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
10/9/2021

100921-CP/CTO-CTCT/XL2021, Ghép sector chung để thu hồi 

RRU 1800MHz Kế hoạch 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 38698000 VNĐ

1995
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
10/9/2021

100901-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Tháo dỡ thu hồi thiết bị 4G theo Kế hoạch 4512021/KH-KTKV3, 

461/KH-KTTC và 409/KH-KTTC

Tổng giá trị: 54242217 VNĐ

1996
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

10/9/2021

100901-KTHT/BDG-CTCT/BDT/2021, HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 

BẢO DƯỠNG NHÀ TRẠM, BTS:Về việc thực hiện gói thầu: 

521/CĐTRG/BDG/XL2021 Triển khai giải pháp bổ sung tài 

nguyên cho các điểm cách ly/điều trị Covid-19 phát sinh tại Bình 

Dương

Tổng giá trị: 107073028 VNĐ

1997
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
10/9/2021

2451-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Triển khia củng cố tuyến cáp 

truyền dẫn theo CV3262 tháng 08/2021

Tổng giá trị: 163604997 VNĐ

1998
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
10/9/2021

100902-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT (LSN0207-11), Hạ tầng 

cho thuê trạm LSN0207-11

Tổng giá trị: 297000000 VNĐ

1999
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
10/9/2021

100901-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT  (LSN0545-11), Hạ 

tầng cho thuê trạm LSN0545-11

Tổng giá trị: 324000000 VNĐ

2000
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
10/9/2021

CMU0052-11- HĐCT-2021/VCC-CNVTCMU, Hạ tầng cho thuê 

trạm CMU0052-11

Tổng giá trị: 330000000 VNĐ

2001
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

10/9/2021

100936-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Di dời, nắn dịch, củng cố 36 

tuyến cáp quang phục vụ VHKT&ƯCTT tại Hà Tĩnh

Tổng giá trị: 388414979 VNĐ

2002
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
10/9/2021

060701-XHH/CNVT-LDG0782/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0782

Tổng giá trị: 594000000 VNĐ

2003
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

10/9/2021

100901-PHT/VTU-CNKT/XL2021, Thi công Gói thầu số: 

100901-CĐTRG/XL2021, Công trình: “Tối ưu, thu hồi thiết bị 

vô tuyến phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới 6 tháng cuối năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo kế hoạch 461/KH-

KTTC”

Tổng giá trị: 677914022 VNĐ

2004
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
10/9/2021

828-XHH/CNVT-QNM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm QNM0828

Tổng giá trị: 701000520 VNĐ

2005

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
11/9/2021

110902/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 6790000 VNĐ

2006

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Quảng Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-022, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Lô 7-8-9 phía Tây Sở Điện Lực, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

11/9/2021

110902-KD/HĐKC-2021/QNH-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15790000 VNĐ

2007
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
11/9/2021

110901-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT (LSN0426-11), Hạ tầng 

cho thuê trạm LSN0426-11

Tổng giá trị: 369000000 VNĐ

2008
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
11/9/2021

010701-XHH/CNVT-LDG0088-11/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0088-11

Tổng giá trị: 416460000 VNĐ

2009
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
11/9/2021

110902-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT (LSN0271-11), Hạ tầng 

cho thuê trạm LSN0271-11

Tổng giá trị: 588000000 VNĐ

2010
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
11/9/2021

01/HĐKT/VIETTELHUE-CNKT/2021, Xây dựng hệ thống 

Camera khu cách ly Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng giá trị: 1127043500 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2011

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
12/9/2021

120902/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5090000 VNĐ

2012

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

12/9/2021

120901-KD/HĐMB-2021/DBN-VIETTELSTORE, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 12490000 VNĐ

2013
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

12/9/2021

120901-NIN/HĐMB-2021/CNKTTHA-VIETTELTHA, Lắp đặt 

camera giám sát khu cách ly Trung Đoàn 266-270 Sư Đoàn 341

Tổng giá trị: 170434379 VNĐ

2014
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
12/9/2021

110701-XHH/CNVT-LDG0771-13/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0771-13

Tổng giá trị: 394080000 VNĐ

2015
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
12/9/2021

LCU0451-XHH/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI CHÂU, 

Hạ tầng cho thuê trạm LCU0451

Tổng giá trị: 1438549200 VNĐ

2016

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
13/9/2021

130902/TTr-CNKTHUG-0010945, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 1199000 VNĐ

2017

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

13/9/2021

130901/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 15390000 VNĐ

2018 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
13/9/2021

130901/VTPost-VCC-HĐMH, Mua bán vật tư điện mạng văn 

phòng Bưu chính Bắc Giang

Tổng giá trị: 20541000 VNĐ

2019
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
13/9/2021

130901-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Tháo dỡ thu hồi thiết bị 3G theo Kế hoạch 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 67616112 VNĐ

2020
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

13/9/2021

130921/NBH-CTCT/XL2021, NBH_Hơp đồng Củng cố, cải tạo, 

sửa chữa nhà trạm tháng 9/2021

Tổng giá trị: 92041157 VNĐ

2021
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
13/9/2021

130901-HT/CMU-CNKT CTCT/XL 2021, Thu hồi tủ 3G 4G 

theo kế hoạch 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 94996300 VNĐ

2022
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
13/9/2021

130921-CP/CTO-CTCT/XL2021, Thu hồi tủ BTS 3G theo Kế 

hoạch 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 243606000 VNĐ

2023
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
13/9/2021

130901-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT  (LSN0193-12), Hạ 

tầng cho thuê trạm LSN0193-12

Tổng giá trị: 468000000 VNĐ

2024
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
13/9/2021

HYN0560-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HYN0560

Tổng giá trị: 870000000 VNĐ

2025

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
14/9/2021

140901/TTr-CNKTHUG-0010995, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3690000 VNĐ

2026
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

14/9/2021

140921-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều đôi khách 

hàng đơn lẻ công ty TNHH Glitter Việt Nam

Tổng giá trị: 4908780 VNĐ

2027

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
14/9/2021

140901/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4941000 VNĐ

2028
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
14/9/2021

140901/HT/TVH-CNKT/CP 2021, công trình :Tháo dỡ thu hồi 2 

tuyến viba

Tổng giá trị: 6208175 VNĐ

2029

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

14/9/2021

140901-KD/HĐMB-2021/DBN-VIETTELSTORE, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15790000 VNĐ

2030
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
14/9/2021

140921-CP/CTO-CTCT/XL2021, Swap Tủ 2G từ 1800 sang 900 

theo Kế hoạch 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 27526000 VNĐ

2031
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
14/9/2021

140921 - HT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, bổ sung tài 

nguyên cell lưu lượng cao tháng 8 theo kế hoạch số: 75/KH-

KTKV2, đảm bảo tài nguyên cho điểm cách ly covid theo kế 

hoạch số: 157/TTr-KTKV2 và tối ưu thiết bị vô tuyến phục vụ 

phát triển hạ tầng mạng lưới 6 tháng cuối năm 2021 theo kế hoạch 

số: 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 55036062 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2032

Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 

Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-

Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-476, 26/09/2018, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội

14/9/2021

005-KHBQP/VBSC-VCC/2021, Cung cấp hàng hóa cột bê tông 

ly tâm và phụ kiện kèm theo

Tổng giá trị: 127315517 VNĐ

2033
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

14/9/2021

140921-HT/NBH–VCC/XL2021, NBH_Hợp đồng Triển khai 

củng cố tuyến cáp và hộp cáp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tổng giá trị: 261341000 VNĐ

2034
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
14/9/2021

140901-HT/TQG-VCC/XL 2021, Thực hiện tối ưu, thu hồi thiết 

bị phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới Quý 3+4/2021 tại Tuyên 

Quang

Tổng giá trị: 275533676 VNĐ

2035

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
14/9/2021

879/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 19940000 VNĐ

2036
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
15/9/2021

150921-CP/CTO-CTCT/XL2021, Thu hồi RRU 3G theo kế 

hoạch 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 11832000 VNĐ

2037

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-003, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt Nà Ngần, 

Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, 

Tỉnh Cao Bằng

15/9/2021

15092103/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 12990000 VNĐ

2038
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
15/9/2021

150902-HT/BKN-CTCT/XL2021, Thu hồi thiết bị 20 trạm BTS 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tổng giá trị: 78601658 VNĐ

2039
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

15/9/2021

150901-HT/BGG-VCC/XL-2021, Củng cố các tuyến cáp xung 

yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo tờ trình 2842/TTr-BGG-

KTHT

Tổng giá trị: 94076969 VNĐ

2040
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
15/9/2021

150901-HT/BKN-CTCT/XL2021, Củng cố 09 tuyến cáp quang 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tổng giá trị: 110814630 VNĐ

2041
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
15/9/2021

150902-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai di dời, hạ 

ngầm cáp trên địa bàn huyện Đông Anh

Tổng giá trị: 247190265 VNĐ

2042
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

15/9/2021

92021/HĐKT/DBN-CNKT/2021, HỢP ĐỒNG CUNG CẤP 

HÀNG HÓA

(Số: 92021/HĐKT/DBN-CNKT/2021)

Tổng giá trị: 317254080 VNĐ

2043
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

15/9/2021

150909-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Di dời, nắn dịch, củng cố 13 

tuyến cáp quang phục vụ VHKT&ƯCTT và củng cố 7 đoạn tuyến 

cáp trục 1B chạy qua tỉnh Hà Tĩnh

Tổng giá trị: 437808464 VNĐ

2044
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

15/9/2021

DCN0080-11-XHH/CNVT-DCN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DCN0080-11

Tổng giá trị: 446127273 VNĐ

2045
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

15/9/2021

DCN0254-11-XHH/CNVT-DCN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DCN0254-11

Tổng giá trị: 481145400 VNĐ

2046
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-011, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
15/9/2021

001-MS/VTT-VCC/2021 (PO6), Mua bán vật tư CĐBR

Tổng giá trị: 7773150000 VNĐ

2047
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

16/9/2021

160905/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 1870000 VNĐ

2048

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
16/9/2021

160902/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4990000 VNĐ

2049

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Phú Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-042, 17/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Số 47B Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Tuy 

Hoà, Tỉnh Phú Yên
16/9/2021

160918/TTr-CNKTPYN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 6790000 VNĐ

2050
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
16/9/2021

160901-KHDN/LDG - VCC/XL 2021, Triển khai cáp quang 

nhiều đôi cho công ty cổ phần du lịch hoàng anh - đất xanh đà lạt

Tổng giá trị: 8384765 VNĐ

2051

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

16/9/2021

160901-KHTH/HĐMB-2021/XNK, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10900000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2052
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 16/9/2021

160901-HT/DNG-CNKTDNG/XL2021, Triển khai thi công tháo 

dỡ thu hồi, lắp đặt thiết bị BTS tháng 09/2021 trên địa bàn TP. 

Đà Nẵng

Tổng giá trị: 13914542 VNĐ

2053
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

16/9/2021

160906/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 16830000 VNĐ

2054
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
16/9/2021

160901-HT/TQG-VCC/XL2021, Triển khai khắc phục thay thế 

tuyến cáp OPGW từ trạm 110Kv Thành phố Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang đi trạm 110Kv Huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Tổng giá trị: 237130957 VNĐ

2055
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

16/9/2021

144-11-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BDG0144-11

Tổng giá trị: 468739560 VNĐ

2056
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
17/9/2021

170904-HT/HGG-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi anten 4G tại 

trạm HGG0198 và HGG0038 theo KH409

Tổng giá trị: 1783037 VNĐ

2057
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

17/9/2021

170901-CPSXKDSLA-VCCXL 2021, V/v thực hiện vận chuyển 

bộ xăng dầu đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS SLA0824 

chạy máy phát điện Online T9/2021

Tổng giá trị: 3305246 VNĐ

2058

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
17/9/2021

271.21/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 11070000 VNĐ

2059
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
17/9/2021

170902-HT/HGG-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi vật tư thiết 

bị, bổ sung tài nguyên 4G cho các sector lưu lượng cao theo 

KH453

Tổng giá trị: 17235736 VNĐ

2060
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
17/9/2021

170901-HT/HGG-CTCT/XL 2021, Lắp bổ sung thoát sét thân 

cột cho các trạm BTS tại Hà Giang

Tổng giá trị: 29005305 VNĐ

2061
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
17/9/2021

170921-HT/QBH-CNKT/XL 2021, Triển khai giải pháp 4G đảm 

bảo chất lượng mạng tại khu vực cách ly Covid 19 và tối ưu, thu 

hồi thiết bị theo KH461

Tổng giá trị: 70509862 VNĐ

2062
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
17/9/2021

170922-ĐT/STG-CTCT/XL 2021, Swap thiết bị RRU 2G từ 

1800MHz sang 900MHz, thu hồi thiết bị 3G, 4G phục vụ phát 

triển hạ tầng mạng lưới 6 tháng cuối năm theo Kế hoạch 461/KH-

KTTC

Tổng giá trị: 71901011 VNĐ

2063
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
17/9/2021

170903-HT/HGG-CTCT/XL 2021, Thu hồi thiết bị vô tuyến 

phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới 6 tháng cuối năm 2021 tại 

Hà Giang theo 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 106214992 VNĐ

2064
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
17/9/2021

170901-HT/TQG-VCC/XL 2021, Triển khai tháo dỡ thu hồi, 

thiết bị, cột Anten, hệ thống điện AC trạm TQG0031, TQG0112, 

TQG0597-11

Tổng giá trị: 136030192 VNĐ

2065
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

17/9/2021

170901-HT/KTM-CTCT/XL2021, Về việc thực hiện khắc phục 

các WO báo hỏng HTML tháng 09/2021 Theo công văn số 

2888/VTNet-BQLDAHTVT ngày 19/10/2020 về việc thi công 

củng cố, bảo dưỡng nhà trạm_12 Trạm Tại Kon Tum

Tổng giá trị: 163352063 VNĐ

2066
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

17/9/2021

NDH0258-11-XHH/CNVT-NDH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

NDH0258-11

Tổng giá trị: 196800000 VNĐ

2067
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
17/9/2021

170961-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Lắp đặt 2 xe cơ động 

phục vụ các điểm cách ly Covid 19 the o tờ trình 571; Bổ sung tài 

nguyên cho 55 cell 4G cao tải phục vụ các điểm cách ly Covid 

theo tờ trình 593, 604; Tháo dỡ thu hồi sau khi hết dịch trên địa 

bàn thành phố Hà Nội

Tổng giá trị: 354714609 VNĐ

2068 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
17/9/2021

01-ĐT/VTPOST-VCC/MS 2021, Cung cấp 800 cam và thẻ nhớ

Tổng giá trị: 1046496000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2069

Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 

Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-

Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-476, 26/09/2018, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội

17/9/2021
006-GPMN/VBSC-VCC/2021, Lắp đặt hệ thống camera QK7

Tổng giá trị: 3323527823 VNĐ

2070

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
17/9/2021

897/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 17060000 VNĐ

2071

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-036, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

269-271-273 Trần Hưng Đạo, Phường Bình 

Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận

18/9/2021
0438/TTr-BTN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 680000 VNĐ

2072

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

18/9/2021

180901/TTr-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2073
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
18/9/2021

180924-ĐT/STG-CTCT/XL 2021, Thi công lắp đặt 3 tuyến Viba 

đảm bảo vu hồi ring site router tại huyện Cù Lao Dung theo Tờ 

trình số 302/TTr-TD

Tổng giá trị: 18726844 VNĐ

2074

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

18/9/2021

180901/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 19490000 VNĐ

2075
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

18/9/2021

180901-KTHT/BTN-CTCT/XL2021, Phát quang tuyến cáp băng 

rừng BTN0337-BTN0090

Tổng giá trị: 20383500 VNĐ

2076
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
18/9/2021

2669-ĐT/TNN-CNKT/XL 2021, Triển khai di chuyển cáp quang 

theo công văn 443/BQLDAGT-DA2

Tổng giá trị: 36698033 VNĐ

2077
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

18/9/2021

180901-HT/KTM-CTCT/XL2021, Về việc swap viba IP cho 

tuyến viba PDH KTM0313-GLI0125_ và hạ ngầm, xây bể cáp 

các sự cố trên tuyến cáp ngầm KTM8001-GLI00009

Tổng giá trị: 58268213 VNĐ

2078
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
18/9/2021

180906-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai hạ ngầm cáp 

phục vụ củng cố mạng lưới trước mua mưa bão trên địa bàn quận 

Hoàng Mai

Tổng giá trị: 94143869 VNĐ

2079
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
18/9/2021

180921- HT/QBH-CNKT/XL 2021, Củng cố các tuyến truyền 

dẫn, nâng cao chất lượng mạng lưới trong quá trình VHKT tại 

Quảng Bình.

Tổng giá trị: 116292272 VNĐ

2080
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
18/9/2021

2655-ĐT/TNN-CNKT/XL 2021, Triển khai di chuyển cáp, cột bê 

tông  theo công văn 330/BQLDAGT-QLDA1

Tổng giá trị: 313497214 VNĐ

2081
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

18/9/2021

PTO0781-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0781

Tổng giá trị: 2232000000 VNĐ

2082

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

19/9/2021

19092021/TTr-CNKTKHA-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng hóa 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3870000 VNĐ

2083

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
19/9/2021

273.21/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 7290000 VNĐ

2084

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
19/9/2021

190903/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2085

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
19/9/2021

190902/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2086

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

19/9/2021

190901/TTr-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 15790000 VNĐ

2087

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

19/9/2021

190901/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 16890000 VNĐ

2088

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
20/9/2021

899/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 13170000 VNĐ

2089
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
20/9/2021

200903-CP/QNM-CTCT/VC2021, Điều chuyển 3 máy phát điện 

dầu cho 3 trạm QNM0070, QNM0402, QNM0071

Tổng giá trị: 13420000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2090
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
20/9/2021

200901-HTCMU-CNKT CTCTXL 2021, HĐCP gia cố cột

Tổng giá trị: 27987166 VNĐ

2091
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
20/9/2021

200908-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai di dời đoạn 

tuyến thuộc tuyến cáp trục 2B, đoạn qua địa phận huyện Thanh 

Trì, Hà Nội

Tổng giá trị: 32274307 VNĐ

2092
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

20/9/2021

200902-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai thi công 

củng cố, bảo dưỡng cột, nhà trạm tại huyện Chợ Mới theo công 

văn 2342/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 82249490 VNĐ

2093
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
20/9/2021

2691-ĐT/TNN-CNKT/XL 2021, Triển khai di chuyển cáp quang, 

cột bê tông theo công văn 571/UBND-BQL

Tổng giá trị: 106962913 VNĐ

2094
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

20/9/2021

200901-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Triển khai tháo dỡ, thu 

hồi RRU và Anten theo KH số 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 229746961 VNĐ

2095
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

20/9/2021

200901-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai thực hiện thi 

công củng cố, bảo dưỡng cột, nhà trạm tại huyện Châu Thành, 

Châu Phú theo công văn 2342/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 235255117 VNĐ

2096
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

20/9/2021

200903-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai thực hiện thi 

công củng cố, bảo dưỡng cột, nhà trạm tại huyện Thoại Sơn theo 

công văn 2342/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 239006945 VNĐ

2097
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

20/9/2021

KTM0129-14-XHH/CNVTKTM-VCC/XL2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm KTM0129-14

Tổng giá trị: 274560000 VNĐ

2098
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

20/9/2021

KTM0118-12-XHH/CNVTKTM-VCC/XL2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm KTM0118-12

Tổng giá trị: 288000000 VNĐ

2099
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

20/9/2021

BGG0110-11-XHH/VTBGG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BGG0110-11

Tổng giá trị: 293400000 VNĐ

2100
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

20/9/2021

BGG0905-XHH/VTBGG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BGG0905

Tổng giá trị: 402000000 VNĐ

2101
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
20/9/2021

200906-KTHT/DTP-VCC CNKT/XL 2021, Thi công công trình: 

“Thu hồi thiết bị vô tuyến phục vụ phát triển hạ tầng 6 tháng cuối 

năm 2021 theo kế hoạch 461/KH-KTTC và 756/KH-KTTC”

Tổng giá trị: 459324624 VNĐ

2102
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
20/9/2021

200921/HĐKT-VIETTELTRAVINH-VCC-2021, Xây dựng 

trung tâm điều hành an ninh mạng SOC.

Tổng giá trị: 550000000 VNĐ

2103
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
20/9/2021

HCM4093-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM4093

Tổng giá trị: 610909090,8 VNĐ

2104
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

20/9/2021

KTM0233-11-XHH/CNVTKTM-VCC/XL2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm KTM0233-11

Tổng giá trị: 650760000 VNĐ

2105
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
20/9/2021

08411-HT/HĐCTHT-2021/CNKTBTE-VTBTE, Hạ tầng cho 

thuê trạm BTE0084-11

Tổng giá trị: 672000000 VNĐ

2106
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
20/9/2021

02711-HT/HĐCTHT-2021/CNKTBTE-VTBTE, Hạ tầng cho 

thuê trạm BTE0027-11

Tổng giá trị: 702819840 VNĐ

2107
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

20/9/2021

VPC0702-XHH/CNKT-VPC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VPC0702

Tổng giá trị: 739800000 VNĐ

2108
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

20/9/2021

200901 -BQLDA/VTNet - LD VCC-ACT/PTV 2021, Cung cấp 

dịch vụ lắp đặt, khai báo, cấu hình, tích hợp thiết bị truyền dẫn 

DWDM

Tổng giá trị: 817282072 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2109
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
20/9/2021

HCM4611-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM4611

Tổng giá trị: 1254545454,55 VNĐ

2110
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
21/9/2021

210921-HT/LCU-CNKTLCU/CĐ 2021, Về việc triển khai thay 

nhớt máy nổ cho các trạm online trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ 

21/09/2021 đến 20/12/2021

Tổng giá trị: 7830000 VNĐ

2111

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
21/9/2021

210903/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 8840000 VNĐ

2112

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
21/9/2021

210902/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 8840000 VNĐ

2113
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
21/9/2021

190801-TVH/HĐTC-2021/VCC-VIETTELTRAVINH, THI 

CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CAMERA BỆNH VIỆN QUÂN 

DÂN Y

Tổng giá trị: 13361000 VNĐ

2114
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
21/9/2021

210921-HT/QBH-CNKT/XL 2021, Thay dây co củng cố cột 

anten tại các vị trí trạm BTS ven biển có nguy cơ mất an toàn

Tổng giá trị: 23417543 VNĐ

2115
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
21/9/2021

210901-HT/CMU-CNKT CTCT/XL 2021, Triển khai lắp đặt 

máy phát điện diesel tại tỉnh Cà Mau

Tổng giá trị: 23815351 VNĐ

2116
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
21/9/2021

290901-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Triển khai 

củng cố, nắn dịch di dời tuyến cáp quang NAN8249- 

NAN8249_41 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 88804160 VNĐ

2117
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
21/9/2021

210901-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Củng cố 

nâng cao chất lượng cáp trục 1B và 3 tuyến cáp treo trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 101811102 VNĐ

2118

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-036, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

269-271-273 Trần Hưng Đạo, Phường Bình 

Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận

21/9/2021

210901-KD/GPTH/HĐMB-2021/BTN-XNKVIETTEL, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 114500000 VNĐ

2119

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel-

Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-091, 27/11/2015, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 11 Duy 

Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

21/9/2021

210901-KD/HĐMB-2021/BTN-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 114500000 VNĐ

2120
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
21/9/2021

210902-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Vận chuyển 

thu hội và điều chuyển acquy cũ sau khi lắp mới acquy Lithium

Tổng giá trị: 117045490 VNĐ

2121
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
21/9/2021

210901-KTHT/HBH-CNKT CTCT/XL2021, Cải tạo đường điện 

trạm HBH0084, HBH0282 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tổng giá trị: 143472980 VNĐ

2122
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
21/9/2021

210903-KTHT/HBH-CNKT CTCT/XL2021, Thực hiện vận 

chuyển thu hồi acquy cho các trạm khó khăn tại Hòa Bình về kho 

của Chi nhánh kỹ thuật để phục vụ đảm bảo dồn dịch acquy theo 

yêu cầu

Tổng giá trị: 144738674 VNĐ

2123
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

21/9/2021

210901-HT/TBH-VCC/XL2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị theo kế 

hoạch 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 164553196 VNĐ

2124
Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-064, 17/03/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
21/9/2021

210901-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2021, Hợp đồng thi công 

triền khai  thi công xây dựng lắp đặt PIN NLMT cho trạm ĐBP 

BPC0813

Tổng giá trị: 191666360 VNĐ

2125
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
21/9/2021

TNN0512-11/XHH/CNVT-TNN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TNN0512-11

Tổng giá trị: 343200000 VNĐ

2126

Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp 

Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-

Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-476, 26/09/2018, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1 đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ 

Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 

Nội

21/9/2021
007-GPYTS/VBSC-VCC/2021, Cung cấp hệ thống camera

Tổng giá trị: 348675800 VNĐ

2127
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

21/9/2021

SLA0840-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0840

Tổng giá trị: 376200000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2128
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
21/9/2021

TNN0765-11/XHH/CNVT-TNN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TNN0765-11

Tổng giá trị: 428400000 VNĐ

2129

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
21/9/2021

901/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 8269000 VNĐ

2130

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

22/9/2021

10509/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5290000 VNĐ

2131

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

22/9/2021

220902/TTr-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 6790000 VNĐ

2132

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
22/9/2021

220901-KD/HĐDV-2021/BNH-XNKVIETTELBN, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 9190000 VNĐ

2133
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
22/9/2021

220901-HT/CMU-Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Cà Mau/XL 2021, 

Triển khai cáp quang nhiều sợi cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy 

điện Sông Lam

Tổng giá trị: 9355443 VNĐ

2134
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
22/9/2021

220902-HT/CMU-Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Cà Mau/XL 2021, 

Triển khai cáp nhiều đôi cho nhà máy điện gió cho Công ty TNHH 

MTV Năng Lượng Viên An Cà Mau

Tổng giá trị: 31759816 VNĐ

2135
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

22/9/2021

220901-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (2154), Tháo dỡ thu hồi và 

hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tổng giá trị: 44897062 VNĐ

2136
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
22/9/2021

220904-HT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện thi công 

củng cố nhà trạm chuyển nhà X04

Tổng giá trị: 117369306 VNĐ

2137

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-036, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

269-271-273 Trần Hưng Đạo, Phường Bình 

Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận

22/9/2021

220901-KD/GPTH/HĐMB-2021/BTN-XNKVIETTEL, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 183200000 VNĐ

2138
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
22/9/2021

HPGA051-XHH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HPGA051

Tổng giá trị: 188181840 VNĐ

2139
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
22/9/2021

HDG0194-11-XHH/CNVT-HDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HDG0194-11

Tổng giá trị: 198000000 VNĐ

2140
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

22/9/2021

220901-HT/TBH-VCC/XL2021, Củng cố các công trình cố định 

băng rộng năm 2021 theo công văn 236/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 381141778 VNĐ

2141
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

22/9/2021

220903-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Gói thầu số 

3332.20/TĐ/VT/VTNet/090320/ĐTRR/KV3/XL2021 "Thi công 

củng cố, cải tạo cột quá tải trọng: Thay cột, cột bao; cột tự đứng ≤ 

42m tại khu vực miền Nam"

Tổng giá trị: 76457151447 VNĐ

2142
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

22/9/2021

220901-BQLDA/VTNet-VCC/XL 2021, Gói thầu số 

3330.20/TĐ/VT/VTNet/090312/ĐTRR/KV1/XL2021 "Thi công 

củng cố, cải tạo cột quá tải trọng: Thay cột, cột bao; cột tự đứng ≤ 

42m tại khu vực miền Bắc"

Tổng giá trị: 88986497859 VNĐ

2143
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

22/9/2021

220902-BQLDA/VTNet-VCC/XL2021, Gói thầu số 

3331.20/TĐ/VT/VTNet/090316/ĐTRR/KV2/XL2021 "Thi công 

củng cố, cải tạo cột quá tải trọng: Thay cột, cột bao; cột tự đứng ≤ 

42m tại khu vực miền Trung"

Tổng giá trị: 114007776378 VNĐ

2144

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Long An

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-048, 09/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố 

Tân An, Tỉnh Long An
23/9/2021

230901/TTr-CNKTLAN-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 2690000 VNĐ

2145

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
23/9/2021

230902-KD/HĐDV-2021/BNH-XNKVIETTELBN, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 14900000 VNĐ

2146

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Miền Trung

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-029, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

139 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
23/9/2021

3123/TTr-CNKTDNG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 18990000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2147
Viettel Tây Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-060, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 162, đường 30/4, Khu Phố 4, Phường 3, 

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
23/9/2021

230905-HT/CTCT-TNH/XL2021, Về việc thực hiện thi công 

củng cố nhà trạm chuyển nhà X04 cho trạm TNH0063

Tổng giá trị: 38366039 VNĐ

2148
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

23/9/2021

230901-CP/DBN-CTCT/XL 2021, Củng cố tuyến, nắn dịch 21 

tuyến cáp quang trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tổng giá trị: 269725797 VNĐ

2149
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

23/9/2021

230902-CP/DBN-CTCT/XL 2021, Củng cố 19 tuyến điện AC 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tổng giá trị: 391974724 VNĐ

2150

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
23/9/2021

903/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 19818000 VNĐ

2151

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Miền Trung

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-029, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

139 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
24/9/2021

2596/TTR-CNKTDNG-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 1390000 VNĐ

2152

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

24/9/2021

240901-KHTH/HĐMB-2021/XNK, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4170000 VNĐ

2153
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

24/9/2021

240901-HT/TGG-VCC/XL2021, Di dời các tuyến cáp quang 

truyền dẫn, Gpon tháng 09/2021 lần 2

Tổng giá trị: 33278361 VNĐ

2154
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
24/9/2021

30/HĐMS/VTBKN-CNKT/2021, Cung cấp Camera cho khu cách 

ly Cơ sở 2 - Trung đoàn 750

Tổng giá trị: 154990110 VNĐ

2155
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

24/9/2021

240907-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Xây kè gia cố, di dời móng co 

cho 2 trạm HTH0382 và HTH0407

Tổng giá trị: 166377392 VNĐ

2156
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
24/9/2021

029/HĐTHTKT-2021/VCC-PYN, Hạ tầng cho thuê tuyến cáp 

quang

Tổng giá trị: 248731200 VNĐ

2157
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

24/9/2021

PTO0468-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0468-11

Tổng giá trị: 1260000000 VNĐ

2158
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

24/9/2021

240921/HĐ-VCC-VTLAN, Mua sắm trang thiết bị: Hệ thống hội 

nghị truyền hình trực tuyến hai chiều từ tỉnh đến cấp xã huyện 

Vĩnh Hưng

Tổng giá trị: 1782954500 VNĐ

2159

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
25/9/2021

250902/TTr-CNKTHPG-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5290000 VNĐ

2160

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
25/9/2021

250905/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 6290000 VNĐ

2161

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
25/9/2021

250904/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 7290000 VNĐ

2162
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
25/9/2021

150901-HT/LDG - VCC/XL 2021, Thu hồi RRU và phụ kiện 

đảm bảo ƯCTT hết năm 2021

Tổng giá trị: 32767689 VNĐ

2163
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
25/9/2021

250901-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: Thi 

công cáp thuê bao trong TTTM VINCOM Bạc Liêu, trên địa bàn 

Tỉnh Bạc Liêu

Tổng giá trị: 33610447 VNĐ

2164
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
25/9/2021

250902-HT/DTP-VCC/XL2021, Thi công công trình: "Ứng cứu 

thông tin đứt cáp ngầm vượt sông tại Hồng Ngự và Châu Thành"

Tổng giá trị: 50309131 VNĐ

2165
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
25/9/2021

130921-HT/QBH-CNKT/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi hoàn trả mặt 

bằng trạm di dời QBH0131.

Tổng giá trị: 65527623 VNĐ

2166
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
25/9/2021

250901-HT/DTP-VCC/XL2021, Thi công công trình: "Di dời, 

chỉnh nghiêng cột bê tông tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

tháng 09/2021"

Tổng giá trị: 73901365 VNĐ

2167
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
25/9/2021

250903-HT/DTP-VCC/XL2021, Thi công công trình: "Di dời, 

trồng bổ sung cột bê tông tại Đồng Tháp tháng 09/2021"

Tổng giá trị: 370557110 VNĐ
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2168
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
25/9/2021

YBI0573-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0573

Tổng giá trị: 571920000 VNĐ

2169
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
25/9/2021

88.12-XHH/HUG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HUG0088-

12

Tổng giá trị: 711289920 VNĐ

2170
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
25/9/2021

15901-KTHT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2021, Củng cố, 

dịch chuyển, di dời hạ tầng trạm BTS, tuyến truyền dẫn, trạm cố 

định băng rộng tại tỉnh Lào Cai tháng 9/2021

Tổng giá trị: 729081339 VNĐ

2171

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
26/9/2021

260902/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2172

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
26/9/2021

260903/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4190000 VNĐ

2173
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

26/9/2021

220901/HĐMBLĐ-2021/VIETTELAGG-CNKTAGG, Cung cấp 

vật tư thiết bị và lắp đặt hệ thống Camera giám sát an ninh tại khu 

cách ly tập trung 892 thuộc Bộ chỉ huy Quân Sự tỉnh An Giang

Tổng giá trị: 131407100 VNĐ

2174
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
26/9/2021

HCM4580-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM4580

Tổng giá trị: 589090920 VNĐ

2175
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
26/9/2021

HCM4610-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM4610

Tổng giá trị: 752727272,72728 VNĐ

2176
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
26/9/2021

BDH0749-XHH/BDH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDH0749

Tổng giá trị: 1394014680 VNĐ

2177

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
27/9/2021

907/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2178

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
27/9/2021

287.21/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 6870000 VNĐ

2179

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
27/9/2021

288.21/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 11450000 VNĐ

2180

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
27/9/2021

270905/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12490000 VNĐ

2181
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
27/9/2021

679-ĐT/TNN-CNKT/XL2021, Đảm bảo thủ tục an toàn trong 

KCN Samsung

Tổng giá trị: 16320000 VNĐ

2182
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

27/9/2021

THA1299-11/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA1299-11

Tổng giá trị: 270000000 VNĐ

2183
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

27/9/2021

270927-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Củng cố, di dời 27 đoạn tuyến 

cáp quang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tổng giá trị: 450390595 VNĐ

2184
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
27/9/2021

46.11-XHH/HUG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HUG0046-

11

Tổng giá trị: 669873000 VNĐ

2185
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

27/9/2021

NBH0453-XHH/CNVTNBH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

NBH0453

Tổng giá trị: 748800000 VNĐ

2186

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao 

Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-

Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-477, 14/01/2019, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 380 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, 

Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
27/9/2021

19/VHT/K2/CNTD-VCC/2021, Hop dong thi con van chuyen, 

trien khai 288 thiet bi Site router

Tổng giá trị: 816548832 VNĐ

2187
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

27/9/2021

HTH0702HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTHTH-VTHTH, Hạ tầng 

cho thuê trạm HTH0702

Tổng giá trị: 1277404680 VNĐ

2188
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-011, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
27/9/2021

001-MS/VTT-VCC/2021 (PO7), Mua bán vật tư CĐBR

Tổng giá trị: 51126064000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2189

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

28/9/2021

280903/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 6190000 VNĐ

2190

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

28/9/2021

280902/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 6490000 VNĐ

2191

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
28/9/2021

289.21/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 13740000 VNĐ

2192
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

28/9/2021

280901-HT/KTM-CTCT/XL2021, Thu hồi RRU 3G đợt 3 để 

đảm bảo UCTT đến cuối năm 2021_Tại Kon Tum_Theo KH 

86/KH-KTKV2 ngày 22/09/2021

Tổng giá trị: 14016107 VNĐ

2193
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

28/9/2021

280901-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (2198), Củng cố hạ tầng 

trạm nguy cơ mất an toàn cao theo CV1221 tại Bình Dương

Tổng giá trị: 27303082 VNĐ

2194
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

28/9/2021

280902-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (2199), Củng cố bảo dưỡng 

nhà trạm theo CV1362 tại Bình Dương

Tổng giá trị: 28987242 VNĐ

2195
Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-063, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
28/9/2021

280921-CP/NTN-CONGTRINH/XL2021, Triển khai bổ sung 

trạm phục vụ công trường xây dựng hầm đường cao tốc đoạn Ninh 

Thuận- Bình Thuận

Tổng giá trị: 39486241 VNĐ

2196
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
28/9/2021

2809/HBH-CNKTHBH/092021, Hợp đồng cung cấp vật tư và thi 

công lắp đặt hệ thống camera giao thông tại huyện Tân Lạc, tỉnh 

Hòa Bình

Tổng giá trị: 163922000 VNĐ

2197
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
28/9/2021

280901-HT/HPG-CTCT/2021 XL, Di dời, thanh thải tuyến cáp 

truyền dẫn phục vụ chỉnh trang cáp viễn thông trong công tác 5S 

lưới điện 38 tuyến phố trên địa bàn quận Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng

Tổng giá trị: 225643136 VNĐ

2198
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

28/9/2021

QNH0706-13-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH0706-13

Tổng giá trị: 324000000 VNĐ

2199
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

28/9/2021

QNH1013-12-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH1013-12

Tổng giá trị: 387272727 VNĐ

2200
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
28/9/2021

VLG0059-11-XHH/CNVT-VLG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CTVLG0027 (VLG0059-11)

Tổng giá trị: 684000000 VNĐ

2201

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

29/9/2021

29092021/TTr-CNKTKHA-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng hóa 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 989000 VNĐ

2202
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

29/9/2021

290901-HT/BGG-VCC/XL-2021, Lắp đặt thiết bị trạm 

BGG0494-11 tại Công ty Luckshare huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Tổng giá trị: 3374521 VNĐ

2203

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
29/9/2021

291.21/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 4580000 VNĐ

2204

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
29/9/2021

290.21/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 13740000 VNĐ

2205
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
29/9/2021

290902-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Củng cố hạ 

tầng cố định băng rộng năm 2021 theo công văn số 236/VTNet-

BQLDAHTVT trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 90565396 VNĐ

2206
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
29/9/2021

2212/VTQT-CNKT/MS2021, MUA SẮM VÀ LẮP ĐẶT THIẾT 

BỊ CAMERA GIÁM SÁT AN NINH THỊ TRẤN HỒ XÁ

Tổng giá trị: 147180000 VNĐ

2207
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

29/9/2021

290901-HT/TGG-VCC/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi thiết bị theo kế 

hoạch 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 154988518 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2208
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

29/9/2021

290904 -HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm TBH0435-11

Tổng giá trị: 179366220 VNĐ

2209
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

29/9/2021

2909/HĐKT/VIETTEL-CTCT, Lắp đặt hệ thống hội nghị truyền 

hình trực tuyến và hệ thống mạng nội bộ cho Ban Quản Lý Dự án 

Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh 

Long An

Tổng giá trị: 263970000 VNĐ

2210
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

29/9/2021

290901 -HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm TBH0079-11

Tổng giá trị: 319080000 VNĐ

2211
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

29/9/2021

290903 -HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm TBH0368-11

Tổng giá trị: 378480000 VNĐ

2212
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

29/9/2021

290902 -HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm TBH0239-11

Tổng giá trị: 413220000 VNĐ

2213
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

29/9/2021
037-11/XHH/VTDBN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm DBN0037-11

Tổng giá trị: 460800000 VNĐ

2214
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

29/9/2021

290905 -HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm TBH0739

Tổng giá trị: 1147920000 VNĐ

2215
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

30/9/2021

300901-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố tuyến cáp QNH0178-QNH0010_00 trên địa bàn thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh theo Tờ trình số 2038/TTr-PHT ký ngày 

28/09/2021

Tổng giá trị: 32726658 VNĐ

2216

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel-

Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-091, 27/11/2015, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 11 Duy 

Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

30/9/2021

300903-KD/GPTH/HĐMB-2021/BDG- XNK, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 229000000 VNĐ

2217
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

30/9/2021

QNH0654-11-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH0654-11

Tổng giá trị: 320727240 VNĐ

2218
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
30/9/2021

300906-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh thải, 

di dời cáp trên địa bàn các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Thường 

Tín, Sơn Tây, Phú Xuyên

Tổng giá trị: 360483675 VNĐ

2219
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

30/9/2021

144-12-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BDG0144-12

Tổng giá trị: 406915320 VNĐ

2220
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
30/9/2021

300902-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Di dời hệ 

thống hạ tầng Viễn thông Viettel phục vụ GPMB dự án đường cao 

tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (qua địa bàn huyện 

Diễn Châu)

Tổng giá trị: 576135849 VNĐ

2221
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

30/9/2021

CTDNI0077-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1472

Tổng giá trị: 590280000 VNĐ

2222
Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-063, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
30/9/2021

281-HTCT/HĐCTHT-2021/VCC-VT NINH THUẬN, Hạ tầng 

cho thuê trạm NTN0281

Tổng giá trị: 640552740 VNĐ

2223
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
30/9/2021

: 0313-12/HT-HĐCTCSHT-2021/CNKTHGG-VTHGG 

(HGG0313-12), Hạ tầng cho thuê trạm HGG0313-12

Tổng giá trị: 642000000 VNĐ

2224
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
30/9/2021

0267-12/HT-HĐCTCSHT-2021/CNKTHGG-VTHGG 

(HGG0267-12), Hạ tầng cho thuê trạm HGG0267-12

Tổng giá trị: 666000000 VNĐ

2225
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

30/9/2021
1705-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDG1705

Tổng giá trị: 726600000 VNĐ

2226
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

30/9/2021

0087-11/HĐXHH-TGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm TGG0087-

11

Tổng giá trị: 764513781,81816 VNĐ

2227
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

30/9/2021

QNH1251-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH1251

Tổng giá trị: 864000000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2228
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

30/9/2021
1727-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDG1727

Tổng giá trị: 1033704900 VNĐ

2229
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

30/9/2021
0798/HĐXHH-TGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm TGG00798

Tổng giá trị: 1295753890,90908 VNĐ

2230
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

30/9/2021

300901 -BQLDA/VTNet - LD VCC-ACT/PTV 2021, Về việc 

thực hiện thi công 150702-ĐTRR/VTNet-PTV2021Cung cấp 

dịch vụ lắp đặt, tích hợp thiết bị truyền dẫn IP tại trạm

Tổng giá trị: 5189136810 VNĐ

2231
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

1/10/2021

010/HĐKT/QNH-CNKT/2021, Vận chuyển nhiên liệu cho các 

trạm biển đảo không điện lưới trên địa bàn Quảng Ninh tháng 10 

năm 2021

Tổng giá trị: 17543200 VNĐ

2232
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
1/10/2021

011001-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Đảm bảo tài nguyên cho 

các điểm cách ly Covid theo kế hoạch 107/KH-KTKV2, đề xuất 

84/ĐX-KTKV2, 165/ĐX-KTKV2

Tổng giá trị: 41357763 VNĐ

2233
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1/10/2021

011001/ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNIA938), Hạ tầng 

cho thuê trạm HNIA938

Tổng giá trị: 70309080 VNĐ

2234
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
1/10/2021

HPG0374-11-XHH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HPG0374-11

Tổng giá trị: 185454540 VNĐ

2235
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
1/10/2021

YBI0429-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0429

Tổng giá trị: 188640000 VNĐ

2236
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
1/10/2021

PYN0162-11-XHH/Viettel Phú Yên-CNKT/2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm PYN0162-11

Tổng giá trị: 189471840 VNĐ

2237
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1/10/2021

011002/ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI0725-15), Hạ 

tầng cho thuê trạm HNI0725-15

Tổng giá trị: 215280000 VNĐ

2238
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
1/10/2021

011001-HT/HĐCTHT-2021/GLI-VIETTELGIALAI, Hạ tầng 

cho thuê trạm GLI0173-12

Tổng giá trị: 325200000 VNĐ

2239
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
1/10/2021

011003-HT/HĐCTHT-2021/GLI-VIETTELGIALAI, Hạ tầng 

cho thuê trạm GLI0301-11

Tổng giá trị: 341940000 VNĐ

2240
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
1/10/2021

011002-HT/HĐCTHT-2021/GLI-VIETTELGIALAI, Hạ tầng 

cho thuê trạm GLI0142-11

Tổng giá trị: 369600000 VNĐ

2241
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
1/10/2021

011001-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT (LSN0253-11), Hạ tầng 

cho thuê trạm LSN0253-11

Tổng giá trị: 528000000 VNĐ

2242
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
1/10/2021

PYN0388-XHH/Viettel Phú Yên-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm PYN0388

Tổng giá trị: 572099460 VNĐ

2243
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
1/10/2021

HPG0879-XHH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HPG0879

Tổng giá trị: 578181840 VNĐ

2244
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
1/10/2021

011001-HT/VLG-VCC/XL 2021, ĐẢM BẢO TÀI NGUYÊN, 

TỐI ƯU, THU HỒI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN THEO KẾ HOẠCH 

461/KH-KTTC, 268A/KH-TKTƯVT, 694/KH-BQLDAHTVT, 

1141/KH-KTTC VÀ THU HỒI TRẠM VLG0200

Tổng giá trị: 598342776 VNĐ

2245
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/10/2021

SGN0125-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SGN0125

Tổng giá trị: 627272700 VNĐ

2246
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

1/10/2021

BTN0174-11/HĐTVT-2021/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng cho 

thuê trạm BTN0174-11

Tổng giá trị: 669600000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2247
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

1/10/2021

BTN0598/HĐTVT-2021/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng cho thuê 

trạm BTN0598

Tổng giá trị: 752231640 VNĐ

2248
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/10/2021

HCM4188-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM4188

Tổng giá trị: 752727240 VNĐ

2249
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/10/2021

HCM4320-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM4320

Tổng giá trị: 796363620 VNĐ

2250
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/10/2021

HCM4465-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM4465

Tổng giá trị: 1123636363,68 VNĐ

2251
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/10/2021

HCM4598-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM4598

Tổng giá trị: 1254545454,545 VNĐ

2252

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
1/10/2021

925/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 11370000 VNĐ

2253

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
2/10/2021

294.21/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 10490000 VNĐ

2254
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

2/10/2021

021003-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (2225), Thi công di dời cáp 

phục vụ công trình nâng cấp, mở rộng đường DT750 huyện Dầu 

Tiếng

Tổng giá trị: 37790457 VNĐ

2255
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

2/10/2021

1347/HĐCTHTN-2021/CNKTDNI-VTDNI, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1347

Tổng giá trị: 102164904 VNĐ

2256
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

2/10/2021

021001-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (2219), Tháo dỡ thu hồi và 

hoàn trả mặt bằng các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tổng giá trị: 171441589 VNĐ

2257

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

3/10/2021

01710/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2258
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
4/10/2021

041001-HT/PYN-CNKT Phú Yên/XL2021, Rút RRU 4G và phụ 

kiện 05 trạm BTS tại huyện Tây Hòa, Sông Hinh, Tuy An - tỉnh 

Phú Yên

Tổng giá trị: 4420683 VNĐ

2259

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
4/10/2021

322.21/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 5090000 VNĐ

2260

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
4/10/2021

041003/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12490000 VNĐ

2261
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
4/10/2021

41001-HT/CBG-CNKT/XL-2021, Chuyển thiết bị truyền dẫn 

trạm CBG0049 về trạm CBG0514

Tổng giá trị: 17909000 VNĐ

2262
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

4/10/2021

041021/NBH-CTCT/XL2021, NBH_Hợp đồng Vv Tháo dỡ, thu 

hồi, hoàn trả mặt bằng trạm NBH0109

Tổng giá trị: 30385633 VNĐ

2263
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
4/10/2021

041021 - HT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, Thu hồi vật tư 

thiết bị theo kế hoạch số 86/KH-KTKV2

Tổng giá trị: 32024173 VNĐ

2264
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
4/10/2021

041027-ĐT/STG-CTCT/XL 2021, Thi công sửa chữa, củng cố 

móng cột anten, nhà trạm tại huyện Kế Sách, Cù Lao Dung, Vĩnh 

Châu, Ngã Năm, Trần Đề, TP Sóc Trăng theo Công văn 

2888/VTNet-BQLDAHTVT và 3208/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 100001738 VNĐ

2265
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
5/10/2021

51001-HT/CBG-CNKT/XL-2021, Thay dây co cho trạm 

CBG0250 xã Đồng Loan, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

Tổng giá trị: 3199072 VNĐ
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2266

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bạc Liêu

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-053, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 156A/4, Đường Trần Phú, Phường 7, 

Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
5/10/2021

05102101/TTr-CNKTBLU, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2267

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

5/10/2021

051004/TTr-CNKT NTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 6300000 VNĐ

2268
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

5/10/2021

051001-KT/HĐDV-2021/VCC-THA, Thuê khoán kinh phí vận 

chuyển nhiên liệu phục vụ chạy máy phát điện tại các trạm không 

điện lưới

Tổng giá trị: 12319359 VNĐ

2269

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-036, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

269-271-273 Trần Hưng Đạo, Phường Bình 

Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận

5/10/2021
0497/TTr-BTN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 14940000 VNĐ

2270

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-036, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

269-271-273 Trần Hưng Đạo, Phường Bình 

Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận

5/10/2021
0503/TTr-BTN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17430000 VNĐ

2271

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-036, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

269-271-273 Trần Hưng Đạo, Phường Bình 

Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận

5/10/2021
0501/TTr-BTN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17430000 VNĐ

2272
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
5/10/2021

051001-HT/BTE-CTCT/XL2021, Tối ưu, thu hồi thiết bị vô 

tuyến phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới 6 tháng cuối năm 2021 

tỉnh Bến Tre

Tổng giá trị: 82209505 VNĐ

2273
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

5/10/2021

051001-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

Triển khai thi công hạ ngầm 15 tuyến cáp quang trên địa bàn 

Thành Phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (theo tờ trình số 196/TTr-

THA ngày 28/09/2021)

Tổng giá trị: 244272121 VNĐ

2274
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
5/10/2021

051001-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm hbh0488-13

Tổng giá trị: 312000000 VNĐ

2275
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

5/10/2021

BTN0450-11/HĐTVT-2021/VCC-VIETTELBTN, Hạ tầng cho 

thuê trạm BTN0450-11

Tổng giá trị: 698400000 VNĐ

2276

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

6/10/2021

061002/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 1050000 VNĐ

2277

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-036, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

269-271-273 Trần Hưng Đạo, Phường Bình 

Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận

6/10/2021
0506/TTr-BTN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 2190000 VNĐ

2278

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-035, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 374B đường Nguyễn Thái Học, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

6/10/2021

061002/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 2790000 VNĐ

2279
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
6/10/2021

61001-HT/CBG-CNKT/XL-2021, Di dời nắn dịch tuyến cáp 

quang, cáp điện trạm BTS CBG0350

Tổng giá trị: 10181000 VNĐ

2280

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
6/10/2021

061008/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12390000 VNĐ

2281
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
6/10/2021

061021-HT/HNM-CTCT/XL2021, CỦNG CỐ NGẦM HÓA 

TUYẾN CÁP QUANG QUA CẦU VƯỢT ĐỒNG VĂN

Tổng giá trị: 41097573 VNĐ

2282
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
6/10/2021

061001-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm HBH0488-12

Tổng giá trị: 508800000 VNĐ

2283
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
6/10/2021

0612/XHH/VTCTO-2021, Hạ tầng cho thuê trạm CTO0612

Tổng giá trị: 684736380 VNĐ

2284

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
6/10/2021

950/TTr-CNKTAGG-KHTH , Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 15480000 VNĐ

2285
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
7/10/2021

071001-PHT/YBI–VCC/XL2021, HỢP ĐỒNG THI CÔNG 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: Thu hồi RRU 4G thiết bị 3G, 2G 

theo kế hoạch 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 49622602 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2286
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
7/10/2021

071028-HT/LSN-CNKT/XL 2021, Sửa chữa, củng cố tuyến cáo 

quang cố định băng rộng

Tổng giá trị: 66019537 VNĐ

2287
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
7/10/2021

071021-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Củng cố các tuyến 

truyền dẫn ưu tiên thực hiện tại Lai Châu theo công văn 

615/KTKV1-TD

Tổng giá trị: 268506523 VNĐ

2288
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

7/10/2021

NBH0062-11-XHH/CNVTNBH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

NBH0062-11

Tổng giá trị: 390000000 VNĐ

2289
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

7/10/2021

NBH0091-11-XHH/CNVTNBH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

NBH0091-11

Tổng giá trị: 390000000 VNĐ

2290
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
7/10/2021

071001-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm HBH0054-11

Tổng giá trị: 643200000 VNĐ

2291
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
8/10/2021

081002-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Triển khai cáp nhiều đôi dịch vụ Kênh thuê riêng cho Công Ty Cổ 

Phần Đầu Tư Điện Gió Hòa Bình 1

Tổng giá trị: 3905529 VNĐ

2292

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

8/10/2021

08102021/TTr-CNKTKHA-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng hóa 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4200000 VNĐ

2293

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

8/10/2021

081020211/TTr-CNKTKHA-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng hóa 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6300000 VNĐ

2294
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
8/10/2021

081003-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Triển khai cáp nhiều đôi dịch vụ Kênh thuê riêng cho Công Ty Cổ 

Phần Đầu Tư Năng Lượng Hacom Bạc Liêu

Tổng giá trị: 26258514 VNĐ

2295
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 8/10/2021

081001-HT/DNG-CNKTDNG/XL2021, Triển khai thi công tháo 

dỡ thu hồi, lắp đặt thiết bị BTS tháng 10/2021 trên địa bàn TP. 

Đà Nẵng

Tổng giá trị: 33046043 VNĐ

2296
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

8/10/2021

081001-HT/TBH-VCC/XL2021, Di chuyển móng co trạm 

TBH0694, xã Đông Quý, huyện Tiền Hải

Tổng giá trị: 33352219 VNĐ

2297
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
8/10/2021

081004-HT/HPG-CTCT/2021 XL, Di dời các tuyến cáp truyền 

dẫn, CĐBR trên tuyến đường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng tháng 10/2021

Tổng giá trị: 45362668 VNĐ

2298
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
8/10/2021

081021-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Thu hồi thiết bị vô 

tuyến phục vụ phát triển hạ tầng mạng lưới 6 tháng cuối năm 2021 

theo kế hoạch 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 49307292 VNĐ

2299
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
8/10/2021

081001-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Củng cố khắc phục trạm thấm dột tháng 10/2021

Tổng giá trị: 120711515 VNĐ

2300
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
8/10/2021

081003-HT/HPG-CTCT/2021 XL, Di chuyển các tuyến cáp 

CĐBR, ODN trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, Hồng Bàng tháng 

10/2021

Tổng giá trị: 220600279 VNĐ

2301
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
8/10/2021

VLG0464-XHH/CNVT-VLG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VLG0464

Tổng giá trị: 1524000000 VNĐ

2302

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bình Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-036, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

269-271-273 Trần Hưng Đạo, Phường Bình 

Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình 

Thuận

9/10/2021
0524/TTr-BTN-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7980000 VNĐ

2303
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
9/10/2021

091021-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Thi công thu hồi thiết bị 

theo kế hoạch 409/KH-KTTC tại Lai Châu

Tổng giá trị: 9993489 VNĐ

2304
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

9/10/2021

091001-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai hạ tải 

cột quá tải trọng trạm BTS QNH0306, QNH3896 thành phố Cẩm 

Phả; QNH0809 thành phố Hạ Long đảm bảo an toàn mạng lưới 

trong cơn bão số 07/2021

Tổng giá trị: 30532379 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2305
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

9/10/2021

091002-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Thay thế đốt cột bị han gỉ cho 

trạm HTH0057 theo CV 2174/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 84827871 VNĐ

2306

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
10/10/2021

101004/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4690000 VNĐ

2307

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

10/10/2021

04610/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 6290000 VNĐ

2308

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

10/10/2021

04510/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 6390000 VNĐ

2309

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Long An

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-048, 09/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố 

Tân An, Tỉnh Long An
11/10/2021

111001/TTr-CNKTLAN-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5990000 VNĐ

2310
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
11/10/2021

111001-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Di dời cống bể Viettel 

tại cầu lòn đường Bùi Thị Xuân theo công văn 177/CV-QLDA 

của Ban QLDA ĐTXD Thành phố Huế

Tổng giá trị: 48792299 VNĐ

2311
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
11/10/2021

111029-HT/LSN-CNKT/XL 2021, Sửa chữa, củng cố tuyến cáp 

quang cung cấp dịch vụ cố định băng rộng

Tổng giá trị: 66019537 VNĐ

2312
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

11/10/2021

PO-45/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình Viettel-Sao 

Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại trạm cố định băng 

rộng HCM1178 trên địa bàn Khu dân cư Phú Xuân, Nhà Bè, 

Tp.Hồ Chí Minh

Phần 67: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 108 tòa nhà tại Hồ 

Chí Minh 1

Tổng giá trị: 169119618 VNĐ

2313
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

11/10/2021

111001/KHA-CNCTCT/XL2021, Thực hiện chuyển thiết bị từ 

phòng máy nhà Container sang phòng máy nhà xây các trạm 

KHA061; KHA133; KHA150; KHA221 và KHA197 tháng 

10/2021

Tổng giá trị: 198576748 VNĐ

2314

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
11/10/2021

969/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 19450000 VNĐ

2315

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Cao Bằng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-003, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Số nhà 56, tổ 12, đường Phai khắt Nà Ngần, 

Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, 

Tỉnh Cao Bằng

12/10/2021

12102101/TTr-CNKTCBG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 2490000 VNĐ

2316
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
12/10/2021

121021-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Thu hồi thiết bị sau khi 

thực hiện giải pháp bổ sung tài nguyên 4G cho các sector lưu 

lượng cao theo kế hoạch 453/KH-KV1

Tổng giá trị: 3748512 VNĐ

2317
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

12/10/2021

121001-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL 2021, 

Tháo dỡ, thu hồi anten để đảm bảo vật tư triển khai anten đặc thù 

năm 2021 (theo kế hoạch 1141/KH-KTTC ngày 21/09/2021)

Tổng giá trị: 5479535 VNĐ

2318
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

12/10/2021

121021-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều đôi khách 

hàng đơn lẻ công ty TNHH công nghiệp King Duan Việt Nam

Tổng giá trị: 5696079 VNĐ

2319
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
12/10/2021

120821-HT/GLI –CTCT/XL2021, Thu hồi thiết bị theo kế hoạch 

756/KH-KTTC tại Gia Lai năm 2021

Thuộc công trình: Thu hồi thiết bị theo kế hoạch 756/KH-KTTC 

tại Gia Lai năm 2021

Tổng giá trị: 6126162 VNĐ

2320
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
12/10/2021

121001/VT-CNKT_CTCT/2021, Vận chuyển vật tư thiết bị 

không có nhu cầu sử dụng, hỏng hóc, quá hạn hàng tháng từ kho 

VTTB chi nhánh ra Tổng kho VTNet

Tổng giá trị: 16400000 VNĐ

2321
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

12/10/2021

121004-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Triển khai kéo cáp thuê bao 

từ tủ thuê bao tới vị trí lắp đặt thiết bị modem tại nhà khách hàng

Tổng giá trị: 39200000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2322
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
12/10/2021

121001-HT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Hạ tải thiết bị 

trên cột anten cho 6 trạm BTS phòng chống bão số 8 trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 50516684 VNĐ

2323
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
12/10/2021

121020-KTHT/LCU-CNKTLCU/XL 2020, Lắp đặt các bộ giám 

sát thông minh cho thiết bị cơ điện trạm BTS tại Viettel Lai Châu

Tổng giá trị: 76015000 VNĐ

2324
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

12/10/2021

121001-HT/TBH-VCC/XL2021, Củng cố, di dời các tuyến truyền 

dẫn theo WO báo hỏng tháng 08/2021

Tổng giá trị: 207168105 VNĐ

2325
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

12/10/2021

121001-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai thu hồi thiết 

bị 3G, 4G theo kế hoạch 461/KH-KTTC

Tổng giá trị: 256551213 VNĐ

2326
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
12/10/2021

121021-HT/HDG-CTCT/XLCC 2021, Triển khai củng cố nắn 

dịch tuyến cáp quang, tuyến cột tháng 10 năm 2021 trên địa bàn 

huyện Ninh Giang và Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 335514501 VNĐ

2327
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

12/10/2021

121012-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Di dời, nắn dịch, củng cố 12 

tuyến cáp quang phục vụ VHKT&ƯCTT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tổng giá trị: 338163308 VNĐ

2328

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel-

Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-091, 27/11/2015, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 11 Duy 

Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

12/10/2021

121001-KD/GPTH/HĐMB-2021/HNI-XNK_0301513, Mua sắm 

hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 458000000 VNĐ

2329
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

12/10/2021

121001-ĐT/VTNet-VCC/MS2021, Cung cấp cột Monopole và 

cột tháp phục vụ phát triển mạng lưới đợt 1

Tổng giá trị: 6088601802 VNĐ

2330

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

13/10/2021

05810/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

2331

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

13/10/2021

05710/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 6290000 VNĐ

2332
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
13/10/2021

131002-HT/BTE-CTCT/XL2021, Di dời cột, cáp quang tháng 

10/2021 tại Tỉnh Bến Tre

Tổng giá trị: 56833862 VNĐ

2333
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

13/10/2021

131021/NBH-CTCT/XL2021, NBH_Triển khai củng cố tuyến 

cáp và hộp cáp trên địa bàn huyện Yên Khánh

Tổng giá trị: 99030000 VNĐ

2334
Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-024, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
13/10/2021

BNH0004-11-XHH/CNVT-BNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BNH0004-11

Tổng giá trị: 162000000 VNĐ

2335
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
13/10/2021

121001-HT/HUG-CTCT/XL2021, Cải tạo Cửa Hàng Viettel Thị 

Trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Tổng giá trị: 317517839 VNĐ

2336
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
13/10/2021

131021-HT/HDG-CTCT/XLCC 2021, Triển khai củng cố nắn 

dịch tuyến cáp quang, tuyến cột tháng 10 năm 2021 trên địa bàn 

huyện Kinh Môn, Kim Thành và Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 384721295 VNĐ

2337
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
13/10/2021

1310-HĐMB/CBG-CNKTCBG/2021, Cung cấp, lắp đặt hệ thống 

Camera giám sát khu cách ly dân sự

Tổng giá trị: 397028500 VNĐ

2338
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
13/10/2021

131002-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT (LSN0295-11), Hạ tầng 

cho thuê trạm LSN0295-11

Tổng giá trị: 492000000 VNĐ

2339
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
13/10/2021

LCU0153-11-XHH/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI 

CHÂU, Hạ tầng cho thuê trạm LCU0153-11

Tổng giá trị: 552000000 VNĐ

2340
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
13/10/2021

131001-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VT (LSN0294-11), Hạ tầng 

cho thuê trạm LSN0294-11

Tổng giá trị: 630000000 VNĐ

2341
Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-024, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
13/10/2021

BNH0609-XHH/CNVT-BNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BNH0609

Tổng giá trị: 939000000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 
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2342

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

14/10/2021

14102021/TTr-CNKTKHA-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng hóa 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6490000 VNĐ

2343
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
14/10/2021

141021-CP/TVH -CNKT/XL 2021, Triển khai thực hiện thu hồi 

RRU theo KH461 tại Trà Vinh

Tổng giá trị: 74366394 VNĐ

2344
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
14/10/2021

141030-HT/LSN-CNKT/XL 2021, Củng cố, tách tuyến cáp 

quang cung cấp dịch vụ cố định băng rộng

Tổng giá trị: 109883825 VNĐ

2345
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
14/10/2021

141001-HT/VLG-VCC/XL 2021, CỦNG CỐ TUYẾN CÁP 

QUANG ĐỢT 04 NĂM 2021

Tổng giá trị: 123033219 VNĐ

2346
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

14/10/2021

141021/NBH-CTCT/XL2021, NBH_Triển khai củng cố tuyến 

cáp và hộp cáp trên địa bàn huyện Hoa Lư

Tổng giá trị: 228752000 VNĐ

2347
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
14/10/2021

14102021/NAN-VCC/2021, Hợp đồng mua bán và lắp đặt sản 

phẩm CNTT

Tổng giá trị: 234168000 VNĐ

2348

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
14/10/2021

989/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

2349
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
15/10/2021

190501/HĐTK-HBH-CNKT CTCT 2021, Triển khai Bổ sung tài 

nguyên cell lưu lượng cao năm 2021

Tổng giá trị: 1626800 VNĐ

2350
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

15/10/2021

151001-CPSXKDSLA-VCCXL 2021, Vv thực hiện vận chuyển 

bộ xăng dầu đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS SLA0824 

chạy máy phát điện Online

Tổng giá trị: 3305246 VNĐ

2351

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
15/10/2021

151004/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2352

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

15/10/2021

06410/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 6490000 VNĐ

2353
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
15/10/2021

040801/HĐTK-HBH-CNKT CTCT 2021, Triển khai Về việc bổ 

sung tài nguyên cell lưu lượng cao tháng 6 năm 2021 theo 

KH409/KH-KTTC

Tổng giá trị: 7615580 VNĐ

2354

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
15/10/2021

151002/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9790000 VNĐ

2355

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

15/10/2021

151001-2021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 11480000 VNĐ

2356
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
15/10/2021

190603/HĐTK-HBH-CNKT CTCT 2021, Triển khai giằng néo 

nhà C05 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình với số lượng 49 trạm

Tổng giá trị: 12951680 VNĐ

2357
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
15/10/2021

080101/HĐTK-HBH-CNKT CTCT 2021, Thu hồi, dồn dịch thiết 

bị mạng lưới phục vụ nhu cầu kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình

Tổng giá trị: 17959480 VNĐ

2358
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
15/10/2021

151101/HT/TVH-CNKT/CP 2021, công trình ”Trồng trụ, kéo 

cáp, hàn nối  đảm bảo độ cao trước cổng Trường Thực hành Sư 

phạm

Tổng giá trị: 19262357 VNĐ

2359
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
15/10/2021

151001-CP/QNM-CTCT/XL2021, Di dời đoạn cáp CĐBR trạm 

QNM0220 tại Điện Bàn

Tổng giá trị: 24558372 VNĐ

2360
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

15/10/2021

151001-HT/TGG-VCC/XL2021, Di dời các tuyến cáp quang 

truyền dẫn, Gpon tháng 10/2021

Tổng giá trị: 42189809 VNĐ

2361
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

15/10/2021

151001-HT/KTM-CTCT/XL2021, Thực hiện lắp đặt bổ sung tài 

nguyên cho các điểm cách ly Covid tháng 10/2021 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum theo KH 292/KH-KTKV2 ngày 12/10/2021

Tổng giá trị: 53038718 VNĐ

2362 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
15/10/2021

151001-PYN-BC/MS2021, Cung cấp, lắp đặt điều hòa

Tổng giá trị: 94500000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2363
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

15/10/2021

SLA003512-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0035-12

Tổng giá trị: 288000000 VNĐ

2364
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

15/10/2021

SLA050812-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0508-12

Tổng giá trị: 288000000 VNĐ

2365
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

15/10/2021

DCN0016-11-XHH/CNVT-DCN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DCN0016-11

Tổng giá trị: 317672700 VNĐ

2366
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

15/10/2021

151001-HT/TBH-VCC/XL2021, Củng cố, di dời các tuyến truyền 

dẫn theo WO báo hỏng tháng 09/2021

Tổng giá trị: 347519389 VNĐ

2367
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

15/10/2021

QNI0256-11-XHH/CNVTQNI-CNKTQNI/2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm QNI0256-11

Tổng giá trị: 357318300 VNĐ

2368
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

15/10/2021

SLA051511-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0515-11

Tổng giá trị: 396000000 VNĐ

2369
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
15/10/2021

172-12-XHH/CNVT-QNM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNM0172-12

Tổng giá trị: 414425820 VNĐ

2370
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

15/10/2021

SLA071911-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0719-11

Tổng giá trị: 420000000 VNĐ

2371
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

15/10/2021

SLA015211-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0152-11

Tổng giá trị: 444000000 VNĐ

2372
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

15/10/2021

1510/HDMB/BTN/VIETTEL-VCC/2021, Mua sắm camera kết 

nối hệ thống giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, 

chống dịch Covid-19

Tổng giá trị: 584163921 VNĐ

2373
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
15/10/2021

151001-XHH/CNVT-LDG0766/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0766

Tổng giá trị: 666600000 VNĐ

2374
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
15/10/2021

151001-XHH/CNVT-LDG0784/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0784

Tổng giá trị: 813540000 VNĐ

2375
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
15/10/2021

150901-XHH/CNVT-LDG0769/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0769

Tổng giá trị: 953400000 VNĐ

2376

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Thái Nguyên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-006, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 153, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, 

Tỉnh Thái Nguyên

16/10/2021
16102106/TTr-TNN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4490000 VNĐ

2377

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
16/10/2021

161003/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 6606100 VNĐ

2378

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
16/10/2021

161002/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 8580000 VNĐ

2379
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

16/10/2021

161001-HT/NDH-CNKTCTCT/XL 2021, Triển khai kéo cáp 

phục vụ thông tin liên lạc khu vực diễn tập phòng thủ khu vực tỉnh 

Nam Định năm 2021

Tổng giá trị: 18018280 VNĐ

2380
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

16/10/2021

161001-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (2238), Triển khai củng cố 

các công trình cố định băng rộng tại Bình Dương

Tổng giá trị: 120843133,21 VNĐ

2381

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước  MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel-

Trung tâm bán lẻ

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-091, 27/11/2015, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Tòa nhà Hương Giang, số 1, ngõ 11 Duy 

Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 

Giấy, Thành phố Hà Nội

16/10/2021

161002-KD/GPTH/HĐMB-2021/BDG- XNK, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 229000000 VNĐ

2382
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

16/10/2021

VTU0001-11/XHH/CNVT-VTU/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VTU0001-11

Tổng giá trị: 230862180 VNĐ

2383
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

16/10/2021

VTU0541-11/XHH/CNVT-VTU/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VTU0541-11

Tổng giá trị: 266895360 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2384
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
16/10/2021

0110994-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh thải, 

di dời cáp trên địa bàn quận Cầu Giấy

Tổng giá trị: 272977852 VNĐ

2385
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
16/10/2021

161001-HT/HĐCTHT-2021/GLI-VIETTELGIALAI, Hạ tầng 

cho thuê trạm GLI0238-12

Tổng giá trị: 372109080 VNĐ

2386
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

16/10/2021

161016-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Di dời, nắn dịch, củng cố 16 

tuyến cáp quang phục vụ VHKT&ƯCTT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tổng giá trị: 402163422 VNĐ

2387
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
16/10/2021

161001-HT/CBG-CNKT/XL-2021, Trồng cột,kéo cáp củng cố 14 

tuyến cáp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Tổng giá trị: 509525799 VNĐ

2388
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
16/10/2021

TQG0674-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TQG0674

Tổng giá trị: 1502460000 VNĐ

2389
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
17/10/2021

171021-HT/QBH-CNKT/XL 2021, Di dời nắn dịch tuyến truyền 

dẫn QBH0296-QBH0029 tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình.

Tổng giá trị: 15583138 VNĐ

2390
Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-063, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
18/10/2021

181021-CP/NTN-CONGTRINH/XL2021, Triển khai các giải 

pháp tăng cường phủ sóng 4G cho các khu vực biển đảo năm 

2021 theo KH số 589

Tổng giá trị: 2658026 VNĐ

2391

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

18/10/2021

08110/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

2392
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
18/10/2021

181001-HT/TQG-VCC/XL 2021, Triển khai khai khắc phục cơ 

điện cho các trạm  trạm Viễn thông Viettel tháng 10 năm 2021 tại 

Tuyên Quang

Tổng giá trị: 12893153 VNĐ

2393
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
18/10/2021

181001-CP/QNM-CTCT/XL2021, Củng cố các đoạn cáp CĐBR 

tại Hiệp Đức - Phước Sơn theo Công văn 2079/VTNet-

BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 21312343 VNĐ

2394
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
18/10/2021

0110993-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh thải 

cáp trên địa bàn thị xã Sơn Tây

Tổng giá trị: 230865919 VNĐ

2395
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
18/10/2021

181001-KD/GPTH/HĐMB-2021/TQG-VIETTETQGL, Mua 

sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 241263000 VNĐ

2396
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

18/10/2021

18102021-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai kéo cáp chỉnh 

trang 36 tuyến truyền dẫn, GPON trên địa bàn Huyện Yên Lạc và 

Tam Dương

Tổng giá trị: 572492757 VNĐ

2397
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

18/10/2021

SLA064511-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA)645-11

Tổng giá trị: 600000000 VNĐ

2398
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
18/10/2021

181001-XHH/CNVT-LDG0853/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0853

Tổng giá trị: 933960000 VNĐ

2399
Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-063, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
19/10/2021

191021-CP/NTN-CONGTRINH/XL2021, Triể khai thu ồi thiết 

bị đảm bảo vật tư ứng cứu thông tin mạng 3G theo kế hoạch 

86/KH-KTKV2

Tổng giá trị: 2053791 VNĐ

2400
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
19/10/2021

191028-ĐT/STG-CTCT/XL 2021, Thi công di dời cáp quang tại 

huyện Long Phú theo Công văn số 1160/ĐLLP-KHKT

Tổng giá trị: 10604320 VNĐ

2401
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
19/10/2021

191001-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/XL 2021, Cũng cố, di 

dời 9 tuyến cáp quang trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 166478166 VNĐ

2402
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
19/10/2021

191006-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh thải, 

di dời cáp trên địa bàn các huyện Gia Lâm, Chương Mỹ

Tổng giá trị: 298208894 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2403
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
19/10/2021

191005-XHH/BLU-VCC/2021-BLU0322-11, Hạ tầng cho thuê 

trạm BLU0322-11

Tổng giá trị: 589320000 VNĐ

2404
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
19/10/2021

191003-XHH/BLU-VCC/2021-BLU0161-11, Hạ tầng cho thuê 

trạm BLU0161-11

Tổng giá trị: 589320000 VNĐ

2405
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
19/10/2021

191006-XHH/BLU-VCC/2021-BLU0353-11, Hạ tầng cho thuê 

trạm BLU0353-11

Tổng giá trị: 598036320 VNĐ

2406
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
19/10/2021

191004-XHH/BLU-VCC/2021-BLU0166-11, Hạ tầng cho thuê 

trạm BLU0166-11

Tổng giá trị: 598472760 VNĐ

2407
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
19/10/2021

191002-XHH/BLU-VCC/2021-BLU0086-11, Hạ tầng cho thuê 

trạm BLU0086-11

Tổng giá trị: 611640000 VNĐ

2408
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
19/10/2021

191001-XHH/BLU-VCC/2021-BLU0085-11, Hạ tầng cho thuê 

trạm BLU0085-11

Tổng giá trị: 623880000 VNĐ

2409
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
19/10/2021

HDG0932-XHH/CNVT-HDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HDG0932

Tổng giá trị: 660000000 VNĐ

2410
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
20/10/2021

201021-HT/HDG-CTCT/XLKT 2021, Triển khai kênh truyền 

cho Công Ty TNHH Công Nghiệp Brother Việt Nam KCN Phúc 

Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

Tổng giá trị: 5662284 VNĐ

2411

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
20/10/2021

201003/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12490000 VNĐ

2412

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
20/10/2021

201001/TTr-CNKTHUG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 12690000 VNĐ

2413
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
20/10/2021

201001-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Vận chuyển máy phát 

điện dầu vào phòng máy phát điện xây mới

Tổng giá trị: 15162442 VNĐ

2414
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
20/10/2021

201021-HT/GLI –CTCT/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Trạm tạm theo kế hoạch 294/KH-KTKV2 tại Gia Lai

Thuộc công trình: Trạm tạm theo kế hoạch 294/KH-KTKV2 tại 

Gia Lai

Tổng giá trị: 36497985 VNĐ

2415
Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-063, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
20/10/2021

201021-CP/NTN-CONGTRINH/XL2021, Triển khai chuyển 

thiết bị sang nhà xây X04  tháng 10 năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận

Tổng giá trị: 77374853 VNĐ

2416
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
20/10/2021

201001/HT/TVH-CNKT/CP 2021, công trình ”Chỉnh nghiên, di 

dời, thu hồi, trồng bổ sung cột bê tông tại Trà Vinh tháng 10/2021

Tổng giá trị: 102645134 VNĐ

2417
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
20/10/2021

201002-KTHT/HUE-CTCT/SCCT2021, Hạ ngầm, xây bể cáp 

khắc phục các sự cố trên tuyến cáp ngầm theo Báo cáo số 94/BC 

của KV2

Tổng giá trị: 132002958 VNĐ

2418
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

20/10/2021

BGG0797-13-XHH/VTBGG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BGG0797-13

Tổng giá trị: 152727273 VNĐ

2419
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
20/10/2021

HPG0892-11-XHH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HPG0892-11

Tổng giá trị: 188181840 VNĐ

2420
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
20/10/2021

HPG0404-11-XHH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HPG0404-11

Tổng giá trị: 188181840 VNĐ

2421
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
20/10/2021

201021-HT/LCU -CNKTLCU/XL 2021, Swap thiết bị từ nhà 

container sang nhà xây tại Lai Châu

Tổng giá trị: 229966334 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2422
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
20/10/2021

LCU0201-11-XHH/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI 

CHÂU, Hạ tầng cho thuê trạm LCU0201-11

Tổng giá trị: 324000000 VNĐ

2423
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
20/10/2021

56411-HT/HĐCTHT-2021/CNKTBTE-VTBTE, Hạ tầng cho 

thuê trạm BTE0564-11

Tổng giá trị: 386760000 VNĐ

2424
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

20/10/2021

BGG0917-XHH/VTBGG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BGG0917

Tổng giá trị: 547920000 VNĐ

2425
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
20/10/2021

42711-HT/HĐCTHT-2021/CNKTBTE-VTBTE, Hạ tầng cho 

thuê trạm BTE0427-11

Tổng giá trị: 598200000 VNĐ

2426
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
20/10/2021

LCU0026-12-XHH/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI 

CHÂU, Hạ tầng cho thuê trạm LCU0026-12

Tổng giá trị: 600000000 VNĐ

2427
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

20/10/2021

CTDNI0079-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1362

Tổng giá trị: 712380000 VNĐ

2428
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
20/10/2021

201001-HT/TQG-VCC/XL 2021, Triển khai củng cố, bảo dưỡng 

trạm Viễn thông Viettel tháng 10 năm 2021 tại Tuyên Quang

Tổng giá trị: 793417087 VNĐ

2429
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
21/10/2021

211021-HT/HNM-CTCT/XL2021, KÉO CÁP KÊNH TRUYỀN 

CHO CÔNG TY WISTRON

Tổng giá trị: 2784576 VNĐ

2430
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
21/10/2021

211001-CP/QNM-CTCT/XL2021, Củng cố cột anten dây co theo 

Công văn số 63/KTKV2-KSVHKT và PTĐPHCV số 

863/PTDCV-QNM

Tổng giá trị: 18027085 VNĐ

2431
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

21/10/2021

211001-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (2265), Hạ độ cao antenna 

để củng cố trạm BDG0746

Tổng giá trị: 25758120 VNĐ

2432
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
21/10/2021

211002-HT/LDG - VCC/XL 2021, Triển khai lắp xe cơ động 

theo kế hoạch 511/KH-CLML&ĐMCN triển khai đánh giá toàn 

trình hệ thống cung cấp đồng bộ time/phase cho trạm 5G/4G TDD 

tại Lâm Đồng

Tổng giá trị: 27662623 VNĐ

2433
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
21/10/2021

211001-HT/LDG - VCC/XL 2021, Củng cố hạ tầng tháng 10 

năm 2021 tại tỉnh lâm đồng

Tổng giá trị: 35038394 VNĐ

2434
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
21/10/2021

211003-HTBTE-CTCTXL2021, Thay đốt cột gỉ sét trạm 

BTE3979, BTE3984 theo công văn 2174/VTNet-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 108525711 VNĐ

2435
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
21/10/2021

211002-HT/HGG-CTCT/XL 2021, Triển khai củng cố tuyến 

truyền dẫn theo Quyết định 708/QĐ-VTNet trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang

Tổng giá trị: 170521152 VNĐ

2436
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
21/10/2021

HYN0573-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HYN0573

Tổng giá trị: 187200000 VNĐ

2437
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
21/10/2021

HYN0572-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HYN0572

Tổng giá trị: 189600000 VNĐ

2438
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

22/10/2021

221001-HT/QTI-VCC/XL2021, Bổ sung tài nguyên các cell phục 

vụ điểm cách ly và thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho 

em”

Tổng giá trị: 8117826,2 VNĐ

2439
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
22/10/2021

221021-HT/GLI –CTCT/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Giải pháp thêm cell theo kế hoạch 294/KH-KTKV2 tại Gia Lai

Thuộc công trình: Giải pháp thêm cell theo kế hoạch 294/KH-

KTKV2 tại Gia Lai

Tổng giá trị: 8273367 VNĐ

2440

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
22/10/2021

221003/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 10490000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2441

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Miền Trung

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-029, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

139 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
22/10/2021

3120/TTr-CNKTDNG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17490000 VNĐ

2442
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
22/10/2021

2210-HT/HĐXL-2021/BTE-CNVTBTE, CẢI TẠO VĂN 

PHÒNG VIETTEL HUYỆN CHỢ LÁCH, BẾN TRE

Tổng giá trị: 53561622 VNĐ

2443
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
22/10/2021

221001-CP/QNM-CNKT QNM/XL2021, Triển khai xây bể cáp 

quang sau UCTT tại Huyện Nông Sơn Quế Sơn, Duy Xuyên Núi 

Thành

Tổng giá trị: 62006436 VNĐ

2444
Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-064, 17/03/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
22/10/2021

221001-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2021, Hợp đồng thay dây 

dây AC cải tạo lưới điện trạm BPC0592

Tổng giá trị: 64050543 VNĐ

2445
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

22/10/2021

220901-HT/TGG-VCC/XL2021, Di dời các tuyến cáp quang 

truyền dẫn, Gpon tháng 09/2021 lần 1

Tổng giá trị: 99444131 VNĐ

2446
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

22/10/2021

221001-HT/TBH-VCC/XL2021, Củng cố nhà trạm theo các WO 

báo hỏng tháng 9,10 năm 2021

Tổng giá trị: 223029867 VNĐ

2447
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
22/10/2021

0518/HT-HĐCTCSHT-2021/CNKTHGG-VTHGG, Hạ tầng cho 

thuê trạm HGG0518

Tổng giá trị: 427483320 VNĐ

2448
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

22/10/2021

221001-SĐ390/HĐKT, Camera giám sát khu cách ly Sư đoàn 

390 - Quân đoàn 1

Tổng giá trị: 436922613 VNĐ

2449
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

22/10/2021

221001-SD390/HDKT, Cung cấp, lắp đặt thiết bị Camera giám 

sát khu cách ly Sư đoàn 390 - Quân đoàn 1

Tổng giá trị: 436922613 VNĐ

2450
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
22/10/2021

VLG0185-11-XHH/CNVT-VLG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VLG0185-11

Tổng giá trị: 679200000 VNĐ

2451

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Long An

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-048, 09/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố 

Tân An, Tỉnh Long An
23/10/2021

231003/ TTr-CNKTLAN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 2990000 VNĐ

2452

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

23/10/2021

231001-2021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4290000 VNĐ

2453
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

23/10/2021

231001-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (2271), Lắp đặt máy phát 

điện công suất lớn theo quyết định số 2511/QĐ-VTNet

Tổng giá trị: 14730346 VNĐ

2454

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Miền Trung

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-029, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

139 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
23/10/2021

3122/TTr-CNKTDNG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17490000 VNĐ

2455
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

23/10/2021

231002-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (2272), Triển khai thay thế 

dây điện AC không đảm bảo theo BC 1396/KH-KTKV3

Tổng giá trị: 38578268 VNĐ

2456
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

23/10/2021

CTDNI0099-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI0083-11

Tổng giá trị: 216720000 VNĐ

2457
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 23/10/2021

231001-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0743), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0743

Tổng giá trị: 626274840 VNĐ

2458

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

24/10/2021

241001/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 12690000 VNĐ

2459
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

24/10/2021

241001-CP/DBN-CTCT/XL 2021, Củng cố tuyến, nắn dịch 14 

tuyến cáp quang trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tổng giá trị: 178006215 VNĐ

2460
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 24/10/2021

241001-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0729), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0729

Tổng giá trị: 584274840 VNĐ

2461
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

24/10/2021

AGG0451-11-XHH/CNVT-AGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

AGG0451-11

Tổng giá trị: 616740360 VNĐ

2462
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

24/10/2021

AGG0746-XHH/CNVT-AGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

AGG0746

Tổng giá trị: 893646000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2463
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

24/10/2021

AGG0749-XHH/CNVT-AGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

AGG0749

Tổng giá trị: 953750760 VNĐ

2464 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
25/10/2021

251006/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 750000 VNĐ

2465 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
25/10/2021

251005/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 750000 VNĐ

2466 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
25/10/2021

251004/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 750000 VNĐ

2467
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
25/10/2021

251001-CP/QNM-CTCT/XL2021, Triển khai các giải pháp thu 

hồi, swap thiết bị phục vụ UCTT và phát triển hạ tầng mạng lưới 

tại Quảng Nam

Tổng giá trị: 12649738 VNĐ

2468

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Miền Trung

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-029, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

139 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
25/10/2021

3126/TTr-CNKTDNG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17490000 VNĐ

2469
Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-064, 17/03/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
25/10/2021

251001-HT/BPC-CNKTBPC_VCC/XL2021, Hợp đồng sửa 

chữa, củng cố, kiên cố hạ tầng mạng lưới cuối năm 2021 theo kế 

hoạch 694/KH-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 175910215 VNĐ

2470
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

25/10/2021

251020-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Củng cố, di dời 20 đoạn tuyến 

cáp quang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tổng giá trị: 301373970 VNĐ

2471
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

25/10/2021

PTO0034-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0034-11

Tổng giá trị: 330000000 VNĐ

2472
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

25/10/2021

LAN0301-11-XHH/CNVT-CTV-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LAN0301-11

Tổng giá trị: 419986472,7 VNĐ

2473
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
25/10/2021

251002-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT  (LSN0580-11), Hạ 

tầng cho thuê trạm LSN0580-11

Tổng giá trị: 456000000 VNĐ

2474
Viettel Điện Biên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-076, 31/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 176, Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

25/10/2021
364-11/XHH/VTDBN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm DBN0364-11

Tổng giá trị: 465774552 VNĐ

2475
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
25/10/2021

251001-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT  (LSN0449-11), Hạ 

tầng cho thuê trạm LSN0449-11

Tổng giá trị: 480000000 VNĐ

2476
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

25/10/2021

BGG0875-XHH/VTBGG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

BGG0875

Tổng giá trị: 690545455 VNĐ

2477
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

25/10/2021

PTO773-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0773

Tổng giá trị: 1416000000 VNĐ

2478

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
26/10/2021

261001/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2479

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

26/10/2021

271001/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 6290000 VNĐ

2480

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
26/10/2021

261002/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 7290000 VNĐ

2481

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

26/10/2021

261004/TTr-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2482

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

26/10/2021

261001/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 14569000 VNĐ

2483 Công ty TNHH VIETTEL-CHT

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0500589150, 11/04/2008, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 

Km29, Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hoà, 

Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

26/10/2021

261002-KD/GPTH/HĐMB-2021/TQG-ViettelCHT, Mua sắm 

phần mềm

Tổng giá trị: 24750000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2484
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
26/10/2021

261021 - HT/BDH-CNKT/BDH/CTCT/DV2021, lắp đặt tuyến vi 

ba IP phục vụ vu hồi đảm bảo vận hành khai thác theo tờ trình 

109/TTr; Lắp bổ sung 4G cho trạm BDH0127 theo kiến nghị 

UBND xã Canh Liên; đảm bảo tài nguyên cho điểm cách ly Covid 

tại Bình Định

Tổng giá trị: 32619475 VNĐ

2485
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
26/10/2021

261031-HT/LSN-CNKT/XL 2021, Sửa chữa, củng cố tuyến cáp 

quang treo

Tổng giá trị: 254113124 VNĐ

2486
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
26/10/2021

TTH0184-11 - XHH/CNVT-TTH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TTH0184-11

Tổng giá trị: 327727620 VNĐ

2487

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
27/10/2021

271008/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2488

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

27/10/2021

271001-KD/GPTH/HĐMB-2021/DBN-VIETTELSTORE, Mua 

sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6580000 VNĐ

2489
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
27/10/2021

281001-CP/QNM-CTCT/TC2021, thay thế chống sét vang trung 

thế 22KV (bao gồm nhân công, vật tư phụ dây chảy, thủ tục đóng 

cắt điện máy biến áp trung thế…) cho 2 trạm QNM0301, 

QNM0422

Tổng giá trị: 15400000 VNĐ

2490
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

27/10/2021

271001-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (2296), Tháo dỡ thiết bị 

ngoài trời trạm BDG0389: Bảo dưỡng cột định kỳ của đơn vị xã 

hội hóa.

Tổng giá trị: 41349720 VNĐ

2491
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
27/10/2021

271002-HT/LDG - VCC/XL 2021, Bổ sung vùng phủ phục vụ đo 

kiểm của Bộ Thông tin truyền thông trong quý 4 tại Lâm Đồng

Tổng giá trị: 127113706 VNĐ

2492
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

27/10/2021

271024-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Củng cố, di dời 24 đoạn tuyến 

cáp quang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tổng giá trị: 251569949 VNĐ

2493
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
27/10/2021

0110996-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh thải 

cáp trên địa bàn quận Nam Từ Liêm

Tổng giá trị: 465134865 VNĐ

2494
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

27/10/2021

NBH0434-XHH/CNVTNBH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

NBH0434

Tổng giá trị: 540000000 VNĐ

2495
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

27/10/2021

KTM0234 13 XHHCNVTKTM VCCXL2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm KTM0234-13

Tổng giá trị: 608280000 VNĐ

2496
Viettel Kon Tum-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-062, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kon Tum

Số nhà 1075, Đường Phan Đình Phùng, 

Phường Quyết Thắng, Thành phố Kon Tum, 

Tỉnh Kon Tum

27/10/2021

KTM0234 12 XHHCNVTKTM VCCXL2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm KTM0234-12

Tổng giá trị: 646680000 VNĐ

2497

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
28/10/2021

1045/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4939000 VNĐ

2498
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

28/10/2021

281001-KTHT/BDG-CTCT/XL2021 (2299), Triển khai Viba 

phục vụ phát sóng trạm mới BDG1277 tại Bình Dương

Tổng giá trị: 9447361,6 VNĐ

2499

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
28/10/2021

281002/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

2500
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
28/10/2021

281001-CP/QNM-CTCT/XL2021, Triển khai các giải pháp thu 

hồi, swap thiết bị theo các kế hoạch số 75/KH-KTKV2, 409/KH-

KTTC, 589/KH-KTTC, 814/KH-KTKV2 tại Quảng Nam

Tổng giá trị: 23637332 VNĐ

2501
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
28/10/2021

281001-HT/VLG-VCC/XL 2021, CỦNG CỐ TUYẾN CÁP 

QUANG ĐỢT 05 NĂM 2021

Tổng giá trị: 67656941 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2502
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
28/10/2021

281001-KD/GPTH/HĐMBLĐ-2021/TVH-VIETTELTRAVINH, 

LẮP ĐẶT CAMERA AN NINH CHO BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN 

QUÂN DÂN Y TRÀ VINH

Tổng giá trị: 90882000 VNĐ

2503 Công ty TNHH VIETTEL-CHT

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0500589150, 11/04/2008, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Khu TT, Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 

Km29, Đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hoà, 

Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

28/10/2021

340/VTDC-VCC/2021, HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CÁP QUANG 340/VTDC-VCC/2021

Tổng giá trị: 135300000 VNĐ

2504
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

28/10/2021

CTDNI0063-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI0590-11

Tổng giá trị: 412800000 VNĐ

2505
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

28/10/2021

CTDNI0076-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1536

Tổng giá trị: 930480000 VNĐ

2506
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

28/10/2021

PTO0756-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0756

Tổng giá trị: 1380000000 VNĐ

2507
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-011, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
28/10/2021

ĐH01-ĐT/ĐH-2021/VCC-VTT, Mua sắm thiết bị camera

Tổng giá trị: 1420457500 VNĐ

2508
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-011, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
28/10/2021

281001-ĐT/GPTH/HĐMB-2021/VCC-VTT, Mua sản phẩm ICT 

phục vụ SXKD

Tổng giá trị: 48457312750 VNĐ

2509
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
29/10/2021

291032-HT/LSN-CNKT/XL 2021, Tháo lắp, di chuyển thiết bị 

BTS trạn LSN0680-11

Tổng giá trị: 2032393 VNĐ

2510

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
29/10/2021

291001/TTr-CNKTHUG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 4290000 VNĐ

2511

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Huế

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-030, 27/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Số 197 Hùng Vương, Phường An Cựu, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
29/10/2021

1008/TTr-CNKT HUE, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2512
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
29/10/2021

102/NAN-VCC/2021, Mua bán hệ thống âm thanh

Tổng giá trị: 82646806 VNĐ

2513
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
29/10/2021

QTI0025-13-XHH/CNVT-QTI2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QTI0025-13

Tổng giá trị: 116291891 VNĐ

2514
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
29/10/2021

CBG0244-11-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CBG0244-11

Tổng giá trị: 197636580 VNĐ

2515
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
29/10/2021

YBI0128-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0128-11

Tổng giá trị: 214260000 VNĐ

2516
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

29/10/2021

HTH0485-11HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTHTH-VTHTH, Hạ 

tầng cho thuê trạm HTH0485-11

Tổng giá trị: 255314040 VNĐ

2517
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
29/10/2021

YBI0264-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0264-11

Tổng giá trị: 364620000 VNĐ

2518
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
29/10/2021

YBI0266-12-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0266-12

Tổng giá trị: 383880000 VNĐ

2519
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
30/10/2021

0110991-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh thải 

cáp trên địa bàn quận Đống Đa

Tổng giá trị: 177456852 VNĐ

2520
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
30/10/2021

301001-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT (LSN0517-11), Hạ tầng 

cho thuê trạm LSN0517-11

Tổng giá trị: 324000000 VNĐ

2521
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

30/10/2021

PO-46/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình Viettel-Sao 

Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại trạm cố định băng 

rộng cho 21 tòa nhà trên địa bàn các quận, huyện thuộc Thành phố 

Hà Nội

Phần 12: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 4 khu công nghiệp 

tại Hà Nội 5

Tổng giá trị: 414705374 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2522
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

30/10/2021

QNH0278-11-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH0278-11

Tổng giá trị: 447272760 VNĐ

2523
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

30/10/2021

SLA006812-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0068-12

Tổng giá trị: 480000000 VNĐ

2524
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
30/10/2021

428.11-XHH/HUG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HUG0428-

11

Tổng giá trị: 682788000 VNĐ

2525
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
30/10/2021

156.12-XHH/HUG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HUG0156-

12

Tổng giá trị: 686089920 VNĐ

2526
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

30/10/2021

0531-11/HĐXHH-TGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm TGG0531-

11

Tổng giá trị: 691817345,45448 VNĐ

2527
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

30/10/2021

QNH0210-11-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH0210-11

Tổng giá trị: 739636320 VNĐ

2528
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

30/10/2021

0158-11/HĐXHH-TGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm TGG0158-

11

Tổng giá trị: 743317854,5454 VNĐ

2529
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 30/10/2021

301001-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0620), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0620

Tổng giá trị: 746274840 VNĐ

2530
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

30/10/2021

CTDNI0085-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1383

Tổng giá trị: 1085220000 VNĐ

2531
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
31/10/2021

311001-HT/DTP-VCC/XL2021, Ứng cứu thông tin đứt cáp ngầm 

vượt sông tuyến DTP0031-DTP0133 tháng 10/2021

Tổng giá trị: 30335875 VNĐ

2532
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

1/11/2021

011101-HT/BGG-VCC/XL-2021, Lắp đặt tháo dỡ thu hồi thiết bị 

tại trạm BGG0908 theo kế hoạch 1192/KH-KTTC

Tổng giá trị: 1582701 VNĐ

2533

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

1/11/2021

011102/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 9890000 VNĐ

2534
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

1/11/2021

011/HĐKT/QNH-CNKT/2021, Vận chuyển nhiên liệu cho các 

trạm biển đảo không điện lưới tháng 11 năm 2021

Tổng giá trị: 16325100 VNĐ

2535
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
1/11/2021

011101-HT/HDG-CTCT/XL 2021, Di dời trạm HDG0420- 

UBND Trần Hưng Đạo- TP Hải Dương sang trạm tạm HDG8938

Tổng giá trị: 39523173 VNĐ

2536
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

1/11/2021

011102-HT/BDG-CTCT/BDT/2021, Đảm bảo chất lượng mạng 

vô tuyến tháng 10 năm 2021 tại Bình Dương

Tổng giá trị: 97155695 VNĐ

2537
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
1/11/2021

CBG0333-12-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CBG0333-12

Tổng giá trị: 128672460 VNĐ

2538
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
1/11/2021

CBG0138-11-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CBG0138-11

Tổng giá trị: 193222560 VNĐ

2539
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1/11/2021

011102/ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY0634-11), Hạ 

tầng cho thuê trạm HTY0634-11

Tổng giá trị: 194340000 VNĐ

2540
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1/11/2021

011103/ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI0993-11), Hạ 

tầng cho thuê trạm HNI0993-11 (Mã cũ VTNet HNI2523-11)

Tổng giá trị: 210720000 VNĐ

2541
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1/11/2021

011101/ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI0394-11), Hạ 

tầng cho thuê trạm HNI0394-11 (mã cũ VTNet là HNI2497-11)

Tổng giá trị: 230400000 VNĐ

2542
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
1/11/2021

011101-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: Xây 

dựng hạ tầng mở rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Bạc Liêu

Tổng giá trị: 256040351 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2543
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/11/2021

HCM0159-11-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM0159

Tổng giá trị: 261818181,81818 VNĐ

2544
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/11/2021

HCM0200-11-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM0200

Tổng giá trị: 300000000 VNĐ

2545
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/11/2021

HCM0985-11-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM0985-11

Tổng giá trị: 349090920 VNĐ

2546
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/11/2021

HCM1627-12-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM1627-12

Tổng giá trị: 354545454,54545 VNĐ

2547
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
1/11/2021

TNN0528-11/XHH/CNVT-TNN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TNN0528-11

Tổng giá trị: 394800000 VNĐ

2548
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
1/11/2021

CBG0043-12-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CBG0043-12

Tổng giá trị: 410455140 VNĐ

2549
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
1/11/2021

NAN0902-11-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 

tầng cho thuê trạm NAN0902-11

Tổng giá trị: 412080000 VNĐ

2550
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/11/2021

SGN0077-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SGN0077

Tổng giá trị: 534545460 VNĐ

2551
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/11/2021

SGN0015-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SGN0015

Tổng giá trị: 589090920 VNĐ

2552
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

1/11/2021
0744/HĐXHH-TGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm TGG0744

Tổng giá trị: 603518640 VNĐ

2553
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/11/2021

SGN0315-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SGN0315

Tổng giá trị: 621818160 VNĐ

2554
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/11/2021

HCM4640-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM4640

Tổng giá trị: 627272727,273 VNĐ

2555
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

1/11/2021
1816-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDG1816

Tổng giá trị: 673800000 VNĐ

2556
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

1/11/2021
1289-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDG1289

Tổng giá trị: 678000000 VNĐ

2557
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

1/11/2021
1697-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDG1697

Tổng giá trị: 678000000 VNĐ

2558
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

1/11/2021

KHA0725-XHH/CNVTKHA-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

KHA0725

Tổng giá trị: 709620000 VNĐ

2559
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
1/11/2021

NAN0020-14-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 

tầng cho thuê trạm NAN0020-14

Tổng giá trị: 709920000 VNĐ

2560
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

1/11/2021
1747-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDG1747

Tổng giá trị: 711600000 VNĐ

2561
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

1/11/2021
1737-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDG1737

Tổng giá trị: 848280000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2562
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/11/2021

SGN0052-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SGN0052

Tổng giá trị: 870545454,54546 VNĐ

2563
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

1/11/2021
1811-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDG1811

Tổng giá trị: 881400000 VNĐ

2564
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

1/11/2021
1812-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDG1812

Tổng giá trị: 939300000 VNĐ

2565
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

1/11/2021
1745-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDG1745

Tổng giá trị: 951000000 VNĐ

2566
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

1/11/2021
1738-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDG1738

Tổng giá trị: 1066260000 VNĐ

2567
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/11/2021

SGN0373-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SGN0373

Tổng giá trị: 1254545454,54546 VNĐ

2568
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
2/11/2021

021102/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 3090000 VNĐ

2569
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2/11/2021

021102-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thay thế 

đoạn cáp thuộc tuyến HLC9102-HTY0004

Tổng giá trị: 4856893 VNĐ

2570
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
2/11/2021

021101/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 8570000 VNĐ

2571

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Miền Trung

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-029, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

139 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
2/11/2021

3199/TTr-CNKTDNG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 18990000 VNĐ

2572
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
2/11/2021

021101-HT/BKN-CTCT/XL2021, Cải tạo kho phục hồi acquy, 

thu acquy trên mạng lưới về kho

Tổng giá trị: 34639972 VNĐ

2573
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
2/11/2021

021101-HT/CĐTRG/DLK-CTCT/XL2021, Xây dựng hạ tầng mở 

rộng mạng cáp quang năm 2021 tại tỉnh Đắk Lắk.

Tổng giá trị: 147641604 VNĐ

2574
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
2/11/2021

YBI0113-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0113-11

Tổng giá trị: 192300000 VNĐ

2575
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
2/11/2021

YBI0121-11-XHH/VTYBI-CNKT/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

YBI0121-11

Tổng giá trị: 245820000 VNĐ

2576
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
2/11/2021

021101/ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY1302-12), Hạ 

tầng cho thuê trạm HTY1302-12

Tổng giá trị: 258719880 VNĐ

2577
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
2/11/2021

NAN1334-11-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 

tầng cho thuê trạm NAN1334-11

Tổng giá trị: 458400000 VNĐ

2578
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
2/11/2021

NAN0758-11-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 

tầng cho thuê trạm NAN0758-11

Tổng giá trị: 504000000 VNĐ

2579
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
2/11/2021

021102-HT/HCM-CTCT/XL-2021, Cải tạo, củng cố nhà trạm 

HCM0180-HCM0254-HCM0255-HCM0319-HCM0529-

HCM0754-HCM1069-HCM1149-HCM1215-HCM1228-

HCM1231-HCM1641-HCM1941-HCM2044-HCM3866-

HCM4236

Tổng giá trị: 516917697 VNĐ

2580
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
2/11/2021

NAN1621-12-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 

tầng cho thuê trạm NAN1621-12

Tổng giá trị: 529200000 VNĐ

2581
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
2/11/2021

NAN3978-11-HT/HĐCTCSHT-2021/CNKTNAN-VTNAN, Hạ 

tầng cho thuê trạm NAN3978-11

Tổng giá trị: 710400000 VNĐ
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Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2582
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
3/11/2021

031121-HT/HNM-CTCT/XL2021, TRIỂN KHAI CÁP NHIỀU 

ĐÔI KÊNH TRUYỀN CÔNG TY VICTORY

Tổng giá trị: 5450088 VNĐ

2583

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

3/11/2021

031102/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 18990000 VNĐ

2584
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

3/11/2021

031113-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Di dời, nắn dịch, củng cố 13 

tuyến cáp quang phục vụ VHKT&ƯCTT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tổng giá trị: 321077745 VNĐ

2585
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
3/11/2021

HDG0918-XHH/CNVT-HDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HDG0918

Tổng giá trị: 738000000 VNĐ

2586

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
4/11/2021

1062/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2587

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
4/11/2021

041102/TTr-CNKTHUG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2588
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
4/11/2021

041135-HT/LSN-CNKT/XL 2021, Sửa chữa, củng cố tuyến cáp 

điện, cáp quang

Tổng giá trị: 37725343 VNĐ

2589
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

4/11/2021

PTO0602-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0602-11

Tổng giá trị: 360000000 VNĐ

2590
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

4/11/2021

041101-HT/LAN-CTCT/XL 2021, Triển khai tháo dỡ, thu hồi, 

kéo mới cáp quang và cột bê tông theo chủ trương địa phương

Tổng giá trị: 453642890 VNĐ

2591
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

4/11/2021

PTO0199-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0199-11

Tổng giá trị: 583636320 VNĐ

2592
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

4/11/2021

PTO0740-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0740

Tổng giá trị: 1356000000 VNĐ

2593

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
5/11/2021

051103/TTr-CNKTHPG-TT5, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9190000 VNĐ

2594

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

5/11/2021

03011/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9790000 VNĐ

2595
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

5/11/2021

051101-KT/HĐDV-2021/VCC-THA, Thuê vận chuyển nhiên liêu 

đảm bảo vận hành khai thác tháng 11 cho các trạm BTS đặc biệt 

khó khăn và vận chuyển bộ lên trạm

Tổng giá trị: 12319359 VNĐ

2596
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

5/11/2021

051101-HT/LAN-CTCT/XL 2021, Triển khai trồng mới và thu 

hồi cột bê tông phục vụ đo kiểm chất lượng mạng cục viễn thông 

theo kế hoạch 3642021/KH-KTKV3

Tổng giá trị: 36739723 VNĐ

2597
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
5/11/2021

051121-HT/HNM-CTCT/XL2021, CỦNG CỐ DI DỜI NẮN 

DỊCH CÁC TUYẾN CÁP XUNG YẾU THÁNG 10/2021

Tổng giá trị: 156867273 VNĐ

2598
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

5/11/2021

PO-47/201119-BQLDA/VTNet-Liên danh Công trình Viettel-Sao 

Nam/XL2019, Xây dựng mạng truy nhập tại  17 trạm cố định 

băng rộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Phần 12: Đầu tư hạ tầng cố định băng rộng cho 4 khu công nghiệp 

tại Hà Nội 5

Tổng giá trị: 192099202 VNĐ

2599
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

5/11/2021

05112021-HT/QNI-CTCT/XL2021, Củng cố sửa chữa, cải tạo 

tuyến cáp cống bể ngầm tại 2 dự án (APS_577) quí 4/2021 trên 

địa bàn Quảng Ngãi

Tổng giá trị: 194040000 VNĐ

2600
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
5/11/2021

051101-HT/HDG-CTCT/XL 2021, Chuyển thiết bị từ nhà 

Container sang nhà xây X04 tại cụm Chí Linh- Nam Sách- Hải 

Dương

Tổng giá trị: 215805790 VNĐ
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2601
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
5/11/2021

251001-HT/HĐCTHT-2021/LCI-VIETTEL LÀO CAI (LCI046-

11), Hạ tầng cho thuê trạm LCI0046-11

Tổng giá trị: 418320000 VNĐ

2602
Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-050, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Số 30K2 Trương Văn Bang, Phường 7, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu

5/11/2021

VTU0778/XHH/CNVT-VTU/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VTU0778

Tổng giá trị: 1672049018,18182 VNĐ

2603

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao 

Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-

Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-477, 14/01/2019, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 380 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, 

Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
5/11/2021

65/VHT/K1/RD-VCC/2021, GÓI THẦU: 17-2021-VHT-K1-

28CSX "Thi công hệ thống chống sét 28 vị trí trên toàn quốc 

thuộc dự án 002-20-VHT-B-M"

Tổng giá trị: 54280755201 VNĐ

2604

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

6/11/2021

03611/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9890000 VNĐ

2605

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
6/11/2021

061102/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12990000 VNĐ

2606
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
6/11/2021

061101-HT/BTE-CTCT/XL2021, Tháo dỡ thu hồi vật tư thiết bị 

sau khi di dời trạm BTE0433 và thu thồi thiết bị viba trên địa bàn 

tỉnh Bến Tre

Tổng giá trị: 34586639 VNĐ

2607
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

6/11/2021

SLA0367-13-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0367-13

Tổng giá trị: 348000000 VNĐ

2608
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
6/11/2021

061101-HT/HDG-CTCT/XL 2021, Chuyển thiết bị từ nhà 

Container sang nhà xây X04 tại cụm Ninh Giang- Thanh Miện- 

Hải Dương

Tổng giá trị: 377045495 VNĐ

2609
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

6/11/2021

SLA0166-11-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0166-11

Tổng giá trị: 393600000 VNĐ

2610

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

7/11/2021

071101/TTr-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 5906000 VNĐ

2611

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

7/11/2021

04411/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 6290000 VNĐ

2612

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

7/11/2021

071102/TTr-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 6490000 VNĐ

2613
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
7/11/2021

071101-HT/HDG-CTCT/XL 2021, Chuyển thiết bị từ nhà 

Container sang nhà xây X04 tại cụm Tứ Kỳ- Thanh Hà, Kim 

Thành- Kinh Môn- Hải Dương

Tổng giá trị: 145516081 VNĐ

2614
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
7/11/2021

412-12-XHH/CNVT-QNM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNM0412-12

Tổng giá trị: 480000000 VNĐ

2615
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

8/11/2021

081101-HT/LAN-CTCT/XL 2021, Triển khai sửa chữa, kiên cố 

hạ tầng mạng lưới cuối năm 2021 theo kế hoạch 

694/BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 3695514 VNĐ

2616

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
8/11/2021

1079/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2617
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

8/11/2021

081102-HT/BDG-CTCT/XL2021 (2326), Thi công di dời cáp 

tuyến đường bờ bao quanh khu vực cảng An Sơn thuộc ấp An 

Phú, xã An Sơn, Thành Phố Thuận An

Tổng giá trị: 9758168 VNĐ

2618
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

8/11/2021

081101-HT/BDG-CTCT/XL2021 (2325), Thi công di dời cáp 

phục vụ công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐH423 huyện Tân 

Uyên

Tổng giá trị: 9842842 VNĐ

2619
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
8/11/2021

081101-HT/HDG-CTCT/XL 2021, Di dời trạm HDG0043- P. 

Việt Hòa và HDG0420- P. Trần Hưng Đạo sang trạm HDG0946 

và HDG8938- TP Hải Dương

Tổng giá trị: 43239925 VNĐ

2620
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
8/11/2021

TNN0048-15/XHH/CNVT-TNN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TNN0048-15

Tổng giá trị: 360000000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2621
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
8/11/2021

HYN0578-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HYN0578

Tổng giá trị: 859181460 VNĐ

2622
Viettel Hưng Yên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-023, 04/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hưng Yên

Số 537 Nguyễn Văn Linh, Phường Hiến 

Nam, Thành phố Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên
8/11/2021

HYN0543-XHH/CNVT-HYN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HYN0543

Tổng giá trị: 950328300 VNĐ

2623
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
9/11/2021

091103-HT/BKN-CTCT/XL2021, Lắp đặt thêm cell 03 trạm 

eBK0017611, eBK0020411 và eBK0020611

Tổng giá trị: 8227245 VNĐ

2624
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

9/11/2021

091101-HT/BDG-CTCT/XL2021 (2334), Triển khai Smallcell 

xử lý PAKH tại Viettel Bình Dương

Tổng giá trị: 11411222 VNĐ

2625
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
9/11/2021

1111101-CP/QNM-CTCT/XL2021, Chuyển thiết bị nhà trạm 

QNM0566 theo kế hoạch số 91/KH-CLML&ĐMCN

Tổng giá trị: 18932304 VNĐ

2626
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

9/11/2021

091101-HT/TBH-VCC/XL2021, Triển khai các giải pháp ngắn 

hạn theo kế hoạch 694/KH-BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 38972051 VNĐ

2627
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
9/11/2021

091102-HT/BKN-CTCT/XL2021, Củng cố 13 tuyến cột trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn

Tổng giá trị: 144545585 VNĐ

2628
Viettel Bắc Kạn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-027, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Kạn

Số 46, Tổ 10, Phường Phùng Chí Kiên, 

Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
9/11/2021

091101-HT/BKN-CTCT/XL2021, Củng cố 08 tuyến cáp quang 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Tổng giá trị: 159775380,6 VNĐ

2629
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

9/11/2021

091101-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố 08 tuyến cáp QNH0201-DN01-SN08; QNH0355-GN21-

SN14; I01-QNH0745; QNH0355-GN11-SN21; QNH0259-

DN01-SN13; QNH0002-DN03-SN12;QNH8103-QNH8102_01; 

QNH0102-GN12-SN11 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Tổng giá trị: 195665110 VNĐ

2630
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
9/11/2021

0911/CHCT/NAN-VCC/2021, Hợp đồng mua bán hàng hóa

Tổng giá trị: 743390000 VNĐ

2631

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
10/11/2021

101102/TTr-CNKTHUG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 1490000 VNĐ

2632
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

10/11/2021

101121-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai cáp nhiều đôi khách 

hàng đơn lẻ  sử dụng dịch vụ Metrowan tại Tỉnh ủy

Tổng giá trị: 3122258 VNĐ

2633
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
10/11/2021

101104/TTr-CNKTHUG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 4780000 VNĐ

2634
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

10/11/2021

101101-HT/BGG-VCC/XL-2021, Thu hồi thiết bị ngoài trời theo 

kế hoạch 562/KH-KTTC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tổng giá trị: 7287371 VNĐ

2635

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

10/11/2021

101103/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 10490000 VNĐ

2636

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
10/11/2021

101103/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 11990000 VNĐ

2637

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

10/11/2021

101101/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 12490000 VNĐ

2638
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
10/11/2021

101101-HT/HDG-CTCT/XL 2021, Củng cố, thay thế đường điện 

AC các trạm HDG0490, HDG0103, HDG0077 tại Thành Phố, 

Bình Giang, Cẩm Giàng- Hải Dương

Tổng giá trị: 60163646 VNĐ

2639
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
10/11/2021

101101-XHH/CNVT-LDG0099-11/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0099-11

Tổng giá trị: 150000000 VNĐ

2640
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

10/11/2021

KHA0422-11-XHH/CNVTKHA-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

KHA0422-11

Tổng giá trị: 230589900 VNĐ

2641
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

10/11/2021

THA1809-11/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA1809-11

Tổng giá trị: 240000000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2642
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
10/11/2021

101101-KD/GPTH/HĐMB-2021/TQG-VIETTELTQG, Mua 

sắm vật tư thiết bị cầu truyền hình

Tổng giá trị: 359991500 VNĐ

2643
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

10/11/2021

PTO0357-13-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0357-13

Tổng giá trị: 452727240 VNĐ

2644
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
10/11/2021

101121-HT/HDG-CTCT/XLCC 2021, Triển khai củng cố nắn 

dịch tuyến cáp quang, tuyến cột tháng 11 năm 2021 trên địa bàn 

huyện Cẩm Giàng và thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 466620795 VNĐ

2645
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 10/11/2021

101103-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0813), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0813

Tổng giá trị: 656274840 VNĐ

2646
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

11/11/2021

111101-CPSXKDSLA-VCCXL 2021, Vận chuyển bộ xăng dầu 

đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS SLA0824 chạy máy 

phát điện Online tháng 11/2021

Tổng giá trị: 3305246 VNĐ

2647

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
11/11/2021

111105/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9908800 VNĐ

2648
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
11/11/2021

111101-CP/QNM-CTCT/XL2021, Chuyển thiết bị nhà trạm 

QNM0566 theo kế hoạch số 91/KH-CLML&ĐMCN

Tổng giá trị: 18392204 VNĐ

2649
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

11/11/2021

111101-HT/TGG-VCC/XL2021, Thu hồi thiết bị theo kế hoạch 

562/KH-KTTC

Tổng giá trị: 38018254 VNĐ

2650
Viettel Khánh Hòa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-066, 26/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 09, Đường Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh 

Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

11/11/2021

KHA0207-11-XHH/CNVTKHA-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

KHA0207-11

Tổng giá trị: 309867540 VNĐ

2651
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
11/11/2021

111002-KTHT/VIETTEL LÀO CAI - VCC/XL 2021, Củng cố, 

dịch chuyển, di dời hạ tầng trạm BTS, tuyến truyền dẫn, trạm cố 

định băng rộng tại tỉnh Lào Cai tháng 10/2021

Tổng giá trị: 310291895 VNĐ

2652
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
11/11/2021

111101-XHH/CNVT-LDG0099-12/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0099-12

Tổng giá trị: 377280000 VNĐ

2653
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
11/11/2021

HCM1901-12-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

HCM1901-12

Tổng giá trị: 392727300 VNĐ

2654
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
11/11/2021

111101-HT/QTI-VCC/XL2021, Thi công theo HĐ 111101-

HT/QTI-VCC/XL2021

Tổng giá trị: 881939000 VNĐ

2655
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
12/11/2021

121120-KTHT/HNM-CTCT/XL2020, Triển khai cung cấp kênh 

truyền cho Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam

Tổng giá trị: 11159806 VNĐ

2656
Viettel Hà Giang-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-074, 23/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số nhà 218B, tổ 13, Phường Nguyễn Trãi, 

Thành Phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
12/11/2021

121101-HT/HGG-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ, thu hồi cột anten, 

nhà lắp ghép, thiết bị 2G, 3G, 4G tại trạm HGG0068 tỉnh Hà 

Giang

Tổng giá trị: 34546000 VNĐ

2657
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
12/11/2021

121101-HT/CMU-CNKT CTCT/XL 2021, Công trình: Lắp đặt - 

Thu hồi trạm BTS 3G theo 3642021/KH-KTKV3. Hạng mục: Lắp 

đặt - Tháo dỡ thu hồi

Tổng giá trị: 38194000 VNĐ

2658
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
12/11/2021

121102-HT/BTE-CTCT/XL2021, Thu hồi thiết bị vô tuyến và bổ 

sung tài nguyên Cell 4G lưu lượng cao tại tỉnh Bến Tre

Tổng giá trị: 47026465 VNĐ

2659
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

12/11/2021

2376-HĐKT/VTPTO-CTCT, Cải tạo sửa chữa phòng khách tòa 

nhà Viettel và phát sinh bếp ăn Tân Sơn

Tổng giá trị: 88770510 VNĐ

2660
Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-018, 30/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, Phường 

Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên 

Giang

12/11/2021

121101-KD/HĐMB-2021/VIETTELKGG-CNKT 

VIETTELKGG, Hợp đồng mua sắm Gói thầu số 01: Mua sắm 

thiết bị nâng cấp hệ thống mạng nội bộ tại Sở Công Thương

Tổng giá trị: 225093000 VNĐ
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ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2661
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
12/11/2021

121121-HT/HDG-CTCT/XLCC 2021, Triển khai củng cố nắn 

dịch tuyến cáp quang, tuyến cột tháng 11 năm 2021 trên địa bàn 

thành phố Chí Linh, huyện Nam Sách, Thanh Hà và huyện Tứ Kỳ 

tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 349392962 VNĐ

2662

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
12/11/2021

1094/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12168000 VNĐ

2663

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Phú Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-042, 17/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Số 47B Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Tuy 

Hoà, Tỉnh Phú Yên
13/11/2021

131119/TTr-CNKTPYN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

2664

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Phú Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-042, 17/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Số 47B Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Tuy 

Hoà, Tỉnh Phú Yên
13/11/2021

131118/TTr-CNKTPYN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

2665

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

13/11/2021

131102-2021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 7290000 VNĐ

2666

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
14/11/2021

141101/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9790000 VNĐ

2667

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
15/11/2021

1109/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4290000 VNĐ

2668

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
15/11/2021

151101-KD/CNTT/HĐMB-2021/BNH-VIETTELSTORE, Mua 

sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4798000 VNĐ

2669

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
15/11/2021

151102-KD/CNTT/HĐMB-2021/BNH-VIETTELSTORE, Mua 

sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 4990000 VNĐ

2670

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

15/11/2021

151121-2021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 7290000 VNĐ

2671

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

15/11/2021

151105-2021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12990000 VNĐ

2672

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

15/11/2021

151101/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2673
Viettel Cà Mau-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-021, 30/12/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cà 

Mau

Số 298, Trần Hưng Đạo, Phường 5, Thành 

phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
15/11/2021

151101-HT/CMU-Chi Nhánh Kỹ Thuật Viettel Cà Mau/XL 2021, 

Triển khai cáp quang nhiều đôi để cung cấp dịch vụ Officewan 

cho Vườn Quốc Gia U Minh Hạ

Tổng giá trị: 19743766 VNĐ

2674
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
15/11/2021

151103-HT/BTE-CTCT/XL2021, Di dời cột, cáp quang tháng 

11/2021 tại Tỉnh Bến Tre

Tổng giá trị: 207547594 VNĐ

2675
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

15/11/2021

151101-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai thi công 

củng cố, bảo dưỡng cột, nhà trạm theo công văn 2342/VTNet-

BQLDAHTVT

Tổng giá trị: 326000274 VNĐ

2676
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
15/11/2021

140901-XHH/CNVT-LDG0383-12/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0383-12

Tổng giá trị: 396000000 VNĐ

2677
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

15/11/2021

PO-03/301210-BQLDA/VTNet-VCC/XL2020, Xây dựng mạng 

truy nhập tại trạm cố định băng rộng HYN0006 trên địa bàn khu 

chợ Thái Khang, TT Trưng Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Phần 8.8: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự án tòa 

nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Hưng Yên 1

Tổng giá trị: 526258661 VNĐ

2678

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
16/11/2021

1116/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

2679

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
16/11/2021

161104/TTr-CNKTHPG-TT2, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12870000 VNĐ
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2680
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

16/11/2021

161101/HĐKT/QNH-CNKT/2021, Thuê tàu vận chuyển vật tư, 

thiết bị để lắp Cosite 4G biển đảo tại 16 trạm tỉnh Quảng Ninh

Tổng giá trị: 37400000 VNĐ

2681
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
16/11/2021

161121/GLI –CTCT/XL2021, Xây dựng các tuyến cáp quang 

xung yếu củng cố chất lượng mạng lưới trên địa bàn các huyện 

Đak Đoa, Mang Yang, An khê và thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

HĐ này CNKT không soạn. Viettel tỉnh sọn CNKT xin bảng mềm 

không cung cấp.

Tổng giá trị: 90107417 VNĐ

2682
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

16/11/2021

161101-HT/TGG-VCC/XL2021, Di dời các tuyến cáp quang 

truyền dẫn, Gpon tháng 11/2021

Tổng giá trị: 121530176 VNĐ

2683
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
16/11/2021

161101-HT/LDG - VCC/XL 2021, Củng cố hạ tầng trạm tháng 

11 năm 2021 tại Lâm Đồng

Tổng giá trị: 197762314 VNĐ

2684
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
16/11/2021

161001-XHH/CNVT-LDG0752/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0752

Tổng giá trị: 669360000 VNĐ

2685

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

17/11/2021

171105-2021/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3598000 VNĐ

2686
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

17/11/2021

171101-HT/BGG-VCC/XL-2021, Thu hồi thiết bị ngoài trời theo 

kế hoạch 1141/KH-KTTC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tổng giá trị: 3912424 VNĐ

2687

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

17/11/2021

171103-2021/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4290000 VNĐ

2688

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

17/11/2021

181103-2021/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4290000 VNĐ

2689
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
17/11/2021

171102-HT/LDG - VCC/XL 2021, Tháo dỡ máy dầu từ trạm 

LDG0060 , vận chuyển tới và lắp đặt tại trạm LDG0561 theo 

quyết định số: 2734/QĐ-VTNet

Tổng giá trị: 5168259 VNĐ

2690
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
17/11/2021

171101-HT/LDG - VCC/XL 2021, Triển khai các kế hoạch vô 

tuyến tháng 11 năm 2021 tại Lâm Đồng

Tổng giá trị: 9478277 VNĐ

2691
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 17/11/2021

171103-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG(DNG0744), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0744

Tổng giá trị: 638274840 VNĐ

2692
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
17/11/2021

171001-XHH/CNVT-LDG0854/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0854

Tổng giá trị: 685320000 VNĐ

2693
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

17/11/2021

171106-QLDA/VIETTEL-VCC/DV2021, Cho thuê hệ thống phủ 

sóng tòa nhà tại Tòa No4-5 Ecohome3

Tổng giá trị: 1950387720 VNĐ

2694

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
17/11/2021

1132/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 16480000 VNĐ

2695
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

18/11/2021

181101-HT/TGG-VCC/XL2021, Di dời móng néo cột bê tông 

20m tuyến cáp TGG0077-TGG0665 trên địa bàn huyện Tân Phú 

Đông, Tiền Giang

Tổng giá trị: 15100391 VNĐ

2696
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
18/11/2021

181121-CP/TVH -CNKT/XL 2021, Triển khai thực hiện thay đốt 

cột bị rỉ sét nặng tai trạm TVH0197

Tổng giá trị: 61262735 VNĐ

2697
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 18/11/2021

181103-HT/DNG-CNKTDNG/XL2021, Triển khai thi công tháo 

dỡ thu hồi, lắp đặt thiết bị BTS tháng 11/2021 trên địa bàn TP. 

Đà Nẵng

Tổng giá trị: 110791153 VNĐ

2698
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

18/11/2021

171101-PKD/HĐMBLĐ-2021/VIETTELAGG-CNKTAGG, 

Cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt hệ thống Camera giám sát an 

ninh tại Bệnh viện dã chiến Trung đoàn 892

Tổng giá trị: 303600000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2699
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
18/11/2021

TNN0501-13/XHH/CNVT-TNN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TNN501-13

Tổng giá trị: 411600000 VNĐ

2700

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

19/11/2021

191108-2021/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

2701
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

19/11/2021

191101-HT/BDG-CTCT/BDT/2021, Thu hồi RRU để đảm bảo 

vật tư tết Âm lịch năm 2022 tại Bình Dương

Tổng giá trị: 84735421 VNĐ

2702
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
19/11/2021

191121-CP/TVH -CNKT/XL 2021, Triển khai thực hiện củng cố, 

sửa chữa nhà trạm tại Trà Vinh

Tổng giá trị: 282360806 VNĐ

2703

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

20/11/2021

201107-2021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

2704

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

20/11/2021

09611/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12490000 VNĐ

2705

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

20/11/2021

201110-2021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12990000 VNĐ

2706

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

20/11/2021

201101/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2707

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
20/11/2021

201103/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 18990000 VNĐ

2708

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

20/11/2021

201101-KD/GPTH/HĐMB-2021/HDG-XNKVIETTEL, Mua 

sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 32490000 VNĐ

2709
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
20/11/2021

201101-KD/GPTH/HĐDV-2021/TQG-VIETTELTQG, Cung cấp 

dịch vụ viễn thông, truyền hình

Tổng giá trị: 49368000 VNĐ

2710
Viettel Thái Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-029, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Bình

Tòa nhà Viettel Thái Bình, số 431, phố Trần 

Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 

phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

20/11/2021

201101-HT/HĐCTHT-2021/TBH-VTTBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm TBH0750

Tổng giá trị: 524400000 VNĐ

2711
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
20/11/2021

250901-XHH/CNVT-LDG0768/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0768

Tổng giá trị: 582540000 VNĐ

2712

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
21/11/2021

391-2021/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2713

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
22/11/2021

221104/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4290000 VNĐ

2714
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
22/11/2021

221101/VT-CNKT_CTCT/2021, Vận chuyển vật tư thiết bị 

không có nhu cầu sử dụng, hỏng hóc, quá hạn hàng tháng từ kho 

VTTB chi nhánh ra Tổng kho VTNet

Tổng giá trị: 6100000 VNĐ

2715

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

22/11/2021

221101-KD/GPTH/HĐMB-2021/DBN-VIETTELSTORE, Mua 

sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10490000 VNĐ

2716

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
22/11/2021

221102-KD/GPTH/HĐMB-2021/BNH-VTS, Mua sắm hàng hóa 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 13860000 VNĐ

2717

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
22/11/2021

221101-KD/GPTH/HĐMB-2021/BNH-VTS, Mua sắm hàng hóa 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15990000 VNĐ

2718
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
22/11/2021

221101-HT/TQG-VCC/XL 2021, Triển khai khắc phục, việc cắt, 

đào đường trên Quốc lộ 3B, TT Vĩnh Lộc, H. Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Tổng giá trị: 16023974 VNĐ

2719
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

22/11/2021

221101-HT/TGG-VCC/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi trạm BTS 

TGG0612 (Ấp Quý Chánh, Xã Nhị Quý, Huyện Cai Lậy, Tiền 

Giang)

Tổng giá trị: 38824166 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2720
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
22/11/2021

TNN0629-11/XHH/CNVT-TNN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TNN0629-11

Tổng giá trị: 228000000 VNĐ

2721
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
22/11/2021

121101-HT/HĐCTHT-2021/LCI-VIETTEL LÀO CAI 

(LCI0481), Hạ tầng cho thuê trạm LCI0481

Tổng giá trị: 247440000 VNĐ

2722
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

22/11/2021

QNI0168-11-XHH/CNVTQNI-CNKTQNI/2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm QNI0168-11

Tổng giá trị: 339333300 VNĐ

2723
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

22/11/2021

PO-04/301210-BQLDA/VTNet-VCC/XL2020, Xây dựng mạng 

truy nhập tại trạm cố định băng rộng TQG0005, TQG0333, 

TQG0538 trên địa bàn TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Phần 8.6: Xây dựng hạ tầng cố định băng rộng cho các dự án tòa 

nhà, khu đô thị, khu công nghiệp tại Tuyên Quang

Tổng giá trị: 402968609 VNĐ

2724

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
22/11/2021

1160/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 19260000 VNĐ

2725

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
23/11/2021

231105/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3690000 VNĐ

2726
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
23/11/2021

231101-HT/HDG-CTCT/XL 2021, Lắp bổ sung đèn báo cao cột 

BTS trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 6323711 VNĐ

2727
Viettel Bắc Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-034, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Lô 4A, đường Hoàng Văn Thụ, Phường 

Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh 

Bắc Giang

23/11/2021

231101-HT/BGG-VCC/XL-2021, Triển khai xe cơ động phục vụ 

khu cách ly công ty Luxshare Vân Trung theo tờ trình 1031/TTr-

TKTƯVT

Tổng giá trị: 9534208 VNĐ

2728

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

23/11/2021

11810/TTr-CNKTTNH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 10490000 VNĐ

2729

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

23/11/2021

231101/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 10870000 VNĐ

2730

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

23/11/2021

231104/TTr-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 13560000 VNĐ

2731
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
23/11/2021

231101-HT/HCM-CTCT/XL-2021, HỢP ĐỒNG THI CÔNG 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số: 231101-HT/HCM-CTCT/XL-2021

Về việc thực hiện thi công: 

“Tháo dỡ thu hồi,hoàn trả mặt bằng nhà trạm HCM0056-

HCM0975”

Tổng giá trị: 49567409 VNĐ

2732
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

23/11/2021

231102-KD/HĐDV-2021/DCN-VIETTELDCN, Hợp đồng khảo 

sát và triển khai phần mềm

Tổng giá trị: 66735000 VNĐ

2733
Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-063, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
23/11/2021

231121-CP/NTN-CONGTRINH/XL2021, Chuyển thiết bị sang 

nhà xây X04 tháng 11 năm 2021 trên đại bàn tỉnh Ninh Thuận

Tổng giá trị: 106387882 VNĐ

2734
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
23/11/2021

231121/HBH-CNKTHBH/112021, Cung cấp vật tư thiết bị và lắp 

đặt hệ thống Camera giám sát các khu cách ly tại huyện Lạc Thủy, 

tỉnh Hòa Bình

Tổng giá trị: 197444500 VNĐ

2735
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

23/11/2021

231101-KTHT/BTN-CTCT/XL2021, Cải tạo Trung tâm huyện 

Phú Quý-Viettel Bình Thuận

Tổng giá trị: 340210610 VNĐ

2736
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
23/11/2021

144-11-XHH/CNVT-QNM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNM0144-11

Tổng giá trị: 554400000 VNĐ

2737
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-011, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
23/11/2021

001-MS/VTT-VCC/2021 (PO8), Mua bán vật tư CĐBR

Tổng giá trị: 9684840000 VNĐ

2738

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
24/11/2021

241104/TTr-CNKTHUG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 4290000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2739

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

24/11/2021

241108-2021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4990000 VNĐ

2740

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
24/11/2021

241105/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 14990000 VNĐ

2741

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Miền Trung

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-029, 31/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

139 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, 

Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
24/11/2021

3128/TTr-CNKTDNG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 18990000 VNĐ

2742
Viettel Bình Phước-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-064, 17/03/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Phước

Số 818 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, 

Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
24/11/2021

241101/HĐMBLĐ-2021/BPC-CNKTBPC, Cung cấp và lắp đặt 

đường truyền cáp quang

Tổng giá trị: 19734000 VNĐ

2743
Viettel Ninh Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-063, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 369 đường 21/8, Phường Phước Mỹ, TP. 

Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
24/11/2021

2401121-CP/NTN-CONGTRINH/XL2021, Tháo dỡ, thu hồi, 

hoàn trả mặt bằng nhà trạm NTN0191

Tổng giá trị: 101490413 VNĐ

2744
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
24/11/2021

241103-HT/HUG-CTCT/XL2021, Di dời củng cố mạng truyền 

dẫn và ngoại vi tháng 11/2021

Tổng giá trị: 125848609 VNĐ

2745
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
24/11/2021

241101-HT/TQG-VCC/XL 2021, Triển khai củng cố di dời hạ 

tầng mạng truyền dẫn Viettel tháng 11+12 năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang

Tổng giá trị: 154137585 VNĐ

2746
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
24/11/2021

241102-HT/HUG-CTCT/XL2021, Củng cố sửa chữa nhà trạm 

BTS tháng 11/2021

Tổng giá trị: 172612882 VNĐ

2747
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

24/11/2021

241101-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Về việc thực hiện thi 

công: Di dời thiết bị sang nhà xây X04 theo CV2460

Tổng giá trị: 431091317 VNĐ

2748
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

24/11/2021

241101-PXDHT/QNH-CONGTRINH/XL2021, Triển khai củng 

cố trạm BTS biển đảo xuống cấp QNH0183, QNH0184

Tổng giá trị: 479623704 VNĐ

2749
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 24/11/2021

241102-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG (DNG0957), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0957

Tổng giá trị: 602274840 VNĐ

2750
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 24/11/2021

241101-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG (DNG0963), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0957

Tổng giá trị: 620274840 VNĐ

2751
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
24/11/2021

04311-HT/HĐCTHT-2021/CNKTBTE-VTBTE, Hạ tầng cho 

thuê trạm BTE0043-11

Tổng giá trị: 747291273 VNĐ

2752
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
24/11/2021

241102-HT/HĐCTHT-2021/GLI-VIETTELGIALAI, Hạ tầng 

cho thuê trạm GLI0081-11

Tổng giá trị: 993600000 VNĐ

2753
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
24/11/2021

241103-HT/HĐCTHT-2021/GLI-VIETTELGIALAI, Hạ tầng 

cho thuê trạm GLI0674

Tổng giá trị: 1039440000 VNĐ

2754
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
24/11/2021

241101-HT/HĐCTHT-2021/GLI-VIETTELGIALAI, Hạ tầng 

cho thuê trạm GLI0659

Tổng giá trị: 1079520000 VNĐ

2755

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
24/11/2021

1162/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9480000 VNĐ

2756

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
25/11/2021

251102-KD/GPTH/HĐMB-2021/BNH-VTS, Mua sắm hàng hóa 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2757

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
25/11/2021

251102/TTr-CNKTHUG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2758
Viettel Yên Bái-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-017, 07/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Yên 

Bái

Tổ dân phố Hồng Phú, Phường Hồng Hà, 

Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
25/11/2021

251102-PHT/YBI–VCC/XL2021, Thực hiện triển khai cáp nhiều 

đôi cho Trung tâm kinh doanh VNPT Yên Bái tại Trung tâm điều 

hành đô thị thông minh-UBND tỉnh Yên Bái

Tổng giá trị: 5459042 VNĐ

2759

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
25/11/2021

251110/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9190000 VNĐ

2760

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

25/11/2021

251101/TTr-CNKTBGG-XNK, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 16300000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2761
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
25/11/2021

CBG0057-12-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CBG0057-12

Tổng giá trị: 162244020 VNĐ

2762
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
25/11/2021

251121-CP/TVH-CNKT/XL 2021, Triển khai thực hiện củng cố, 

gia cố cột anten theo KH694 tại Trà Vinh

Tổng giá trị: 220165651 VNĐ

2763
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

25/11/2021

251112-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Củng cố, di dời 12 đoạn tuyến 

cáp quang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tổng giá trị: 270758237 VNĐ

2764
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

25/11/2021

251102-TPO/HĐKT-2021/VIETTELTHA, Về việc cung cấp vật 

tư hàng hóa và thi công lắp đặt thiết bị Cameraà vwifi giám sát tại 

khu cách ly Trường Chính Trị Tỉnh Thanh Hóa

Tổng giá trị: 285095774 VNĐ

2765
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
25/11/2021

271001-TVH/HĐDV-2021/VCC-VIETTELTRAVINH, THỰC 

HIỆN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM GIÁM SÁT BẤT THƯỜNG 

TRÊN ENDPOINT CHO MÁY

Tổng giá trị: 396550000 VNĐ

2766
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

25/11/2021

AGG0380-11-XHH/CNVT-AGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

AGG0380-11

Tổng giá trị: 616896000 VNĐ

2767
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

25/11/2021

CTDNI0051-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1594

Tổng giá trị: 754260000 VNĐ

2768
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

25/11/2021
1599-XHH/CNVT-BDG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm BDG1599

Tổng giá trị: 883020000 VNĐ

2769

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
26/11/2021

261107/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 8290000 VNĐ

2770

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lạng Sơn

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-005, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Số 19, 21, 23, 25 đường Lê Lợi,, Phường 

Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng 

Sơn

26/11/2021

0015984/LSN-XNKVIETTEL, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2771
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
26/11/2021

261121-HT/HDG-CTCT/XLKT 2021, Triển khai cáp nhiều đôi 

các kênh truyền cho Công Ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế 

FPT tại thị xã Kinh Môn và Công Ty TNHH Mạnh Toàn Plastic 

tại Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 15646788 VNĐ

2772
Viettel Trà Vinh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-072, 17/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Trà 

Vinh

Số 156, Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
26/11/2021

261121-CP/TVH-CNKT/XL 2021, Triển khai thực hiện tháo dỡ, 

thu hồi tài sản trạm BTS tại Trà Vinh

Tổng giá trị: 29448155 VNĐ

2773
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

26/11/2021

261101-HT/LAN-CTCT/XL 2021, Tối ưu chất lượng mạng phục 

vụ kế hoạch đo kiểm cục viễn thông theo tờ trình 71/TTr-TKTU

Tổng giá trị: 39765870 VNĐ

2774
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

26/11/2021

5757/HĐKT/VIETTEL-CTCT, Triển khai lắp đặt camera cho Sở 

Y tế Tỉnh Long An tại Bệnh viện Đa Khoa Long An

Tổng giá trị: 180594000 VNĐ

2775
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
26/11/2021

261108-HT/HNI-CTCT/XL2021, Triển khai trồng bổ sung cột 

phục vụ củng cố các tuyến cáp truyền dẫn trên địa bàn TP Hà Nội

Tổng giá trị: 421728227 VNĐ

2776
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

26/11/2021

AGG0117-11-XHH/CNVT-AGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

AGG0117-11

Tổng giá trị: 618393600 VNĐ

2777
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

26/11/2021

5758/HĐKT/VIETTEL-CTCT, Triển khai lắp đặt camera và máy 

tính cho Sở Y tế tỉnh Long An tại Bệnh viện Đa Khoa Khu Vực 

Hậu Nghĩa

Tổng giá trị: 638532000 VNĐ

2778
Viettel Lâm Đồng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-049, 29/05/2008, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lâm Đồng

Số 39, đường Hùng Vương, Phường 9, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
26/11/2021

161001-XHH/CNVT-LDG0785/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LDG0785

Tổng giá trị: 699660000 VNĐ

2779

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
27/11/2021

271101-KD/GPTH/HĐMB-2021/BNH-VTS, Mua sắm hàng hóa 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7990000 VNĐ

2780
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

27/11/2021

THA1255-11/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA1255-11

Tổng giá trị: 162000000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2781
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 28/11/2021

281101-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG (DNG0794), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0794

Tổng giá trị: 608274840 VNĐ

2782

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
29/11/2021

291101-KD/GPTH/HĐMB-2021/BNH-VTS, Mua sắm hàng hóa 

phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10039000 VNĐ

2783
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

29/11/2021

291101-HT/LAN-CTCT/XL 2021, Tháo dỡ thu hồi anten RRU 

chuyển sang cột anten mới trạm BTS LAN0035-11

Tổng giá trị: 12758360 VNĐ

2784

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
29/11/2021

291102-KD/GPTH/HĐMB-2021/BNH-XNKVT, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2785
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

29/11/2021

CTDNI0095-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1336-11

Tổng giá trị: 383460000 VNĐ

2786
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

29/11/2021

CTDNI0094-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1056-11

Tổng giá trị: 398880000 VNĐ

2787
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

29/11/2021

CTDNI0068-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI0362-11

Tổng giá trị: 430200000 VNĐ

2788
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
29/11/2021

0110997-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh thải 

cáp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Tổng giá trị: 493408991 VNĐ

2789
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

29/11/2021

CTDNI0101-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1363

Tổng giá trị: 711180000 VNĐ

2790
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
29/11/2021

VLG0098-11-XHH/CNVT-VLG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CTVLG0033 (VLG0098)

Tổng giá trị: 804000000 VNĐ

2791
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

29/11/2021

CTDNI0087-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1392

Tổng giá trị: 967080000 VNĐ

2792
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

29/11/2021

PTO0759-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0759

Tổng giá trị: 1296000000 VNĐ

2793
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

30/11/2021

301101-HT/LAN-CTCT/XL 2021, Đảm bảo chất lượng mạng vô 

tuyến tháng 10/2021 theo kế hoạch 562/KH-KTTC

Tổng giá trị: 9762916 VNĐ

2794

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
30/11/2021

301111-KD/GPTH/HĐMB-2021/BNH-XNKVT, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 15790000 VNĐ

2795
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
30/11/2021

301101-KTHT/NAN-CNKTNAN_CTCT/HĐTK 2021, Thu hồi 

RRU để đảm bảo vật tư tết Âm lịch năm 2022 theo Kế hoạch số 

590/KH-KTTC trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổng giá trị: 19952156 VNĐ

2796
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

30/11/2021

AGG0179-11-XHH/CNVT-AGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

AGG0179-11

Tổng giá trị: 655120920 VNĐ

2797
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
30/11/2021

301101-HT/HPG-CTCT/2021 XL, Di dời, chỉnh trang ngầm hóa 

các tuyến cáp truyền dẫn, cố định băng rộng trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng theo kế hoạch 100/KH-BCĐ

Tổng giá trị: 715184051 VNĐ

2798
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
1/12/2021

161202-CP/QNM-CTCT/VHKT2021, Lắp ráp, lắp đặt thay thế 

tủ phân phối điện AC 3 pha tại QNM0441. Bao gồm cả chi phí 

vận chuyển vật tư thiết bị ra đảo trong điều kiện thời tiết kém.

Tổng giá trị: 8250000 VNĐ

2799

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

1/12/2021

0036770/LSN-XNKBACGIANG, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 9190000 VNĐ

2800

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

1/12/2021

0036538/LSN-XNKBACGIANG, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 17990000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2801
Viettel Nghệ An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-061, 13/02/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nghệ An

Tòa nhà Viettel, đại lộ Lê Nin, Phường Hà 

Huy Tập, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
1/12/2021

011201NAN/HĐDVVC/2021, Thuê khoán kinh phí vận chuyển 

nhiên liệu phục vụ chạy máy phát điện tại các trạm không có điện 

lưới

Tổng giá trị: 40759127 VNĐ

2802
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

1/12/2021

011201-HT/BDG-CTCT/XL2021 (2485), Thực hiện gia cố cột 

anten dây co H=15m tại trạm BDG0746

Tổng giá trị: 85074152 VNĐ

2803
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
1/12/2021

HPG0895/HĐCTHT-2021/CNKTHPG-HPG, Hạ tầng cho thuê 

trạm HPG0895

Tổng giá trị: 101454552 VNĐ

2804
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1/12/2021

011201/ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HTY0710-11), Hạ 

tầng cho thuê trạm HTY0710-11

Tổng giá trị: 266400000 VNĐ

2805
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
1/12/2021

011202./ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI0631-12), Hạ 

tầng cho thuê trạm HNI0631-12

Tổng giá trị: 278672700 VNĐ

2806
Viettel Sóc Trăng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-051, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sóc 

Trăng

Số 84, Đường Lê Duẩn, Phường 3, Thành 

phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
1/12/2021

STG0007-11-XHH/CNVT-STG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

STG0007-11

Tổng giá trị: 300000000 VNĐ

2807
Viettel Cao Bằng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-036, 15/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Cao 

Bằng

Lô 10, Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
1/12/2021

CBG0490-11-XHH/CNVT-CBG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

CBG0490-11

Tổng giá trị: 351794280 VNĐ

2808
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
1/12/2021

HPG0793-XHH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HPG0793

Tổng giá trị: 414545460 VNĐ

2809
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
1/12/2021

TQG0578-11-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TQG0578-11

Tổng giá trị: 567994200 VNĐ

2810
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

1/12/2021

0447-11/HĐXHH-TGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm TGG0447-

11

Tổng giá trị: 698320254 VNĐ

2811
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
1/12/2021

91.12-XHH/HUG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HUG0091-

11

Tổng giá trị: 705638520 VNĐ

2812
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

1/12/2021

0177-11/HĐXHH-TGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm TGG0177-

11

Tổng giá trị: 713720400 VNĐ

2813
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
1/12/2021

SGN0164-XHH/CNVT-HCM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SGN0164

Tổng giá trị: 720000000 VNĐ

2814
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
1/12/2021

HPG0895-XHH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HPG0895

Tổng giá trị: 792000000 VNĐ

2815

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

2/12/2021

0212201/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 2290000 VNĐ

2816
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

2/12/2021

021201-SXKD/THA-CNKT-TCTCT VIETTEL/HĐXL2021, 

Tháo dỡ RRU, Diplexer tại trạm THA0481, Phường Đông 

Hương, TP Thanh Hóa

Tổng giá trị: 2646491 VNĐ

2817
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
2/12/2021

021221-HT/HDG-CTCT/XLKT 2021, Triển khai các kênh truyền 

cho Công Ty TNHH Aureole Bcd, Công Ty TNHH Hitachi Cable 

Việt Nam và Công Ty TNHH MTV phát triển công nghiệp BW 

Hải Dương tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 10981550 VNĐ

2818

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

2/12/2021

021202-KD/GPTH/HĐMB-2021/HDG-XNKVIETTEL, Mua 

sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 32490000 VNĐ

2819

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
2/12/2021

1174/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 15060000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2820

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

3/12/2021

031210-2021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 15790000 VNĐ

2821
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

3/12/2021

031221-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai  di chuyển vị trí 

khách hàng kho bạc nhà nước YLC, LTH

Tổng giá trị: 32353570 VNĐ

2822
Viettel Thừa Thiên Huế-Chi nhánh Tập 

đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-033, 01/10/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

11 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Nhuận, 

Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
3/12/2021

03122021-VTT/HUE-CTCT/XL2021, Về việc thực hiện Gói thầu 

số 02/KHDN/CHCTRG/XL2021: “Chi phí mua sắm thiết bị, vật 

tư phụ và triển khai lắp đặt hệ thống camera”

Tổng giá trị: 380233700 VNĐ

2823

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

4/12/2021

041221-2021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3190000 VNĐ

2824

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Phú Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-042, 17/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Số 47B Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Tuy 

Hoà, Tỉnh Phú Yên
4/12/2021

041205/TTr-CNKTPYN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 4006000 VNĐ

2825
Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-024, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
4/12/2021

120-CP/BNH-CTCT/MB2021, Lắp đặt mạng tại Trung Tâm 

Giáo Dục Thường Xuyên huyện Quế Võ

Tổng giá trị: 66236000 VNĐ

2826
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
4/12/2021

041201-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm HBH0198-11

Tổng giá trị: 264000000 VNĐ

2827
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

5/12/2021

051201-KT/HĐDV-2021/VCC-THA, Thuê khoán kinh phí vận 

chuyển nhiên liệu phục vụ chạy máy phát điện tại các trạm không 

điện lưới

Tổng giá trị: 12319359 VNĐ

2828
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
5/12/2021

051201-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm HBH0148-12

Tổng giá trị: 444000000 VNĐ

2829
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

5/12/2021

CTDNI0088-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1379

Tổng giá trị: 875160000 VNĐ

2830

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Phú Yên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-042, 17/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Số 47B Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Tuy 

Hoà, Tỉnh Phú Yên
6/12/2021

061206/TTr-CNKTPYN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 6106000 VNĐ

2831

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

6/12/2021

061214-2021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 10490000 VNĐ

2832
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

6/12/2021

061201-HT/BDG-CTCT/XL2021 (2508), Trồng trụ điện và di 

dời cáp để đảm bảo an toàn mạng lưới tại Bình Dương

Tổng giá trị: 131370775 VNĐ

2833
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
6/12/2021

061201-HT/HCM-CTCT/XL-2021, Tháo dỡ thu hồi thiết bị theo 

kế hoạch 5802021/KH-KTTC

Tổng giá trị: 195346530 VNĐ

2834
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
6/12/2021

061201-HT/HĐCTCSHT-2021/HBH-VTHBH, Hạ tầng cho thuê 

trạm HBH0061-11

Tổng giá trị: 310800000 VNĐ

2835
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
6/12/2021

061204-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai củng cố cáp 

trên địa bàn các quận: Bắc Từ Liêm,; Nam Từ Liêm; Long Biên; 

các huyện: Chương Mỹ; Ba Vì; Mỹ Đức; Phú Xuyên và thị xã Sơn 

Tây

Tổng giá trị: 344489500 VNĐ

2836
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

6/12/2021

0127-12/HĐXHH-TGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm TGG0127-

12

Tổng giá trị: 813090218,18172 VNĐ

2837
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

6/12/2021

DCN0329-XHH/CNVT-DCN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DCN0329

Tổng giá trị: 944465424 VNĐ

2838

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
6/12/2021

1176/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 11870000 VNĐ

2839
Viettel Bạc Liêu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-030, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bạc 

Liêu

Số 02, Quốc lộ 1A, Phường 7, Thành phố 

Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
7/12/2021

071201-HT/BLU-VCC/XL2021, Về việc thực hiện thi công: 

Tháo dỡ thu hồi thiết bị 3G, 4G theo kế hoạch 562/KH-KTTC, 

590/ KH-KTTC

Tổng giá trị: 33754370 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2840
Viettel Bình Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-069, 27/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Dương

277, Đại Lộ Bình Dương, Phường Chánh 

Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương

7/12/2021

071201-HT/BDG-CTCT/XL2021 (2509), Thi công di dời cáp 

tuyến đường Lê Chí Dân (giai đoạn 1), Tp. Thủ Dầu Một – Bình 

Dương

Tổng giá trị: 116628722 VNĐ

2841
Viettel Bến Tre-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-068, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến 

Tre

Số 68C, đường Nguyễn Văn Tư, Phường 7, 

Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
7/12/2021

59511-HT/HĐCTHT-2021/CNKTBTE-VTBTE, Hạ tầng cho 

thuê trạm BTE0595-11

Tổng giá trị: 766706946 VNĐ

2842
Viettel Nam Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-053, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 78, đường Đông A, Khu đô thị Hòa 

Vượng, Phường Lộc Vượng, Thành phố 

Nam Định, Tỉnh Nam Định

7/12/2021

071201-HT/XHH-2021/NDH0822-VTNDH, Hạ tầng cho thuê 

trạm NDH0822

Tổng giá trị: 1038000000 VNĐ

2843

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
8/12/2021

081203/TTr-CNKTHPG-TT2, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 7990000 VNĐ

2844

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
8/12/2021

081204/TTr-CNKTHPG-TT2, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9490000 VNĐ

2845
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

8/12/2021

QNH1134-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH1134

Tổng giá trị: 952363620 VNĐ

2846

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
9/12/2021

091206/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 9690000 VNĐ

2847

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

9/12/2021

091201TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 12990000 VNĐ

2848
Viettel Hà Nam-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-014, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

Quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai 

Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
9/12/2021

091221-HT/HNM-CTCT/XL2021, Tháo dỡ thu hồi vật tư thiết bị 

trạm BTS đã di chuyển vị trí tháng 12/2021

Tổng giá trị: 79736635 VNĐ

2849
Viettel Quảng Trị-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-048, 24/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Trị

Số 01 đường Hoàng Diệu, Phường Đông 

Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
9/12/2021

09122021/VTQT-CNKT/MS2021, Cung cấp lắp đặt thiết bị 

Camera giám sát khu cách do Quân sự quản lý

Tổng giá trị: 376513500 VNĐ

2850
Viettel Lạng Sơn-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-026, 11/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Lạng Sơn

Đường Hùng Vương, Xã Mai Pha, Thành 

phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
9/12/2021

091201-PHT/HĐCTHT-2021/LSN-VTT  (LSN0184-11), Hạ 

tầng cho thuê trạm LSN0184-11

Tổng giá trị: 426000000 VNĐ

2851

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
9/12/2021

1180/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 930000 VNĐ

2852

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
10/12/2021

367-2021/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 5798000 VNĐ

2853

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
10/12/2021

101206/TTr-CNKTHPG-TT2, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2854
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
10/12/2021

061201-CP/QNM-CTCT/XL2021, Tháo dỡ thu hồi, lắp lại thiết 

bị trạm QNM0362-11 theo CV số 1189/VTQNM-KTĐT và KH 

562/KH-KTTC tại Quảng Nam

Tổng giá trị: 20550822 VNĐ

2855
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

10/12/2021

10122021.01-HT/DCN–CONGTRINH/XL2021, Củng cố cáp 

tuyến DCN0011-DCN0032, DCN0011-DCN0174 theo PTDCV 

số 1240_BB-CNKTDCN.

Tổng giá trị: 48939878 VNĐ

2856
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
10/12/2021

101202-HT/HDG-CTCT/XL2021, Triển khai bổ sung tài nguyên 

phục vụ các sự kiện dịp Noel năm 2021, tết Dương lịch năm 2022 

theo kế hoạch số 1202/KH-TKTUVT ngày 03/12/2021 trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 117056025 VNĐ

2857
Viettel Hà Tĩnh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-038, 12/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 16 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 

Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh

10/12/2021

101218-HT/HTH-CTCT/XL 2021, Củng cố, di dời 18 tuyến cáp 

phục vụ di dời, nâng cấp mở rộng đường tại Hà Tĩnh

Tổng giá trị: 401701001 VNĐ

2858
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

10/12/2021

PTO0574-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0574-11

Tổng giá trị: 522000000 VNĐ

2859
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

10/12/2021

PTO0332-11-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0332-11

Tổng giá trị: 588000000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 
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2860
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
10/12/2021

2815-2021/HĐMB/VTCTO-CTVT, Thi công lắp đặt hệ thống 

camera Thốt Nốt theo hợp đồng số 2815-2021/HĐMB/VTCTO-

CTVT

Tổng giá trị: 649728200 VNĐ

2861
Viettel Quảng Nam-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-067, 14/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Nam

121 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành 

phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
10/12/2021

114-11-XHH/CNVT-QNM/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNM0114_11

Tổng giá trị: 792000000 VNĐ

2862
Viettel Phú Thọ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-020, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Thọ

Số nhà 1688, đường Hùng Vương, Phường 

Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú 

Thọ

10/12/2021

PTO0777-XHH/VTPTO-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

PTO0777

Tổng giá trị: 2070000000 VNĐ

2863

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
10/12/2021

1191/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 16280000 VNĐ

2864
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

11/12/2021

111201-CPSXKDSLA-VCCXL 2021, Vận chuyển bộ xăng dầu 

đảm bảo vận hành khai thác cho trạm BTS SLA0824 chạy máy 

phát điện Online tháng 12/2021

Tổng giá trị: 3305246 VNĐ

2865

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

11/12/2021

111213-2021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5190000 VNĐ

2866

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
11/12/2021

111205-KD/GPTH/HĐMB-2021/BNH-XNKVT, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 5956000 VNĐ

2867

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

11/12/2021

111201TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 12990000 VNĐ

2868

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

11/12/2021

111202/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 17990000 VNĐ

2869
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

11/12/2021

LAN0624-12-XHH/CNVT-CTV-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

LAN0624-12

Tổng giá trị: 434937300 VNĐ

2870

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

12/12/2021

04912/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 15790000 VNĐ

2871
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

13/12/2021

131221-HT/NBH–VCC/XL2021, Triển khai lắp đặt thiết bị kế 

hoạch Noel và Tết Dương Lịch 2022

Tổng giá trị: 8620000 VNĐ

2872
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

13/12/2021

131201-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai thực hiện thu 

hồi thiết bị 3G theo công văn 461/KH-KTTC và 562/KH-KTTC

Tổng giá trị: 42071632 VNĐ

2873
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

13/12/2021

031201-PKD/HĐMBLĐ-2021/VIETTELAGG-CNKTAGG, 

Cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt hệ thống Camera giám sát an 

ninh tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành

Tổng giá trị: 52770000 VNĐ

2874
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

13/12/2021

1312-KD/HĐDV-2021/DCN-VIETTELDCN, HỢP ĐỒNG 

KHẢO SÁT VÀ TRIỂN KHAI

Tổng giá trị: 155611500 VNĐ

2875
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
13/12/2021

131261-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Bổ sung tài nguyên 

phục vụ các sự kiện dịp Noel, Tết Dương lịch trên địa bàn TP Hà 

Nội

Tổng giá trị: 821105766 VNĐ

2876

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

14/12/2021

0036313/LSN-XNKBACGIANG, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 6198000 VNĐ

2877

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
14/12/2021

1199/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 10490000 VNĐ

2878
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
14/12/2021

141202-HT/HDG-CTCT/XL2021, Thực hiện các giải pháp bổ 

sung tài nguyên Cell lưu lượng cao và di chuyển thuê bao dịp tết 

Âm Lịch năm 2022 theo Kế hoạch số 618/KH-KTTC  ngày 

03/12/2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 40617890 VNĐ

2879
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
14/12/2021

141201-HT/DLK-CTCT/XL2021-CP2022, Thực hiện các giải 

pháp bổ sung tài nguyên cell lưu lượng cao và di chuyển thuê bao 

dịp tết Âm lịch năm 2022

Tổng giá trị: 344059611 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 
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Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2880
Viettel Lai Châu-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-057, 16/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lai 

Châu

Đường Điện Biên Phủ, tổ 10, Phường Tân 

Phong, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
14/12/2021

LCU0382-11-XHH/HĐCTHT-2021/LCU-VIETTEL LAI 

CHÂU, Hạ tầng cho thuê trạm LCU0382-11

Tổng giá trị: 446400000 VNĐ

2881
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
14/12/2021

0110992-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh thải 

cáp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Tổng giá trị: 593010572 VNĐ

2882

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
15/12/2021

151201/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 950000 VNĐ

2883

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

15/12/2021

151201/TTr-CNKTBGG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2884
Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-018, 30/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, Phường 

Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên 

Giang

15/12/2021

151202-KD/HĐMB-2021/KGG-VIETTELKGG, bộ chỉ huy quân 

sự tienh Kiên Giang

Tổng giá trị: 169064500 VNĐ

2885
Viettel Lào Cai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-015, 28/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

B6, Đại lộ Trần Hưng Đạo, Phường Bắc 

Lệnh, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
15/12/2021

081101-HT/VIETTEL LÀO CAI -VCC/XL 2021, Thi công củng 

cố tuyến cáp, nhà trạm tháng 11

Tổng giá trị: 300000000 VNĐ

2886
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
15/12/2021

HPG0850-XHH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm HPG0850

Tổng giá trị: 436363620 VNĐ

2887
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-011, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
15/12/2021

001-MS/VTT-VCC/2021 (PO9), Mua bán vật tư CĐBR

Tổng giá trị: 14499650000 VNĐ

2888
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
16/12/2021

161204/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 2090000 VNĐ

2889
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
16/12/2021

161203/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 2090000 VNĐ

2890 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
16/12/2021

161201/TTr-CNKTHCM, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 2399700 VNĐ

2891

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Lào Cai

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-010, 18/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Lào 

Cai

Số nhà 393, 395, 397, đường Hoàng Liên, 

Phường Kim Tân, Thành phố Lào Cai, Tỉnh 

Lào Cai

16/12/2021

161201/ĐX-CNKTLCI, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 2990000 VNĐ

2892
Viettel Hồ Chí Minh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-122, 22/06/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hồ Chí Minh

Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám , 

Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh
16/12/2021

161201-HT/HCM-CTCT/HĐTH-2021, HỢP ĐỒNG THI CÔNG 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Số: 161201-HT/HCM-CTCT/HĐTH-2021

Về việc thực hiện thi công: 

“Tháo dỡ, thu hồi hoàn trả mặt bằng HCM2404-HCM3137-11-

HCM6029-11-HCM2284-HCM3902-HCM3720-HCM1038-

HCM0088”

Tổng giá trị: 154044750 VNĐ

2893
Viettel Bình Định-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-039, 01/01/2021, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Định

Số 01 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Lê Lợi, 

Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
17/12/2021

171206/TTr-BDH-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 2090000 VNĐ

2894

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hậu Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-057, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 2-4-6, đường 30/4, Phường I, Thành phố 

Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
17/12/2021

161206/TTr-CNKTHUG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 12490000 VNĐ

2895
Viettel Quảng Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-058, 12/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Bình

Số 29, Trần Quang Khải, Phường Đồng 

Phú, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
17/12/2021

171221-HT/QBH-CNKT/XL 2021, Triển khai trạm tạm, nâng 

công suất trạm biển đảo và thêm cell kế hoạch tết âm lịch.

Tổng giá trị: 16895519 VNĐ

2896
Viettel Vĩnh Phúc-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-013, 27/08/2009, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Phúc

Khu S1, Khu đô thị Chùa Hà, Xã Định 

Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh 

Phúc

17/12/2021

17122021-HT/VPC-CTCT/XL2021, Triển khai kéo cáp nắn dịch, 

di dời, chỉnh trang 3 tuyến cáp quang truyền dẫn, GPON

Tổng giá trị: 73643236 VNĐ

2897
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

17/12/2021

17122021.01-HT/DCN–CONGTRINH/XL2021, Thu hồi thiết bị 

vô tuyến tại trạm theo kế hoạch số  756/KH-KTTC, 2048/TTr-

DCN-KTHT, 409/KH-KTTC, 086/KH-KTKV2, 75/KH-KTTC, 

562/KH-KTTC, 590/KH-KTT, 2734/QĐ-VTNET

Tổng giá trị: 134550145 VNĐ

2898
Viettel Tiền Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-054, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tiền Giang

Số 66, Đường Đinh Bộ Lĩnh, Khu phố 5, 

Phường 9, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang

17/12/2021
0112-MS/VTT-TGG-TCTCPCTV/2021, Thi công mạng LAN

Tổng giá trị: 412406151 VNĐ
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HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2899
Viettel Đắk Nông-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-056, 06/02/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Nông

Số 308, Đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh 

Đắk Nông

18/12/2021

18122021.01-HT/DCN–CONGTRINH/XL2021, Bổ sung tài 

nguyên mạng lưới Noel và tết Dương lịch theo kế hoạch số 

1420/KH-KTKV2

Tổng giá trị: 11603451 VNĐ

2900

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
18/12/2021

404-2021/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2901

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

18/12/2021

08712/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2902

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

18/12/2021

181202-2021/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 14533000 VNĐ

2903
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
18/12/2021

0110995-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai thanh thải, 

di dời cáp trên địa bàn các huyện: Quốc Oai, Thạch Thất, Thường 

Tín, Phú Xuyên, Phú Thọ

Tổng giá trị: 521559942 VNĐ

2904

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao 

Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-

Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-477, 14/01/2019, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 380 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, 

Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
18/12/2021

27/VHT/K2/CNTD-VCC/2021, HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH 

VỤ VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT, THÁO DỠ THIẾT BỊ SITE 

ROUTER TẠI BẮC KẠN

Tổng giá trị: 830412914 VNĐ

2905 Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104093672, 03/07/2009, Phòng 

Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà 

Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
19/12/2021

161202/TTr-CNKTHCM, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 19997500 VNĐ

2906
Viettel Hải Phòng-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-043, 20/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, 

Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
19/12/2021

191208-KTHT/HPG-CTCT/2020 XL, Swap thiết bị trạm 

HPG0148

Tổng giá trị: 54680560 VNĐ

2907

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

20/12/2021

201203-2021/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3490000 VNĐ

2908

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Dương

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-017, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 102, Đường Điện Biên Phủ, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, 

Tỉnh Hải Dương

20/12/2021

201202/TTr-CNKTHDG, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 5690000 VNĐ

2909

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

20/12/2021

09312/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5690000 VNĐ

2910
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
20/12/2021

201204/HĐ/DTP-CTCT/2021, Lắp đặt và cấu hình hệ thống 

Camera

Tổng giá trị: 53520500 VNĐ

2911
Viettel Đồng Tháp-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-055, 28/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 267, Ngô Thời Nhậm, Phường 1, Thành 

phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
20/12/2021

201203/HĐ/DTP-CTCT/2021, Cung cấp vật tư, thiết bị Camera 

giám sát

Tổng giá trị: 162041220 VNĐ

2912
Viettel Quảng Ngãi-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-046, 23/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ngãi

Số: 07B, đường Nguyễn Chánh, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 

Quảng Ngãi

20/12/2021

20122021-HT/QNI-CTCT/XL2021, Triển khai tuyến cáp quang 

từ QNI8102, P. Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi

đến BDH8101, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tại Km 995+695

Tổng giá trị: 177124940 VNĐ

2913
Viettel Bắc Ninh-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-024, 13/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Phố Vũ , Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc 

Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
20/12/2021

201201-HT/BNH-CNKT/XL 2021, Cải tạo các điểm xung yếu 

tuyến cáp trục 1B trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tổng giá trị: 308630342 VNĐ

2914

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
21/12/2021

1232/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 399000 VNĐ

2915

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

21/12/2021

211205-2021/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2916
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
21/12/2021

211221-HT/HDG-CTCT/XLKT 2021, Triển khai kênh truyền cáp 

nhiều đôi cho Công ty UL LLC Vietnam khu Công nghiệp Lai Vu 

tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 24743013 VNĐ

2917
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
21/12/2021

211203-HT/HUG-CTCT/XL2021, Củng cố sửa chữa nhà trạm 

BTS tháng 12/2021

Tổng giá trị: 134772979 VNĐ

2918
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
21/12/2021

211204-HT/HUG-CTCT/XL2021, Di dời củng cố mạng truyền 

dẫn và ngoại vi tháng 12/2021

Tổng giá trị: 168354781 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp 

NSH
Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm giao dịch 

với công ty 

Số Nghị  quyết/ Quyết 

định của ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông qua 

(nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch Ghi chú

2919
Viettel Hòa Bình-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-047, 05/01/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Hòa Bình

Tổ 8, Phường Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà 

Bình, Tỉnh Hòa Bình
21/12/2021

211221/HBH-CNKTHBH/122021, HỢP ĐỒNG CUNG CẤP 

VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ THI CÔNG Hệ thống camera

Tổng giá trị: 246517700 VNĐ

2920
Viettel Hậu Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-044, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hậu 

Giang

Số 65 đường Võ Văn Kiệt, Phường V, 

Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
21/12/2021

211202-HT/HUG-CTCT/XL2021, Thu hồi trạm BTS HUG0128, 

HUG0132, HUG0133, HUG0034

Tổng giá trị: 252366424 VNĐ

2921
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
21/12/2021

211261-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Lắp đặt củng cố thiết bị 

trên hạ tầng có sẵn nhằm đảm bảo chất lượng dịp Tết âm lịch năm 

2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tổng giá trị: 569791133 VNĐ

2922

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
22/12/2021

394-2021/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 6098000 VNĐ

2923

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
22/12/2021

221202/TTr-CNKTHPG-TT1, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 8990000 VNĐ

2924

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-001, 20/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Giang

Ngã 3, đường Hùng Vương, Phường Hoàng 

Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc 

Giang

22/12/2021

0037317/LSN-XNKBACGIANG, Mua sắm hàng hóa phục vụ 

bán hàng AIO

Tổng giá trị: 10090000 VNĐ

2925

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Tây Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-049, 30/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Tây 

Ninh

Số 869, đường Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, 

Tỉnh Tây Ninh

22/12/2021

09912/TTr-CNKTTNH-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2926

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

23/12/2021

231206-2021/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5490000 VNĐ

2927

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Bắc Ninh

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-015, 25/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc 

Ninh

Số 298 đường Trần Hưng Đạo, Phường Đại 

Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
23/12/2021

231201-KD/GPTH/HĐMB-2021/BNH-XNKVT, Mua sắm hàng 

hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 7290000 VNĐ

2928

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
23/12/2021

231201/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 10880000 VNĐ

2929
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

23/12/2021

QNH1128-XHH/CNVT-QNH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

QNH1128

Tổng giá trị: 1041818160 VNĐ

2930
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-011, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
23/12/2021

001/HNI/CÔNGTRINHVIETTEL/2021(0274/BHĐL-

CONGTRINHVIETTEL/VTT/2021), Mua sắm thẻ cào

Tổng giá trị: 6685000000 VNĐ

2931

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

24/12/2021

241208-2021/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2932

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

24/12/2021

281208-2021/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2933

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

24/12/2021

241207-2021/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5090000 VNĐ

2934

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

24/12/2021

241209-2021/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 5790000 VNĐ

2935

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
24/12/2021

241201/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12815500 VNĐ

2936

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
24/12/2021

1253/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 14290000 VNĐ

2937
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

24/12/2021

241201-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai thực hiện di 

dời tuyến cáp theo CV64/BQLDA-KTTĐ

Tổng giá trị: 134641099 VNĐ

2938
Viettel Kiên Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-018, 30/12/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Kiên Giang

Số 654 đường Nguyễn Trung Trực, Phường 

Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên 

Giang

24/12/2021

012412/VIETTELKGG-CNKTVIETTELKGG/2021, Hợp đồng 

mua bán triển khai dự án Sở TTTT tỉnh Kiên Giang

Tổng giá trị: 172319400 VNĐ

2939
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

24/12/2021

SLA0423-14-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0423-14

Tổng giá trị: 312000000 VNĐ

2940
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

24/12/2021

SLA0717-11-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0717-11

Tổng giá trị: 391200000 VNĐ



STT Tên tổ chức/cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty 
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2941
Viettel Sơn La-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-073, 22/03/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sơn 

La

Số 01, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 01, 

Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh 

Sơn La

24/12/2021

SLA057012-XHH/CNVT-SLA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

SLA0570-12

Tổng giá trị: 516000000 VNĐ

2942
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

24/12/2021

AGG0120-11-XHH/CNVT-AGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

AGG0327-11

Tổng giá trị: 591480000 VNĐ

2943
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

24/12/2021

AGG0327-11-XHH/CNVT-AGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

AGG0327-11

Tổng giá trị: 694335720 VNĐ

2944
Viettel Thái Nguyên-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-028, 10/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thái Nguyên

Số 4, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố 

Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
24/12/2021

TNN0839/XHH/CNVT-TNN/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TNN0839

Tổng giá trị: 1537200000 VNĐ

2945
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-011, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
24/12/2021

001-MS/VTT-VCC/2021 (PO10), Mua bán vật tư CĐBR

Tổng giá trị: 32694214850 VNĐ

2946

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
25/12/2021

251204/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2947
Viettel Quảng Ninh-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-031, 22/06/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Quảng Ninh

Số 70, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng 

Ninh

25/12/2021
251221/HĐMB/QNH-TCTCT/12-2021, Hệ thống camera

Tổng giá trị: 67309000 VNĐ

2948
Viettel Gia Lai-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-035, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Gia 

Lai

87 - 89 Nguyễn Tất Thành, Phường Hoa Lư, 

Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
25/12/2021

251104-HT/HĐCTHT-2021/GLI-VIETTELGIALAI, Hạ tầng 

cho thuê trạm GLI0421-11

Tổng giá trị: 140672700 VNĐ

2949
Viettel Đồng Nai-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-040, 03/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Nai

Số 2047, đường Nguyễn Ái Quốc, KP 3, 

Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

25/12/2021

CTDNI0078-XHH/CNVT-DNI-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê 

trạm DNI1454

Tổng giá trị: 583140000 VNĐ

2950
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 25/12/2021

251202-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG (DNG0614), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0614

Tổng giá trị: 590274840 VNĐ

2951
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 25/12/2021

251203-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG (DNG0973), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0973

Tổng giá trị: 605274840 VNĐ

2952
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
25/12/2021

251206-HT/HNI-CTCT/XL2021, TTHT: Triển khai di dời, thanh 

thải và hạ ngầm cáp trên địa bàn các quận: Ba Đình, Thanh Xuân 

và các huyện: Gia Lâm, Thạch Thất, Quốc Oai

Tổng giá trị: 849510854 VNĐ

2953

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Khánh Hòa

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-039, 24/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Khánh Hòa

Số 217 Lê Hồng Phong, Phường Phước 

Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

26/12/2021

261227-2021/TTr-CNKTKHA, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3590000 VNĐ

2954

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
26/12/2021

261204/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 15790000 VNĐ

2955
Viettel Bình Thuận-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-032, 26/04/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Bình Thuận

Tầng 8, Tòa nhà Viettel Bình Thuận, 

Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, 

Tỉnh Bình Thuận

26/12/2021

2612/HĐKT-VIETTELBTN-VCC-2021, Khảo sát Hệ Thống và 

Cài đặt phần mềm thuộc dự án “Thuê dịch vụ công nghệ thông tin 

Xây dựng hệ thống giám sát, quản lý tập trung cấp tỉnh”

Tổng giá trị: 291500000 VNĐ

2956

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Nam Định

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-021, 23/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Nam Định

Số 247 Trần Hưng Đạo, Phường Bà Triệu, 

Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
27/12/2021

271203/TTr-CNKTNDH-KD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 3990000 VNĐ

2957

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Hải Phòng

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-018, 20/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hải Phòng

Số 62 đường Lạch Tray, Phường Lạch Tray, 

Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
27/12/2021

271201/TTr-CNKTHPG-PKD, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 12990000 VNĐ

2958
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

27/12/2021

271201-HT/AGG-CNKTAGG/XL 2021, Triển khai cũng cố 

tuyến cáp theo CV 2239/VTNet-BQLDAHTVT và Tách cáp 

chung lộ theo TTr 3599/TTr-AGG-KTHT

Tổng giá trị: 44673404 VNĐ

2959
Viettel Long An-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-065, 23/11/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Long An

Số 20 Quốc lộ 1, Khu phố Bình Phú, 

Phường 5, Thành phố Tân An, Tỉnh Long 

An

27/12/2021

2712/HĐKT/VIETTEL-CTCT, Hệ thống hội nghị truyền hình 

trực tuyến hai chiều từ tỉnh đến cấp xã - Giai đoạn 2

Tổng giá trị: 185428500 VNĐ

2960
Viettel Vĩnh Long-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-042, 21/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Vĩnh Long

Số 1C đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
27/12/2021

VLG0189-11-XHH/CNVT-VLG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

VLG0189-11

Tổng giá trị: 708000000 VNĐ

2961
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
27/12/2021

DLK0199-11-XHH/CNVTDLK-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DLK0199-11

Tổng giá trị: 720000000 VNĐ
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2962
Viettel Đắk Lắk-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-052, 05/01/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đắk Lắk

Số 48 Lý Tự Trọng, Phường Tân An, 

TP.Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
27/12/2021

DLK0064-11-XHH/CNVTDLK-2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

DLK0064-11

Tổng giá trị: 720000000 VNĐ

2963
Viettel An Giang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-041, 19/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 269B Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ 

Hòa, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 

Giang

27/12/2021

AGG0061-11-XHH/CNVT-AGG/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

AGG0061-11

Tổng giá trị: 760388160 VNĐ

2964
Viettel Cần Thơ-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-019, 16/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Cần Thơ

Số 210, đường Trần Phú, Phường Cái Khế, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
27/12/2021

2819-2021/HĐMB/VTCTO-CTVT, CÔNG TRÌNH: LẮP ĐẶT 

HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT KHO 302/CỤC KỸ THUẬT

GÓI THẤU SỐ 03: CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG 

CAMERA QUAN SÁT 

THEO HỢP ĐỒNG SỐ 2819-2021/HĐMB/VTCT0-CTVT

Tổng giá trị: 2057424158 VNĐ

2965

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Điện Biên

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-008, 14/09/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Điện Biên

Số nhà 799-801, Tổ dân phố 8, Phường Tân 

Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh 

Điện Biên

28/12/2021

281201-KD/GPTH/HĐMB-2021/DBN-VIETTELSTORE, Mua 

sắm hàng hóa phục vụ bán hàng AIO

Tổng giá trị: 2490000 VNĐ

2966

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
28/12/2021

405-2021/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 3690000 VNĐ

2967

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

Ninh Thuận

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-041, 26/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Thuận

Số 450A Thống Nhất, Phường Mỹ Hương, 

TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 

Thuận

28/12/2021

281210-2021/TTr-CNKTNTN, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 4190000 VNĐ

2968
Viettel Hải Dương-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-022, 21/12/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hải 

Dương

Số 169, Phố Bạch Đằng, Phường Trần Phú, 

Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
28/12/2021

281202-HT/HDG-CTCT/XL2021, Thực hiện các giải pháp bổ 

sung tài nguyên Cell lưu lượng cao và di chuyển thuê bao dịp tết 

Âm Lịch năm 2022 theo Kế hoạch số 650/KH-KTTC  ngày 

17/12/2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tổng giá trị: 36679235 VNĐ

2969
Viettel Thanh Hóa-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-045, 10/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Thanh Hóa

Tòa nhà Viettel, Nam Đại Lộ Lê Lợi, 

Phường Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hoá, Tỉnh Thanh Hoá

28/12/2021

THA0821-11/XHH/CNVT-THA/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

THA0821-11

Tổng giá trị: 210000000 VNĐ

2970
Viettel Tuyên Quang-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-025, 05/07/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Tuyên Quang

Tổ 9, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên 

Quang, Tỉnh Tuyên Quang
28/12/2021

TQG0327-11-XHH/VTTQG-VCC/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

TQG0327-11

Tổng giá trị: 720000000 VNĐ

2971
Viettel Phú Yên-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-059, 18/02/2011, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Phú 

Yên

Tòa nhà Viettel, Đường Hùng Vương, 

Phường 9, TP Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
29/12/2021

PYN0067-12-XHH/Viettel Phú Yên-CNKT/2021, Hạ tầng cho 

thuê trạm PYN0067-12

Tổng giá trị: 166800000 VNĐ

2972
Viettel Hà Nội-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-161, 18/04/2007, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
29/12/2021

021001/ĐTHT/HĐCT-2021/VCC-VTHNI (HNI0498-12), Hạ 

tầng cho thuê trạm HNI0498-12

Tổng giá trị: 290520000 VNĐ

2973
Viettel Ninh Bình-Chi nhánh Tập đoàn 

Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-037, 17/01/2006, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Ninh Bình

Số 18, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân 

Thành, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh 

Bình

29/12/2021

NBH0439-XHH/CNVTNBH/2021, Hạ tầng cho thuê trạm 

NBH0439

Tổng giá trị: 426000000 VNĐ

2974

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương Mại và Xuất Nhập khẩu Viettel tại 

Đồng Tháp

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-056, 23/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh 

Đồng Tháp

Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố 

Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
30/12/2021

406-2021/TTr-CNKTDTP, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán hàng 

AIO

Tổng giá trị: 7080000 VNĐ

2975
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 30/12/2021

301202-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG (DNG0716), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0716

Tổng giá trị: 572274840 VNĐ

2976
Viettel Đà Nẵng-Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-078, 03/11/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Đà Nẵng

95 Hùng Vương, Phường Hải Châu I, Quận 

Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 30/12/2021

301203-HT/HĐCTHT-2021/CNKTDNG-VTDNG (DNG0842), 

Hạ tầng cho thuê trạm DNG0842

Tổng giá trị: 608274840 VNĐ

2977
Tổng Công ty Mạng lưới Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội 

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-012, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Lô B1C, Cụm SXTTCN&CNN, Phường 

Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 

Hà Nội

30/12/2021
14/NQ-ĐHĐCĐ-VCC 

ngày 23/04/2021

301201-BQLDA/VTNet-VCC/VHKT2021, Cung cấp dịch vụ vận 

hành khai thác và ứng cứu thông tin dịch vụ viễn thông

Tổng giá trị: 1750035320855 VNĐ

2978

Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước MTV 

Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel tại 

An Giang

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0104831030-052, 28/08/2010, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An 

Giang

Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, 

Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An Giang
31/12/2021

15/TTr-CNKTAGG-KHTH, Mua sắm hàng hóa phục vụ bán 

hàng AIO

Tổng giá trị: 7780000 VNĐ

2979
Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh 

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội

Người liên quan của cổ đông 

lớn Tập đoàn Công nghiệp-Viễn 

thông Quân đội 

0100109106-011, 18/07/2005, 

Phòng Đăng ký kinh doanh Thành 

phố Hà Nội

Số 01, phố Giang Văn Minh, Phường Kim 

Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
31/12/2021

14/NQ-ĐHĐCĐ-VCC 

ngày 23/04/2021

3112-ĐTTS/VTT-VCC/2021, Cung cấp dịch vụ quản lý đường 

dây thuê bao và phát triển mới khách hàng cố định băng rộng 

(CĐBR)

Tổng giá trị: 2406337492395 VNĐ
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56 0! Chiang Tran Han Dire, 
PhuOng My Dinh 2, QuUn 

Nam Ter Liam, 'Math pht Ha 
Ha 

0,000% 
CM tich 
HDQT 

2 Nghiem Plurrrng Nhi 
Thanh vien 
IIDQT 

St 90A092047484 
Ngly cap: 01/05/2010 
NM ap: BO QuOc Phong 

£312 at 57A Nut Khanh, 
Ba Dinh, Hi NW 

0,000% 

Ten nguai 05 lien quan qua weal 
nOi bee 



STT Ha ten 
TM khofin giao 

dich cluing 
khoin (neu c6) 

Clint vy [al Ming 
ty 

SO CIVIND /HO chieu, ngay cap, 
A nal cap 

Dia chi lien he 
SO ca phieu s&hiTru 

him cuili ky 

Ty l 	sfr e 
ca

.: 
phiau cuoi 

ky 

Ghi chi 

2.1 Nghiem Khic Chach - 0,000% BA de 

2.2 Lucmg Nage Thay - 0,000% Me de 

2.3 Nguyen Van Carib - 0,000% BA cheing 

2.4 bang Thi Thanh 0,000% Me chling 

2.5 Nguyen bang Hai - 0,000% Chime 

2.6 Nguyen Minh Tri 0,000% Con de 

2.7 Nguyen kloang Vy An - 0,000% Con de 

2.8 Nghiem Thity Nhi - 0,000% Chi gai 

2.9 Nguyen Anh Dung Anh re 

2.10 Cling ty CP Xi Mang Cam Pha 

SA: 5700804196 
Ngay cap: 08/04/2008 

, 
Ncri dp: Sa KO hooch va Mu tir 
tinh Quang Ninh 

Km 6, QuAc IA 18A, Phirtmg 
amC 	mach, Thanh phi) Cam 

Phi, Tinh Quails Ninh 

Thanh vien 
1413QT 

2.11 Tong Cling ty CP Bun Chinh Viehei 

SA: 0104093672 
Ngay cap: 03/07/2009 
Noi cap: Sa Ka hooch NU Dan an 
HA Ni 

So 1 Giang Van Minh, Kim 
Ma, Ba Dinh. Ha NOi 

Thanh vimn 
HDQT 

3 Mani Dinh Trireme 
Thanh %den 
HDQT kik!' TGB 

SO 051079000759 
Ngly cap: 15/03/2021 
NM clip: Cyc Canh sat Quin 19 
hinh chinh ve [rat tr xi hOi 

TDP sa 13 - Phirimg Trung 
Van — Qu'an Nam Ter Liam — 
Hi NOi 

16.517 0,02% 

Ten viral có lien quan clic ngaai 
not ha: 

3.1 Pham Dinh Nhen - 0,000% BA de 

3.2 Tian Tbi Hon - 0,000% Mg de 

3.3 Dang Kim Ctrcmg 0,000% B6 vet 

3.4 Bid Thi Nhu - 0,000% Me ve 

3.5 Dong Thi Qujaih 186.610 0,201% VA 

3.6 Pham Minh That - 0,000% Con 

3.7 Phan) Hoang Diing - 0,000% Con 

3.8 Pham Dinh Cueing 0,000% Anh 

3.9 Thieu Thi Nhu Khua Chi dau 

3.10 Pham Thi Hireing Chi 

3.11 Tian Dim Thanh - Anh re 

3.12 Pharn Thi HAng - Chi 

3.13 Trucmg Quang It-9'1g - Anh Ce 

4 Bid The Hung 044C011074 
Thdrth limn 
IIDQ'T kiem 
PTGD 

SA: 025074000471 
Ngity dip: 03/12/2019 

A  
NM cap: Cyc 	QLHC CS 	ve 
TTXH 

B2108 chung fir imperia 203 
Nguyen Huy liking, Thanh 
Xuan, Hi Ni 

106.653 0,115% 



STT Hy ten 
'Lai khoiln giao 

dich citing 
kholn (nu co) 

Chat vy ti cong 

LY 

s6 CMND /He chieu, nay ap, 
Elul cap 

Dia chi lien he 
SO a phieu see 
him cutii kjr 

TS,  le sir 
hfru c6

A 
phial] cuoi 

14 

Ghi cha 

Ten ngnsai có lien quan am ngital 
mii bij: 

4.1 Bin Xuan Hynh 0,000% B6 de 

4.2 Lyi Thi Thanh 0,000% Mc de 

4.3 1301 Tri Dung 0,000% Con 

4.4 BM Vi Linh 0,000% Con 

4.5 130i Thi Thu Ila 0,000% Em pai 

4.6 136 Minh TA - 0,000% Em re 

5 Nguyen Tit Trutrng 
Thinh vial' 
IIDQT 

SS 90A053014315 
Ngay 	cip: 01/09/2013 
Noi cep: Cyc Quan Lire 

Khu DO thj Nam Thing 
Long, Tay HO, Hi NAi  

7.656 0,008% 

Ten ngnthica lien quan dui north 
nal kr 

5.1 Nguyen Tat Vgng - 0,000% 136 de 

5.2 Li Thi Van Luc - 0,000% Mg de 

5.3 Nguyen Van Yen - 0,000% BS vcr 

5.4 Nguyecn Thi Hien - 0,000% Mg vg 

5.5 Nguyen Thi Nhai - 0,000% \Iv 

5.6 Nguyen Thai Lignh - 0,000% Con 

5.7 Nguyen Nhu VI Con 

5.8 Nguyen Thi Win Philo Em ruOt 

5.9 Nguyen Tat Thg Em nigt 

5.10 Nguyen Thi Duyen 0,000% Em dau 

6 Ng6 Quang Tue 083C942363 Triton BKS 

SS 034079004624 
Ngly cap: 11/08/2020 
Nari cAp: Cgc CS QLHC ve 
TTXH 

Tin Tryi, Phil Carting, Sec 
$011, Hi Ni:d 

3.846 0,004% 

Ten ngleol co lien quan clia ngwol 
not ba: 

6.1 NO Quang San - 0,000% BS da 

6.2 Hoang Thi Thom - 0,000% My de 

6.3 DS-  Dim loan 044C599989 21.900 0,024% BS vg 

6.4 Tran Thi Son 044C588898 5.000 0,005% Mg vg 

6.5 D6 Thi Tra My 044C266998 40.754 0,044% Vg 

6.6 NO Gia PIM - 0,000% Con 

6.7 NO NM Khanli - 0,000% Con 

6.8 NO Quang Xuat - 0,000% Anh ruOt 

6.9 Ngo Thi Tit& - 0,000% Chi mot 

6.10 Nguyen Van C6n - 0,000% Anh re 

6.11 Ng8 Quang Vang - 0,000% Anh ruAt 

6.12 BM Thi Lan - 0,000% Chi d'au 

6.13 NO Quang Hai 0,000% Anh ruOt 



SIT tic ten 
TA/ khoan giao 

dich citing 
khoin (nett c6) 

Chic vy ti gang 
ty 

Sa CMND /HO chieti, ugly cAri, 
ncri cap 

Dia chi lien M 
SO ca phials AO' 
Mu alai ky 

TS 1 si O 
Mu di 

phieu mai 
ky 

Chi chit 

6.14 Pharr' Thi An 400 0,000% Chi dfiu 

7 Ph 	Hang Quan 009022351 
Ngly ap: 22/11/2013

am Thinh yien BKS 

56 040080000042 

Noi cap: Cgc CS 
DKQLCT&DLQG ve inn cu.  

Trung Van, HI Ni 2.459 0,003% 

Ten ngweri co lien quan cia nguiai 
noi be: 

7.1 Mara Van Pilling - 0,000% B6 de 

7.2 Hoang Thi Dalt - 0,000% Mg de 

7.3 Dining Van Thdy - 0,000% 136 Am 

7.4 Nguyen Thi Tuyet - 0,000% Mc toy 

7.5 Dicing Thi Thu Lang - 0,000% Vg/ 

7.6 Phgrn Tung Lam - 0,000% Con 

7.7 Mint Linh Vy 0,000% Con 

7.8 Phgm DM Cutmg 3.500 0,004% Anh ruOt 

7.9 Nguyen Thi Ranh 4.300 0,005% Chi dau 

7.10 Pligin Mgnh Quyet - 0,000% Anh met 

7.11 Vo Thi Quynh Hoa - 0,000% Chi dau 

8 Mai Thi Anh Think yien BKS 
S6 867910642812 
NM),  cap: 01/07/2020 
NIYI cap: BO Tang tham mtru 

H2, Thanh Xuan Nam, Thanh 

Xuan, HI Ni 
1.269 0,001% 

Ten ngweri ea lien quern nth ngweri 
nee be: 

8.1 Mai Duy Trinh - 0,000% 136 de 

8.2 Trfin Thi Thanh 0,000% Mg de 

8.3 Le Ngoc Mgnh Himg - 0,000% Con 

8.4 U Ngoc Mgrth Dfing - 0,000% Con 

8.5 Mai Duy Ton - 0,000% Anh ruOt 

8.6 Bid Thanh Tam 0,000% Chi dau 

8.7 Mai Duy Tun - 0,000% Em ruOt 

8.8 Phum IN Linh Em &au 

9 Le Ilfru Hien 
PM Tang Gum 
dac 

SO 012348832 
A Ngity cap: 26/08/2010 

Noti cap: CA HI NOi 

14/45, ngO 178, Tay San, 
Wang Da, HA Nal 

 
59.817 0,064% 

Ten ngithi co lien quan cira ngtrai 
nal be: 

9.1 Le Hay Thu -  0,000% 136d0 

9.2 Phgm fill Him -  0,000% Mg de 

9.3 Le QuY Tang - 0,000% 136 vg/ 

9.4 Hoang nil w - 0,000% Mg vo 

9.5 U TN Vinh 1.005 0,001% Vq 

9.6 Le ml Mai Anh - 0,000% Con 



SIT Hy ten 
Till khan' giao 

dich chfrng 
(nu co) (n 

Chin my tni cfing 

tY 

Sto CMND /Hi) chifita, ngay cap, 
noi cap 

Di a chi lien 14 

Tyr I 	so. 
 Sa co Olen sit 

him mil k y 

fi 
hem di .Chi 

cu pheu cuth phi 
kt 

chi 

9.7 12 TN Minh Anh 0,000% Con 

9.8 Le Hay Gia Hung - Con 

9.9 Le Th1 Thao - Em rufit 

10 Nguyen Huy Deng 083C036988 
Ph6 Tang Gam 
dem 

Sfi 013055952 
NO),  cap: 28/03/2008 
NM cap: Ha Niyi 

Trung Van, Nam Tir Lam, 
Ha Nfii 

26.171 0,028% 

Ten ngwai có lien quan aria ngwai 
nal ba: 

10.1 Nguyen Tien Hang - 0,000% 136 de 

10.2 Dau Thi Van - 0,000% Mc de 

10.3 Hang Minh Thao - 0,000% 136 vg 

10.4 12 Thi Mirth 0,000% Mc lag 

10.5 Dang Thi Minh Phuong 6.203 0,007% Vg 

10.6 Nguyen Dieu Anh - 0,000% Con 

10.7 Nguyen Gia Han - 0,000% Con 

10.8 Nguyen Thi Dim }Innh 100 0,000% Em ruOt 

10.9 Doan Mirth Vu 51 0,000% Em re 

11 DA° Thu Hien 044C155538 
Phi) Tang Gam 
dfic 

S6 011962115 
A  

Ngay cap: 30/11/2010 
Noi cAp: CA Ha Ni 

SO 15, Ngach 55/38 Hoang 
Hoa Thant, Ba Dinh, Ha Mii 

52.227 0,06% 

Ten ngina i có lien quan caa ngneeri 
nai ba: 

11.1 Dao Quang Vugng - 0,00% 136 

11.2 Nguyen Thi Ngir - 0,00% Mc 

11.3 Nguyen Cao Minh 0,00% Con 

11.4 Dap Thu Ha - 0,00% Em gal 

11.5 Dao Thu Hthth - 0,00% Ern gal 

12 Nguyen Thai Hung 083C062990 
PM Tang Giam 
dtic 

s6013642721 
Ngay cAp: 22/06/2013 
Noi cap: Ha Ni 

Til An Dio, Thl Train Trail 
Quy, Gia Lfim, Ha Noi 

59.380 0,06% 

Ten ngwai co lien quan clia ngual 
nai ba: 

12.1 Nguyen Van !Gem 0,000% 136 de 

12.2 Tang Thi Thanh - 0,000% Mc de 

12.3 VG Cao Nang 86 vo  - 0,000% 

12.4 Lim Thi Hai - 0,000% Mc vg 

12.5 va Thu Hien - 0,000% Vg 

12.6 Nguyen Gia Huy Con  - 0,000% 

12.7 Nguyen Gia Hien Con 

12.8 Nguyen Dim Chung Anh ruOt  
12.9 Da Thi Van Anh Chi dau 



STT HQ ten 
TM khoan giao 

dich chirng 
khoan (net! c6) 

Chirc va tai cling 
ty 

Se CM19D /Hi) chieu, ngily a p, 
ncri dip 

Dia chi lien he  

TY I si) 
 Sil cd phitu sir 

hum cutA ky 

e 
Mau et 

phieu cuoi 
Icy 

Obi chic 

13 BM Duy Bao 083CO27575 He twin trinang 
St 012863757 
Ngay cap: 17/06/2010 
Nth cap: HA NOi 

Xuan, HA Nei 
 

Khcrong Trung, Thanh 
40.739 0,044% 

Ten ngueti di lien quan cua nweeti 
nai ea: 

13.1 BM Duy Dai 0,000% 136 de 

13.2 Phan Thi Situ 0,000% Mc de 

13.3 Nguyen Van Binh 136 vq  0,000% 

13.4 Nguyen Thi Lan Anh 0,000% Mc vcr 

13.5 Nguyen Thi Thu Trang 0,000% Vo 

13.6 Bid Duy Hoang Tung Con  0,000% 

13.7 Bid Trang Linh Con  0,000% 

13.8 BM Thi Hai Yen Ch1 ruOt 

13.9 Tren Nam Thing Anh re 

13.10 BM Thi NgQc Lan Chi ruOt 

13.11 Le NgQc Theng Anh re 

13.12 Bici mlThay HA 0,000% Chi wilt 

13.13 Chuang Lai Wang Anh re'  

14 Nguyen NgQc Anh 003C505851 
Ngmai duct ay 
quyen Ong 66 
thong tin 

So 122122033 
Ngay cAp: 24/05/2013 
NM nip: Cong an Bac Clang 

Th1 Win VOL Lang Giang, 
Bic Giang 

0,000% 

Ten noted có lien quan aia ngued 
nqi bp': 

14.1 Nguyen Thanh Son - 0,000% 86 di 

14.2 Mang Th1 Thai - 0,000% Mc de 

14.3 Nguyen Nguyen Throng - 0,000% Em trai 



GHI .E13  - VIEN THONG QUAN DOI 
PHAN CONG TR1NH VIETTEL 

PHI) LT,jC 4 

Giao (itch cern ngteiri ni b va ngtrivi co lien quan did vol a phieu ciia Tting Cling ty 

STT 

, 	-- 

Ngtred thgc hien giao dich 
Quan he ved ngtriri 

mei be 

SO cO phieu set him du nam 
2021 

Se ca phieu sa laru en& nam 2021 Ly do tang, giam (mua, ban, chuyen 661, 
thuting...) 

SO ca phieu Ty le stS d phieu Tjr le 

1 NO Quang Tue Tnrong BKS 2.903 0,00% 3.846 0,004% 

Mua: 800 ca.  phieu 
Ban: 800 ch phieu 
Nhen 943 CP phat hanh do CTR thgc hien tang 
von CP tit nguen von CSH 

2 De Thi Tra My Vg Throng BKS 0 0% 40.754 0,044% 
Mua: 36.100 co phieu 
Nhen 4.654 CP phat hanh do CTR thgc hien 
tang yen CP tir nguen vOn CSH 

3 De Dim Hoan BO vg Truerng BKS 0 0% 21.900 0,024% Mua: 21.900 CO phieu 

4 Tra'n Thi Son Me vg Tatemg BKS 0 0% 5.000 0,005% Mua: 5.000 cO phieu 

5 Pham Thi An Chi dau Twang BKS 0 0% 400 0,000% Mua: 400 c6 phieu 

6 Hang Thi QuSinh Vg TGD 52.181 0,07% 186.610 0,201% 
Mua: 97.200 CO phieu 
Nhen 37.229 CP phat hanh do CTR thgc hien 
tang vim CP tit ngtoin von CSH 

7 Bid The Hang PIO TGD 48.520 0,07% 106.653 0,115% 
Moo: 40.600 co phieu 
Nhen 17.533 CP phat hart do CTR thgc hien 
tang yen CP tit nguen von CSH 

8 Le Hau Hien Ph6 TGD 36.164 0,05% 59.817 0,064% 
Ban: 4.000 CO phieu 

 

Mua: 17.000 CO phieu 

Nhen 10.653 CP phat hanh do CTR thgc hien 
tang von CP tir nguOn yen CSH 

9 Nguyen Thai Hung Ph6 TGD 39.921 0,06% 59.380 0,064% 
Mua: 7.700 CO phieu 
Nhen 11.759 CP phat hanh do CTR thgc hien 
tang yen CP tir nguen On CSH 



10 Dao Thu Hien Ph6 TOO 25.126 0,00% 52.227 0,056% 
Mua: 19.700 c6 phieu 
Nhan 7.401 CP phat hanh do CTR flute hien 
tang vOn CP tit nguan vOn CSH 

11 Nguyen Huy Dung Pho TGD 12.016 0,02% 26.171 0,028% 
Mua: 8.200 c6 phitu 
Nhan 5.955 CP phat hanh do CTR thue hien 
tang vOn CP tir nguOn vOn CSH 

12 Nguyen Thi Dire Hanh 
Em gai PTGD Nguyen 
Huy Wing 

0 0,00% 100 0,000% Mua: 100 eh phieu 

13 Doan Minh Vti 
Em re PTGD Nguyen 
Huy Dung 

0 0,00% 51 
0,0 00% 

Mua: 9.000 ca phieu 
A 	• A 

Ban: 11.600 co phteu 
Nhan 2.651 CP phat hanh do Gilt thuc hien 
tang v6n CP tir nguOn von CSH 

14 Pham Dire axon 
Anh trai TV BKS 
Pham Hhng Quan 

0 0,00% 3.500 0,004% Mua: 3.500 ch phieu 

15 Nguyen Thi Ranh 
Chi dauTV BKS 
Pham Hang Quart 

0 0,00% 4.300 0,005% Mua: 4.300 c6 phieu 
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